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	Diễn giải
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Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 27 tháng 6 năm 2005;
Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ban hành ngày 29/06/2006;
Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;
Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/09/2019 của Chính phủ về việc Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;
Nghị định số 47/2020/NĐ – CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ về việc quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;
Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030";
Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước;
Quyết định số 2323/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0;
Công văn số 631/THH-THHT ngày 21 tháng 05 năm 2020 của Cục Tin học hóa về việc hướng dẫn yêu cầu về chức năng, tính năng kỹ thuật của Nền tảng nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp bộ, cấp tỉnh (Phiên bản 1.0);
Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 26/01/2021 của Tỉnh uỷ Tây Ninh về việc ban hành “Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2023”;
Quyết định số 3267/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh (phiên bản 2.0);
Quyết định số 1920/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc Ban hành Đề án Xây dựng Chính quyền số tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030;
Quyết định 1112/QĐ-UBND ngày 17/5/2023 của UBND tỉnh Ban hành Chương trình chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;
Quyết định số 3176/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc “Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng kho dữ liệu dùng chung tập trung của tỉnh (Data Warehouse)”.
[bookmark: _Toc137197836]Tên dự án
Xây dựng kho dữ liệu dùng chung tập trung của tỉnh (Data Warehouse).
[bookmark: _Toc137197837]Chủ đầu tư
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh.
[bookmark: _Toc137197838]Địa điểm thực hiện
Trung tâm Tích hợp dữ liệu thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.
[bookmark: _Toc137197839]Thời gian thực hiện
Năm 2022 - 2024.
[bookmark: _Toc137197840]Đơn vị tư vấn
Trung tâm Tin học – Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia Tp. HCM.
Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5, TP. Hồ Chí Minh
[bookmark: _Toc137197841]Loại nguồn vốn
Ngân sách tỉnh.
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[bookmark: _Hlk136336294]Hiện tại 4/6 đơn vị là (Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và môi trường) được khảo sát đã có xây dựng phần mềm/CSDL chuyên ngành của mình, các đơn vị còn lại đã có kế hoạch triển khai và số hóa/phần mềm hóa các tài liệu hỗ trợ nghiệp vụ.
Các phần mềm này hiện tại đã tiết kiệm và hệ thống hóa được các tài liệu lưu trữ, tuy nhiên vẫn có một số bất cập như:
Nhiều hệ thống vẫn đang xử lý dữ liệu dưới dạng file thô cho việc lưu trữ, chưa được bóc tách để lưu theo bản ghi CSDL.
Hiện trạng này dẫn đến việc chưa dễ dàng thống kê dữ liệu theo thời gian (VD: có thể xem từng bản ghi theo kỳ báo cáo, tuy nhiên để tính toán tăng trưởng/so sánh dữ liệu cùng kỳ thì vẫn cần chuyên viên tổng hợp, tính toán và báo cáo thủ công)
Các phần mềm/CSDL chuyên ngành chưa có bộ công cụ hỗ trợ phân tích hay trực quan hóa dữ liệu, việc phân tích sâu cho dự đoán, hay hỗ trợ đưa ra quyết định chưa được khuyến khích.
Tính chia sẻ dữ liệu giữa các phần mềm đã có, tuy nhiên việc liên thông này cần rất nhiều thời gian tích hợp giữa các phần mềm/CSDL với nhau.
[bookmark: _Toc137197845]Hiện trạng dữ liệu
Quy mô dữ liệu được khảo sát như sau:
Số nguồn dữ liệu lưu trữ và chia sẻ: 66 nguồn dữ liệu (đã khảo sát 6/28 đơn vị) 
Dung lượng dữ liệu: khoảng 2.5TB/5 sở/năm (chưa tính Tài nguyên và Môi trường)
6/6 đơn vị có nhu cầu tham gia chia sẻ thông tin và tham gia Kho dữ liệu mở.
Trong đó:
Các nguồn dữ liệu được chia sẻ
	STT
	Lĩnh vực
	Số nguồn dữ liệu chia sẻ
	Dữ liệu quan trọng

	1
	Y tế
	6
	Dữ liệu giấy phép, chứng chỉ hành nghề, kinh doanh

	2
	Nông nghiệp & PTNT
	16
	Kết quả sản xuất nông lâm thủy sản

	3
	Tài nguyên & Môi trường
	4
	Dữ liệu đất đai

	4
	Công Thương
	12
	

	5
	Giáo dục & Đào tạo
	12
	Văn bằng, chứng chỉ đào tạo
Quản lý trường học và học sinh

	6
	Giao thông vận tải
	16
	Giấy phép lái xe


Các nguồn dữ liệu đơn vị cần nhận chia sẻ:
	STT
	Dữ liệu
	Đơn vị cần thông tin

	1
	Dữ liệu dân cư
	Sở Giao thông Vận tải (viết tắt là GTVT)
Sở Nông nghiệp & PTNT
Sở Giáo dục Đào tạo

	2
	Dữ liệu đất đai
	Sở GTVT 

	3
	Giấy khám sức khỏe
	Sở GTVT 

	4
	CSDL Doanh nghiệp
	Sở Nông nghiệp & PTNT
Sở Tài nguyên và Môi trường (gọi tắt là TNMT)

	5
	Bản đồ số
	Sở TNMT

	6
	CSDL Giao thông
	Sở TNMT

	7
	Xuất nhập khẩu
	Sở Công Thương

	8
	Giá trị sản xuất công nghiệp
	Sở Công Thương

	9
	Chỉ số sản xuất công nghiệp
	Sở Công Thương

	10
	Tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ
	Sở Công Thương

	11
	Dữ liệu điện lực
	Sở Công Thương


[bookmark: _Toc137197846]Đánh giá hiện trạng chung
Hiện tại, các hoạt động chuyên môn của các Sở đang được tổ chức trên nhiều phần mềm phân tán/phần mềm theo ngành dọc (chưa có cơ chế chia sẻ ngang với Tỉnh); tuy nhiên, các dữ liệu này đã được số hóa và sẵn sàng (dưới dạng CSDL hoặc file excel).
Bên cạnh đó, khả năng liên thông dữ liệu của các phần mềm/CSDL này đã và đang được triển khai (trích xuất định dạng file excel hoặc chia sẻ công cụ kết nối trung gian (API - Application Programming Interface).
Như vậy, các dữ liệu đầu vào cho Kho dữ liệu dùng chung tập trung của tỉnh đã đảm bảo và sẵn sàng, cũng như các phần mềm đang được hoàn thiện phục vụ cho việc chia sẻ dữ liệu, liên thông vào Kho dữ liệu dùng chung tập trung của tỉnh.
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Kho dữ liệu dùng chung tập trung của tỉnh là một cấu phần vô cùng quan trọng trong hệ thống báo cáo quản trị thông minh (BI). Đây là kho tổng hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau để từ đó chuẩn hóa và cung cấp thông tin cho hệ thống BI tổng hợp dữ liệu, xử lý thành báo cáo, dự đoán những biến động trong tương lai.
Hiện nay, các ngành từ Trung ương đến địa phương thực hiện triển khai nhiều hệ thống quản lý chuyên ngành để phục vụ công tác chuyên môn và công tác chỉ đạo điều hành của ngành nên lượng thông tin của một đối tượng có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau, dẫn đến việc dữ liệu không đồng nhất, bên cạnh đó khối lượng dữ liệu sẽ tăng nhanh theo thời gian. Điều này dẫn đến quá tải và giảm đáng kể khả năng truy xuất dữ liệu. 
Vì vậy cần phải thực hiện dự án này để kết nối, tổng hợp thông tin dữ liệu trên các hệ thống cơ sở dữ liệu để có một bảng dữ liệu tổng hợp về một đối tượng, vấn đề mà các ngành, các cấp quan tâm. 
[bookmark: _Toc137197848]Đánh giá sự phù hợp với quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch
Năm 2021, tỉnh thực hiện đầu tư nâng cấp hạ tầng cho Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh sẽ đảm bảo hạ tầng cho việc triển khai dự án này. Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông cũng đang nghiên cứu, đề xuất thêm giải pháp thuê hạ tầng ở các nhà cung cấp dịch vụ để đảm bảo và tăng cường thêm khả năng xử lý các hệ thống và đặc biệt là trong vấn đề đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống.
Bên cạnh đó, năm 2021 tỉnh cũng thực hiện đầu tư hệ thống kết nối dữ liệu LGSP của tỉnh, đây sẽ là các điều kiện thuận lợi cho việc triển khai dự án này vì thông qua trục LGSP và có thể mở rộng kết nối với các hệ thống của Trung ương thông qua kết nối trục LGSP của tỉnh, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia NDXP. Các hệ thống được kết nối với nhau, do đó thực hiện tổng hợp, phân tích, chuẩn hóa dữ liệu để cung cấp các dữ liệu đầu ra theo yêu cầu là rất cần thiết.
Dự án này cũng phù hợp với quy hoạch chung của Quốc gia, của tỉnh và nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, cụ thể như sau:
Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;
Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;
Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025;
Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 định hướng đến năm 2030;
Quyết định số 749/QĐ- TTg, ngày 03/6/2020 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;
Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4;
Quyết định số 829/QĐ-BTTTT ngày 31/05/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh (phiên bản 1.0);
Văn bản số 4176/ BTTTT-THH về việc hướng dẫn triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh cho các Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương;
Công văn số 58/BTTTT-KHCN ngày 11/01/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn các nguyên tắc định hướng về Công nghệ thông tin và Truyền thông trong xây dựng đô thị thông minh ở Việt Nam;
Kế hoạch số 694/KH-UBND về kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu công nghệ thông tin năm 2020 của tỉnh Tây Ninh;
Quyết định số 3267/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh (phiên bản 2.0);
Quyết định số 1920/QĐ-UBND ngày 03/9/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Đề án Xây dựng Chính quyền số tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030;
Văn bản số 1423/STTTT-CNTTBCVT về việc báo cáo kết quả xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ cấp tỉnh (LGSP) của Tây Ninh;
Văn bản số 3892/KH-UBND về việc thúc đẩy nâng cao các chỉ số về Chuyển đổi số của tỉnh đến năm 2025.
	Với những căn cứ nêu trên, việc triển khai thực hiện dự án “Xây dựng kho dữ liệu dùng chung tập trung của tỉnh” là phù hợp với quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch. 
[bookmark: _Toc137197849]Phân tích, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, kết quả đầu ra của dự án; phân tích, lựa chọn quy mô hợp lý; xác định phân kỳ đầu tư; lựa chọn hình thức đầu tư
[bookmark: _Toc137197850]Mục tiêu đầu tư
Chuẩn hóa việc khai thác dữ liệu tích hợp từ các nguồn dữ liệu chuyên ngành của các hệ thống thông tin thuộc các Sở Ban Ngành trên địa bàn tỉnh. Dữ liệu được lưu trữ và quản lý tại kho dữ liệu dùng chung của tỉnh, để cung cấp các báo cáo thống kê, phân tích dự báo, mô phỏng thông tin kinh tế xã hội của tỉnh, phục vụ cán bộ công chức trong công tác chuyên môn nghiệp vụ và phục vụ lãnh đạo trong công tác chỉ đạo điều hành.
Dữ liệu sau khi xử lý, lưu trữ hình thành kho dữ liệu dùng chung của tỉnh, các hệ thống thông tin khác có thể thông qua trục LGSP và NDXP để kết nối và khai thác sử dụng. Đây là nền tảng hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử và tiến tới chính quyền số.
Kho dữ liệu dùng chung tập trung của tỉnh cho phép người dùng ở mức quản lý ra quyết định thực hiện các phép phân tích tương tác với data bằng hệ thống xử lý phân tích trực tuyến (online analytical processing – OLAP). Ngoài ra, Kho dữ liệu dùng chung tập trung của tỉnh được dùng cho báo cáo, data mining và phân tích thống kê. Kho dữ liệu dùng chung tập trung của tỉnh có khả năng lưu trữ tới hàng trăm GB hay thậm chí hàng Terabyte. Kho dữ liệu dùng chung tập trung của tỉnh được xây dựng để tiện lợi cho việc truy cập theo nhiều nguồn, nhiều kiểu dữ liệu khác nhau, sao cho có thể kết hợp được cả những ứng dụng của các công nghệ hiện đại và kế thừa được từ những hệ thống đã có sẵn từ trước.
[bookmark: _Toc137197851]Kết quả của dự án
[bookmark: _Hlk136336391]- Chuẩn hóa việc khai thác dữ liệu tích hợp từ các nguồn dữ liệu chuyên ngành của các hệ thống thông tin trên toàn địa bàn đã được tích hợp, lưu trữ và quản lý tại kho dữ liệu dùng chung của tỉnh để cung cấp các báo cáo thống kê, phân tích dự báo mô phỏng thông tin kinh tế xã hội của tỉnh phục vụ cho cán bộ công chức trong công tác chuyên môn nghiệp vụ và lãnh đạo trong chỉ đạo điều hành.
- Xây dựng, hoàn thiện Nền tảng Lưu trữ dữ liệu dùng cho khai thác, phân tích trên Kho dữ liệu dung chung tập trung trên nền tảng dữ liệu lớn, đảm bảo hiệu năng khai thác, chất lượng dữ liệu và tính an toàn, bảo mật cho dữ liệu. 
- Xây dựng, hoàn thiện phần mềm thu thập, liên kết dữ liệu đảm bảo khả năng xử lý dữ liệu đa nguồn, đa cấu trúc và định kỳ thu thập dữ liệu mới, dữ liệu thay đổi heo cấu hình quy định sẵn. Các tác vụ thu thập, liên kết dữ liệu vận hành ổn định trong thời gian dài.
- Xây dựng, hoàn thiện phần mềm phân tích biểu diễn dữ liệu cung cấp các công cụ truy vấn và khai thác dữ liệu theo nhu cầu, xây dựng các báo cáo trực quan sinh động và phù hợp về thẩm mỹ. Phần mềm cho phép phân quyền cho cá nhân, tổ chức bất kỳ để khai thác các dữ liệu đó.
- Xây dựng, hoàn thiện phần mềm nền tảng giao diện dữ liệu cho phép chia sẻ dữ liệu thông qua Cổng dữ liệu mở và các API chia sẻ qua hệ thống quản trị API. Dữ liệu chia sẻ đảm bảo an toàn thông tin và an toàn dữ liệu theo nguyên tắc cung cấp dữ liệu mở của cơ quan nhà nước - Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước
- Dữ liệu sau khi xử lý và lưu trữ có thể kết nối với hệ thống trục liên thông (LGSP), làm cơ sở tích hợp và kết nối dữ liệu vào hệ thống NDXP của Quốc gia hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền số.
[bookmark: _Toc136527608][bookmark: _Toc136527609][bookmark: _Toc136527610][bookmark: _Toc136527611][bookmark: _Toc136527612][bookmark: _Toc137197852][bookmark: _Toc129599791]Phân tích, lựa chọn quy mô 
[bookmark: _Toc129599792]Do trụ sở làm việc của các sở ban ngành tỉnh được xây dựng riêng lẻ nên tỉnh Tây Ninh thực hiện triển khai việc giám sát, điều hành theo mô hình phân tán để phục vụ kịp thời và tiện lợi cho các ngành trong quá trình chỉ đạo, điều hành và thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn thông thường tại đơn vị mà không cần phải di chuyển đến địa điểm tập trung (trừ trường hợp cấp bách do Tỉnh ủy, UBND tỉnh triệu tập để điều hành chung). 
Vì vậy, trong quá trình triển khai dự án, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ triển khai dự án (bao gồm cả các đơn vị, địa phương liên quan) để phối hợp trong quá trình đưa ra các yêu cầu về việc xử lý dữ liệu và họ cũng sẽ thực hiện sử dụng, đánh giá để kho dữ liệu đáp ứng yêu cầu và càng hoàn thiện hơn.
-	Xử lý dữ liệu từ kho dữ liệu: xử lý định hướng các dữ liệu phục vụ báo cáo thống kê, cung cấp thông tin có trong kho dữ liệu dùng chung tập trung của tỉnh;
-	Lưu trữ dữ liệu đã xử lý: quản lý và lưu trữ các dữ liệu sau khi xử lý nhằm phục vụ các bước tiếp theo;
-	Khai phá dữ liệu: hỗ trợ các tính năng giúp khai phá các dữ liệu đã xử lý và lưu trữ phục vụ các mục đích khác nhau;
-	Trực quan dữ liệu: hỗ trợ các mô hình, biểu đồ trong việc trực quan hóa các số liệu;
-	Mô phỏng dự báo dữ liệu theo mô hình: định nghĩa, quản lý, thực thi các mô hình mô phỏng, dự báo;
-	Dịch vụ cung cấp dữ liệu: hình thành, quản lý các dịch vụ khai thác dữ liệu dựa trên dữ liệu đã khai phá;
-	Quản trị xử lý và hình thành dịch vụ dữ liệu: cung ấp các tính năng cho phép kết nối trực tích hợp sử dụng các dịch vụ dữ liệu; quản trị phân quyền người sử dụng; cá nhân hóa thông tin; quản lý danh mục đặc thù; tìm kiếm thông tin; thông báo, cảnh báo; quản lý truy vết; … liên quan phân hệ xử lý và hình thành dịch vụ dữ liệu.
[bookmark: _Toc137197853]Hình thức đầu tư: Đầu tư mới.
[bookmark: _Toc137197854]Phân tích các điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - kỹ thuật, lựa chọn địa điểm đầu tư
[bookmark: _Toc137197855]Các điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - kỹ thuật
Điều khiên tự nhiên
Tây Ninh là tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ, với diện tích tự nhiên 4.035,45 km2, dân số khoảng 1,1 triệu người. Toàn tỉnh hiện có 9 đơn vị hành chính bao gồm Thành phố Tây Ninh, 02 thị xã (Hòa Thành, Trảng Bàng) và 6 huyện. Thành phố Tây Ninh là trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa của tỉnh, cách thành phố Hồ Chí Minh 99 km về phía Tây Bắc.
Tỉnh Tây Ninh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; phía Tây và Bắc giáp Vương quốc Campuchia với đường biên giới dài hơn 240 km, có 03 cửa khẩu quốc tế (Mộc Bài, Xa Mát, Tân Nam), 3 cửa khẩu chính (Chàng Riệc, Phước Tân, Kà Tum), 10 cửa khẩu phụ; phía Đông giáp tỉnh Bình Dương và Bình Phước, phía Nam giáp thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An. Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài cách thành phố Hồ Chí Minh 70 km và thủ đô Phnôm Pênh - Campuchia 140 km. Tây Ninh có các trục giao thông quan trọng như đường Xuyên Á, quốc lộ 22B…
Tây Ninh có vị trí quan trọng nối giữa nhiều tỉnh của Việt Nam với Campuchia: thành phố Hồ Chí Minh đến Phnom Penh qua cửa khẩu Mộc Bài khoảng 210 km, đến Siem Reap qua cửa khẩu Xa Mát khoảng 400 km. Do đó việc kết nối, giao thương giữa Tây Ninh với các tỉnh thành trong nước, với Campuchia bằng đường bộ có nhiều tiềm năng để phát triển.
Điều kiện kinh tế - kỹ thuật
Dự án nhằm xây dựng kho dữ liệu dùng chung của tỉnh, đáp ứng nhu cầu lưu trữ, tổng hợp và xử lý thông tin hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại.
[bookmark: _Toc137197856]Lựa chọn địa điểm đầu tư: Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh

[bookmark: _Toc137197857]NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT
[bookmark: _Toc137197858]Đánh giá sự tuân thủ Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ hoặc Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh
Dự án đảm bảo tuân thủ Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 2.0) theo Quyết định số 2323/QĐ-BTTT ngày 31/12/2019 của Bộ Thông tin và truyền thông và Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh, phiên bản 2.0 theo Quyết định số 3267/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh.
[bookmark: _Toc137197859]Phân tích, lựa chọn phương án công nghệ, kỹ thuật, thiết bị
Mô hình kho dữ liệu dùng chung tập trung của tỉnh được tham chiếu đến mô hình Nền tảng đô thị thông minh – căn cứ theo Công văn số 4176/ BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh cho các Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương.
Kiến trúc kho dữ liệu dùng chung tập trung của tỉnh sẽ kế thừa từ khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh, cũng như tham khảo hướng dẫn nền tảng đô thị thông minh do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. Giải pháp công nghệ của Kho dữ liệu dùng chung tập trung của tỉnh sẽ phải đáp ứng tiêu chí kỹ thuật của các nhóm chức năng sau:
Khối chức năng thu thập/liên kết: cung cấp các cơ chế để thu thập dữ liệu từ các hệ thống thu thập dữ liệu hoặc liên kết với các dịch vụ cung cấp dữ liệu từ bên ngoài.
Khối chức năng dữ liệu tri thức: hỗ trợ việc xử lý dữ liệu. Dữ liệu đầu vào được tiếp nhận từ các chức năng thu nhận/liên kết. Khối này bao gồm các chức năng, cơ chế cho phép di chuyển dữ liệu, phân tích và xử lý dữ liệu để tạo ra các tập hợp dữ liệu mới hoặc sửa đổi/hoàn thiện dữ liệu đã tồn tại.
Khối chức năng giao diện: cho phép mở rộng kết nối từ Kho dữ liệu dùng chung tập trung của tỉnh đến các hệ thống phần mềm, dịch vụ ngoài như nền tảng tích hợp chia sẻ của khối Chính quyền điện tử.
Chức năng hiển thị trực quan: Hiển thị thông tin dữ liệu dưới dạng trực quan sử dụng biểu đồ, bản đồ và bảng số liệu phục vụ giám sát điều hành.
[bookmark: _Toc137197860]Tiêu chí lựa chọn giải pháp công nghệ
Theo sự phát triển và xu hướng công nghệ hiện nay, có nhiều lựa chọn về công nghệ phần mềm cho việc phát triển các hệ thống thông tin lớn. Tuy nhiên có thể chia thành các nền tảng mã nguồn mở (như Apache Superset, Apache Airflow, Hadoop...) và nền tảng mã nguồn đóng (như Apache Nifi, Tableau).
[bookmark: _Hlk136338042]Mỗi nền tảng đều có những ưu nhược điểm khác nhau, nên để đánh giá được thế mạnh của các hệ thống thông tin được xây dựng dựa trên 02 dòng nền tảng công nghệ trên cần nhìn vào khả năng ứng dụng của chúng và các ưu nhược điểm của từng công nghệ. Các tiêu chí đánh giá bao gồm như sau:
Sự hỗ trợ từ cộng đồng.
Sự hỗ trợ từ nhà cung cấp nền tảng.
Có triển khai được trên nhiều môi trường hay không?
Các công cụ hỗ trợ để phát triển ứng dụng có nhiều hay không?
Có dễ dàng lập trình và cài được trên nhiều môi trường hay không?
Chi phí đầu tư nhân lực để phát triển có lớn không?
Công nghệ có dễ dàng bảo trì, sửa đổi hay không?
Công nghệ có bảo mật hay không?
Tốc độ của ứng dụng có cao hay không?
Ứng dụng xây dựng có phù hợp và xử lý được một hệ thống thông tin phức tạp không?
Ứng dụng có dễ dàng kết nối với các hệ thống phần mềm đã có sẵn hay không? 
Có phù hợp với các tài nguyên sẵn có hay không (các hệ thống sẵn có, nhân lực quản trị, bản quyền phần mềm...)?
Vì vậy, việc lựa chọn công nghệ nào cần được đánh giá một cách toàn diện dựa trên các tiêu chí nêu trên.
	Tiêu chí
	Nguồn mở
	Nguồn đóng

	Sự hỗ trợ từ cộng đồng?
	Đáp ứng tốt hơn
	Đáp ứng kém

	Sự hỗ trợ từ nhà cung cấp nền tảng?
	Đáp ứng tốt hơn
	Đáp ứng kém

	Có triển khai được trên nhiều môi trường hay không?
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	Các công cụ hỗ trợ để phát triển ứng dụng có nhiều hay không?
	Đáp ứng
	Đáp ứng

	Có dễ dàng lập trình và cài được trên nhiều môi trường hay không?
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	Chi phí đầu tư nhân lực để phát triển có lớn không?
	Chi phí vừa phải
	Chi phí lớn

	Công nghệ có dễ dàng bảo trì, sửa đổi hay không?
	Đáp ứng
	Đáp ứng kém

	Công nghệ có bảo mật hay không?
	Đáp ứng
	Đáp ứng

	Tốc độ của ứng dụng có cao hay không?
	Đáp ứng
	Đáp ứng

	Ứng dụng xây dựng có phù hợp và xử lý được một hệ thống thông tin phức tạp không?
	Đáp ứng
	Đáp ứng

	Ứng dụng có dễ dàng kết nối với các hệ thống phần mềm đã có sẵn hay không?
	Đáp ứng
	Đáp ứng

	Có phù hợp với các tài nguyên sẵn có hay không (các hệ thống sẵn có, nhân lực quản trị, bản quyền phần mềm, ...)?
	Đáp ứng
	Đáp ứng


Việc lựa chọn công nghệ để xây dựng hệ thống phải đáp ứng các yêu cầu chung sau đây:
Giải pháp công nghệ phải mang lại sự thành công của dự án, điều đó có nghĩa là hệ thống phải hoạt động tốt đáp ứng mục tiêu đề ra.
Giải pháp công nghệ lựa chọn phải đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, liên tục, lâu dài và tính bảo mật cao.
Đáp ứng khả năng tăng trưởng dữ liệu và thay đổi mở rộng nâng cấp trong tương lai.
Chi phí bản quyền ít tốn kém.
Qua các tiêu chí trên, việc lựa chọn công nghệ triển khai Kho dữ liệu dùng chung tập trung cho tỉnh Tây Ninh sẽ ưu tiên lựa chọn các công nghệ mã nguồn mở để tiết kiệm chi phí bản quyền. Các công nghệ mã nguồn mở ban đầu có thể vẫn còn thô sơ và chưa đầy đủ các tính năng để đáp ứng mục tiêu đề ra, trong phạm vi dự án, các công nghệ này sẽ được nâng cấp và phát triển mới để tiến đến đáp ứng các mục tiêu của dự án, đảm bảo hệ thống hoạt động lâu dài và có khả năng mở rộng tốt trong tương lai.
[bookmark: _Toc137197861][bookmark: _Toc220562269]Phân tích lựa chọn công nghệ cho các khối chức năng
Khối chức năng thu thập liên kết
Cung cấp các cơ chế để thu thập dữ liệu từ các hệ thống thu thập dữ liệu hoặc liên kết với các dịch vụ cung cấp dữ liệu từ bên ngoài. Lớp chức năng thu nhận/liên kết cung cấp các chức năng cơ bản như sau:
Tích hợp thông tin từ những nguồn dữ liệu khác nhau
Cung cấp thông tin tới khối các chức năng dữ liệu. Thông tin này có khả năng định dạng phù hợp với việc xử lý trí tuệ nhân tạo.
Chức năng thu nhận/liên kết tách biệt với mạng thông tin và điều khiển.
Hiện nay trên thế giới đã có nhiều công cụ hỗ trợ chức năng thu thập liên kết đáp ứng các yêu cầu phức tạp về dữ liệu. Tuy nhiên, với những nhu cầu phức tạp mà cần đến nhiều tri thức ngành, các công cụ đóng gói sẵn đang không đáp ứng được những yêu cầu tùy biến theo nghiệp vụ của người dùng. Ngược lại, các công cụ thiết kế mở có khả năng tùy biến đa dạng hơn nhiều. tuy phải đánh đổi bằng việc giảm mức độ thân thiện với người dùng. Dưới đây là bản đánh giá hai trong số nhiều công cụ thuộc hai trường phái đóng gói sẵn và thiết kế mở, theo thứ tự là Apache Nifi và Apache Airflow
Apache Nifi
Apache nifi được sử dụng để tự động hóa và kiểm soát các luồng dữ liệu giữa các hệ thống. Nó cung cấp cho chúng ta một giao diện trên nền web mà có thể thu thập, xử lý, phân tích dữ liệu.
NiFi được biết đến với khả năng xây dựng luồng chuyển dữ liệu tự động giữa các hệ thống. Đặc biết là hỗ trợ rất nhiều kiểu nguồn và đích khác nhau như: hệ thống file, cơ sở dữ liệu quan hệ, phi quan hệ, …. Ngoài ra Nifi sẽ hỗ trợ các thao tác với dữ liệu như lọc chỉnh sửa, thêm bớt nội dung.
Các thành phần chính của Nifi:
[image: Diagram
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Các thành phần chính của Nifi
Các đặc điểm nổi bật của Nifi:
[bookmark: _Hlk136336988]Khả năng quản lý nguồn dữ liệu:
· Đảm bảo tính an toàn: Mỗi đơn vị dữ liệu trong luồng sẽ được lưu dưới dạng 1 object là flowfile. Nó sẽ ghi lại thông tin về khối dữ liệu đang được xử lý ở đâu, di chuyển đi đâu… Provenance Repo được sử dụng để lưu các flowfile giúp ta có thể truy vết.
· Data Buffering: Giải quyết vấn đề tốc độ dữ liệu ghi vào nhanh hơn dữ liệu đọc giữa hai khối xử lý. Dữ liệu này sẽ được lưu ở RAM, nếu quá một ngưỡng thì sẽ được lưu xuống ổ cứng.
· Thiết lập độ ưu tiên: Trong xử lý dữ liệu có những dữ liệu ta phải xử lý ưu tiên.
· Đánh đổi tốc độ và khả năng chịu lỗi: Nifi hỗ trợ cài đặt để cân bằng 2 yếu tố này.
Sử dụng dễ dàng:
· Nifi hỗ trợ UI cho việc xây dựng luồng dữ liệu.
· Tính tái sử dụng khi ta có thể lưu được các luồng dữ liệu thành 1 template.
· Theo dõi trực quan lịch sử.
Apache Airflow
	Apache Airflow là một open-source project được đội ngũ kỹ sư Airbnb thiết kế từ năm 2014 và được Apache Foundation hỗ trợ từ năm 2016. Apache Airflow là một trong những công nghệ phổ biến hiện nay cho workflow management systems (WMS) được các Data Engineers dùng tới để quản lý quá trình tạo đường dẫn thông tin (data pipeline) trong cơ sở dữ liệu cho việc xử lý và phân tích thông tin. Quá trình tạo data pipeline được Airflow thể hiện bằng directed acyclic graph (DAG) do từng công việc (task) thường phụ thuộc những tasks khác để lấy dữ liệu đã được xử lý.
Cấu trúc Workflow bao gồm 4 thành phần chính:
[bookmark: _Hlk136336968]Metadata CSDL: là CSDL chính để chứa thông tin về hoạt động của từng task trong hệ thống
Scheduler: là hệ thống lập kế hoạch chính để quyết định task nào sẽ được xử lý tiếp theo
Executor: là hệ thống message queue để cho Scheduler kết nối với từng bộ phận làm việc (worker) cho việc thi hành từng task
Workers: là bộ phận làm việc chính để chạy task được thành lập từ Data Engineer
[image: Architecture Overview — Airflow Documentation]
Cấu trúc Workflow
Workflow có những ưu điểm:
Nhẹ, tách bạch việc quản lý task và chạy task
Nhiều provider, kết nối được tới nhiều data source
[bookmark: _GoBack]Core Workflow sử dụng Python, dễ học, dễ sử dụng.
Giao diện dễ sử dụng
Lựa chọn giải pháp
	Apache Nifi có nhiều ưu điểm về giao diện và xử lý luồng dữ liệu liên tục (Streaming), tuy vậy Nifi gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý các tác vụ lớn và phức tạp. Nguyên nhân một phần là do giao diện kéo thả tuy giúp đơn giản hóa nghiệp vụ nhưng thường không tái sử dụng được ở các môi trường, bài toán khác nhau. Đối với các tác vụ phức tạp cần nhiều bước truy vấn xử lý, Nifi hầu như không tối ưu.
	Ngược lại, Airflow giống như một nền tảng quản lý tác vụ hơn và nó tách biệt rõ ràng giữa quản lý và chạy các tác vụ. Mô hình này cho phép người dùng dễ dàng xây dựng các luồng xử lý lớn, phức tạp mà không gặp khó khăn trong việc quản lý chúng, đặc biệt là với dữ liệu lớn. Khả năng lập lịch của Airflow được tối ưu hóa cho các tác vụ cần phải chạy theo chu kỳ trong thời gian dài. Ngoài ra, mã nguồn mở Apache Airflow cũng là nền tảng có cộng đồng sử dụng lớn hơn so với Nifi, và nền tảng này cũng đã được chứng minh trong thực tế là có tính tương hợp cao với các phần mềm, nền tảng khác.
	Qua khảo sát, các dữ liệu của Tỉnh hầu hết không phải dữ liệu cần được cập nhật liên tục, cũng như cần được bóc tách phức tạp để xử lý nghiệp vụ. Trên cơ sơ các đánh giá trên, có thể kết luận, giải pháp thu thập dữ liệu sử dụng Apache Airflow sẽ phù hợp hơn đối với hệ thống
	Để đảm bảo các yêu cầu trong quá trình sử dụng, phần mềm mã nguồn mở Apache Airflow sẽ phải được phát triển thêm các tính năng sau:
Tích hợp vào hệ thống quản trị tập trung
Bổ sung các tính năng quản lý tác vụ, quản lý công việc đang thực thi
Bổ sung các tính năng quản lý cấu hình bao gồm: Biến, thiết kế tác vụ, cấu hình tác vụ, thiết kế các hàm, quản lý các hàm, quản lý kết nối, quản lý file
Bổ sung các hàm ETL xây dựng sẵn để có thể sử dụng luôn trong việc xây dựng các luồng xử lý dữ liệu, bao gồm: xử lý dữ liệu, SQL, file, API, MongoDB, Elasticsearch, Spark, Oracle.
Dưới đây là danh sách tính năng của Apache Airflow và các tính năng cần phải phát triển thêm để đáp ứng nhu cầu của dự án:
	STT
	Chức năng
	Có sẵn của mã nguồn mở
	Cần phát triển mới

	1. 
	Đồ thị không chu trình có hướng (DAGs)
	X
	

	1.1. 
	Khởi tạo DAG
	X
	

	1.2. 
	Tải/Nạp DAGs
	X
	

	1.3. 
	Chạy DAGs
	X
	

	1.4. 
	Gán DAG
	X
	

	1.5. 
	Đối số mặc định cho DAG
	X
	

	1.6. 
	Trang trí DAG
	X
	

	1.7. 
	Điều khiển luồng vận hành DAG
	X
	

	1.8. 
	Thiết lập DAGs động
	X
	

	1.9. 
	Trực quan hóa DAG
	X
	

	1.10. 
	Tài liệu cho DAG & tác vụ
	X
	

	1.11. 
	Quản lý DAGs phụ thuộc
	X
	

	1.12. 
	Nhóm tác vụ và DAGs phụ thuộc
	X
	

	1.13. 
	Đóng gói DAGs
	X
	

	1.14. 
	Cấu hình phụ thuộc của DAG
	X
	

	1.15. 
	Tạm dừng, hủy kích hoạt và xóa DAG
	X
	

	2. 
	Chạy DAG 
	X
	

	2.1. 
	Tình trạng chạy DAG 
	X
	

	2.2. 
	Thiết lập trước bằng Cron
	X
	

	2.3. 
	Chạy lại DAG
	X
	

	2.4. 
	Kích hoạt ngoài qua CLI
	X
	

	3. 
	Tác vụ
	X
	

	3.1. 
	Quan hệ giữa các tác vụ
	X
	

	3.2. 
	Phiên bản của tác vụ
	X
	

	3.3. 
	Thời hạn cho tác vụ
	X
	

	3.4. 
	Thỏa thuận cấp độ dịch vụ (SLA)
	X
	

	3.5. 
	Ngoại lệ đặc biệt cho tác vụ
	X
	

	3.6. 
	Tác vụ tự vận hành
	X
	

	3.7. 
	Cấu hình thực thi
	X
	

	4. 
	Hàm
	X
	

	4.1. 
	Khuôn mẫu Jinja
	X
	

	4.2. 
	Từ khóa thông số dành riêng
	X
	

	5. 
	Hàm cảm biến
	X
	

	5.1. 
	Luồng tác vụ
	X
	

	5.2. 
	Bối cảnh của luồng tác vụ
	X
	

	5.3. 
	Ghi nhật ký chạy tác vụ
	X
	

	5.4. 
	Truyền các đối tượng tùy ý làm đối số
	X
	

	5.5. 
	Hàm cảm biến và API luồng tác vụ
	X
	

	6. 
	Thực thi tác vụ
	X
	

	7. 
	Quản lý tác vụ
	
	X

	7.1. 
	Quản lý Job
	
	X

	7.2. 
	Quán lý Job runs
	
	X

	7.3. 
	Quán lý Task Instances
	
	X

	8. 
	Quản lý cấu hình
	
	X

	8.1. 
	Quản lí Variable
	
	X

	8.2. 
	Thiết kế Job
	
	X

	8.3. 
	Cấu hình Job
	
	X

	8.4. 
	Quản lý ETL Operator
	
	X

	8.5. 
	Quản lý ETL List Data
	
	X

	8.6. 
	Quản lý connection
	
	X

	8.7. 
	Quán lý file
	
	X

	9. 
	Các hàm ETL
	
	X

	9.1. 
	Hàm SQL
	
	X

	9.1.1. 
	Hàm chạy câu lệnh SQL
	
	X

	9.1.2. 
	Hàm chạy câu lệnh SQL trong file
	
	X

	9.1.3. 
	Hàm tạo CSDL
	
	X

	9.1.4. 
	Hàm tạo bảng trong CSDL
	
	X

	9.1.5. 
	Hàm tạo thủ tục trong CSDL
	
	X

	9.1.6. 
	Hàm tạo hàm trong CSDL
	
	X

	9.1.7. 
	Hàm gán dữ liệu vào bảng
	
	X

	9.1.8. 
	Hàm gán và cập nhật dữ liệu theo khóa
	
	X

	9.1.9. 
	Hàm gán và xóa dữ liệu theo khóa
	
	X

	9.1.10. 
	Hàm gán tất cả dữ liệu vào bảng
	
	X

	9.1.11. 
	Hàm lưu dự phòng danh sách bảng
	
	X

	9.1.12. 
	Hàm lưu dự phòng CSDL
	
	X

	9.2. 
	Hàm xử lý dữ liệu
	
	X

	9.2.1. 
	Hàm chuyển đổi json thành json
	
	X

	9.2.2. 
	Hàm chuyển đổi array thành json
	
	X

	9.2.3. 
	Hàm chuyển đổi json thành array
	
	X

	9.2.4. 
	Hàm chuyển đổi array thành array
	
	X

	9.2.5. 
	Hàm chuyển đổi dữ liệu bằng function
	
	X

	9.2.6. 
	Hàm chuyển đổi xml thành json
	
	X

	9.2.7. 
	Hàm chuyển đổi xml thành array
	
	X

	9.2.8. 
	Hàm chuyển đổi txt thành json
	
	X

	9.2.9. 
	Hàm chuyển đổi txt thành array
	
	X

	9.3. 
	Hàm xử lý file
	
	X

	9.3.1. 
	Hàm di chuyển file
	
	X

	9.3.2. 
	Hàm copy file
	
	X

	9.3.3. 
	Hàm xóa file
	
	X

	9.3.4. 
	Hàm mở file csv
	
	X

	9.3.5. 
	Hàm mở file excel
	
	X

	9.3.6. 
	Hàm mở file parquet
	
	X

	9.3.7. 
	Hàm mở file avro
	
	X

	9.3.8. 
	Hàm mở file txt
	
	X

	9.3.9. 
	Hàm sửa tên file
	
	X

	9.3.10. 
	Hàm chuyển file sang server khác
	
	X

	9.3.11. 
	Hàm copy file sang server khác
	
	X

	9.3.12. 
	Hàm lấy file từ server khác
	
	X

	9.3.13. 
	Hàm xóa file từ server khác
	
	X

	9.4. 
	Hàm xử lý API
	
	X

	9.4.1. 
	Hàm lấy dữ liệu từ API
	
	X

	9.4.2. 
	Hàm lấy dữ liệu từ html
	
	X

	9.4.3. 
	Hàm lấy dữ liệu từ ajax
	
	X

	9.4.4. 
	Hàm lấy dữ liệu từ baseauthen
	
	X

	9.4.5. 
	Hàm lấy dữ liệu từ oauth
	
	X

	9.4.6. 
	Hàm lấy dữ liệu từ oauth2
	
	X

	9.5. 
	Hàm xử lý MongoDB
	
	X

	9.5.1. 
	Hàm lấy dữ liệu MongoDB từ aggregate
	
	X

	9.5.2. 
	Hàm lấy dữ liệu MongoDB từ filter
	
	X

	9.5.3. 
	Hàm gán dữ liệu (bỏ qua khi key trùng) MongoDB
	
	X

	9.5.4. 
	Hàm gán tất cả dữ liệu MongoDB
	
	X

	9.5.5. 
	Hàm gán và cập nhật dữ liệu MongoDB
	
	X

	9.5.6. 
	Hàm gán và xóa dữ liệu MongoDB
	
	X

	9.5.7. 
	Hàm tạo giá trị tham chiếu MongoDB
	
	X

	9.6. 
	Hàm xử lý Elasticsearch
	
	X

	9.6.1. 
	Hàm lấy dữ liệu Elasticsearch từ filter
	
	X

	9.6.2. 
	Hàm gán dữ liệu (bỏ qua khi key trùng) Elasticsearch
	
	X

	9.6.3. 
	Hàm gán tất cả dữ liệu Elasticsearch
	
	X

	9.6.4. 
	Hàm gán và cập nhật dữ liệu Elasticsearch
	
	X

	9.6.5. 
	Hàm gán và xóa dữ liệu Elasticsearch
	
	X

	9.6.6. 
	Hàm tạo giá trị tham chiếu Elasticsearch
	
	X

	9.7. 
	Hàm xử lý Spark
	
	X

	9.7.1. 
	Hàm lấy dữ liệu Spark từ SQL
	
	X

	9.7.2. 
	Hàm gán dữ liệu (bỏ qua khi key trùng) Spark
	
	X

	9.7.3. 
	Hàm gán tất cả dữ liệu Spark
	
	X

	9.7.4. 
	Hàm gán và cập nhật dữ liệu Spark
	
	X

	9.7.5. 
	Hàm gán và xóa dữ liệu Spark
	
	X

	9.7.6. 
	Hàm tạo bảng Spark
	
	X


[bookmark: _Toc736541001]Khối chức năng dữ liệu tri thức
Khối chức năng dữ liệu/tri thức hỗ trợ việc xử lý dữ liệu. Dữ liệu đầu vào được tiếp nhận từ các chức năng thu nhận/liên kết và chức năng giao diện. Khối này bao gồm các chức năng, cơ chế cho phép di chuyển dữ liệu, phân tích và xử lý dữ liệu để tạo ra các tập hợp dữ liệu mới hoặc sửa đổi/hoàn thiện dữ liệu đã tồn tại. Khối chức năng này bao gồm các chức năng cơ bản sau:
Chức năng lưu trữ dữ liệu lớn, dữ liệu thô chưa được xử lý (Data Lake)
Chức năng lưu trữ dữ liệu tổng hợp, tinh gọn phục vụ báo cáo thống kê (Data Warehouse)
Chức năng phân tích dữ liệu sử dụng các mô hình học máy để phân tích và đưa ra dự báo dựa trên số liệu
Giải pháp lưu trữ dữ liệu lớn (Data Lake)
Data lake là một thuật ngữ được đưa ra bởi Pentaho CTO James Dixon vào năm 2011 để chỉ một kho dữ liệu lớn ở dạng tự nhiên, không có cấu trúc. Dữ liệu thô được đưa vào lưu trữ trong data lake và người dùng có thể biến đổi, phân loại hay phân tích các phần dữ liệu khác nhau dựa trên nhu cầu của họ và các dữ liệu này cần được xử lý thêm khi có nhu cầu sử dụng. Trong Data Lake, tất cả các loại dữ liệu (dữ liệu thô) từ các nguồn của hệ thống đều được lưu trữ. Bao gồm các nguồn dữ liệu có thể bị từ chối lưu trữ trong Data warehouse, chẳng hạn như nhật ký web server, dữ liệu cảm biến, hoạt động trên mạng xã hội, văn bản và hình ảnh, …
Data lake thậm chí có thể lưu trữ các dữ liệu hiện không được sử dụng nhưng lại có thể cần thiết trong tương lai mà tại thời điểm hiện tại chúng ta chưa thể nhận ra hoặc xác định. Điều này được hiện thực hóa bởi các giải pháp lưu trữ chi phí thấp như nền tảng Hadoop của Apache. Với lợi thế là phần mềm mã nguồn mở, Apache Hadoop đã phát triển thành một trong những công nghệ mạnh nhất về xử lý dữ liệu, với hệ sinh thái khổng lồ bao gồm các ứng dụng hỗ trợ cho mọi mặt từ lưu trữ đến quản lý bảo mật và quản lý chất lượng
Nền tảng lưu trữ dữ liệu Big Data - Data Lake
Kho dữ liệu dùng chung tập trung của tỉnh sẽ sử dụng công nghệ Hadoop cho giải pháp lưu trữ Big Data cũng như tổ chức Data Lake.
Apache Hadoop là một framework dùng để cung cấp hệ thống lưu trữ dữ liệu phân tán cũng như hệ thống quản lý tài nguyên giúp chạy những ứng dụng trên một cluster lớn được xây dựng trên những phần cứng thông thường. Hadoop hiện thực mô hình Mapreduce, đây là mô hình mà ứng dụng sẽ được chia nhỏ ra thành nhiều phân đoạn khác nhau, và các phần này sẽ được chạy song song trên nhiều node khác nhau.
Hadoop cung cấp giải pháp lưu trữ phân tán với mọi định dạng dữ liệu, từ ảnh, video cho đến dữ liệu có cấu trúc dạng bảng và cung cấp khả năng trích xuất dữ liệu với tốc độ cao. Vì vậy Hadoop rất thích hợp cho xây dựng hệ thống Data Lake.

Các thành phần chính của Hadoop
Các thành phần chính của hadoop gồm có 3 tầng:
Tầng lưu trữ dữ liệu phân tán: HDFS
Tầng quản lý và cấp phát tài nguyên: YARN
Tần ứng dụng: Bao gồm các ứng dụng sử dụng dữ liệu trên hệ thống lưu trữ phân tán cũng như được quản lý tài nguyên bơi YARN. Ví dụ: Mapreduce 2, Spark…
Lưu trữ dữ liệu phân tán HDFS

Lưu trữ phân tán HDFS
HDFS là hệ thống lưu trữ chính được dùng bởi Hadoop. Nó cung cấp truy cập hiệu suất cao đến dữ liệu trên các cụm Hadoop cũng như khả năng chịu lỗi cao do data được chia thành các mảnh nhỏ hơn và phân tán trên các nodes khác nhau. Nó cũng sao chép mỗi miếng dữ liệu nhỏ hơn nhiều lần trên nhiều nodes khác nhau. Do đó khi bất kỳ node nào có dữ liệu lỗi, hệ thống tự động dùng dữ liệu từ 1 node khác và tiếp tục xử lý. Đây là tính năng quan trọng của HDFS.
Trong hệ thống Data-Lake, HDFS sẽ chịu trách nhiệm chính cho việc lưu trữ dữ liệu. Do hỗ trợ lưu trữ binary file, vì vậy chúng ta có thể lưu trữ rất nhiều loại dữ liệu khác nhau: csv, media file, txt...
Kiến trúc của HDFS là master / slave. Một HDFS cluster luôn gồm 1 NameNode. NameNode này là 1 master server và nó quản lý hệ thống tập tin cũng như điều chỉnh truy cập đến các tập tin khác nhau. Bổ sung cho NameNode có nhiều DataNodes đảm nhiệm vai trò lưu trữ dữ liệu. Luôn có 1 DataNode cho mỗi máy chủ dữ liệu. Trong HDFS, 1 tập tin lớn được chia thành 1 hoặc nhiều khối nhỏ, các khối nhỏ được nhân bản và được lưu trong các DataNode khác nhau trong cụm cluster để đảm bảo tính toàn vẹn cũng như khả năng phục hồi dữ liệu nếu có 1 DataNode bị chết.
Quản lý và cấp phát tài nguyên với YARN

framework YARN
YARN là một framework hỗ trợ phát triển ứng dụng phân tán. YARN cung cấp daemons và APIs cần thiết cho việc phát triển ứng dụng phân tán, đồng thời xử lý và lập lịch sử dụng tài nguyên tính toán (CPU hay memory) cũng như giám sát quá trình thực thi các ứng dụng đó.
Bên trong YARN, chúng ta có hai trình quản lý ResourceManager và NodeManager. ResourceManager phân xử tài nguyên trong số tất cả các ứng dụng cạnh tranh trong hệ thống. Công việc của Node Manager là giám sát việc sử dụng tài nguyên của container và báo cáo với ResourceManager. Các tài nguyên ở đây là CPU, memory, disk, network, ...
Trong hệ thống Data Lake, YARN sẽ cung cấp môi trường để khởi cung cấp tài nguyên cho các ứng dụng đòi hỏi tính toán phân tán. Các ứng dụng này sẽ phục vụ cho xử lý, tổng hợp dữ liệu trên Data Lake.
Xử lý dữ liệu phân tán với Spark

Apache Spark
Apache Spark là một open-source cluster computing framework, cho phép xây dựng và phân tích nhanh các mô hình dự đoán. Hơn nữa, nó còn cung cấp khả năng truy xuất toàn bộ dữ liệu cùng lúc, nhờ vậy ta không cần phải lấy mẫu dữ liệu – đòi hỏi bởi các ngôn ngữ lập trình như trên. Thêm vào đó, Spark còn cung cấp tính năng streaming, được dùng để xây dựng các mô hình real-time bằng cách nạp toàn bộ dữ liệu vào bộ nhớ.
Khi ta có một tác vụ nào đó quá lớn mà không thể xử lý trên một laptop hay một server, Spark cho phép ta phân chia tác vụ này thành những phần dễ quản lý hơn. Sau đó, Spark sẽ chạy các tác vụ này trong bộ nhớ, trên các cluster của nhiều server khác nhau để khai thác tốc độ truy xuất nhanh từ RAM.
Spark không có hệ thống file của riêng mình, nó sử dụng hệ thống file khác như: HDFS, Cassandra, S3, …. Spark hỗ trợ nhiều kiểu định dạng file khác nhau (text, csv, json…) đồng thời nó hoàn toàn không phụ thuộc vào bất cứ một hệ thống file nào.
Trong hệ thống Data Lake, Spark sẽ đóng vai trò công cụ chính cho việc phân tích, tổng hợp data và đẩy vào Data Lake, Data Warehouse.

Thành phần chính của Apache Spark
Apache Spark gồm có 5 thành phần chính: Spark Core, Spark Streaming, Spark SQL, MLlib và GraphX, trong đó:
Spark Core là nền tảng cho các thành phần còn lại và các thành phần này muốn khởi chạy được thì đều phải thông qua Spark Core do Spark Core đảm nhận vai trò thực hiện công việc tính toán và xử lý trong bộ nhớ (In-memory computing) đồng thời nó cũng tham chiếu các dữ liệu được lưu trữ tại các hệ thống lưu trữ bên ngoài.
Spark SQL cung cấp một kiểu data abstraction mới (Schema ADD) nhằm hỗ trợ cho cả kiểu dữ liệu có cấu trúc (structured data) và dữ liệu nửa cấu trúc (semi-structured data – thường là dữ liệu dữ liệu có cấu trúc nhưng không đồng nhất và cấu trúc của dữ liệu phụ thuộc vào chính nội dung của dữ liệu ấy). Spark SQL hỗ trợ DSL (Domain-specific language) để thực hiện các thao tác trên DataFrames bằng ngôn ngữ Scala, Java hoặc Python và nó cũng hỗ trợ cả ngôn ngữ SQL với giao diện command-line và ODBC/JDBC server.
Spark Streaming được sử dụng để thực hiện việc phân tích stream bằng việc coi stream là các mini-batches và thực hiện kỹ thuật RDD transformation đối với các dữ liệu mini-batches này. Qua đó cho phép các đoạn code được viết cho xử lý batch có thể được tận dụng lại vào trong việc xử lý stream, làm cho việc phát triển lambda architecture được dễ dàng hơn. Tuy nhiên điều này lại tạo ra độ trễ trong xử lý dữ liệu (độ trễ chính bằng mini-batch duration) và do đó nhiều chuyên gia cho rằng Spark Streaming không thực sự là công cụ xử lý streaming giống như Storm hoặc Flink.
MLlib (Machine Learning Library): MLlib là một nền tảng học máy phân tán bên trên Spark do kiến trúc phân tán dựa trên bộ nhớ. Theo các so sánh benchmark Spark MLlib nhanh hơn 9 lần so với phiên bản chạy trên Hadoop (Apache Mahout).
GraphX: GraphX là nền tảng xử lý đồ thị dựa trên Spark. Nó cung cấp các Api để diễn tả các tính toán trong đồ thị bằng cách sử dụng Pregel Api
Công cụ quản trị, cài đặt và theo dõi vận hành hệ thống Hadoop

Phần mềm Apache Ambari
Hệ thống Big Data cũng như những công cụ xung quanh vận hành dựa trên nền tảng Hadoop sẽ được quản trị với phần mềm Apache Ambari. 
Apache Ambari sẽ cung cấp những tính năng như:
Cài đặt nền tảng Hadoop trên nhiều Node máy chủ trên giao diện Web.
Thêm mới hoặc gỡ bỏ những dịch vụ chạy trên nền tảng Hadoop.
Bật/Tắt các dịch vụ chạy trên nền tảng Hadoop.
Giám sát, theo dõi cũng như cảnh báo với những thông tin như: Tài nguyên sử dụng (CPU, RAM, DISK, NETWORK) trên các Node, tình trạng hiện tại của HDFS…
Phân quyền người dùng cho việc quản trị nền tảng Hadoop.
Công cụ bảo mật cho dịch vụ Web

Apche Knox
Nền tảng sử dụng Apache Knox để tạo một Gateway - Cổng kết nối duy nhất cho các ứng dụng REST API trong hệ thống Hadoop. 
Các thành phần chính trong Apache Knox:
Proxying Services: Cung cấp kết nối tới các tầng ứng dụng và tài nguyên HTTP trong cụm thông qua proxy.
Authentication Services: Cung cấp xác thực cho các truy cập đến các REST API với các lựa chọn: LDAP/AD, Kerberos, SAML, OAuth, Header Based PreAuth.
Client Services: Phát triển các ứng dụng client thông qua thư viện DSL hoặc sử dụng KNOX Shell.
Công cụ bảo mật cho mạng các máy chủ

giao thức Kerberos
Nền tảng sử dụng giao thức Kerberos để đảm bảo bảo mật cho các services giao tiếp với nhau trong hệ thống Big Data - Hadoop. 	  
Kerberos sẽ cung cấp một máy chủ chứng thực tập trung là Key Distribution Centre - KDC. KDC sẽ cung cấp Ticket cho người dùng hoặc các dịch vụ cho việc xác thực, bảo mật trước khi giao tiếp với các máy chủ, dịch vụ khác. Từ đó đảm bảo an toàn trước việc tấn công vào các máy chủ, dịch vụ trong nền tảng Hadoop.
Công cụ phân quyền người dùng

Apache Ranger
Nền tảng Big Data - Hadoop sử dụng giải pháp Apache Ranger cho việc phân quyền người dùng. Thông qua giải pháp này, người quản trị có thể phân quyền cho người dùng có thể tương tác với những dữ liệu nào hoặc có quyền sử dụng những dịch vụ nào trong nền tàng. 
Apache Ranger là một framework cho phép thiết lập, giám sát bảo mật dữ liệu một cách toàn diện cho hệ thống Hadoop. Cung cấp giải pháp bảo mật cho các module của hadoop: HDFS, Hive, HBase, Storm, Knox, Kafka, YARN và thiết lập cho từng Người dùng, groups (Người dùng, groups từ hệ thống Unix hoặc LDAP)
Ranger bao gồm các thành phần như:
Ranger Administration Portal: Quản lý quyền, cấu hình thông qua ứng dụng Web
Ranger Plugin: Sẽ được cài đặt vào các module cần bảo mật, như module Hive hay HDFS. Dựa vào các cấu hình bảo mật, các Ranger Plugin sẽ chịu trách nhiệm đánh giá, loại bỏ hoặc cho phép các yêu cầu lấy dữ liệu hoặc ghi đè dữ liệu gửi đến các module (Hive, HDFS...)
Công cụ quản trị Metadata cho dữ liệu
Metadata trong nền tảng Big Data là dữ liệu lưu lại thông tin mô tả cho dữ liệu khác. Thông qua Metadata, người dùng có thể hiểu được thông tin về dữ liệu, cách dữ liệu được tạo ra, cấu trúc vật lý, logic của dữ liệu cũng như có bức tranh toàn cảnh về những dữ liệu đang có trong hệ thống.
Nền tảng Big Data - Hadoop sử dụng công cụ Apache Atlas như là công cụ quản trị Metadata chính cho hệ thống

Apache Atlas
Atlas là một nền tảng quản trị dữ liệu với khả năng mở rộng và tích hợp dễ dàng, đáp ứng được hiệu quả các yêu cầu về quản trị dữ liệu trong hệ thống Hadoop cũng như tích hợp với hệ sinh thái dữ liệu khác của doanh nghiệp. Những chức năng chính của Apache Atlas:
Data lineage: Ghi lại và trình bày nguồn gốc sinh ra của dữ liệu, qua đó người dùng có thể hiểu được dữ liệu đi từ đâu, tổng hợp lại từ những nguồn dữ liệu nào.
Data Classification: Phân loại dữ liệu theo từng nghiệp vụ của doanh nghiệp/Tổ chức.
Metadata Catalog Search: Hỗ trợ tìm kiếm các loại metadata có trong hệ thống.
Business Glossary: Xây dựng từ điển nghiệp vụ cho dữ liệu.
Integrations: Tích hợp vào những công cụ ETL, ELT giúp tự động đẩy dữ liệu Metadata, Data Lineage vào Atlas.
Metadata Repository: Metamodel linh hoạt để phù hợp với nhu cầu lưu trữ, cung cấp APIs để thay đổi metamodels.
Lựa chọn giải pháp
[bookmark: _Hlk136337586]Giải pháp dữ liệu lớn Data Lake sẽ tận dụng tối đa các giải pháp Opensource sẵn có bao gồm: Hadoop, YARN, Spark, Apache Spark, Apache Ambari, Apache Ranger và Apache Atlas.
Ngoài các tính năng sẵn có của mã nguồn mở, để đáp ứng các yêu cầu của dự án, giải pháp dữ liệu lớn Data Lake sẽ cần phải phát triển thêm các tính năng sau:
	STT
	Chức năng
	Có sẵn của mã nguồn mở
	Cần phát triển mới

	1. 
	Truy cập module ingestion/provisioning
	X
	

	2. 
	Xem dashboard
	X
	

	3. 
	Quản lý các luồng đồng bộ dữ
liệu (Thêm/sửa/xóa)
	X
	

	4. 
	Theo dõi trạng thái các luồng đồng bộ dữ liệu
	X
	

	5. 
	Quản lý nhóm kết nối
	X
	

	6. 
	Chuẩn hóa dữ liệu
	X
	

	7. 
	Cung cấp môi trường làm việc cho Data Engineer
	X
	

	8. 
	Cung cấp môi trường làm việc cho Data Scientist
	X
	

	9. 
	Cung cấp môi trường làm việc cho Data Analyst
	X
	

	10. 
	Cung cấp các bộ công cụ xử lý hỗ trợ các luồng tổng hợp dữ liệu chạy định kì
	X
	

	11. 
	Cung cấp giao diện web theo dõi các quá trình xử lý, tổng hợp dữ liệu
	X
	

	12. 
	Hỗ trợ công cụ xử lý các luồng dữ liệu streaming
	X
	

	13. 
	Hỗ trợ công cụ xử lý các luồng dữ liệu theo lô
	X
	

	14. 
	Kiểm soát, giám sát
	X
	

	15. 
	Cung cấp các bộ công cụ tiện ích xử lý dữ liệu
	X
	

	16. 
	Cung cấp khả năng lưu trữ dữ liệu lớn
	X
	

	17. 
	Cung cấp khả năng chung về lưu trữ
	X
	

	18. 
	Cung cấp khả năng xử lý dữ liệu song song
	X
	

	19. 
	Tiết kiệm tài nguyên
	X
	

	20. 
	Hỗ trợ người dùng với nhiều ngôn ngữ khác nhau
	X
	

	21. 
	Có khả năng phối hợp với các công nghệ xử lý dữ liệu lớn
	X
	

	22. 
	Cung cấp các khả năng chung về vận hành hệ thống
	X
	

	23. 
	Cung cấp các khả năng chung về quản lý tài nguyên
	X
	

	24. 
	Cung cấp khả năng quản lý luồng hoạt động của ứng dụng
	X
	

	25. 
	Cung cấp khả năng chung về vận hành hệ thống
	X
	

	26. 
	Cung cấp các công cụ để phát triển ứng dụng khai thác dữ liệu trên kho dữ liệu đã xử lý
	X
	

	27. 
	Cung cấp khả năng giao tiếp với các module trong hệ thống
	X
	

	28. 
	Cung cấp khả năng tương tác với danh mục các bộ dữ liệu
	X
	

	29. 
	Quản lý máy chủ
	
	X

	30. 
	Quản lý dịch vụ
	
	X

	31. 
	Quản lý dữ liệu
	
	X

	32. 
	Quản lý nhóm quyền
	
	X

	33. 
	Quản lý người dùng
	
	X


Giải pháp lưu trữ dữ liệu dùng cho phân tích, báo cáo (Data Warehouse)
Data Warehouse, hay còn gọi là Kho dữ liệu ban đầu được định nghĩa là một tập dữ liệu được dùng để hỗ trợ quy trình ra quyết định. Theo quá trình phát triển, Kho dữ liệu được định nghĩa là một môi trường thông tin (information environment). Dữ liệu được lưu trong Kho dữ liệu không được tạo ra trực tiếp từ người dùng mà được lấy từ các nguồn dữ liệu sẵn có và mục đích là phục vụ tạo ra các báo cáo trực quan
Mục đích của Kho dữ liệu là phục vụ các yêu cầu phân tích, hoặc khai phá cụ thể được gọi là chủ đề. Ví dụ với chủ đề phân tích nhân sự thì có thể bao gồm các độ đo về doanh thu của từng người, số ngày nghỉ trong tháng, số dự án tham gia trong tháng, theo các chiều phân tích: thời gian, chi nhánh, sản phẩm, …
Công nghệ dùng cho Kho dữ liệu bản chất vẫn là các hệ quản trị CSDL quan hệ, nhưng có cách thức tổ chức lưu chữ và khai thác sử dụng khác hoàn toàn với các CSDL của ứng dụng. Việc lựa chọn công nghệ cho Kho dữ liệu cần quan tâm đến các yếu tố:
Khả năng mở rộng quy mô
Hiệu suất
Khả năng bảo trì, tối ưu
Tính sẵn sàng của dữ liệu
Chi phí
Dưới đây là bản so sánh một số hệ quản trị CSDL có khả năng đáp ứng các yêu cầu trên của Kho dữ liệu
Hệ quản trị CSDL Oracle của hãng Oracle
[bookmark: _Hlk136337690]Oracle CSDL Enterprise Edition là một Hệ quản trị CSDL dành cho các ứng dụng xử lý giao dịch trực tuyến chất lượng cao và truy vấn dữ liệu lưu trữ mạnh mẽ. Nó cung cấp hầu như tất cả các tính năng cơ bản mà Hệ thống Quản lý CSDL cần sử dụng. Phiên bản Oracle CSDL Enterprise Edition phù hợp cho cơ quan, doanh nghiệp có quy mô lớn và yêu cầu các ứng dụng kho dữ liệu chuyên sâu. Hệ thống này cung cấp khả năng mở rộng trên tất cả các nền tảng phần cứng, và có thể sử dụng để quản lý lượng thông tin rất lớn, với mức bảo mật cao nhất. Oracle CSDL Enterprise Edition có các ưu điểm riêng bảo vệ dữ liệu khỏi mất mát do lỗi của con người, giảm thời gian bảo trì định kỳ, và bao gồm tính năng tự quản lý nhằm giảm bớt chi phí hoạt động. Oracle có hầu như tất cả các tính năng cần thiết của một hệ quản trị CSDL bậc cao như hỗ trợ tất cả môi trường, quản lý tất cả dữ liệu, tích hợp tất cả các thông tin, chạy tất cả các ứng dụng, sẵn sàng trong mọi tình huống, chế độ bảo mật chắc chắn. Điểm hạn chế lớn nhất của Oracle chuyển giao công nghệ phức tạp.
Ưu Điểm
Hệ thống có sự ổn định, dữ liệu trong sẵn sàng để truy cập.
Khả năng đáp ứng rất nhanh, từ đó tạo ra hệ thống quản trị dữ liệu có quy mô lớn với tốc độ truy vấn cực nhanh.
Tính bảo mật cao, giám sát giúp chống xâm nhập trái phép.
Hỗ trợ đa nền tảng, nó hoạt động trên nhiều nền tảng khác nhau.
Được hỗ trợ từ nhà phát triển như các sự cố xảy ra sẽ được hãng phát hành tư vấn, hỗ trợ giải quyết.
Nhược Điểm
Chi phí cho bản quyền cực lớn, khó có cơ hội với các công ty đang trên đà phát triển.
Chưa được tương thích với các công nghệ, ứng dụng phát triển bởi Microsoft.
Java là ngôn ngữ khó tiếp cận nên khó khăn trong việc tiếp cận các công cụ thiết kế, lập trình
Hệ quản trị CSDL SQL-SERVER của hãng Microsoft
SQL Server hay còn gọi là Microsoft SQL Server, viết tắt là MS SQL Server. Đây là một phần mềm được phát triển bởi Microsoft dùng để lưu trữ dữ liệu dựa trên chuẩn RDBMS, và nó cũng là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ đối tượng (ORDBMS). SQL Server cung cấp đầy đủ công cụ để quản lý, từ giao diện GUI cho đến việc sử dụng ngôn ngữ truy vấn SQL. Ngoài ra điểm mạnh của nó là Microsoft có khá nhiều nền tảng kết hợp hoàn hảo với SQL Server như ASP.NET, C# xây dựng Winform, bởi vì nó hoạt động hoàn toàn độc lập.
Ưu điểm:
Có thể cài nhiều phiên bản MS SQL khác nhau trên cùng một máy tính.
Duy trì riêng biệt các môi trường sản xuất, phát triển, thử nghiệm.
Giảm thiểu các vấn đề tạm thời trên cơ sở dữ liệu.
Tách biệt các đặc quyền bảo mật.
Duy trì máy chủ dự phòng.
Nhược điểm:
SQL Server chỉ chạy trên hệ điều hành Windows.
Cần thanh toán phí license để chạy nhiều CSDL (CSDL).
Hệ quản trị CSDL MySQL
MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở phổ biến hàng đầu trên thế giới và đặc biệt được ưa chuộng trong quá trình xây dựng, phát triển ứng dụng. Đây là hệ quản trị cơ sở dữ liệu tốc độ cao, ổn định và dễ sử dụng, có khả năng thay đổi mô hình sử dụng phù hợp với điều kiện công việc khả chuyển. MySQL hoạt động trên nhiều hệ điều hành, cung cấp một hệ thống lớn các hàm tiện ích rất mạnh.
Với tốc độ và tính bảo mật cao, MySQL thích hợp với các ứng dụng có truy cập cơ sở dữ liệu trên internet. MySQL có thể tải miễn phí từ trang chủ với nhiều phiên bản cho các hệ điều hành khác nhau như: phiên bản Win32 cho các hệ điều hành dòng Windows, Linux, Mac OS X, Unix, FreeBSD, NetBSD, Novell NetWare, SGI Irix, Solaris, SunOS...
Ưu điểm
Sử dụng dễ dàng: MySQL là cơ sở dữ liệu tốc độ cao và ổn định, công cụ này dễ sử dụng và hoạt động trên nhiều hệ điều hành cung cấp hệ thống lớn các hàm tiện ích.
Tính bảo mật cao: MySQL phù hợp với các ứng dụng có truy cập cơ sở dữ liệu trên internet vì nó sở hữu nhiều tính năng bảo mật, thậm chí là bảo mật cấp cao.
Đa tính năng: MySQL có thể hỗ trợ hàng loạt các chức năng SQL từ hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ trực tiếp và cả gián tiếp.
Khả năng mở rộng và mạnh mẽ: Công cụ MySQL có khả năng xử lý khối dữ liệu lớn và có thể mở rộng khi cần thiết.
Tương thích trên nhiều hệ điều hành: MySQL tương thích để chạy trên nhiều hệ điều hành, như Novell NetWare, Windows * Linux *, nhiều loại UNIX * (như Sun * Solaris *, AIX và DEC * UNIX), OS / 2, FreeBSD *,.... MySQL cũng cung cấp phương tiện mà các máy khách có thể chạy trên cùng một máy tính với máy chủ hoặc trên một máy tính khác (giao tiếp qua mạng cục bộ hoặc Internet).
Cho phép khôi phục: MySQL cho phép các transaction được khôi phục, cam kết và phục hồi sự cố.
Nhược điểm:
MySQL bị hạn chế dung lượng, cụ thể, khi số bản ghi của người dùng lớn dần, sẽ gây khó khăn cho việc truy xuất dữ liệu, khiến người dùng cần áp dụng nhiều biện pháp để tăng tốc độ chia sẻ dữ liệu như chia tải CSDL ra nhiều server, hoặc tạo cache MySQL.
So với Microsoft SQL Server hay Oracle, độ bảo mật của MySQL chưa cao bằng. Và quá trình Restore cũng có phần chậm hơn.
Hệ quản trị CSDL PostgreSQL 
PostgreSQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở tiên tiến mà mục đích chính là tuân thủ theo chuẩn và khả năng mở rông. PostgreSQL hay còn gọi là Postgree áp dụng chuẩn SQL ANSI/IOS cùng với các phiên bản.
So với các hệ quản trị cơ sử dữ liệu quan hệ khác, PostgreSQL khá khác. Nó hỗ trợ hướng đối tượng mạnh mẽ và chức năng cơ sở dữ liệu quan hệ. Ví dụ như hỗ trợ hoàn toàn cho các giao dịch đáng tin cậy như là Atomicity, Consistency, Isolation, Durability (ACID).
Do có nền tảng công nghệ mạnh mẽ, Postgres có hoàn toàn có khả năng xử lý nhiều tiến trình rất hiệu quả. Sự hỗ trợ đồng thời đạt được mà không cần đọc các khóa nhờ vào sự thực hiện của Multiversion Concurrency Control (MVCC), mà nó cũng đảm bảo việc tuân thủ theo ACID.
Ưu điểm: 
PostgreSQL có thể chạy các trang web và ứng dụng web động với LAMP.
Ghi nhật ký viết trước của PostgreSQL làm cho nó trở thành một cơ sở dữ liệu có khả năng chịu lỗi cao
Mã nguồn PostgreSQL có sẵn miễn phí theo giấy phép nguồn mở. Điều này cho phép bạn tự do sử dụng, sửa đổi và triển khai nó theo nhu cầu kinh doanh của bạn.
PostgreSQL hỗ trợ các đối tượng địa lý để bạn có thể sử dụng nó cho các dịch vụ dựa trên vị trí và hệ thống thông tin địa lý.
PostgreSQL hỗ trợ các đối tượng địa lý để nó có thể được sử dụng làm kho lưu trữ dữ liệu không gian địa lý cho các dịch vụ dựa trên vị trí và hệ thống thông tin địa lý.
Dễ sử dụng
Hạn chế việc bảo trì hệ thống
Cộng đồng sử dụng lớn, tăng mạnh trong những năm gần đây
Nhược Điểm
Hiệu suất: Đối với các toán tử đơn giản thì PostgreSQL thực hiện kém hiệu quả hơn so với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ khác như MySQL. Nhưng đối với toán tử phức tạp thì PostgreSQL thực hiện tốt hơn rất nhiều.
Vì không chịu sự quản lý của bất kỳ tổ chức nào nên PostgreSQL gây khó khăn cho người dùng trong việc tiếp cận đầy đủ tính năng
Lựa chọn giải pháp
Hệ thống xây dựng đòi hỏi lưu trữ khối lượng dữ liệu lớn, ổn định và hiệu năng, do vậy hệ quản trị CSDL PostgreSQL là hoàn toàn phù hợp và được chứng minh trong thực tiễn. PostgreSQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở (DBMS) và hiện tại đang được đông đảo cộng đồng các nhà phát triển sử dụng. PostgreSQL có sẵn sàng để cài đặt trên các hệ điều hành như Linux CentOS, Ubuntu và Window. Về đặc điểm của CSDL:
Toàn vẹn dữ liệu: Khi độ tin cậy và tính toàn vẹn dữ liệu là tuyệt đối cần thiết thì PostgreSQL là lựa chọn tốt hơn hết.
Thủ tục phức tạp và khả năng tùy chỉnh cao: Nếu cần cơ sở dữ liệu thực hiện các thủ tục có khả năng tùy chỉnh thì PostgreSQL hỗ trợ rất tốt cho việc đó.
Sự đồng bộ: Trong tương lai, nếu có phải chuyển từ hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ này sang một hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác như Oracle thì PostgreSQl là lựa chọn tốt nhất.
Thiết kế phức tạp: So với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở miễn phí khác thì PostgreSQL cung cấp cho chúng ta những giải pháp tối ưu cho thiết kế cơ sở dữ liệu phức tạp.
Giải pháp phân tích dữ liệu
Phần mềm phân tích dữ liệu được xây dựng để phân tích dữ liệu lớn từ Kho dữ liệu, dữ liệu sẽ được phần mềm phân tích thành dữ liệu thống kê, phân tích để phục vụ cho mục đích báo cáo từ những dữ liệu này sẽ được hình thành lên các chỉ số, các báo cáo hiển thị trên phần mềm hiển thị trực quan dữ liệu. 
Sử dụng dữ liệu thời gian thực thu được từ các hệ thống khác nhau và dữ liệu lịch sử được ghi lại trong quá khứ, Hệ thống phân tích và tính toán một chỉ số phù hợp, tức là chỉ số chỉ ra số liệu hiện tại có gần đạt được hay vượt quá giá trị mong muốn tính được dựa trên các số liệu dự kiến theo quá khứ.
Đọc dữ liệu từ các Hệ thống nguồn khác nhau, xử lý và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu
Trích xuất dữ liệu từ hệ thống nguồn,
Thống nhất các tiêu chuẩn và chất lượng dữ liệu,
Điều chỉnh dữ liệu để các nguồn riêng biệt có thể được sử dụng cùng nhau
Phân tích đa chiều, drill down, slice and dice: Có khả năng slice-dice, drill down, drill up, drill through dữ liệu theo các chiều và theo phân cấp dữ liệu
Phần mềm phân tích dữ liệu sẽ ứng dụng các mô hình học máy bao gồm:
Scikit-learn là một thư viện hỗ trợ được phát triển cho ngôn ngữ Python giúp các nhà khoa học dữ liệu có thể dễ dàng thực thi những thuật toán phân tích dữ liệu, học máy một cách nhanh chóng. Scikit-learn khác với Spark Engine trong việc ứng dụng các công cụ Machine Learning ở điểm là chạy trên single node, phù hợp với lượng dữ liệu nhỏ, data không có cấu trúc. 
Pandas là thư viện làm việc với dữ liệu có cấu trúc của Python, với đầy đủ những chức năng phân tích dữ liệu, phù hợp với dữ liệu nhỏ.
TensorFlow: là thư viện do Google phát triển, có phát triển những thuật toán học sâu với lượng dữ liệu lớn mà các công cụ single node như Pandas không thể phân tích được. Điểm mạnh của Tensorflow là xử lý những loại dữ liệu phi cấu trúc với những mô hình mạng Neuron mạnh mẽ như mạng tích chập (CNN), mạng hồi quy (RNN), ...
XGBoost là một thư viện ứng dụng mô hình Cây quyết định giải quyết các bài toán phân loại dữ liệu. Đầu tiên xây dựng một cây quyết định, sau đó tối ưu dần những thuộc tính để thu được cây có kết quả tốt nhất.
Maplotlib giúp người dùng có thể biểu diễn dữ liệu thông qua các loại biểu đồ, giúp trực quan hóa dữ liệu thông qua code, giúp xác định trước những template đồ thị có thể vẽ trên công cụ phân tích dữ liệu.
Lựa chọn giải pháp
Trên thế giới các nền tảng phục vụ phát triển học máy gồm có các sản phẩm thương mại như IBM Watson, Databricks, AWS EMR và các nền tảng mã nguồn mở như JupyterHub và Zeppelin. 
Trong các giải pháp công nghệ này, giải pháp mã nguồn mở được đánh giá nổi bật nhờ những thế mạnh sau:
Bộ tiện ích mở rộng lớn nhờ cộng đồng hỗ trợ mạnh.
Miễn phí sử dụng.
Khả năng cấu hình, cài đặt dễ dàng và linh hoạt.
Dễ dàng sử dụng các thư viện visualization trực tiếp không cần gọi qua wrapper như Zeppelin. 
Hỗ trợ nhiều người dùng.
Ngoài việc đáp ứng khả năng phân tích dữ liệu và tương thích với các mô hình học máy. Phần mềm phân tích dữ liệu còn cần phải kết nối được đến Chức năng hiển thị trực quan dữ liệu và Khối Chức năng Thống kê liên kết dữ liệu.
Dựa theo các phân tích trên, nền tảng mã nguồn mở JupyterHub là phù hợp nhất với nhu cầu hiện tại. Tuy nhiên, để đảm bảo các yêu cầu sử dụng, mã nguồn mở này cần phải phát triển thêm:
Tích hợp với hệ thống quản lý tập trung
Kết hợp với công cụ trực quan hóa dữ liệu để hiển thị kết quả phân tích dữ liệu dựa trên dữ liệu mới nhất một cách trực quan cho người dùng
Tích hợp sẵn thuật toán thường dùng để phục vụ xây dựng các mô hình học máy:
· Sử dụng thuật toán linear regression
· Sử dụng thuật toán logistic regression
· Sử dụng thuật toán lasso regression
· Sử dụng thuật toán decision tree
· Sử dụng thuật toán naive bayes
· Sử dụng thuật toán random forest
· Sử dụng thuật toán k nearest neighbours
· Sử dụng thuật toán kmean clustering
· Sử dụng thuật toán fuzzy c-mean
· Sử dụng thuật toán SVM
· Sử dụng thuật toán LS-SVM
· Sử dụng thuật toán CNN
· Sử dụng thuật toán LSTM
Ngoài các tính năng sẵn có của mã nguồn mở, để đáp ứng các yêu cầu của dự án, các Kỹ sư khoa học dữ liệu sẽ phát triển riêng các mô hình học máy theo phạm vi các bài toán phân tích dữ liệu của dự án
[bookmark: _Toc1557923021]Khối chức năng giao diện
Nền tảng chia sẻ dữ liệu cho phép mở rộng kết nối từ Kho dữ liệu đến các hệ thống phần mềm thông qua các API. Nền tảng bao gồm hai phân hệ là: Phần mềm quản lý giao diện lập trình ứng dụng (API) và Cổng dữ liệu mở (Open data portal)
Phân tích lựa chọn công nghệ phát triển Back-end
Theo sự phát triển và xu hướng công nghệ hiện nay, có nhiều lựa chọn về công nghệ phần mềm cho việc phát triển các hệ thống thông tin lớn. 
Tuy nhiên có thể chia thành các nền tảng phát triển mã nguồn mở (như Java, PHP, Nodejs...) và nền tảng phát triển mã nguồn đóng (như ASP.NET).
Mỗi nền tảng đều có những ưu nhược điểm khác nhau, nên để đánh giá được thế mạnh của các hệ thống thông tin được xây dựng dựa trên 02 dòng nền tảng công nghệ trên cần nhìn vào khả năng ứng dụng của chúng và các ưu nhược điểm của từng công nghệ. Các tiêu chí đánh giá bao gồm như sau:
Sự hỗ trợ từ cộng đồng.
Sự hỗ trợ từ nhà cung cấp nền tảng.
Có triển khai được trên nhiều môi trường hay không?
Các công cụ hỗ trợ để phát triển ứng dụng có nhiều hay không?
Có dễ dàng lập trình và cài được trên nhiều môi trường hay không?
Chi phí đầu tư nhân lực để phát triển có lớn không?
Công nghệ có dễ dàng bảo trì, sửa đổi hay không?
Công nghệ có bảo mật hay không?
Tốc độ của ứng dụng có cao hay không?
Ứng dụng xây dựng có phù hợp và xử lý được một hệ thống thông tin phức tạp không?
Ứng dụng có dễ dàng kết nối với các hệ thống phần mềm đã có sẵn hay không? 
Có phù hợp với các tài nguyên sẵn có hay không (các hệ thống sẵn có, nhân lực quản trị, bản quyền phần mềm...)?
Vì vậy, việc lựa chọn công nghệ nào cần được đánh giá một cách toàn diện dựa trên các tiêu chí nêu trên.
	Tiêu chí
	Nguồn mở
	Nguồn đóng

	Sự hỗ trợ từ cộng đồng?
	Đáp ứng tốt hơn
	Đáp ứng kém

	Sự hỗ trợ từ nhà cung cấp nền tảng?
	Đáp ứng tốt hơn
	Đáp ứng kém

	Có triển khai được trên nhiều môi trường hay không?
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	Các công cụ hỗ trợ để phát triển ứng dụng có nhiều hay không?
	Đáp ứng
	Đáp ứng

	Có dễ dàng lập trình và cài được trên nhiều môi trường hay không?
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	Chi phí đầu tư nhân lực để phát triển có lớn không?
	Chi phí vừa phải
	Chi phí lớn

	Công nghệ có dễ dàng bảo trì, sửa đổi hay không?
	Đáp ứng
	Đáp ứng kém

	Công nghệ có bảo mật hay không?
	Đáp ứng
	Đáp ứng

	Tốc độ của ứng dụng có cao hay không?
	Đáp ứng
	Đáp ứng

	Ứng dụng xây dựng có phù hợp và xử lý được một hệ thống thông tin phức tạp không?
	Đáp ứng
	Đáp ứng

	Ứng dụng có dễ dàng kết nối với các hệ thống phần mềm đã có sẵn hay không?
	Đáp ứng
	Đáp ứng

	Có phù hợp với các tài nguyên sẵn có hay không (các hệ thống sẵn có, nhân lực quản trị, bản quyền phần mềm, ...)?
	Đáp ứng
	Đáp ứng


Những công nghệ lập trình chính được mô tả qua bảng sau:


	Java
	ASP.NET
	ASP
	PHP

	Tốc độ xử lý nhanh, hiệu quả cao
	Tốc độ xử lý nhanh, hiệu quả cao
	Tốc độ xử lý chậm
	Tốc độ xử lý nhanh, hiệu quả cao

	Chi phí giá thành thấp (với các phần mềm mã nguồn mở)
	Chi phí giá thành cao (do một phần phải mua bản quyền)
	Chi phí giá thành trung bình (do một phần phải mua bản quyền)
	Chi phí thấp (ngôn ngữ phát triển miễn phí không tốn chi phí mua bản quyền)

	Thời gian lập trình và triển khai chậm hơn 1 chút
	Thời gian lập trình và phát triển nhanh
	Thời gian lập trình và phát triển trung bình
	Thời gian lập trình và phát triển nhanh

	Hệ điều hành: WINDOWS, LINUX
	Hệ điều hành: WINDOWS
	Hệ điều hành: WINDOWS
	Hệ điều hành: WINDOWS, LINUX

	Số nhà cung cấp website ít
	Số nhà cung cấp website nhiều, khả năng lựa chọn một trang web phù hợp tốt hơn.
	Số nhà cung cấp website ít
	Số nhà cung cấp website nhiều, khả năng lựa chọn một trang web phù hợp tốt hơn.

	Khả năng mở rộng và phát triển dễ dàng, nhanh chóng
	Mở rộng và phát triển website khó khăn
	Mở rộng và phát triển website khó khan
	Khả năng mở rộng và phát triển dễ dàng, nhanh chóng

	Các công cụ và công nghệ hỗ trợ phong phú, đa dạng. Phát triển web trên nền web 2.0. Sử dụng công nghệ Ajax làm cho quá trình duyệt web nhanh chóng và thân thiện hơn đối với người dùng
	Các công cụ và công nghệ hỗ trợ phong phú, đa dạng. Phát triển web trên nền web 2.0. Sử dụng công nghệ Ajax làm cho quá trình duyệt web nhanh chóng và thân thiện hơn đối với người dùng
	Công cụ và công nghệ hỗ trợ ít, khó tìm
	Các công cụ và công nghệ hỗ trợ phong phú, đa dạng. Phát triển web trên nền web 2.0. Sử dụng công nghệ Ajax làm cho quá trình duyệt web nhanh chóng và thân thiện hơn đối với người dùng


Việc lựa chọn công nghệ để xây dựng hệ thống phải đáp ứng các yêu cầu chung sau đây:
Giải pháp công nghệ phải mang lại sự thành công của dự án, điều đó có nghĩa là hệ thống phải hoạt động tốt đáp ứng mục tiêu đề ra.
Giải pháp công nghệ lựa chọn phải đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, liên tục, lâu dài và tính bảo mật cao.
Đáp ứng khả năng tăng trưởng dữ liệu và thay đổi mở rộng nâng cấp trong tương lai.
Chi phí bản quyền ít tốn kém.
Phân tích lựa chọn công nghệ phát triển Front-end
Ngày nay, việc lập trình một khối với việc không phân chia rõ lớp back-end và front-end, sử dụng chung một ngôn ngữ lập trình cho cả hai lớp là cách làm đã bộc lộ rất nhiều hạn chế. Các ứng dụng hiện đại, tối ưu ngày nay đều đã phân biệt rõ lớp back-end với lớp front-end. Hai lớp này gọi nhau thông qua API (Web API và RESTful). Cách thức này giúp hệ thống có thể có được giao diện mượt mà, giảm thiểu dung lượng đường truyền (giảm dung lượng gói tin giữa back-end và front-end) hay tái sử dụng front-end và các API phía back-end cho việc phát triển các ứng dụng mobile.
Hiện nay, các công nghệ phát triển front-end ưu việt nhất thuộc về: ReactJS, Angular và VueJS. Khái quát về các công nghệ này như sau:
ReactJS
Ưu điểm 
Dễ học, nhờ thiết kế đơn giản, sử dụng JSX (một cú pháp giống như HTML) để tạo khuôn mẫu. Tài liệu hướng dẫn của Facebook rất chi tiết.
Tốc độ ứng dụng vô cùng ấn tượng. Tất cả là nhờ kỹ thuật DOM ảo của React và tối ưu hóa rendering.
Hỗ trợ render phía máy chủ rất tốt. Điều này làm cho React trở thành một framework mạnh mẽ cho các ứng dụng tập trung vào nội dung.
Hỗ trợ tạo ứng dụng Progressive Web App (PWA) nhanh chóng.
Data-binding một chiều, có nghĩa là ít tác dụng phụ không mong muốn.
Mô hình Redux: một mô hình quản lý trạng thái ứng dụng cực tốt và rất dễ học.
React theo trường phái lập trình hàm (Functional Programming), tạo mã dễ kiểm tra và có khả năng tái sử dụng cao.
Nhược điểm
Thiếu tài liệu hướng dẫn chính chủ: Chính vì sự phát triển siêu nhanh của ReactJS mà tài liệu hướng dẫn chính chủ không theo kịp. Hầu hết các bài viết hướng dẫn trên mạng bị lỗi thời
React đang đi theo hướng lập trình hàm, điều này sẽ gây đôi chút khó khăn cho các nhà phát triển đã quen với lập trình hướng đối tượng (OOP).
Việc trộn giữa templating với logic ứng dụng (JSX) có thể gây nhầm lẫn cho một số nhà phát triển lúc đầu.
Angular
Ưu điểm
Hỗ trợ TypeScript: Angular được tạo ra để được sử dụng cùng với TypeScript.
Data-binding: tự động đồng bộ hóa dữ liệu giữa thành phần model và view.
Tài liệu hướng dẫn chi tiết và đầy đủ: Với tài liệu hướng dẫn chi tiết từ chính nhà cung cấp sẽ giúp người mới tìm hiểu Angular nhanh chóng tiếp cận và làm chủ framework này. Nhờ đó mà giảm thời gian training, thảo luận….
MVVM (Model-View-ViewModel): cho phép chia dự án thành nhiều phần độc lập với nhau. Từ đó sẽ dễ dàng chỉnh sửa, thêm tính năng cũng như bảo trì dự án sau này.
Dependency Injection: cho phép làm giảm sự phụ thuộc giữa các Object với nhau. Các object càng độc lập với nhau càng tốt, mục đích để sau này nâng cấp, sửa đổi… sẽ hạn chế ảnh hưởng tới các object khác.
Cấu trúc và kiến trúc của Angular được tạo ra đặc biệt cho khả năng mở rộng dự án lớn.
Nhược điểm
Angular đa dạng các thành phần/khái niệm như Injectables, Components, Pipes, Modules… Điều này khiến cho việc tìm hiểu trở nên khó khăn hơn một chút so với Reactjs, vốn chỉ có một thành phần duy nhất là Component.
Theo đánh giá hiệu năng thì Angular hơi chậm hơn React và Vuejs.
VueJS
Ưu điểm
Empowered HTML: điều này có nghĩa là Vue.js có nhiều đặc điểm tương tự với Angular. Chính vì thế nó có thể giúp tối ưu hóa việc xử lý các khối HTML khi sử dụng các thành phần khác nhau.
Tài liệu hướng dẫn chi tiết: Nhờ có tài liệu chi tiết mà việc học tập trở nên nhanh chóng, tiết kiệm thời gian phát triển ứng dụng chỉ sử dụng kiến thức cơ bản về HTML và JavaScript.
Khả năng tương thích. Việc chuyển sang sử dụng Vuejs từ các Js framework tương đối nhanh chóng do khá tương đồng với Angular và React về mặt thiết kế và kiến trúc.
Khả năng tích hợp tốt có thể được sử dụng cho việc xây dựng cả ứng dụng (single-page applications) phức tạp hoặc chỉ một phần của ứng dụng. Điều này cho phép bạn cập nhật, nâng cấp ứng dụng mà không ảnh hưởng quá nhiều tới hệ thống hiện tại.
Large scaling: Vuejs có thể phát triển templates có khả năng tái sử dụng cao.
Kích thước nhỏ
Nhược điểm
Thiếu hỗ trợ: Vuejs vẫn có thị phần khá nhỏ so với Reactjs hoặc Angular. Điều đó có nghĩa là việc chia sẻ kiến ​​thức trong cộng đồng vẫn còn khá ít.
Phân tích Nền tảng lưu trữ và Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Về hệ quản trị CSDL, các hệ quản trị lớn trên thị trường hiện nay có thể kể đến như: Các hệ quản trị CSDL Quan hệ như MySQL, PostgreSQL, MS SQL Server, Oracle CSDL. Cụ thể các ưu nhược điểm của từng loại như sau:
Microsoft SQL Server
SQL Server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ do Microsoft phát triển. SQL Server hoạt động theo mô hình client-server cho phép đồng thời cùng lúc có nhiều người dùng truy xuất đến dữ liệu, quản lý việc truy nhập hợp lệ và các quyền hạn của từng người dùng trên mạng. Ngôn ngữ truy vấn quan trọng của Microsoft SQL server là Transact-SQL. Transact-SQL là ngôn ngữ SQL mở rộng dựa trên SQL chuẩn của ISO (International Organization for Standardization) và ANSI (American National Standards Institute) được sử dụng trong SQL Server.
Ưu điểm:
Mã hóa dữ liệu, Fact Tables có thể được nén với hiệu suất cao.
Quản lý tài nguyên, Hot Plug CPU.
Tính năng “Ổn định cao” được tăng cường.
Microsoft SQL Server cho phép quản lý CSDL bằng công cụ và chính sách.
Lưu trữ được nhiều loại dữ liệu.
Khả năng thao tác song hành trên các bảng dữ liệu phân vùng.
Tăng tốc khả năng truy vấn dữ liệu.
Tăng cường nghiệp vụ thông minh với MS Office.
Khả năng tích hợp System Center.
Ứng dụng CSDL SQL Server được sử dụng hầu hết trong các ứng như Exchange Server, Sharepoint Server... 
Hỗ trợ các công cụ khoanh vùng và tối ưu hóa câu truy vấn như Profiller hay Execution plan
Nhược điểm:
· SQL Server mất chi phí bản quyền cao.
Oracle
Oracle cũng là một hệ CSDL quan hệ (RBBMS) được phát triển và phân phối bởi Tập đoàn Oracle. Đây là hệ CSDL được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống rất lớn như các ứng dụng trong ngành ngân hàng, viễn thông…
Ưu điểm:
Tính bảo mật, an toàn dữ liệu cao.
Tính dễ dàng bảo trì nâng cấp, cơ chế quyền hạn rõ ràng, ổn định.
Liên kết và toàn vẹn dữ liệu khi CSDL được phân bố trên mạng.
Dễ cài đặt, dễ triển khai và dễ nâng cấp lên phiên bản mới. Hơn nữa Oracle còn tích hợp thêm PL/SQL, là một ngôn ngữ lập trình có cấu trúc. Tạo thuận lợi cho lập trình các Trigger, StoreProcedure, Package. Đây là điểm rất mạnh so với các CSDL hiện có trên thị trường.
Oracle ngoài các kiểu dữ liệu thông thường còn có các kiểu dữ liệu đặc biệt khác góp phần mang lại sức mạnh cho Oracle như Blob, Clob, Bfile, ...
Nhược điểm:
Chi phí bản quyền rất cao, đòi hỏi cán bộ phát triển ứng dụng và quản trị hệ thống phần mềm dựa trên hệ quản trị CSDL Oracle phải có trình độ chuyên môn cao.
PostgreSQL
PostgreSQL là hệ quản trị CSDL mã nguồn mở, hệ quản trị CSDL này có những phiên bản chạy trên hệ điều hành Windows và Linux, tuy nhiên việc sử dụng trên hệ điều hành Linux là phổ biến hơn. Cũng giống như Linux, khi sử dụng những hệ quản trị CSDL này người dùng không phải trả phí bản quyền nhưng lại có nhược điểm là không có tổ chức nào chịu trách nhiệm về chất lượng cũng như các hỗ trợ khắc phục sự cố, phát hành các bản vá lỗi cho những hệ quản trị CSDL này. Tuy vây, do có cộng đồng sử dụng rộng lớn, thông qua phản hồi từ phía người dùng, các bản nâng cấp CSDL này đã khắc phục được hầu hết các vấn đề và lỗi thường gặp và có hướng dẫn khắc phục cho các lỗi phức tạp.
Ưu điểm:
PostgreSQL có thể chạy các trang web và ứng dụng web động.
PostgreSQL có khả năng chịu lỗi cao
Mã nguồn PostgreSQL có sẵn miễn phí theo giấy phép nguồn mở, người dùng được phép tự do sử dụng, sửa đổi và triển khai nó theo nhu cầu của mình.
PostgreSQL hỗ trợ các đối tượng địa lý, nó có thể được sử dụng làm kho lưu trữ dữ liệu không gian địa lý cho các dịch vụ dựa trên vị trí và hệ thống thông tin địa lý.
Dễ sử dụng
Không yêu cầu phải bảo trì hệ thống quá thường xuyên
Nhược điểm:
PostgresSQL không thuộc sở hữu của bất kỳ tổ chức nào vì vậy nó không được sự hỗ trợ chính chủ
Những thay đổi được thực hiện để cải thiện tốc độ đòi hỏi nhiều công sức hơn vì PostgreSQL tập trung vào khả năng tương thích.
Chức năng giao diện cho phép mở rộng kết nối từ Kho dữ liệu dùng chung tập trung của tỉnh đến các hệ thống phần mềm, dịch vụ ngoài như nền tảng tích hợp chia sẻ của khối Chính quyền điện tử. Chức năng cụ thể như sau:
Cho phép các ứng dụng phần mềm dịch vụ kết nối vào nền tảng theo các giao thức khác nhau như websocket, http, soap, .... bằng các cấu trúc đóng gói dữ liệu khác nhau: json, xml
Cho phép định tuyến gói tin được gửi đến nền tảng để xác định điểm đến của gói tin dựa vào dữ liệu của gói tin bao gồm header, content; luật định tuyến gói tin được cấu hình động trên phần mềm. 
Cho phép chuyển đổi cấu trúc gói tin, định dạng gói tin theo luật mapping dữ liệu của gói tin nguồn và gói tin đích.
Cho phép xác thực kết nối thông qua ldap, token.
Cho phép các phần mềm, dịch vụ bên ngoài nền tảng khai thác dữ liệu từ khối chức năng dữ liệu chi thức thông qua giao thức web hoặc rest
Cho phép mở rộng hệ thống theo chiều ngang, triển khai nhiều máy chủ khác nhau để đáp ứng lượng kết nối lớn.
Cho phép lưu vết và gỡ lỗi gói tin trong quá trình chuyển đổi, định tuyến.
Khối chức năng giao diện bao gồm hai phân hệ là: Phần mềm quản lý giao diện lập trình ứng dụng (API) và Cổng dữ liệu mở (Open data portal)
Phần mềm quản lý giao diện lập trình ứng dụng (API)
Hệ thống quản lý giao diện lập trình ứng dụng (API) thực hiện các công việc sau:
Phần mềm được xây dựng để quản lý các kết nối cho các hệ thống dịch vụ, hệ thống phần mềm trong tỉnh, từ đó các dịch vụ phần mềm có thể an toàn trao đổi thông tin nghiệp vụ với nhau theo chuẩn.
Là một thành phần không thể thiếu trong quá trình xây dựng các hệ thống bảo mật với các kết nối tích hợp giữa các hệ thống được quản lý chặt chẽ, quản lý việc kết nối trao đổi thông tin giữa các phầm mềm, cung cấp các dịch vụ, cơ chế bảo mật, chuẩn tích hợp cho các hệ thống trong một Đơn vị/Tổ chức.
Quản lý các chuẩn kết nối: Hỗ trợ việc phân quyền truy cập các ứng dụng theo vai trò của từng người sử dụng, phân quyền truy cập các dịch vụ web (Web Service). Phân quyền người dùng quản lý các ứng dụng trong hệ thống.
Quản lý xác thực truy cập: Cung cấp nền tảng quản lý truy cập mạnh mẽ hiệu quả, quản lý truy cập các dịch vụ trong hệ thống, quản lý truy cập các phần mềm kết nối đến hệ thống. Giám sát truy cập, thống kê truy cập đến các hệ thống.
Giải pháp để xây dựng hệ thống được thiết kế dạng Web-based Application, theo kiến trúc 3 lớp, bao gồm:
Lớp mô hình: là tầng cung cấp giao diện thao tác với CSDL của ứng dụng. Mọi thao tác và giao dịch với CSDL đều được đặt ở tầng Model
Lớp trình diễn: Bao gồm các chương trình hoặc trình duyệt Web tại máy trạm người sử dụng. Lớp trình diễn này cung cấp các giao diện cho phép người sử dụng có thể vận hành hệ thống được. Giao diện người sử dụng của hệ thống sẽ là giao diện Web-based;
Lớp xử lý nghiệp vụ: Bao gồm các chương trình xử lý nghiệp vụ tại máy chủ. Lớp xử lý nghiệp vụ là các thủ tục, các chương trình để xử lý nghiệp vụ và truy xuất lớp CSDL;
Ngôn ngữ phát triển: 
· Backend: Java.
· Frontend: HTML, Javascript, CSS.
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: PostgreSQL
Server: 
· Hệ điều hành mã nguồn mở: Linux
· Webserver: Ngnix.
Phần mềm cổng dữ liệu mở (open data portal)
Cổng dữ liệu mở được tích hợp thông tin từ các phần mềm/ hệ thống khác, là điểm truy cập tập trung và là cổng thông tin duy nhất thực hiện trao đổi thông tin với các phần mềm/ hệ thống thông tin đồng thời thực hiện cung cấp và trao đổi thông tin với người sử dụng thông qua một phương thức thống nhất trên nền tảng Web ở bất cứ đâu. Người dân có thể truy cập vào hệ thống để tìm kiếm, theo dõi tất cả các thông tin liên quan tới tất cả lĩnh vực của tỉnh như: Kinh tế - Xã hội, Tài nguyên môi trường, Văn hóa, …
Đối với doanh nghiệp có nhu cầu khai thác dữ liệu, có thể sử dụng các tập dữ liệu mở để phân tích số liệu, tìm hiểu các dịch vụ liên quan, nghiên cứu thị trường, … phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Doanh nghiệp có thể sử dụng API cung cấp sẵn để khai thác dữ liệu trên cổng, nhằm xây dựng các tiện ích, ứng dụng công nghệ mới phục vụ chính tại doanh nghiệp.
Giải pháp để xây dựng hệ thống được thiết kế dạng Web-based Application, theo kiến trúc 3 lớp, bao gồm:
· Lớp mô hình: là tầng cung cấp giao diện thao tác với CSDL của ứng dụng. Mọi thao tác và giao dịch với CSDL đều được đặt ở tầng Model
· Lớp trình diễn: Bao gồm các chương trình hoặc trình duyệt Web tại máy trạm người sử dụng. Lớp trình diễn này cung cấp các giao diện cho phép người sử dụng có thể vận hành hệ thống được. Giao diện người sử dụng của hệ thống sẽ là giao diện Web-based;
· Lớp xử lý nghiệp vụ: Bao gồm các chương trình xử lý nghiệp vụ tại máy chủ. Lớp xử lý nghiệp vụ là các thủ tục, các chương trình để xử lý nghiệp vụ và truy xuất lớp CSDL;
· Ngôn ngữ phát triển: 
· Backend: Python.
· Frontend: ReactJS.
· Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: PostgreSQL
· Server: 
· Hệ điều hành mã nguồn mở: Linux
· Webserver: Ngnix.
[bookmark: _Toc764870879]Chức năng hiển thị trực quan dữ liệu phục vụ giám sát điều hành
Việc hiển thị trực quan dữ liệu phục vụ giám sát điều hành sẽ thông qua các Báo cáo trực quan (Dashboard) để hiển thị các thông tin về các lĩnh vực, ngành nghề dưới dạng các chỉ số để theo dõi. Các chỉ số này sẽ được hiển thị dưới dạng các bảng biểu, biểu đồ đa dạng về cách thức hiển thị và màu sắc. Việc sáng tạo nội dung cho các Báo cáo trực quan này phải được quản lý và thực hiện trên một phần mềm trực quan hóa dữ liệu chuyên dụng mà trên thế giới gọi là các phần mềm BI (Bussiness Intelligent). Giải pháp BI sẽ giúp việc thiết kế và khởi tạo báo cáo trực quan một cách linh động, dễ dàng thông qua các công cụ có sẵn mà không phải lập trình lại. 
Trên thực tế, hiện nay các giải pháp BI hiện đại đã thể hiện ưu thế vượt trội so với các giải pháp truyền thống, được thể hiện trong đánh giá của hãng tư vấn độc lập Gartner dưới đây:
Phần mềm Tabeau BI
Tableau là một công ty phần mềm Mỹ, thành lập năm 2003 bởi 3 nhà khoa học máy tính hàng đầu tại đại học Standford. Từ 2014 trở lại đây, Tableau liên tục dẫn đầu về giải pháp Business Intelligence (BI) trong bảng xếp hạng của Gartner, được Gartner gọi là “Tiêu chuẩn vàng” cho BI hiện đại. Tableau BI vượt trội ở tính năng cho phép kết nối tới nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, tốc độ nhanh, khả năng “self-service” và tính trực quan hóa cao.
Tableau BI có mô hình triển khai linh hoạt, cả on-premise, on public clouds (Azure, Amazon,..) và on Tableau clouds. Phí bản quyền (license) theo hình thức thuê bao (subscription) và khá rẻ so với các giải pháp BI của SAP, Oracle, IBM. Dự báo nhu cầu về Tableau trên thế giới sẽ bùng nổ trong 3 năm tới, hiện ở Việt Nam cũng đã bắt đầu xuất hiện xu hướng này.
Người dùng có thể xem và hiểu dữ liệu, tạo báo cáo và dashboard nhanh hơn thông qua công nghệ phân tích hình ảnh độc đáo, dễ sử dụng của Tableau. Sử dụng Tableau giúp người dùng khám phá các xu hướng chính và các ngoại lệ mà nếu không sẽ không thể tìm thấy bằng cách sử dụng các giải pháp báo cáo thông minh (BI) truyền thống. Nhờ hoàn toàn chủ động sử dụng và làm chủ công cụ, người dùng làm việc nhanh hơn từ 10 đến 100 lần với Tableau. Họ có thể chia sẻ các dashboard, các báo cáo và đồ họa trên web chỉ với một vài cú nhấp chuột.
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Mô hình kiến trúc giải pháp Tableau BI
Phần mềm Microsoft Power BI
Microsoft Power BI là giải pháp phân tích thông minh cho phép doanh nghiệp lưu trữ dữ liệu của mình và chia sẻ thông tin chi tiết trong toàn tổ chức hoặc nhúng chúng vào ứng dụng hoặc trang web của DN. Power Bi cho phép kết nối với hàng trăm nguồn dữ liệu.
Power BI là một tập hợp các dịch vụ phần mềm, ứng dụng và công cụ kết nối hỗ trợ quá trình phân tích trực quan dữ liệu. Các cấu phần chính bao gồm:
Power BI Desktop
Power BI Service
Power BI Mobile
Power BI Report Server
Q&A
SQL Server Analysis Server
Power BI Embedded
Power BI Desktop
Kết nối tới hàng trăm nguồn dữ liệu
Phần mềm Oracle Business intelligent Enterprise Edition (OBIEE)
Oracle Business Intelligence Enterprise Edition (OBIEE) là một sản phẩm BI toàn diện của Oracle. Nó cung cấp đầy đủ khả năng phân tích và lập báo cáo. Ngoài ra OBIEE là sự kết hợp của một bộ các công cụ thông minh hữu ích dựa trên nền tảng kiến trúc thống nhất.
Bên cạnh việc có thể xây dựng báo cáo từ bất cứ nguồn dữ liệu nào, người dùng có thể linh động trong việc thiết lập mẫu báo cáo thông qua thao tác kéo thả đơn giản. Thậm chí giải pháp này còn cung cấp Plugin để tích hợp vào MS Office – công cụ văn phòng thông dụng với mọi người. 
Các cấu phần trong OBIEE được mô tả như hình vẽ dưới đây:
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Các cấu phần trong OBIEE
Phần mềm Apache Superset 
Apache Superset do Maxime Beauchemin (người tạo ra Apache Airflow) khởi động như một dự án hack-a-thon khi anh làm việc tại Airbnb và tham gia chương trình Apache Incubator vào năm 2017. Ngoài Airbnb, dự án còn có sự đóng góp đáng kể từ các công ty công nghệ hàng đầu khác như Lyft và Dropbox. Superset 'tốt nghiệp' chương trình vườn ươm và trở thành dự án cấp cao nhất tại Apache Software Foundation vào năm 2021.
Về cơ bản, các tính năng Superset khá tương đồng các phần mềm phân tích dữ liệu khác, bao gồm:
Tạo và quản lý dashboard
Xác thực với các hệ thống xác thực của doanh nghiệp (OpenID, LDAP, OAuth...)
Hỗ trợ nhiều loại cơ sở dữ liệu: SQL, Postgres, MySQL...
Hỗ trợ truy vấn trực tiếp
Các cấu phần trong Superset được mô tả như hình vẽ dưới đây:
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Các cấu phần trong Superset
Superset còn khá mới, tuy nhiên đã đáp ứng phần giao diện hoàn chỉnh và cung cấp công cụ trực quan cho người dùng cần làm phân tích dữ liệu, báo cáo, bảng biểu. Superset cũng cho phép trích bảng biểu để nhúng vào các màn hình ứng dụng, gửi email trực tiếp chứa đường dẫn báo cáo, xuất hình ảnh báo cáo để chia sẻ, ... Nhìn chung thì Superset đáp ứng được phần lớn nhu cầu của người làm phân tích dữ liệu và báo cáo.
 	Superset phù hợp với những người dùng:
Những người cần công cụ mạnh để có thể làm nhiều loại bảng, query liên tục trên CSDL thì không cần phải dùng thêm công cụ khác.
Những người đang tìm kiếm một công cụ làm phân tích dữ liệu miễn phí và mạnh mẽ không kém các công cụ nổi tiếng.
Với khả năng tuỳ chỉnh cực kỳ mạnh, Superset có thể hỗ trợ nhiều loại dữ liệu nguồn và có thể cài đặt thêm nhiều loại biểu đồ chưa có
Lựa chọn giải pháp
Từ kết quả đánh giá, so sánh Tableau BI, Microsoft BI, Oracle OBIEE, SAP BusinessObject, IBM Cognos, Superset có thể rút ra các nhận xét chính sau:
Các sản phẩm BI truyền thống có thế mạnh xử lý dữ liệu khối lượng lớn, và là sự lựa chọn có thể cân nhắc khi hệ thống tác nghiệp chủ yếu của đơn vị là giải pháp ERP tương ứng (Oracle OBIEE với Oracle EBS, SAP BOBJ với SAP ERP).
Các giải pháp BI hiện đại có ưu thế vượt trội về tính năng, đơn giản hơn đáng kể trong triển khai và khai thác sử dụng, đặc biệt là hỗ trợ đặc lực cho người dùng trong việc tự tạo lập, tùy biến và chia sẻ báo cáo. Tổng chi phí sở hữu cũng thấp hơn đáng kể so với các giải pháp truyền thống.
Trong số các giải pháp BI hiện đại, Tableau BI, Microsoft Power BI, Superset có thể coi là những lựa chọn hàng đầu gần như tương đương. Các sản phẩm Tableau BI, Microsoft Power BI có thế mạnh về độ hoàn thiện và chất lượng đã được nhiều khách hàng kiểm chứng. Tuy vậy, các sản phẩm này cũng có những điểm chưa tốt là chi phí cao, không có khả năng mở rộng nâng cấp tính năng và thiếu hỗ trợ trực tiếp từ chính nhà phát triển. Sản phẩm Superset tuy là sản phẩm mới nhưng đã khắc phục tất cả các nhược điểm trên.
Để đảm bảo các yêu cầu sử dụng, mã nguồn mở Apache Superset cần phải phát triển thêm:
Tích hợp với hệ thống quản lý tập trung
Việt hóa giao diện hệ thống
Nâng cấp tính năng phân quyền
Nâng cấp giao diện hệ thống
Nâng cấp, bổ sung mới các loại biểu đồ
Nâng cấp, bổ sung các cách thức kết nối và import dữ liệu
Dưới đây là danh sách tính năng của Apache Airflow và các tính năng cần phải phát triển thêm hoặc nâng cấp để đáp ứng nhu cầu của dự án:
	STT
	Chức năng
	Có sẵn của mã nguồn mở
	Cần phát triển mới

	1. 
	Giao diện trực quan để trực quan hóa bộ dữ liệu và tạo bảng điều khiển tương tác
	X
	

	2. 
	Đồ họa trực quan đẹp mắt để hiển thị dữ liệu
	X
	

	3. 
	Trình tạo trực quan hóa không có mã để trích xuất và trình bày bộ dữ liệu
	X
	

	4. 
	IDE SQL để chuẩn bị dữ liệu phục vụ trực quan hóa
	X
	

	5. 
	Lớp ngữ nghĩa cho phép các nhà phân tích dữ liệu nhanh chóng thao tác với các biến và thuộc tính
	X
	

	6. 
	Hỗ trợ vượt trội cho hầu hết các cơ sở dữ liệu SQL
	X
	

	7. 
	Truy vấn và lưu bộ đệm bất đồng bộ trong bộ nhớ 
	X
	

	8. 
	Mô hình bảo mật có thể mở rộng cho phép cấu hình chi tiết về quyền truy cập
	X
	

	9. 
	Tích hợp với các công nghệ xác thực (cơ sở dữ liệu, OpenID, LDAP, OAuth, REMOTE_NGƯỜI DÙNG, v.v.)
	X
	

	10. 
	Khả năng thêm plugin trực quan hóa tùy chỉnh
	X
	

	11. 
	API để tùy chỉnh theo chương trình
	X
	

	12. 
	Kiến trúc dựa trên đám mây được thiết kế từ đầu để mở rộng quy mô
	X
	

	13. 
	Quản lý biểu diễn dữ liệu
	
	X

	13.1. 
	Quản lý Biểu đồ
	
	X

	13.2. 
	Quản lý Báo cáo trực quan
	
	X

	13.3. 
	Quản lý Biểu đồ/Dashboard/Thư mục yêu thích
	
	X

	13.4. 
	Quản lý hoạt động gần đây
	
	X

	13.5. 
	Quản lý lớp chú thích
	
	X

	13.6. 
	Cấu hình Tab trong Báo cáo trực quan
	
	X

	13.7. 
	Cấu hình Hàng trong Báo cáo trực quan
	
	X

	13.8. 
	Cấu hình Cột trong Báo cáo trực quan
	
	X

	13.9. 
	Cấu hình thanh tiêu đề trong Báo cáo trực quan
	
	X

	13.10. 
	Cấu hình Markdown trong Báo cáo trực quan
	
	X

	13.11. 
	Cấu hình Iframe trong Báo cáo trực quan
	
	X

	13.12. 
	Cấu hình bộ lọc trong Báo cáo trực quan
	
	X

	13.13. 
	Cấu hình Phân cách trong Báo cáo trực quan
	
	X

	13.14. 
	Thiết kế báo cáo dạng Biểu đồ
	
	X

	13.15. 
	Thiết kế báo cáo dạng bảng số liệu
	
	X

	13.16. 
	Thiết kế báo cáo dạng Bản đồ
	
	X

	14. 
	Quản lý Data
	
	X

	14.1. 
	Quản lý Bộ dữ liệu
	
	X

	14.2. 
	Quản lý CSDL
	
	X

	14.3. 
	Quản lý Truy vấn
	
	X

	15. 
	Quản lý thư mục 
	
	X

	15.1. 
	Quản lý Thư mục dùng chung
	
	X

	15.2. 
	Quản lý Thư mục cá nhân
	
	X


Ngoài các tính năng trên, để đáp ứng các yêu cầu của dự án, các Kỹ sư dữ liệu sẽ phát triển riêng các báo cáo trực quan cho các lĩnh vực trong phạm vi dự án.
Danh mục quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn được áp dụng
Yêu cầu về chuẩn thông tin dữ liệu
Hệ thống phải tuân thủ các quy định và chuẩn quốc gia theo các chuyên ngành như:
-	Xây dựng hệ thống quản lý siêu dữ liệu (MetaData) và danh mục dữ liệu theo quy định tại Nghị định 73/2017/NĐ-CP. 
-	Kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với LGSP theo Thông tư 13/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
-	Tuân thủ các chuẩn mở quốc tế, các đặc tả mở của các tổ chức như IEEE, OGC OpenGIS, W3C, OASIS, ISO, …
-	Các mô hình và chuẩn mở do W3C ban hành (http://www.w3c.org).
-	Các mô hình và chuẩn mở do Open Geospatial Consortium đề xuất (http://www.opengis.org).
-	Chuẩn mã ký tự chữ Việt do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quy định.
-	Chuẩn hệ toạ độ quốc gia VN2000 do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định.
-	Chuẩn các mã số do Tổng cục Thống kê quy định.
-	Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước được công bố trong Thông tư 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chính 
Tiêu chuẩn về công nghệ thông tin 
-	Truyền siêu văn bản (HTTP v1.1): sử dụng cho việc truyền tải thông tin trên Cổng.
-	Truyền thư điện tử (SMTP/MIME): sử dụng khi hệ thống trả lời tự động qua e-mail.
-	Dịch vụ Web (SOAP v1.2, WSDL v1.1, UDDI v3): sử dụng trong việc trao đổi dữ liệu với các hệ thống ứng dụng bên ngoài.
-	Dịch vụ đồng bộ thời gian (NTP v3): sử dụng trong việc đồng bộ dữ liệu giữa các DC.
-	Công văn số 3788 /BTTTT-THH ngày 26/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn liên thông, trao đổi dữ liệu có cấu trúc bằng ngôn ngữ XML giữa các hệ thống thông tin trong cơ quan nhà nước;
-	Mô hình hóa đối tượng (UML 2.0): hỗ trợ cho việc phân tích và thiết kế hệ thống.
-	Trình diễn bộ kí tự (UTF-8): sử dụng cho trình diễn giao diện người dùng.
-	Chuẩn nội dung web (HTML v4.01, HTML v5.1): sử dụng cho hệ thống Cổng.
-	Giao diện người dùng (CSS2): sử dụng cho giao diện Cổng.
-	Văn bản (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf): sử dụng cho các văn bản, tài liệu đính kèm.
-	Ảnh đồ họa (JPEG, TIFF, PNG): sử dụng cho các tệp tin ảnh của hệ thống.
-	Bộ ký tự và mã hóa cho tiếng Việt (TCVN 6909:2001): sử dụng cho việc hiển thị thông tin tiếng Việt của hệ thống.
-	Công văn số 1145/BTTTT-CATTT ngày 03/4/2020 hướng dẫn bộ tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật để đánh giá và lựa chọn nền tảng điện toán đám mây phục vụ chính phủ điện tử/chính quyền điện tử.
Tiêu chuẩn về an toàn thông tin
-	An toàn giao vận SSL v3.0.
-	An toàn truyền tệp tin (HTTPS): sử dụng cho việc thiết lập SSL Certificate.
-	An toàn giải thuật mã hóa (RSA, SHA-2): sử dụng giải thuật mã hóa công khai để thiết lập các giao dịch an toàn.
-	An toàn trao đổi bản tin XML (XML Signature Syntax and Processing): sử dụng cho việc đồng bộ dữ liệu.
-	Tiêu chuẩn về quản lý thông tin tài khoản người dùng
-	Tiêu chuẩn OpenID: là một chuẩn mở cho xác thực được quảng bá bởi tổ chức phi lợi OpenID Foundation (OpenID được sử dụng trên internet, và các công ty như Google, WordPress, Yahoo, Paypal... sử dụng OpenID để xác thực người dùng).
-	Tiêu chuẩn Oauth 2.0 (OAuth2 là một chuẩn mở để ủy quyền/phân quyền (authorization), OAuth2 cũng là nền tảng của OpenID Connect, nó cung cấp OpenID (xác thực - authentication) ở phía trên của OAuth2 (ủy quyền - authorization) để có một giải pháp bảo mật hoàn chỉnh hơn.
-	Thông tư 03/2017/TT-BTTTT ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ.
-	Thông tư 31/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin.
Các tiêu chuẩn về trung tâm dữ liệu 
-	AS/NZS 3084: Tiêu chuẩn về hệ thống mạng, ống bảo vệ và không gian cho cáp thông tin trong tòa nhà thương mại của DCL.
-	AS/NZS 3085.1: Các quy định cơ bản về quản lý hệ thống cáp thông tin của DCL
-	TCVN 6160: 1996 phòng cháy chữa cháy.
-	TCVN 9250:2012 về Trung tâm dữ liệu - Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật viễn thông.
-	Thông tư 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.
-	Thông tư 03/2013/TT-BTTTT ngày 22/01/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư này quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu.
-	ANSI/TIA-942 - “Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers” - Published: April 2005.
-	ISO/IEC 24764 “Generic Cabling for Data Centres”. reviewed in January by JTC-1/SC 25/WG3.
-	CENELEC:
+ EN 50173-5: “Information technology - Generic cabling systems – Part 5: Data Centres”.
+ EN 50174-2 Amendment: Adds Annex on Data Center planning & installation. First draft being circulated in April 20, 2007.
[bookmark: _Toc131600833][bookmark: _Toc137197862]Khối lượng sơ bộ công tác đào tạo hướng dẫn sử dụng, quản trị, vận hành và các công tác khác có liên quan
Phương pháp đào tạo, chuyển giao công nghệ
· Cấu trúc thời gian đào tạo, chuyển giao công nghệ: Chương trình đào tạo toàn diện: học viên được đào tạo về các kỹ năng sử dụng, vận hành ứng dụng. Kết thúc khóa học, học viên hoàn toàn có thể chủ động thực hiện những công việc được giao.
· Kiểm tra đánh giá: Việc kiểm tra vào cuối lớp học, thông qua những bài kiểm tra giúp học viên nắm được những kiến thức cơ bản của từng bài học.
· Tài liệu giảng dạy: Tất cả học viên đều nhận một bộ giáo trình gồm đầy đủ các tài liệu học tập.
· Giáo viên giảng dạy: Mỗi lớp học có tối thiểu 01 giảng viên chính, 01 trợ giảng. Giảng viên và trợ giảng đều là cán bộ trong nước.
Nội dung đào tạo, chuyển giao công nghệ
· Chuẩn bị chuyển giao:
· Kiểm tra yêu cầu chuyển giao phần mềm
· Kiểm tra hạ tầng kỹ thuật để chuyển giao phần mềm
· Lập kế hoạch chuyển giao
· Chuẩn bị nội dung chuyển giao
· Chuẩn bị cài đặt phần mềm chuyển giao
· Chuẩn bị bộ mã nguồn phần mềm cần chuyển giao
· Cài đặt phần mềm chuyển giao:
· Cài đặt phần mềm chuyển giao trên máy chủ
· Cài đặt phần mềm chuyển giao trên máy trạm
· Cấu hình phần mềm chuyển giao
· Cấu hình để tích hợp phần mềm chuyển giao với các phần mềm khác
· Thiết lập dữ liệu hệ thống của phần mềm chuyển giao
· Chuẩn bị thiết lập dữ liệu hệ thống phần mềm chuyển giao
· Thiết lập dữ liệu hệ thống phần mềm chuyển giao
· Kiểm tra dữ liệu hệ thống phần mềm chuyển giao
· Chạy thử các chức năng của phần mềm chuyển giao
· Chuyển giao quản trị - Khai thác phần mềm
· Chuẩn bị chuyển giao quản trị - khai thác phần mềm
· Hướng dẫn khai thác sử dụng phần mềm chuyển giao
· Hướng dẫn quản trị phần mềm chuyển giao
· Hướng dẫn cài đặt và cấu hình phần mềm chuyển giao
· Hướng dẫn cài đặt và cấu hình phần mềm trên máy chủ
· Hướng dẫn cài đặt và cấu hình phần mềm trên máy trạm
· Chuyển giao mã nguồn chương trình
· Xây dựng bài kiểm tra
· Kiểm tra khả năng vận hành quản trị - khai thác sử dụng phần mềm.
· Kết thúc chuyển giao
· Lập báo cáo đánh giá kết quả chuyển giao phần mềm
Danh sách các lớp đào tạo
Đào tạo, hướng dẫn quản trị và chuyển giao hệ thống cho cán bộ chủ chốt, bao gồm:
Giới thiệu phần mềm;
Các chức năng, phân hệ trên hệ thống;
Cài đặt hệ thống;
Cấu hình hệ thống;
Thiết lập các thông số;
Cấu hình các chức năng;
Các thông báo lỗi của phần mềm hoặc trên trình duyệt;
Một số chỉ dẫn ảnh hưởng đến các thiết lập của ứng dụng;
Quản trị người dùng. Bảo vệ dữ liệu, hạn chế truy cập.
Đào tạo, hướng dẫn vận hành hệ thống cho cán bộ, chuyên viên vận hành khai thác hệ thống, bao gồm:
Giới thiệu phần mềm;
Hướng dẫn sử dụng các chức năng, phân hệ trên hệ thống;
Các thông báo lỗi của phần mềm hoặc trên trình duyệt và phương pháp gỡ rối, xử lý;
Một số chỉ dẫn ảnh hưởng đến các thiết lập của ứng dụng;
Tổng hợp danh sách các lớp đào tạo như sau:
	STT
	Tên khóa đào tạo
	Số lượng người đào tạo
	Số lượng lớp 

	1
	Đào tạo, hướng dẫn quản trị và chuyển giao hệ thống
	10
	1

	2
	Đào tạo, hướng dẫn vận hành hệ thống
	10
	1
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Tên phần mềm
Kho dữ liệu dùng chung tập trung của tỉnh (Data Warehouse)
1.1. Các thông số chủ yếu
1.1.1.  Mô hình tổng thể
[image: ] 
Mô hình tổng thể
Kho dữ liệu dùng chung tập trung của tỉnh được xây dựng để tích hợp với các hệ thống thông tin đang vận hành hoặc sẽ xây dựng trong tương lai của tỉnh nhằm hỗ trợ chính quyền thực hiện hiệu quả các chức năng sau:
	[bookmark: _Hlk136338643]STT
	Chức năng
	Mô tả chi tiết

	1
	Phần mềm Thu thập, liên kết dữ liệu
	Phần mềm thu thập, liên kết dữ liệu là phần mềm được xây dựng giúp cho việc chuyển đổi các dữ liệu nhận được từ các nguồn khác nhau ở các định dạng khác nhau, sau đó sẽ được xử lý đưa về dạng chuẩn. Sau khi phần mềm nhận được dữ liệu này, phần mềm sẽ bắt đầu thực hiện quy trình chuyển đổi và liên kết dữ liệu. Trong quy trình này người dùng có thể cấu hình các tập luật để lọc dữ liệu với mục đích làm sạch bộ dữ liệu này. Dữ liệu sau khi đã được chuyển đổi và làm sạch, phần mềm chuyển hóa sẽ kết nối đến kho dữ liệu. Bộ dữ liệu đã được chuyển đổi sẽ được đưa vào trong bảng của kho dữ liệu. Bảng dữ liệu này là bảng đã được tạo trước hoặc là sẽ do phần mềm chuyển hóa tự động tạo bảng tương ứng với bộ dữ liệu chuyển đổi.

	2
	Phần mềm Nền tảng Lưu trữ dữ liệu dùng cho khai thác, phân tích – Data Lake / Data Warehouse
	Cung cấp khả năng lưu trữ dữ liệu với dung lượng lớn với những định dạng dữ liệu khác nhau (Có cấu trúc và phi cấu trúc). Dữ liệu có thể tổ chức dưới dạng tables, databases hoặc những file dữ liệu như Text, CSV, Excel, Image, Video ...
Cung cấp khả năng quản trị dữ liệu như: xem metadata dữ liệu, data lineage.
Cung cấp khả năng bảo mật, phân quyền, mã hóa dữ liệu.
Cung cấp khả năng sao lưu và khôi phục dữ liệu.

	3
	Phần mềm phân tích, biểu diễn dữ liệu
	Phần mềm thực hiện việc tổng hợp và trình bày dữ liệu dưới dạng các Dashboard cho các lĩnh vực được xây dựng để tổng hơp dữ liệu lớn từ Kho dữ liệu, dữ liệu sẽ được phần mềm phân tích thành dữ liệu thống kê, để phục vụ cho mục đích báo cáo và hỗ trợ chỉ đạo điều hành.
Phần mềm cho phép người dùng phân tích dữ liệu được lưu trữ trong kho dữ liệu, từ những dữ liệu này sẽ được hình thành lên các chỉ số, các báo cáo hiển thị trên phần mềm.

	4
	Phần mềm nền tảng giao diện dữ liệu

	4.1
	Phần mềm quản lý giao diện lập trình ứng dụng (API)
	· Phần mềm được xây dựng để quản lý các kết nối cho các hệ thống dịch vụ, hệ thống phần mềm trong tỉnh, từ đó các dịch vụ phần mềm có thể an toàn trao đổi thông tin nghiệp vụ với nhau theo chuẩn.
· Là một thành phần không thể thiếu trong quá trình xây dựng các hệ thống bảo mật với các kết nối tích hợp giữa các hệ thống được quản lý chặt chẽ, quản lý việc kết nối trao đổi thông tin giữa các phầm mềm, cung cấp các dịch vụ, cơ chế bảo mật, chuẩn tích hợp cho các hệ thống trong một Đơn vị/Tổ chức.

	4.2
	Cổng dữ liệu mở (open data portal)
	Là cổng dữ liệu mở được tích hợp thông tin từ các phần mềm/ hệ thống khác, là điểm truy cập tập trung và là cổng thông tin duy nhất thực hiện trao đổi thông tin với các phần mềm/ hệ thống thông tin đồng thời thực hiện cung cấp và trao đổi thông tin với người sử dụng thông qua một phương thức thống nhất trên nền tảng Web ở bất cứ đâu. Người dân có thể truy cập vào hệ thống để tìm kiếm, theo dõi tất cả các thông tin liên quan tới tất cả lĩnh vực của tỉnh như: Kinh tế - Xã hội, Tài nguyên môi trường, Văn hóa, …
Đối với doanh nghiệp có nhu cầu khai thác dữ liệu, có thể sử dụng các tập dữ liệu mở để phân tích số liệu, tìm hiểu các dịch vụ liên quan, nghiên cứu thị trường, … phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Doanh nghiệp có thể sử dụng API cung cấp sẵn để khai thác dữ liệu trên cổng, nhằm xây dựng các tiện ích, ứng dụng công nghệ mới phục vụ chính tại doanh nghiệp.


[bookmark: _Hlk136345466]Phần mềm thu thập, liên kết dữ liệu
[bookmark: _Hlk136345500]Phần mềm thực hiện kết nối, thu thập dữ liệu từ các nguồn thông qua cơ chế lập lịch thực hiện các tác vụ và các Hàm ETL được cung cấp sẵn bởi phần mềm
Các hàm ETL là các dòng đặc tả, tức là các chương trình được phát triển để kết nối với các Hệ thống nguồn. Các hàm ETL sẽ nhận dữ liệu từ các nguồn dữ liệu và đẩy nó vào Kho dữ liệu. Các hàm ETL cũng cung cấp các tính năng để trích xuất – biến đổi – tải (ETL) dữ liệu trước khi lưu vào Kho dữ liệu.
Đỗi với chức năng lập lịch, phần mềm cho phép người dùng định nghĩa thời gian các thực thi của các luồng công việc, như: Hàng ngày, hàng tháng, ngày đầu tiên của tháng, ngày 22 hàng tháng... một cách linh hoạt. Phần mềm hỗ trợ tự động thực thi lại các tác vụ bị lỗi theo cài đặt; hoặc không thực thi lại với một số tác vụ nhạy cảm, cần quản lý thủ công. Phần mềm còn hỗ trợ việc theo dõi, thống kê các công việc một cách đầy đủ. Người quản trị có thể biết được các tác vụ bị lỗi hoặc thời gian thực thi quá dài... để đưa ra phương án xử lý
Đối với bài toán của Tây Ninh, các nguồn dữ liệu được thu thập theo 3 phương án:
Phương án kết nối đến CSDL 
Phương án kết nối API (tích hợp LGSP)
Phương án thu thập dữ liệu từ file Excel
Yêu cầu đối với kết nối từ CSDL
Hệ thống nguồn cung cấp một CSDL tích hợp tách khỏi CSDL ứng dụng để có thể được truy vấn mà không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống nguồn.
CSDL tích hợp chứa tất cả thông tin lịch sử, thông tin hiện hành cần thiết cho việc tích hợp.
Dữ liệu cần phải được cập nhật với một tần suất hợp lý để tích hợp dữ liệu hiện tại tới các giải pháp mà không có độ trễ đáng kể.
Cần cung cấp mô tả đầy đủ sơ đồ và truy vấn cần thiết để nhận được thông tin tích hợp.
Yêu cầu đối với kết nối API
API được truy vấn định kỳ để đọc dữ liệu từ các hệ thống nguồn.
Kiến trúc RESTful: dạng tiêu chuẩn là JSON, XML, YAML.
API sẽ trả lại một dữ liệu tổng hợp hoặc được nhóm lại theo yêu cầu tích hợp.
API tuân thủ điều kiện sau:
· Sử dụng HTTP 1.1 hoặc 2.0.
· Thể hiện kiến trúc RESTful
· Cung cấp dữ liệu dưới định dạng JSON
· Có độ tin cậy cao, thời gian đáp ứng nhỏ hơn 1 giây với mức tải dự kiến trong mức hoạt động bình thường.
Tùy thuộc vào thông tin được cung cấp bởi Hệ thống nguồn cần đưa ra các điểm cuối khác nhau. Có 2 loại thông tin cần phải được phân biệt.
Số liệu tĩnh: Cung cấp số liệu định vị địa lý và thường thì không thay đổi theo thời gian.
Số liệu chuỗi thời gian: Thông tin thay đổi theo thời gian (ví dụ: chất lượng môi trường)
Hệ thống nguồn có thể cung cấp một hoặc cả hai loại dữ liệu.
Tất cả các điểm cuối của API cần phải hỗ trợ cho việc phân trang để có thể đọc được số lượng lớn các phần tử trong một vài câu truy vấn khi cần thiết
Đối với Điểm cuối của API cần cho hệ thống cung cấp dữ liệu theo thời gian.
Tất cả dữ liệu trả về sẽ phải gắn dấu thời gian dưới dạng để cho máy có thể đọc được hoặc là theo thời gian UNIX Epoch, tính bằng giây hoặc mini giây hoặc biểu diễn chuỗi theo tiêu chuẩn ISO 8601. Tất cả dấu thời gian đó phải tính theo UTC.
Dữ liệu phải được xử lý bởi hệ thống nguồn. Điều này có nghĩa là trong hầu hết các trường hợp số liệu tổng hợp trung gian, sẽ được cung cấp bởi API và trong khoảng từ một đến vài phút, để đem lại ý nghĩa cho ứng dụng.
Trong hầu hết các hệ thống, Endpoint là điểm cuối cần cho việc khởi động hoặc cho mục đích phục hồi hư hỏng. Mặc dù trong một vài trường hợp có thể là cách đầu tiên để đọc dữ liệu từ hệ thống con. Do vậy, cần phải có thời gian đáp ứng một cách hợp lý.
Yêu cầu đối thu thập dữ liệu từ file Excel
Các đơn vị đẩy file định kì lên phần mềm, phần mềm sẽ tự động bóc tách dữ liệu trong file để lưu vào Kho dữ liệu
Phần mềm phân quyền cho người dùng chọn hạng mục dữ liệu liên quan đến đơn vị của mình và lựa chọn kỳ dữ liệu để đẩy lên hệ thống
File đẩy lên hệ thống cần đảm bảo các yêu cầu:
· Định dạng file: Excel hoặc CSV; các định dạng file khác sẽ không được phần mềm chấp nhận
· Thiết kế (vị trí, số lượng) các sheet, hàng, cột không được tự ý thay đổi. Các đơn vị gửi số liệu cần thiết kế file gửi sao cho không thay đổi mẫu trong thời gian dài. Ví dụ trong trường hợp dữ liệu không có thay đổi thường xuyên thì có thể đẩy lại dữ liệu của kỳ cũ hoặc để trống dữ liệu đó.
· Dung lượng file không vượt quá 10 MB
· Quy ước đặt tên file: Không sử dụng các ký tự đặc biệt như tiền tệ [$, ￥…], gạch chéo [/], dấu hai chấm [:], dấu hoa thị [*], dấu hỏi chấm [?], dấu ngoặc đơn, kép [‘,”], dấu nhỏ hơn [<], dấu lớn hơn [>], dấu sổ dọc [|], dấu chấm [.], dấu cách; Chỉ sử dụng chữ cái (a-z), số (0-9), dấu gạch dưới (_), dấu nối (-); Tên file viết không dấu (tiếng Việt không dấu hoặc tiếng Anh); 
· Nên đặt tên file theo một định dạng chung để dễ quản lý file và truy xuất, đối chiếu lại các dữ liệu cũ khi có nhu cầu kiểm tra, sửa lỗi hay khôi phục dữ liệu, ví dụ: 20230524_du_lieu_y_te
Nền tảng lưu trữ dữ liệu dùng cho khai thác, phân tích
[image: ]
Kiến trúc Nền tảng lưu trữ dữ liệu
Kiến trúc Nền tảng lưu trữ dữ liệu dùng cho khai thác, phân tích được chia thành các phân lớp xử lý các tác vụ khác nhau, có khả năng kết hợp hiệu quả như một nền tảng thống nhất:
Lớp đồng bộ dữ liệu (Ingestion/Provisioning Layer)	
Người dùng truy cập vào Phân hệ đồng bộ dữ liệu cần phải được xác thực thông qua account được cấp
Xem Báo cáo (Dashboard)
· Có chức năng hiển thị tất cả các biểu đồ lưu lượng dữ liệu của các luồng đang chạy trong Phân hệ
· Bộ lọc các biểu đồ lưu lượng dữ liệu: dung lượng/số file theo khoảng thời gian (tuần/tháng) và theo loại luồng kết nối (FTP/ RDBMS/HDFS…)
· Quản lý các luồng đồng bộ dữ liệu (Thêm /sửa /xóa)
· Cho phép thêm mới một luồng đồng bộ dữ liệu chạy định kì từ giao diện web
· Cho phép người dùng được cập nhật, sửa đổi các thông tin của một luồng đồng bộ dữ liệu
· Cho phép bỏ đi các luồng không còn sử dụng
Cho phép người dùng theo dõi trạng thái hoạt động của toàn bộ luồng dữ liệu đã được kích hoạt
Tạo mới một luồng đồng bộ dữ liệu mẫu với một điều kiện cho trước. Sử dụng cho các luồng dữ liệu được tạo mới sau
Cho phép cấu hình các trường dữ liệu nhạy cảm cần phải mã hóa trước khi cung cấp cho người dùng trong hệ thống, ví dụ: số điện thoại, tên, địa chỉ, …
Lớp xử lý dữ liệu (Processing Layer)	
Cung cấp môi trường làm việc cho các Kỹ sư dữ liệu (Data Engineer): Hỗ trợ quản trị các Phân hệ tổng hợp, lưu trữ và xuất dữ liệu, xây dựng các Đường ống dữ liệu (data pinelines), Trích xuất, biến đổi, tải dữ liệu (ETL), …
Cung cấp môi trường làm việc cho các Nhà Khoa học dữ liệu (Data Scientist): Cung cấp công cụ hỗ trợ người dùng tạo hệ thống phân tích trên toàn bộ dữ liệu, hỗ trợ các Data Scientist thực hiện các công việc:
· Mô hình hóa dữ liệu (Data modeling)
· Học máy (Machine learning)
· Thuật toán (Algorithm)
· Các báo cáo tri thức – hỗ trợ ra quyết định (Business Intelligence dashboards)
Cung cấp môi trường làm việc cho các Chuyên viên phân tích dữ liệu (Data Analyst): Cung cấp các dịch vụ cho phép người dùng thực hiện các phân tích sâu dữ liệu (deep dive analytics) ở dạng đồ thị, biểu đồ, bảng báo cáo.
Cung cấp khả năng thiết kế luồng tích hợp và di chuyển dữ liệu (gọi chung là tác vụ), là kết hợp các bước triển khai cụ thể, tối thiểu hỗ trợ các bước sau: Lấy dữ liệu vào; Xuất dữ liệu ra; Lưu dữ liệu; Chuyển đổi; kiểm soát, giám sát; Bước hỗ trợ đảm bảo an ninh; Bước hỗ trợ phân tích; Bước chuyển đổi mã tham chiếu.
Cung cấp bộ công cụ xây dựng các Đường ống dữ liệu (Data pinelines) với các công cụ cài cắm (plugin) chuyên dụng được phát triển để đáp ứng các nghiệp vụ phức tạp:
· Tương thích với nhiều hệ thống, nguồn dữ liệu khác nhau.
· Đảm bảo xử lý tốt nhiều định dạng dữ liệu khác nhau.
· Tổng hợp khối lượng dữ liệu lớn với độ trễ thấp.
· Cung cấp giao diện web theo dõi các quá trình xử lý, tổng hợp dữ liệu.
· Toàn bộ các tiến trình xử lý, tổng hợp dữ liệu đều có thể dễ dàng theo dõi trên giao diện web.
· Các thông tin liên quan đến quá trình xử lý như khối lượng dữ liệu, thời gian xử lý, tài nguyên được cấp cho tiến trình sẽ phải được chỉ ra.
· Giám sát tình trạng hoạt động, không hoạt động, treo của tác vụ (job), hàng đợi (queue), dịch vụ (service), tiến trình các thành phần khác của hệ thống.
· Giám sát tải, tài nguyên chiếm dụng các vùng lưu trữ, queue, job, các thành phần hệ thống.
· Giám sát luồng dữ liệu: tổng dữ liệu đang đẩy vào, tổng dữ liệu đang đẩy ra.
Hỗ trợ công cụ xử lý các luồng dữ liệu truyền phát trực tiếp (streaming):
· Cung cấp các bộ API giúp người dùng có thể tương tác, xây dựng các luồng streaming dữ liệu.
· Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau (Scala, Python, Java).
Hỗ trợ công cụ xử lý các luồng dữ liệu theo lô: Cung cấp khả năng xử lý dữ liệu rất lớn theo chu kỳ thời gian, ví dụ 30 phút, 60 phút, và không yêu cầu phản hồi ngay lập tức.
Kiểm soát, giám sát: Cung cấp khả năng cấu hình phát hiện bất thường về chất lượng, tính đầy đủ của dữ liệu như:
· Thiếu dữ liệu (giá trị/bản ghi/file/thư mục/dung lượng/số lượng).
· Giá trị dữ liệu số vượt quá hoặc dưới một giá trị ngưỡng.
· Kiểu dữ liệu không phù hợp.
· Không đọc được/ không xác định.
Kiểm soát, giám sát: Cung cấp khả năng cấu hình xử lý khi phát hiện bất thường như ghi log, gửi cảnh bảo, tự động sửa lỗi theo cấu hình định trước.
Cung cấp các bộ công cụ tiện ích xử lý dữ liệu.
Cung cấp khả năng mã hóa/ giải mã dữ liệu đảm bảo an toàn; khả năng chuẩn hóa định dạng dữ liệu theo tiêu chí cho trước.
Lớp lưu trữ dữ liệu (Storage Layer)
Cung cấp khả năng lưu trữ dữ liệu lớn: Lưu trữ dữ liệu phân tán, khả năng lưu trữ lượng lớn dữ liệu hiệu quả.
Cung cấp khả năng chung về lưu trữ: Lưu đa dạng các loại dữ liệu có cấu trúc, bán cấu trúc, phi cấu trúc, khả năng nén dữ liệu.
Cung cấp khả năng xử lý dữ liệu song song: Lưu dữ liệu trên nhiều máy phân tán, tăng khả năng xử lý song song
Tiết kiệm tài nguyên: Hệ thống không yêu cầu phần cứng đắt tiền vẫn hoạt động ổn định. 
Hỗ trợ người dùng với nhiều ngôn ngữ khác nhau: Có khả năng hỗ trợ các ngôn ngữ phổ biến như Java, Scala để người dùng phát triển.
Có khả năng phối hợp với các công nghệ xử lý dữ liệu lớn: Tầng lưu trữ phối hợp tốt với các thành phần xử lý dữ liệu phân tán song song.
Lớp dịch vụ quản lý tổng hợp (Unified Services)	
Cung cấp các khả năng chung về vận hành hệ thống:
· Cung cấp khả năng giám sát tình trạng hoạt động của các ứng dụng trong hệ thống: Tình trạng sống chết của ứng dụng / Tình trạng sử dụng tài nguyên ứng dụng.
· Cung cấp khả năng tương tác bật, tắt với các thành phần ứng dụng.
· Cung cấp khả năng xem log ứng dụng trong quá trình vận hành hệ thống.
· Cung cấp giao diện biểu đồ trực quan các thông số cần giám sát của ứng dụng.
· Cung cấp khả năng cấu hình giám sát thêm các ứng dụng, thông số cần thiết.
· Cung cấp khả năng cảnh báo bất thường ứng dụng, gửi mail thông báo cho người dùng.
· Cung cấp khả năng phân quyền cho người vận hành, nhóm người vận hành theo vai trò, mức độ xử lý công việc.
· Cung cấp khả năng thay đổi cấu hình ứng dụng, áp dụng cho toàn bộ ứng dụng liên quan trên tập máy chủ lớn.
Cung cấp các khả năng chung về quản lý tài nguyên:
· Cung cấp khả năng quản lý, giám sát các tài nguyên hệ thống.
· Cung cấp khả năng chia sẻ, phân vùng tài nguyên cho các nhóm người dùng khác nhau.
· Cung cấp khả năng quản lý luồng hoạt động của ứng dụng
· Cung cấp khả năng thiết lập luồng ứng dụng, lập lịch để job chạy tự động
· Cung cấp thao tác quản lý như bật, tắt, xem log các job đã được lập lịch.
· Cung cấp khả năng quản lý vòng đời ứng dụng, tác vụ, dữ liệu.
Cung cấp khả năng chung về vận hành hệ thống: Cung cấp log audit các thao tác với ứng dụng, dữ liệu.
Phần mềm phân tích biểu diễn dữ liệu
Đóng vai trò đưa ra tri thức của dữ liệu cho người dùng, phần mềm được xây dựng để quản lý dữ liệu, biến đổi dữ liệu ở mức đơn giản, xây dựng báo cáo và quản lý báo cáo. Phần mềm thực hiện các chức năng:
1. Quản lý dữ liệu
Tính năng quản lý dữ liệu bao gồm quản lý CSDL và quản lý bộ dữ liệu với các tính năng chính sau:
Kết nối CSDL: 
· Kết nối với CSDL để import dữ liệu có sẵn từ CSDL vào phần mềm để phục vụ cho việc biến đổi dữ liệu cũng như biểu diễn dữ liệu sau này, đồng thời CSDL cũng được sử dụng để lưu trữ các dữ liệu phát sinh trong quá trình sử dụng Data Mining Platform.
· Phần mềm cung cấp các phương thức kết nối: SQLAlchemy URI và JDBC URL và hỗ trợ các loại cơ sở dữ liệu phổ biến.
· Ngoài ra người dùng cũng có thể chủ động upload JDBC jar có sẵn.
Tải lên dữ liệu:
· Phần mềm cung cấp khả năng import, upload dữ liệu dưới dạng file (csv) vào trong CSDL để tạo thành bộ dữ liệu phục vụ cho các bước tiếp theo.
Quản lý bộ dữ liệu:
· Các bảng bộ dữ liệu trên phần mềm được quản lý theo CSDL và Schema, có 2 loại bộ dữ liệu trên phần mềm là physical và virtual, trong đó physical là các bảng dữ liệu thực được lưu thành file trong CSDL còn bảng virtual là 1 view không tốn bộ nhớ của CSDL, tuy nhiên bộ dữ liệu virtual nếu được sử dụng nhiều và có nhu cầu cần lưu trữ thì hoàn toàn có thể convert sang physical bộ dữ liệu.
2. Biến đổi dữ liệu
Tính năng giúp tạo bảng dữ liệu mới dựa trên các bảng dữ liệu ban đầu gồm các tính năng nhỏ sau:
Xem trước bộ dữ liệu: 
· Tính năng cho phép xem trước bộ dữ liệu dưới dạng bảng dữ liệu, bao gồm tên trường thông tin, loại dữ liệu của trường, một vài dòng dữ liệu mẫu và có hỗ trợ tính năng lọc để xem trước tốt hơn.
· Truy vấn SQL:
· Tính năng truy vấn SQL cho phép tạo một bộ dữ liệu virtual dựa trên các bộ dữ liệu đã có sẵn.
· Trong quá trình truy vấn, người dùng có thể xem kết quả ngay lập tức, bất cứ chỉnh sửa nào đều được lưu lại thành lịch sử. Nếu kết quả đã ưng ý, người dùng có thể lưu thành bộ dữ liệu mới. 
3. Tạo đồ thị
Phần mềm hỗ trợ công cụ biểu diễn với hơn nhiều loại đồ thị từ những loại đơn giản, phổ thông như: line đồ thị, column đồ thị, bar đồ thị, pie đồ thị đến những loại đồ thị phức tạp như bubble đồ thị, heat map, sunburst đồ thị, histogram, …
4. Tạo dashboard
Các tính năng cơ bản của dashboard là:
· Tạo layout bố cục: Người dùng chủ động quyết định sẽ sử dụng đồ thị nào dùng cho dashboard nào, kích thước đồ thị, số lượng dòng, cột, số lượng tab trong dashboard.
· Bên cạnh đồ thị, phần mềm cung cấp thêm các box header, markdown, divider để tạo ngăn cách giữa các cụm dữ liệu cũng như để tạo ghi chú cho các đồ thị.
· Công cụ filter giúp lọc dữ liệu, bộ filter được đồng bộ và liên kết với nhiều đồ thị thay vì chỉ apply cho 1 đồ thị duy nhất.
· Ngoài ra còn các tính năng hỗ trợ cho việc tạo báo cáo như tạo link chia sẻ, tạo iframe, tải về dashboard dưới dạng ảnh, pdf.
5. Quản lý báo cáo
Các báo cáo (đồ thị và dashboard) được phần mềm quản lý hệ thống theo cấu trúc collection, tham khảo theo cách quản lý file của các hệ điều hành giúp Người dùng dễ dàng làm quen và quản lý các báo cáo của bản thân.
Ngoài ra các báo cáo cũng có thể được share quyền sử dụng cho các Người dùng khác theo từng báo cáo hoặc toàn bộ thư mục.
6. Phân tích dữ liệu
Phân tích các dữ liệu liên quan đến các sự kiện diễn ra trong đô thị, những dữ liệu mang tính realtime để phục vụ công tác điều hành, xử lý các sự kiện tại trung tâm điều hành.
Phân tích thông tin bổ sung các khả năng tương quan, cho phép so sánh dữ liệu theo thời gian, phân tích xu hướng và đánh giá trạng thái hiện tại dựa trên dữ liệu lịch sử. Ngoài ra, dữ liệu có thể được tổng hợp theo các tiêu chí khác nhau, chẳng hạn như khu vực, huyện, tuyến đường, ...
Sử dụng dữ liệu thu được từ các hệ thống khác nhau và dữ liệu lịch sử được ghi lại trong quá khứ, hệ thống phân tích và tính toán một chỉ số phù hợp, tức là chỉ số chỉ ra số liệu hiện tại có gần đạt được hay vượt quá giá trị mong muốn tính được dựa trên các số liệu dự kiến theo quá khứ.
Phần mềm nền tảng giao diện dữ liệu
· Phần mềm quản lý giao diện lập trình ứng dụng
Phần mềm quản lý giao diện lập trình ứng dụng (API Management) được xây dựng để quản lý các kết nối cho các hệ thống dịch vụ, hệ thống phần mềm trong Tổ chức/Đơn vị. Từ đó, các dịch vụ phần mềm có thể an toàn trao đổi thông tin nghiệp vụ với nhau theo chuẩn.
Phần mềm API Management là một thành phần không thể thiếu trong quá trình xây dựng các hệ thống bảo mật với các kết nối tích hợp giữa các hệ thống được quản lý chặt chẽ, quản lý việc kết nối trao đổi thông tin giữa các phần mềm, cung cấp các dịch vụ, cơ chế bảo mật, chuẩn tích hợp cho các hệ thống trong một đơn vị/tổ chức.
Cung cấp cơ các cơ chế bảo mật, phân quyền, xác thực, thống kê truy cập các kết nối an toàn mạnh mẽ. Cung cấp đa dạng các chuẩn kết nối qua mạng hiện nay:
· Quản lý các chuẩn kết nối: Hỗ trợ việc phân quyền truy cập các ứng dụng theo vai trò của từng người sử dụng, phân quyền truy cập các dịch vụ web (Web Service). Phân quyền người dùng quản lý các ứng dụng trong hệ thống.
· Quản lý xác thực truy cập: Cung cấp nền tảng quản lý truy cập mạnh mẽ hiệu quả, quản lý truy cập các dịch vụ trong hệ thống, quản lý truy cập các phần mềm kết nối đến hệ thống. Giám sát truy cập, thống kê truy cập đến các hệ thống
· Phần mềm cổng dữ liệu mở
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Phần mềm cổng dữ liệu mở
Thông thường các nguồn dữ liệu sẽ từ hai nguồn chính: (1) Các kho dữ liệu chuyên ngành từ các sở, đơn vị chức năng của Tỉnh; (2) Từ Internet thông qua báo mạng, websites, diễn đàn, mạng xã hội. Theo xu hướng phát triển, để quản lý và kiểm soát về nguồn dữ liệu trong tỉnh, dữ liệu sẽ được tích hợp vào Kho dữ liệu dùng chung (Data Warehouse) và sẽ được tìm kiếm và phân tích tùy theo nhu cầu của người sử dụng.
Xây dựng nền tảng dữ liệu mở cũng là nền tảng để xây dựng cơ sở dữ liệu lớn (Big Data) cho Tỉnh. Theo Global Database nền tảng dữ liệu mở có sự liên kết tương đối chặt chẽ với cơ sở dữ liệu lớn. Dữ liệu lớn được định nghĩa bởi các nguồn dữ liệu có kích thước lớn mà các nguồn này có thể được tích hợp và xây dựng bởi nền tảng dữ liệu mở. Toàn bộ dữ liệu của giải pháp được trích xuất từ kho dữ liệu dùng chung. Các dữ liệu được chia sẻ căn cứ theo quy định tại “điều 17 Nguyên tắc cung cấp dữ liệu mở của cơ quan nhà nước – Nghị định 47/2020/NĐ-CP về Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước”.
1.1.2. Mô hình tích hợp và lưu trữ dữ liệu trên Kho dữ liệu dùng chung tập trung của tỉnh
Căn cứ theo kế hoạch số 694/KH-UBND về kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu công nghệ thông tin năm 2020 của tỉnh Tây Ninh, tỉnh đã thực hiện xây dựng Trục liên thông Cơ sở dữ liệu cấp tỉnh đáp ứng các tiêu chí như sau:
Công nghệ áp dụng phải đáp ứng nhu cầu hiện tại và dễ dàng mở rộng trong tương lai.
Công nghệ phải tính đến kinh tế khi đầu tư và vận hành cho chủ đầu tư bao gồm: chi phí về hạ tầng, bản quyền phần mềm thương mại, chi phí đào tạo nhân lực, chi phí duy trì cho nhân sự quản trị, chi phí đầu tư phát triển sản phẩm và các chi phí khác.
Công nghệ không lệ thuộc vào nguồn cơ sở dữ liệu, chủ đầu tư có thể mở rộng, nâng cấp và dễ dàng chuyển giao công nghệ khi hệ thống được bàn giao.
Công nghệ phải tính đến yếu tố tương lai không bị lạc hậu trong vòng 4 đến 5 năm tới.
Công nghệ phải tuân thủ các tiêu chuẩn hiện tại của Việt Nam và Quốc tế.
Xây dựng hệ thống/nền tảng kết nối của tỉnh Tây Ninh (Local Government Service Platform - LGSP) nhằm kết nối, chia sẻ giữa các hệ thống thông tin trong nội bộ tỉnh và là đầu mối kết nối ra bên ngoài
1.1.2.1. Mô hình tích hợp dữ liệu từ các hệ thống của Tỉnh thông qua nền tảng LGSP
Dựa trên các kết quả đã triển khai của nền tảng LGSP, Kho dữ liệu dùng chung tập trung của tỉnh với vai trò là Ứng dụng nhận dữ liệu sẽ thực hiện tích hợp dữ liệu của các Ứng dụng truyền dữ liệu của tỉnh thông qua nền tảng LGSP theo như mô hình sau:
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Trong đó:
Ứng dụng của tỉnh cần truyền dữ liệu gọi lên dịch vụ do LGSP cung cấp kèm theo token truy cập;
LGSP xử lý dữ liệu dạng danh mục có trong nội dung thông điệp:
· Xử lý dữ liệu danh mục đã có trong cơ sở dữ liệu danh mục của tỉnh: Đối với những hệ thống ứng dụng không có khả năng chỉnh sửa để đồng bộ danh mục của tỉnh, cơ sở dữ liệu danh mục của tỉnh phải khai báo mã danh mục tham chiếu của hệ thống ứng dụng này đối với các danh mục không được hệ thống ứng dụng đồng bộ. LGSP sẽ kết nối vào cơ sở dữ liệu để ánh xạ mã danh mục giữa ứng dụng truyền dữ liệu và ứng dụng nhận dữ liệu;
· Xử lý dữ liệu danh mục đã có trong cơ sở dữ liệu danh mục của tỉnh: Đối với những ứng dụng đã đồng bộ danh mục của tỉnh, LGSP không cần kết nối vào cơ sở dữ liệu của tỉnh. Ứng dụng truyền dữ liệu bắt buộc phải truyền mã danh mục đã có trong LGSP;
· Xử lý dữ liệu danh mục không trong cơ sở dữ liệu danh mục của tỉnh: Đối với những danh mục đặc thù riêng của ứng dụng truyền dữ liệu mà không có trên LGSP, LGSP không thực hiện ánh xạ danh mục;
LGSP kết nối vào ứng dụng nhận dữ liệu và chuyển dữ liệu yêu cầu của ứng dụng cần truyền dữ liệu;
Ứng dụng nhận dữ liệu xử lý dữ liệu yêu cầu và trả kết quả về cho LGSP;
LGSP xử lý dữ liệu và trả kết quả về cho ứng dụng cần truyền dữ liệu.
1.1.2.2. Mô hình tích hợp dữ liệu từ các hệ thống Quốc gia thông qua nền tảng LGSP kết nối đến nền tảng NDXP
Căn cứ Kế hoạch số 3892/KH-UBND ngày 10/11/2022 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc thúc đẩy nâng cao các chỉ số về Chuyển đổi số (DTI) của tỉnh đến năm 2025, Tây Ninh sẽ triển khai đầy đủ và hiệu quả việc liên thông các dịch vụ dữ liệu từ LGSP qua NDXP để khai thác các CSDL của các Bộ, ngành ở Trung ương.
Dựa trên định hướng đó, Kho dữ liệu dùng chung tập trung của tỉnh với vai trò là Ứng dụng của tỉnh sẽ thực hiện tích hợp dữ liệu với các hệ thống của Trung ương thông qua nền tảng LGSP kết nối đến NDXP theo như mô hình sau:
[image: ]
[bookmark: _Toc104561748]Hình: Mô hình tích hợp giữa các hệ thống của tỉnh với Trung ương qua LGSP
Trong đó:
· Ứng dụng của tỉnh gọi lên dịch vụ do LGSP cung cấp kèm theo token truy cập;
· LGSP xử lý dữ liệu dạng danh mục có trong nội dung thông điệp:
+ Xử lý dữ liệu danh mục đã có trong cơ sở dữ liệu danh mục của tỉnh: Đối với những hệ thống ứng dụng không có khả năng chỉnh sửa để đồng bộ danh mục của tỉnh, cơ sở dữ liệu danh mục của tỉnh phải khai báo mã danh mục tham chiếu của hệ thống ứng dụng này đối với các danh mục không được hệ thống ứng dụng này đồng bộ. LGSP sẽ kết nối vào cơ sở dữ liệu để ánh xạ mã danh mục giữa ứng dụng của tỉnh và ứng dụng của Trung ương (hoặc giữa ứng dụng của tỉnh và NDXP);
+ Xử lý dữ liệu danh mục đã có trong cơ sở dữ liệu danh mục của tỉnh và danh mục này khác về mã so với NDXP: Đối với những ứng dụng đã đồng bộ danh mục của tỉnh, LGSP kết nối vào cơ sở dữ liệu để ánh xạ mã danh mục giữa cơ sở dữ liệu danh mục của tỉnh và ứng dụng của Trung ương (hoặc giữa cơ sở dữ liệu danh mục của tỉnh và NDXP) trong trường hợp có sự khác nhau về mã danh mục. Ứng dụng của tỉnh bắt buộc phải truyền mã danh mục đã có trong LGSP;
+ Xử lý dữ liệu danh mục đã có trong cơ sở dữ liệu danh mục của tỉnh và danh mục này được đồng bộ từ NDXP: LGSP không thực hiện ánh xạ danh mục. Ứng dụng của tỉnh bắt buộc phải truyền mã danh mục đã có trong LGSP;
+ Xử lý dữ liệu danh mục không trong cơ sở dữ liệu danh mục của tỉnh: Đối với những danh mục đặc thù riêng giữa ứng dụng của tỉnh và ứng dụng của Trung Ương mà không có trên LGSP (hoặc NDXP), LGSP không thực hiện ánh xạ danh mục;
· LGSP gửi yêu cầu kết nối vào NDXP để lấy token truy cập;
· LGSP gửi yêu cầu xử lý dữ liệu đến NDXP kèm theo token truy cập;
· NDXP nhận yêu cầu xử lý dữ liệu từ LGSP, kết nối với hệ thống ứng dụng của Trung ương để gửi yêu cầu xử lý dữ liệu;
· Hệ thống ứng dụng của Trung ương xử lý dữ liệu và trả về cho ứng dụng của tỉnh thông qua NDXP và LGSP
1.1.2.3. Hiện trạng tích hợp dữ liệu lên hệ thống LGSP của tỉnh Tây Ninh
Dự án Xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ cấp tỉnh (LGSP) với nội dung và quy mô đầu tư là Trang bị nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung phục vụ kết nối các hệ thống thông tin trong nội bộ trong tỉnh và kết nối các hệ thống thông tin từ các Bộ, Ngành, Địa phương khác. Hiện nay, những nội dung, cơ sở dữ liệu đã được liên thông bao gồm:
Kết nối với hệ thống các ngành thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia NDXP để sẵn sàng hạ tầng công nghệ tích hợp dữ liệu của các ngành ở Trung ương, một số dữ liệu ngành đã tích hợp gồm:
· Bưu chính công ích: hiện tại hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đã kết nối với hệ thống Bưu chính công ích để chuyển thông tin những hồ sơ có sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để VNPOST chủ động liên hệ thực hiện nhận/trả hồ sơ.
· Bảo hiểm xã hội: đã sẵn sàng kết nối và cho phép các đơn vị có nhu cầu khai thác thông tin về bảo hiểm cá nhân, hộ gia đình.
· Đăng ký doanh nghiệp: đã kết nối đang phục vụ cho phép tra cứu thông tin doanh nghiệp.
· Danh mục dùng chung: đã kết nối, phục vụ cập nhật danh mục dùng chung
· Hộ tịch điện tử: đã kết nối chia để liên thông hồ sơ (thủ tục khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn)
· Văn bản pháp luật: đang kết nối phục vụ cho việc tra cứu văn bản pháp luật của các ngành, lĩnh vực.
· Lý lịch tư pháp: đang kết nối phục vụ việc liên thông hồ sơ lý lịch tư pháp
· Thông tin phương tiện giao thông: đã sẵn sàng kết nối để phục vụ cho việc thống kê, tra cứu hồ sơ.
· Cơ sở dữ liệu giá Dữ liệu thanh toán hóa đơn điện lực;
· Hệ thống hỗ trợ thanh toán DVC trực tuyến toàn quốc (PayGOV);
1.1.2.4. Phương án tích hợp và lưu trữ dữ liệu trên Kho dữ liệu thông qua nền tảng LGSP
Căn cứ vào hiện trạng tích hợp dữ liệu lên hệ thống LGSP của tỉnh Tây Ninh, Kho dữ liệu dùng chung tập trung của tỉnh Tây Ninh sẽ tích hợp và lưu trữ các dữ liệu ngành đã tích hợp trên nền tảng LGSP; cũng nhu sẵn sàng các giải pháp kỹ thuật để kết nối với các nguồn dữ liệu khác đang và sẽ tích hợp lên nền tảng LGSP. 
Phương án tích hợp:
· Phương án 01: Tích hợp theo mô hình tích hợp dữ liệu từ các hệ thống của Tỉnh thông qua nền tảng LGSP
· Phương án 02: Tích hợp theo mô hình tích hợp dữ liệu từ các hệ thống Quốc gia thông qua nền tảng LGSP kết nối đến nền tảng NDXP
Phương án lưu trữ: Lưu trữ toàn bộ dữ liệu được chia sẻ trên nền tảng LGSP và cập nhật dữ liệu mới theo chù kỳ phù hợp với nhu cầu sử dụng 
Với các nguồn dữ liệu mà chưa tích hợp với nền tảng LGSP, Kho dữ liệu dùng chung tập trung của tỉnh sẽ sẵn sàng các giải pháp kỹ thuật (API) để kết nối khi các nguồn dữ liệu đó đã được liên thông lên nền tảng LGSP.
Tổng hợp phương án dựa trên các nguồn dữ liệu:
	STT
	Nguồn dữ liệu
	Phương án tích hợp
	Phương án lưu trữ

	1
	Dữ liệu Bưu chính công ích
	2
	1

	2
	Dữ liệu Bảo hiểm xã hội
	2
	1

	3
	Dữ liệu Đăng ký doanh nghiệp
	2
	1

	4
	Danh mục dùng chung
	2
	1

	5
	Dữ liệu Hộ tịch điện tử
	2
	1

	6
	Dữ liệu Văn bản pháp luật
	2
	1

	7
	Dữ liệu Lý lịch tư pháp
	2
	1

	8
	Dữ liệu Thông tin phương tiện giao thông
	2
	1

	9
	CSDL giá Dữ liệu thanh toán hóa đơn điện lực
	2
	1

	10
	Hệ thống hỗ trợ thanh toán DVC trực tuyến toàn quốc (PayGOV)
	2
	1

	11
	Cấp mã số cho đơn vị có quan hệ ngân sách
	2
	1

	12
	Cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia
	2
	1

	13
	Cơ sở dữ liệu đăng ký doanh nghiệp
	2
	1

	14
	Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia
	2
	1

	15
	Hệ thống mã bưu chính VpostCode Liên thông hồ sơ bộ xây dựng
	2
	1

	16
	Liên thông thuế - Tài nguyên Môi trường 
	2
	1

	17
	IOC của tỉnh Tây Ninh
	1
	1

	18
	CSDL Quản lý đất đai, quy hoạch mục đích sử dụng đất, quan trắc môi trường
	1
	1

	19
	Hệ thống khám chữa bệnh (VNPT-HIS).
	1
	1

	20
	CSDL về Danh bạ cảng, bến thủy nội địa
	1
	1

	21
	Thông báo vi phạm hành chính về tạm giữ Giấy chứng nhận đăng ký của phương tiện vi phạm
	1
	1

	22
	Thông báo vi phạm hành chính về việc tạm giữ Giấy chứng nhận Đăng kiểm
	1
	1

	23
	Thông báo vi phạm hành chính cấp phù hiệu cho phương tiện đó
	1
	1

	24
	Thông báo vi phạm hành chính của lái xe
	1
	1

	25
	CSDL lĩnh vực Thư viện
	1
	1

	26
	CSDL công chứng
	1
	1


1.1.3. Các quy trình nghiệp vụ cần được tin học hóa (tổ chức, vận hành của quy trình, sản phẩm của quá trình nghiệp vụ, các giao tác xử lý của quy trình nghiệp vụ)
1.1.3.1. Quy trình nghiệp vụ phần mềm thu thập, liên kết dữ liệu
Quy trình cấu hình lắng nghe dữ liệu
[image: ]
	Các bước thực hiện
	Đối tượng thực hiện
	Nội dung thực hiện

	Bước 1
	Cán bộ chuyên  trách
	Chọn kiểu kết nối dữ liệu (trực tiếp từ trục hoặc từ hàng đợi)

	Bước 2
	Cán bộ chuyên  trách
	Cấu hình thông tin kết nối như host, port, Người dùngname, password, tần suất lấy dữ liệu…

	
Bước 3
	
Hệ thống
	Kiểm tra thông tin kết nối dữ liệu. Nếu có kết nối, hệ thống sẽ lưu lại cấu hình kết nối. Nếu không đạt điều kiện thì sẽ chuyển lại cho cán bộ chuyên trách nhập lại thông tin cấu hình.

	Bước 4
	Hệ thống
	Kết thúc quy trình


Quy trình chuyển đổi dữ liệu
[image: ]
	Các bước thực hiện
	Đối tượng thực hiện
	Nội dung thực hiện

	Bước 1
	Hệ thống
	Nhận dữ liệu đầu vào từ quá trình lắng nghe dữ liệu

	Bước 2
	Cán bộ chuyên          trách
	Cấu hình thông tin chuyển đổi định dạng (JSON, XML, OBJECT)

	
Bước 3
	
Hệ thống
	Kiểm tra cấu hình thông tin chuyển đổi. Nếu đúng, hệ thống sẽ chuyển đổi dữ liệu. Nếu không đạt điều kiện thì sẽ chuyển lại cho cán bộ chuyên trách nhập lại thông tin cấu hình.

	Bước 4
	Hệ thống
	Kết thúc quy trình



Quy trình làm sạch dữ liệu
[image: ]
	Các bước thực hiện
	Đối tượng thực hiện
	Nội dung thực hiện

	Bước 1
	Hệ thống
	Nhận dữ liệu đã được chuyển đổi định dạng

	
Bước 2
	
Cán bộ chuyên trách
	Cấu hình thông tin làm sạch dữ liệu: cấu hình tập luật lọc dữ liệu trên từng trường dữ liệu, cấu hình theo trường dữ liệu vào bộ dữ liệu, cấu hình xử lý cho
trường dữ liệu rỗng.

	
Bước 3
	
Hệ thống
	Kiểm tra thông tin cấu hình. Nếu đúng, hệ thống sẽ thực hiện làm sạch dữ liệu. Nếu không đạt điều kiện thì sẽ chuyển lại cho cán bộ chuyên trách nhập lại
thông tin cấu hình.

	
Bước 4
	
Cán bộ chuyên trách
	Kiểm tra dữ liệu sau khi làm sạch xem đã đúng như thông tin cấu hình chưa. Nếu đúng chuyển sang hệ
thống kết thúc quy trình. Nếu chưa đúng thì nhập lại thông tin cấu hình.

	Bước 5
	Hệ thống
	Kết thúc quy trình


Quy trình cấu hình kết nối dữ liệu về kho
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	Các bước thực hiện
	Đối tượng thực hiện
	Nội dung thực hiện

	Bước 1
	Hệ thống
	Nhận dữ liệu đã làm sạch

	Bước 2
	Cán bộ chuyên trách
	Cấu hình thông tin kết nối dữ liệu về kho: địa chỉ host, port, Người dùngname, password…

	
Bước 3
	
Hệ thống
	Kiểm tra thông tin cấu hình. Nếu đúng, hệ thống sẽ đưa dữ liệu về kho lưu trữ. Nếu không đạt điều kiện thì sẽ chuyển lại cho cán bộ chuyên trách nhập lại thông tin cấu hình.

	Bước 4
	Hệ thống
	Kết thúc quy trình


1.1.3.2. Quy trình nghiệp vụ phần mềm phân tích biểu diễn dữ liệu
Quy trình cấu hình kết nối kho dữ liệu
[image: ]
	Các bước thực hiện
	Đối tượng thực hiện
	Nội dung thực hiện

	Bước 1
	Cán bộ chuyên trách
	Chọn kho Datawarehouse

	Bước 2
	Cán bộ chuyên trách
	Nhập thông tin cấu hình kết nối đến kho dữ liệu bao gồm: Địa chỉ host, port, Người dùngname, password.

	
Bước 3
	
Hệ thống
	Thực hiện kiểm tra kết nối, nếu kết nối thành công sẽ lưu lại cấu hình đã kết nối. Nếu không thành công thì sẽ kiểm tra lại thông tin kết nối và sau đó thực hiện lại bước kiểm tra cấu hình thông tin kết nối.

	Bước 4
	Hệ thống
	Kết thúc quy trình


Quy trình cấu hình kết nối Bộ dữ liệu (Data Mart)
[image: ]
	Các bước thực hiện
	Đối tượng thực hiện
	Nội dung thực hiện

	Bước 1
	Cán bộ chuyên trách
	Cấu hình thông tin kết nối đến Datamart cần đẩy ra (MySQL, SQL Server…).

	Bước 2
	Cán bộ chuyên trách
	Nhập cấu hình kết nối đến DataMart bao gồm: host, port, Người dùngname, password…

	
Bước 2
	
Hệ thống
	Kiểm tra kết nối, nếu kết không thành công thực hiện lại các bước nhập thông tin kết nối và kiểm tra kết nối, nếu thành công chuyển đến bước đặt lịch cho quy trình chạy tổng hợp phân tích số liệu.

	
Bước 3
	
Cán bộ chuyên trách
	Sau khi hệ thống thực hiện tổng hợp dữ liệu xong thì cán bộ chuyên trách sẽ kiểm tra lại dữ liệu. Nếu đúng thì chuyển hệ thống kết thúc quy trình. Nếu không đúng thì quay lại cấu hình tập luật tổng hợp

	Bước 4
	Hệ thống
	Triển khai cấu hình

	Bước 5
	Hệ thống
	Kết thúc quy trình



Quy trình truy vấn tổng hợp phân tích dữ liệu
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	Các bước thực hiện
	Đối tượng thực hiện
	Nội dung thực hiện

	



Bước 1
	



Cán bộ chuyên trách
	Cấu hình tập luật tổng hợp:
· Chọn CSDL có trong kho dữ liệu. Lúc này CSDL sẽ hiển thị danh sách các bảng fact và các bảng dimension.
· Chọn bảng fact chứa các số liệu cần phần tích, chọn các bảng dimension chứa các chiều phân tích cho bảng fact. Lúc này sẽ tạo thành mô hình sao để phân tích.
· Chọn các trường chỉ số trong bảng fact cần phân tích. Các trường này sẽ được cấu hình tập luật phân tích như: count, sum, min, max, avg…

	
Bước 2
	
Hệ thống
	Kiểm tra cấu hình tập luật tổng hợp. Nếu đúng thì chuyển sang thực hiện truy vấn tổng hợp dữ liệu. Nếu sai sẽ chuyển về cho cán bộ chuyên trách cấu hình lại.

	
Bước 3
	
Cán bộ chuyên trách
	Sau khi hệ thống thực hiện tổng hợp dữ liệu xong thì cán bộ chuyên trách sẽ kiểm tra lại dữ liệu. Nếu đúng thì chuyển hệ thống kết thúc quy trình. Nếu không đúng thì quay lại cấu hình tập luật tổng hợp.

	Bước 4
	Hệ thống
	Kết thúc quy trình


1.1.3.3. Quy trình nghiệp vụ phần mềm Nền tảng giao diện dữ liệu
Quy trình tạo mới ứng dụng
[image: ]
	Các bước thực hiện
	Đối tượng thực hiện
	Nội dung thực hiện

	
Bước 1
	
Quản trị/Cán bộ phụ trách
	Quản trị viên/Cán bộ phụ trách truy cập vào phần mềm và thao tác trên phần mềm để yêu cầu tạo mới ứng dụng.

	Bước 2
	Hệ thống
	Ghi nhận và hiển thị form nhập.

	
Bước 3
	
Quản trị/Cán bộ phụ trách
	Quản trị viên/Cán bộ phụ trách nhập cá thông tin bao gồm:
Nhập tên ứng dụng. Nhập mô tả ứng dụng.

	Bước 4
	Hệ thống
	Ghi nhận kết quả nhập vào.

	Bước 5
	Quản trị/Cán bộ phụ trách
	Quản trị/Cán bộ phụ trách thao tác để thiết lập số lượng giới hạn request với token.

	Bước 6
	Quản trị/Cán bộ phụ trách
	Quản trị/Cán bộ phụ trách thao tác thực hiện chọn kiểu token.

	Bước 7
	Hệ thống
	Ghi nhận và kết thúc


Quy trình xuất bản API
[image: ]
	Các bước thực hiện
	Đối tượng thực hiện
	Nội dung thực hiện

	
Bước 1
	Quản trị/Cán bộ phụ trách
	Quản trị viên/Cán bộ phụ trách truy cập vào phần mềm và thao tác trên phần mềm để yêu cầu tạo mới API.

	Bước 2
	Hệ thống
	Ghi nhận và hiển thị form nhập.

	
Bước 3
	
Quản trị/Cán bộ phụ trách
	Quản trị viên/Cán bộ phụ trách nhập cá thông tin bao gồm:
Nhập tên API. Nhập context.

	Bước 4
	Hệ thống
	Ghi nhận kết quả nhập vào và kiểm tra API xem đã tồn tại hay chưa. Nếu đã tồn tại, hệ thống sẽ không cho thực hiện, người dùng sẽ quay lại bước Tạo mới API.

	
Bước 5
	
Quản trị/Cán bộ phụ trách
	Nếu chưa tổn tại, Quản trị/Cán bộ phụ trách thao tác để nhập version, thiết lập access control, tiếp đến là thiết lập hiển thị trong store để thêm resource.

	Bước 6
	Hệ thống
	Ghi nhận.

	
Bước 7
	Quản trị/Cán bộ phụ trách
	Quản trị/Cán bộ phụ trách thực hiện thêm resource bằng cách nhập context, thiết lập method, thiết lập parameter để lưu cấu hình API.

	Bước 8
	Hệ thống
	Ghi nhận.

	

Bước 9
	

Quản trị/Cán bộ phụ trách
	Sau khi lưu cấu hình API, Quản trị/Cán bộ phụ trách thực hiện thiết lập loại endpoint, thiết lập cân bằng tải khi kết nối; thiết lập sandbox, product; thiết lập luồng xử lý dữ liệu; thiết lập giao thức http(s); thiết lập giới hạn request và cuối cùng là lưu thiết lập để xuất bản API.

	Bước 10
	Hệ thống
	Ghi nhận và kết thúc


Quy trình kiểm thử một kết nối

20
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	Các bước thực hiện
	Đối tượng thực hiện
	Nội dung thực hiện

	
Bước 1
	Quản trị/Cán bộ phụ trách
	Quản trị viên/Cán bộ phụ trách truy cập vào phần mềm và thao tác trên phần mềm để chọn API cần kiểm thử và chọn ứng dụng.

	Bước 2
	Hệ thống
	Ghi nhận và hiển thị.

	
Bước 3
	Quản trị/Cán bộ phụ trách
	Quản trị/Cán bộ phụ trách thực hiện chọn ứng dụng, chọn tạo token cho product hoặc sandbox.

	Bước 4
	Hệ thống
	Ghi nhận.

	
Bước 5
	Quản trị/Cán bộ phụ trách
	Quản trị/Cán bộ phụ trách thực hiện thiết lập các thông số: grant, types, scopes, callback URL, thời gian hết hạn token.

	

Bước 6
	

Hệ thống
	Ghi nhận và kiểm tra dữ liệu nhập. Nếu dữ liệu nhập không phù hợp, người dùng sẽ phải thực hiện lại từ bước thiết lập các thông số: grant, types, scopes, callback URL, thời gian hết hạn token.

	
Bước 7
	Quản trị/Cán bộ phụ trách
	Nếu dữ liệu nhập phù hợp sẽ cho phép Quản trị/Cán bộ phụ trách lưu access token, đồng thời chuyển tiếp sang thiết lập access token.

	Bước 8
	Hệ thống
	Ghi nhận.

	
Bước 9
	
Quản trị/Cán bộ phụ trách
	Quản trị/Cán bộ phụ trách thực hiện thiết lập access token, chọn resource test, nhập các param theo resource, tiếp đến thực hiện test để nhận kết quả.

	Bước 10
	Hệ thống
	Ghi nhận và kết thúc


[bookmark: _Toc108801307]Quy trình quản lý cơ sở dữ liệu mở theo lĩnh vực
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	Bước
	Quy trình
	Mô tả

	1. 
	Khai báo, mô tả dịch vụ
	Người dùng chọn file có cấu trúc hoặc file phi cấu trúc từ API, DB để khai báo vào hệ thống

	1. 
	Tiếp nhận dữ liệu 
	Hệ thống tiếp nhận dữ liệu mà người dùng khai báo

	1. 
	Tạo dữ liệu 
	Người dùng tạo dữ liệu bằng cách: Nhập dữ liệu trực tiếp vào hệ thống hoặc import dữ liệu dưới dạng file vào hệ thống

	1. 
	Lưu dịch vụ dữ liệu 
	Hệ thống kiểm tra dữ liệu:
- Trường hợp dữ liệu hợp lệ sẽ lưu dịch vụ dữ liệu vào hệ thống
- Trường hợp dữ liệu không hợp về trở về bước Tạo dữ liệu

	1. 
	Xét duyệt dịch vụ dữ
liệu
	Hệ thống xét duyệt dữ liệu:
- Trường hợp dữ liệu không hợp lệ: Dịch vụ sẽ
không được công khai lên Cổng dữ liệu
- Trường hợp dữ liệu hợp lệ: Cấu hình dịch vụ sẽ được công khai lên hệ thống

	1. 
	Cấu hình công khai
dịch vụ
	Dữ liệu sẽ được cấu hình theo các đối tượng sử dụng: Cơ quan nhà nước, Doanh nghiệp, Người dân …..

	1. 
	Dịch vụ công khai 
	Dữ liệu sau khi cấu hình theo các đối tượng sử dụng sẽ được công khai lên hệ thống theo dữ liệu đã được cấu hình

	1. 
	Dịch vụ không được
công khai
	Với trường hợp dịch vụ không được công khai chỉ dành cho cơ quan nhà nước hoặc đơn vị liên quan


[bookmark: _Toc108801308]Quy trình quản lý chia sẻ dữ liệu
[image: ]
Giải thích quy trình:
Bước 1:
· Quản trị truy cập hệ thống.
· Quản trị cấu hình thông tin hệ thống
Bước 2:
· Hệ thống cơ sở dữ liệu mở (opendata) sử dụng các cấu hình do Quản trị đã thiết lập để hoạt động, vận hành và trả dữ liệu vào CSDL OpenData
· Các hệ thống khác sử dụng thông tin đã cấu hình của Hệ thống cơ sở dữ liệu mở (opendata) để thực hiện khai thác sử dụng và đẩy dữ liệu cho CSDL Opendata
[bookmark: _Toc108801309]Quy trình cung cấp dữ liệu mở
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	Bước
	Quy trình
	Mô tả

	1. 
	Thực hiện thêm mới/ sửa/ xóa/ tìm kiếm/ kết xuất dữ liệu, …
	Chức năng cung cấp dữ liệu mở cho phép người dùng thực hiện thêm mới/ sửa/ xóa/ tìm kiếm/ kết xuất dữ liệu, … trên và thực hiện truyền yêu cầu đến hệ thống service

	1. 
	Tiếp nhận yêu cầu
	Hệ thống service tiếp nhận yêu cầu từ Chức năng cung cấp dữ liệu mở và thực thi yêu cầu 

	1. 
	Trả thông báo kết quả
	Hệ thống service trả thông báo kết quả theo yêu cầu đến Chức năng cung cấp dữ liệu mở

	1. 
	Hiển thị dữ liệu trên màn hình
	Chức năng cung cấp dữ liệu mở tiếp nhận kết quả từ hệ thống service và hiển thị dữ liệu trên màn hình


1.1.3.4. Quy trình nghiệp vụ Nền tảng Lưu trữ dữ liệu dùng cho khai thác, phân tích
Quy trình cấu hình DataSource
[image: A picture containing text, diagram, screenshot, line
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	Các bước thực hiện
	Đối tượng thực hiện
	Nội dung thực hiện

	
Bước 1
	
Cán bộ/Quản trị hệ thống
	Cán bộ/Quản trị hệ thống sau khi đăng nhập vào phần mềm, thực hiện thao tác để chọn loại CSDL cần thu thập.

	Bước 2
	Hệ thống
	Ghi nhận và hiển thị form nhập thông tin.

	

Bước 3
	

Cán bộ/Quản trị hệ thống
	Cán bộ/Quản trị hệ thống thực hiện nhập thông tin kết nối đến CSDL bao gồm: Người dùngname.
Password. Host.
Port, …

	

Bước 4
	

Hệ thống
	Ghi nhận và kiểm tra kết nối đến CSDL. Nếu quá trình kiểm tra không thành công, Quản trị/Cán bộ phụ trách thực hiện kiểm tra lại thông tin kết nối và thực hiện lại các bước để kiểm tra.

	Bước 5
	Hệ thống
	Nếu quá trình kiểm tra thành công thì hệ thống lưu lại cấu hình đã kết nối và kết thúc.


Quy trình cấu hình thu thập dữ liệu
[image: ]
	Các bước thực hiện
	Đối tượng thực hiện
	Nội dung thực hiện

	



Bước 1
	



Cán bộ/Quản trị hệ thống
	Cán bộ/Quản trị hệ thống thực hiện thao tác để chọn kiểu quy trình muốn thu thập dữ liệu bao gồm:
CDC (Sẽ lấy dữ liệu near Realtime) khi có thay đổi trong bảng dữ liệu thì sẽ thu thập bản ghi được thay đổi luôn.
Schedule (Cấu hình thu thập theo thời gian): Đặt lịch để quy trình lên lịch và sẽ theo thời gian được đặt và thu thập dữ liệu.

	Bước 2
	Hệ thống
	Ghi nhận và hiển thị danh sách các CSDL tương ứng với loại CSDL.

	Bước 3
	Cán bộ/Quản trị hệ thống
	Cán bộ/Quản trị hệ thống thực hiện chọn CSDL, rồi chọn keyspaces.

	Bước 4
	Hệ thống
	Ghi nhận và hiển thị danh sách các bảng dữ liệu có trong CSDL.

	

Bước 5
	
Quản	trị/Cán	bộ	phụ trách
	Quản trị/Cán bộ phụ trách thực hiện kéo thả bảng dữ liệu cần thu thập, tick chọn các trường dữ liệu cần thu thập. Sau khi đã chọn xong, Quản trị/Cán bộ phụ trách sẽ chọn chức năng Preview dữ liệu.

	
Bước 6
	
Hệ thống
	Hiển thị dữ liệu theo quy trình đã thu thập và hiển thị câu truy vấn tương ứng. Nếu có lỗi, hệ thống sẽ kiểm tra lại bảng, trường dữ liệu đã chọn.


Quy trình cấu hình đầu ra dữ liệu (target)
[image: ]

	Các bước thực hiện
	Đối tượng thực hiện
	Nội dung thực hiện

	




Bước 1
	




Cán bộ/Quản trị hệ thống
	Quản trị/Cán bộ phụ trách thực hiện chọn kiểu đầu ra mà dữ liệu thu thập được sẽ được truyền đi. Có 2 kiểu đầu ra dữ liệu bao gồm: API (Được chuyển qua trục dữ liệu): Lúc này Quản trị/Cán bộ phụ trách cần nhập thông tin kết nối đến trục gồm: ConnectionString, cấu hình Người dùngname, password, token nếu cần cho trường hợp xác thực qua API.
JDBC (Cấu hình đưa dữ liệu đến 1 CSDL khác): Lúc này Quản trị/Cán bộ phụ trách sẽ nhập thông tin kết nối đến CSDL đích bao gồm: Người dùngname, Password, Host, Port.

	

Bước 2
	

Hệ thống
	Ghi nhận và kiểm tra kết nối. Nếu thành công, hệ thống sẽ chạy quy trình đã được cấu hình, nếu chưa thành công, hệ thống sẽ kiểm tra lại thông tin kết nối, sau đó thực hiện kiểm tra và chạy lại quy trình.


1.1.4. Các đối tượng tham gia vào quy trình nghiệp vụ và mối liên hệ giữa chúng (con người, các nguồn lực, thiết bị phục vụ cho xử lý nghiệp vụ, các yếu tố đóng vai trò hỗ trợ khác)
	STT
	Tên Actor
	Độ phức tạp
	Xếp loại
	Mô tả

	1
	Quản trị hệ thống (QTHT)
	Giao diện đồ họa
	Phức tạp
	Thực hiện quản trị toàn bộ hệ thống

	2
	Chuyên viên phân tích dữ liệu
	Giao diện đồ họa
	Phức tạp
	Thực hiện phân tích dữ liệu trên Kho dữ liệu

	3
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
	Giao diện đồ họa
	Phức tạp
	Thực hiện cấu hình số liệu, vẽ các biểu đồ trực quan để phục vụ lãnh đạo trong công tác chỉ đạo điều hành

	4
	Người sử dụng (NSD)
	Giao diện đồ họa
	Phức tạp
	Những người dùng và tổ chức ngoài có nhu cầu sử dụng dữ liệu trong kho dữ liệu

	5
	Hệ thống
	Thuộc loại giao diện của chương trình
	Đơn giản
	Hệ thống Kho dữ liệu


1.1.5. Danh sách các yêu cầu của người sử dụng
Xem chi tiết tại phụ lục 2- giá trị phần mềm
1.2. Các yêu cầu phi chức năng
1.2.1. Yêu cầu cần đáp ứng đối với cơ sở dữ liệu
· Dữ liệu tài khoản người dùng phải được mã hóa trong suốt quá trình giao dịch.
· Hỗ trợ khả năng giám sát hệ thống thông minh.
· Hệ thống phải có tính năng ổn định cao.
· Lưu trữ được nhiều loại dữ liệu.
· Cho phép quản lý CSDL bằng công cụ và các chính sách thiết lập sẵn, có các cơ chế sao lưu dự phòng, khôi phục hệ thống CSDL theo nhiều phương pháp để có sự an toàn, ngăn ngừa rủi ro xảy ra trên hệ thống với các nội dung dữ liệu, bao gồm và không hạn chế: Các tham số cấu hình của hệ thống; thông tin quản trị…
1.2.2. Yêu cầu về an toàn thông tin
Kho dữ liệu dùng chung tập trung của tỉnh bao gồm 04 hệ thống thành phần (Thu thập, liên kết dữ liệu; phân tích biểu diễn dữ liệu; Nền tảng Lưu trữ dữ liệu dùng cho khai thác, phân tích; Nền tảng giao diện dữ liệu) sẽ được cài đặt, vận hành từ Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh nên sẽ được đề xuất, đảm bảo cấp độ theo quy định Nghị định số 85/NĐ-CP.
1.2.3. Các yêu cầu cần đáp ứng về thời gian xử lý, độ phức tạp xử lý của các phần mềm
Hệ thống sẽ cung cấp công suất xử lý và dung lượng lưu trữ để hỗ trợ các khối lượng dự kiến, có thể tăng theo thời gian.
Hệ thống cần phải chú ý đến việc truy vấn dữ liệu với tốc độ xử lý nhanh nhất bằng cách phân thành nhiều thao tác nếu chức năng đó có nhiều thao tác truy vấn dữ liệu, hạn chế truy vấn có độ phức tạp cao sẽ dẫn đến hết thời gian (Time out) truy vấn dữ liệu.
Hệ thống sẽ đáp ứng tối thiểu thời gian phản hồi như sau:
Một đến hai giây đối với các giao dịch không đòi hỏi truy vấn CSDL.
Hai đến ba giây đối với các giao dịch đòi hỏi ghi vào CSDL hoặc truy vấn CSDL với một liên kết.
Hai đến bốn giây đối với các giao dịch đòi hỏi truy vấn CSDL đến 5 liên kết.
Có giải pháp đảm bảo được việc nhập dữ liệu đầu vào ngay cả khi đường truyền hoạt động không ổn định
Hệ thống có khả năng chuyển đổi dữ liệu dễ dàng và chính xác giữa các loại dữ liệu: kiểu ngày sang chuỗi, kiểu chuỗi sang ngày, kiểu số sang chuỗi, kiểu chuỗi (các ký tự số) sang kiểu số, …
1.2.4. Các yêu cầu về cài đặt, hạ tầng, đường truyền, an toàn vận hành, khai thác, sử dụng
Hệ thống phải đảm bảo cho phép sao lưu dữ liệu định kỳ và đột xuất.
Có các biện pháp phục hồi dữ liệu khi hệ thống gặp sự cố.
Hệ thống cung cấp các báo cáo khai thác, vận hành hệ thống.
Yêu cầu trong quá trình triển khai hệ thống: thiết kế phù hợp với hạ tầng, đường truyền hiện có hoặc được nâng cấp/củng cố đảm bảo hoạt động đầy đủ tính năng và an toàn khi vận hành hệ thống.
Yêu cầu hạ tầng để cài đặt hệ thống:
	STT
	Thiết bị
	Số lượng máy chủ
	Cấu hình
	Máy chủ vật lý/ Ảo hoá

	1
	Kho dữ liệu dùng chung tập trung của tỉnh
	12
	
	

	
	Máy chủ ứng dụng: Master Node
	3
	CPU: 16 cores, >=2.4 GHz
Memory: 32 GB
Disk(OS) – RAID 1: 150 GB
Disk(Data) – Non RAID: N/A
Bandwidth: 10 Gbps
	Máy chủ ảo hoá

	
	Máy chủ ứng dụng: Worker Node
	3
	CPU: 32 cores, >=2.4 GHz
Memory: 64 GB
Disk(OS) – RAID 1: 150 GB
Disk(Data) – Non RAID: 1.5 TB
Bandwidth: 10 Gbps
	Máy chủ ảo hoá

	
	Máy chủ DataLake: Master Node
	3
	CPU: 16 cores, >=2.4 GHz
Memory: 32 GB
Disk(OS) – RAID 1: 150 GB
Disk(Data) – Non RAID: N/A
Bandwidth: 10 Gbps
	Máy chủ vật lý

	
	Máy chủ DataLake: Data Node
	3
	CPU: 40 cores, >=2.4 GHz
Memory: 64 GB
Disk(OS) – RAID 1: 150 GB
Disk(Data) – Non RAID: 6 TB
Bandwidth: 10 Gbps
	Máy chủ vật lý

	
	Tổng cộng
	12
	
	


1.2.5. Các ràng buộc đối với hệ thống gồm: ràng buộc môi trường, sự phụ thuộc vào hệ thống nền tảng
· Hệ thống sẽ cung cấp giao diện trực quan, thân thiện với người sử dụng và phù hợp đối với các nhóm người sử dụng khác nhau.
· Hệ thống hoạt động trong môi trường mạng LAN, WAN, Internet và cho phép cài đặt trên nhiều máy chủ khác nhau cho các dịch vụ thành phần.
· Các phần mềm hay công cụ hỗ trợ hoạt động dưới dạng web application thì cần phải hoạt động được trên các trình duyệt web phổ biến như Chrome, Firefox, Safari, Edge
1.2.6. Yêu cầu về tính sẵn sàng với IPv6 (nếu hoạt động trên môi trường Internet)
· Hệ thống đáp ứng sẵn sàng với IPv6: Đáp ứng hai quy chuẩn IPv6: gồm thiết bị nút IPv6 và thiết bị CE router; Các tiêu chuẩn giao thức lõi IPv6: TCVN 9802;
· Các tiêu chuẩn về sự phù hợp IPv6: TCVN 10906; Các tiêu chuẩn về giao thức cấu hình địa chỉ động cho IPv6: TCVN 11237
1.2.7. Các yêu cầu phi chức năng khác
1.2.7.1. Yêu cầu về giao diện phần mềm
	TT
	Yêu cầu

	1.
	Hệ thống sẽ cung cấp giao diện trực quan, thân thiện với người sử dụng và phù hợp đối với các nhóm người sử dụng khác nhau.

	2.
	Người sử dụng có thể tuỳ chỉnh giao diện phù hợp với nhu cầu sử dụng ở mức cao. Tuy nhiên, giao diện ứng dụng phải thân thiện với người sử dụng và dễ dùng. Hỗ trợ tối đa sử dụng các chức năng bằng bàn phím máy tính.
Các màn hình nhập và cập nhật dữ liệu về cơ bản phải thống nhất về các thao tác trên bàn phím cũng như về màu sắc, fonts chữ.
Các màn hình tra cứu điều kiện lọc báo cáo cũng phải thống nhất với nhau.
Các biểu tượng và phím nóng phải được thống nhất trong toàn bộ chương trình.

	3.
	Các giao diện thiết kế một cách đơn giản nhưng hiệu quả cao về thao tác, giảm thiểu việc mở quá nhiều tab, hiển thị và xử lý hình ảnh nhanh, màu sắc không gây cảm giác nhàm chán cho người sử dụng và theo một chuẩn giao diện thống nhất.

	4.
	Hệ thống sẽ cho phép lưu trữ tất cả dữ liệu theo định dạng Unicode, chấp nhận tất cả các ký tự tiếng Việt có dấu.
Giao diện màn hình, các thông báo lỗi và trợ giúp là ngôn ngữ tiếng Việt theo chuẩn TCVN6909:2001 dựa trên bảng mã Unicode dựng sẵn (ISO 10646), với trợ giúp của các bộ gõ Unikey, Vietkey.
Giao diện chương trình dùng các Font chuẩn của hệ thống như Arial hay Times News Romans. Người dùng không phải cài thêm bất cứ font chữ nào.

	5.
	Các chức năng phần mềm được xây dựng với một cơ chế thông báo lỗi thân thiện và rõ ràng. Thông báo lỗi phải được Việt hóa tối đa, giúp cho người sử dụng biết được lý do gây ra lỗi để tránh lặp lại các trường hợp tương tự. Hệ thống báo lỗi xác định rõ ràng đâu là lỗi do người sử dụng gây ra và đâu là lỗi do hệ thống phần mềm gây ra và chỉ ra hướng khắc phục.

	6.
	Với các lỗi do phần mềm/hệ thống gây ra, phải thông báo cho người dùng biết nguyên nhân và phương pháp xử lý. Có các biện pháp tự động phục hồi trong các trường hợp xác định. Tất cả các lỗi loại này phải được ghi lại thành log phục vụ cho mục đích bảo trì phần mềm, hệ thống.


1.2.7.2. Các yêu cầu khác
· Nhà cung cấp có số năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh về công nghệ thông tin tối thiểu 05 năm.
· Nhà cung cấp có hợp đồng tương tự về cung cấp các sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
· Ưu tiên Nhà cung cấp đã có kinh nghiệm triển khai cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin cho các cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp lớn trong nước.
Ưu tiên các doanh nghiệp, tổ chức mà trong đó các pháp nhân và thể nhân Việt Nam nắm quyền kiểm soát chi phối và nắm giữ cổ phần chi phối (đối với công ty cổ phần) hoặc nắm giữ phần vốn góp chi phối (đối với các loại hình doanh nghiệp khác) tham gia cung cấp dịch vụ CNTT
[bookmark: _Toc132611724][bookmark: _Toc137197865]Phân tích và mô tả chức năng của phần mềm
Bảng sắp xếp thứ tự ưu tiên các yêu cầu chức năng của phần mềm (chức năng bắt buộc phải có, chức năng mong muốn có, chức năng tùy chọn)
	STT
	Mô tả yêu cầu
	Phân loại

	I
	Quản trị hệ thống
	 

	1
	Quản lý lưu vết, lịch sử người dùng hệ thống
	 

	
	QTHT chọn xem danh sách log.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ hiển thị danh sách log ra màn hình, nếu không hợp lệ thông báo lỗi cụ thể.
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT chọn xem chi tiết log.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ hiển thị chi tiết log ra màn hình, nếu không hợp lệ thông báo lỗi cụ thể.
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT thực hiện xem hoạt động thống kê theo danh sách QTHT.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ hiển thị thông tin ra màn hình, nếu không hợp lệ thông báo lỗi cụ thể.
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT chọn lọc danh sách, chọn tiêu chí theo tên QTHT.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thực hiện xử lý và hiển thị danh sách theo tiêu chí được chọn, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT chọn lọc danh sách, chọn tiêu chí theo hành động.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thực hiện xử lý và hiển thị danh sách theo tiêu chí được chọn, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT chọn lọc danh sách, chọn tiêu chí theo thời gian.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thực hiện xử lý và hiển thị danh sách theo tiêu chí được chọn, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT chọn lọc danh sách, chọn tiêu chí theo ID.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thực hiện xử lý và hiển thị danh sách theo tiêu chí được chọn, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT chọn làm mới danh sách log.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ hiển thị danh sách log ra màn hình, nếu không hợp lệ thông báo lỗi cụ thể.
	Dữ liệu đầu vào

	2
	Quản lý đăng nhập hệ thống
	

	
	QTHT thực hiện nhập thông tin đăng nhập.
Hệ thống xác thực thông tin đăng nhập, điều hướng và thông báo kết quả ra màn hình cho người đăng nhập
	Dữ liệu đầu vào

	3
	Quản lý đăng xuất hệ thống
	

	
	QTHT thực hiện chọn đăng xuất hệ thống. 
Hệ thống hiển thị popup xác nhận đăng xuất
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT thực hiện đồng ý đăng xuất khỏi hệ thống.
Hệ thống xử lý, điều hướng quay trở màn hình đăng nhập
	Dữ liệu đầu vào

	4
	Quản lý tài khoản người dùng
	

	
	QTHT thực hiện xem Danh sách QTHT theo nhóm quyền.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ hiển thị thông tin ra màn hình, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT thực hiện chọn QTHT cần xóa khỏi một nhóm quyền.
Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ thông báo xáo thành công, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT chọn QTHT cần thêm vào nhóm quyền, nhập thông tin nhóm quyền.
Hệ thống kiểm tra thông tin, nếu hợp lệ thực hiện lưu dữ liệu và thông báo kết quả thêm mới thành công, nếu không hợp lệ thông báo lỗi cụ thể.
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT thực hiện sửa loại quyền của QTHT trong một nhóm quyền.
Hệ thống kiểm tra quyền truy cập, nếu hợp lệ thực hiện lưu dữ liệu và thông báo kết quả sửa thành công, nếu không hợp lệ thông báo lỗi cụ thể.
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn xem danh sách QTHT.
Hệ thống kiểm tra quyền truy cập, nếu hợp lệ hiển thị thông tin danh sách QTHT ra màn hình, nếu không hợp lệ thông báo lỗi cụ thể
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT thực hiện tìm kiếm QTHT theo tiêu chí.
Hệ thống tìm kiếm thông tin trong CSDL, và hiển thị thông tin theo tiêu chí tìm kiếm ra màn hình.
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT chọn thêm mới QTHT.
Hệ thống xử lý, nếu hợp lệ thông báo thêm mới thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ thông báo lỗi cụ thể
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn xóa QTHT.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thông báo xóa thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể
	Yêu cầu truy vấn

	5
	Thông tin cá nhân (profile người dùng)
	

	
	QTHT chọn Hồ sơ.
Hệ thống xử lý, điều hướng QTHT sang màn hình thông tin cá nhân.
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn Chỉnh sửa thông tin, nhập thông tin, chọn lưu.
Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ thông báo chỉnh sửa thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn Đặt lại mật khẩu, nhập thông tin, chọn lưu.
Hệ thống kiểm tra thông tin, nếu hợp lệ thông báo đặt lại mật khẩu thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	Dữ liệu đầu vào

	6
	Quản lý quyền truy cập
	

	
	QTHT chọn thêm mới nhóm quyền.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thông báo thêm mới thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọ xem danh sách nhóm quyền.
Hệ thống kiểm tra quyền truy cập, nếu hợp lệ hiển thị màn hình danh sách nhóm quyền, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT chọn xem chi tiết danh sách nhóm quyền.
Hệ thống kiểm tra quyền truy cập, nếu hợp lệ hiển thị màn hình chi tiết nhóm quyền, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT thực hiện chỉnh sửa nhóm quyềm.
Hệ thống kiểm tra quyền truy cập, nếu hợp lệ thông báo chỉnh sửa thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	Dữ liệu đầu vào


	
	QTHT thực hiện tìm kiếm nhóm quyền, nhập tiêu chí tìm kiếm.
Hệ thống tìm kiếm thông tin trong CSDL, nếu hợp lệ hiển thị thông tin theo tiêu chí tìm kiếm, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT thực hiện lọc nhóm quyền, chọn tiêu chí lọc.
Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ hiển thị thông tin theo tiêu chí lọc, nếu không hợp lệ thông báo lỗi cụ thể.
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT thực hiện xóa nhóm quyền.
Hệ thống kiểm tra quyền truy cập, nếu hợp lệ thông báo xóa thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT chọn sao chép quyền.
Hệ thống xử lý, thông báo sao chép thành công và lưu dữ liệu.
	Dữ liệu đầu ra

	7
	Quản lý phân quyền theo dòng dữ liệu
	

	
	QTHT thực hiện Thêm mới phân quyền theo dòng dữ liệu. 
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thông báo thêm thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn xem danh sách phân quyền theo dòng dữ liệu.
Hệ thống kiểm tra quyền truy cập, nếu hợp lệ hiển thị màn hình thông tin danh sách.
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT chọn xem chi tiết phân quyền theo dòng dữ liệu.
Hệ thống kiểm tra quyền truy cập, nếu hợp lệ hiển thị màn hình thông tin chi tiết.
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT chọn nhiều phân quyền theo dòng dữ liệu, tích chọn phân quyền theo nhu cầu.
Hệ thống xử lý, hiển thị các quyền đã được tích chọn.
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT thực hiện chỉnh sửa phân quyền theo dòng dữ liệu.
Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ thông báo chỉnh sửa thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn Tìm kiếm phân quyền theo dòng dữ liệu. Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm theo tiêu chí lọc đã chọn ra ngoài màn hình
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT thực hiện lọc phân quyền theo dòng dữ liệu, chọn tiêu chí lọc.
Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ hiển thị màn hình thông tin theo tiêu chí lọc, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT chọn bỏ kích hoạt phân quyền theo dòng dữ liệu.
Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ báo bỏ kích hoạt thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	Dữ liệu đầu vào

	8
	Quản lý tài liệu HDSD
	

	
	QTHT chọn Tài liệu.
Hệ thống xử lý, hiển thị màn hình danh sách các tài liệu HDSD.
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn tài liệu HDSD muốn xem.
Hệ thống xử lý, tự động tải xuống tài liệu HDSD đã chọn.
	Dữ liệu đầu ra

	A
	Phần mềm phân tích biểu diễn dữ liệu
	

	II
	Phần mềm biểu diễn dữ liệu
	

	II.1
	Quản lý biểu diễn dữ liệu
	

	9
	Quản lý Biểu đồ
	

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn tạo mới đồ thị.
Hệ thống kiểm tra thông tin, nếu hợp lệ thì thực hiện lưu dữ liệu và thông báo kết quả thêm mới thành công, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện cập nhật lại đồ thị.
Hệ thống kiểm tra thông tin, nếu hợp lệ thì thực hiện lưu dữ liệu và thông báo kết quả cập nhật thành công, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem danh sách đồ thị.
Hệ thống kiểm tra, hiển thị danh sách Đồ thị ra ngoài màn hình.
	Dữ liệu đầu ra

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện chọn xem chi tiết Đồ thị.
Hệ thống kiểm tra, hiển thị chi tiết Đồ thị ra ngoài màn hình.
	Dữ liệu đầu ra

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu tìm kiếm Đồ thị theo tiêu chí.
Hệ thống thực tìm kiếm dữ liệu trong CSDL, hiển thị kết quả tìm kiếm theo tiêu chí nhập vào.
	Yêu cầu truy vấn

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu có thực hiện chọn xóa Đồ thị.
Hệ thống kiểm tra thông tin, nếu hợp lệ thông báo xóa thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	Yêu cầu truy vấn

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem các Đồ thị đã dùng gần đây.
Hệ thống kiểm tra, hiển thị thông tin ra ngoài màn hình.
	Dữ liệu đầu ra

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn chia sẻ Đồ thị với Chuyên viên biểu diễn dữ liệu khác.
Hệ thống thực hiện kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thực hiện chia sẻ thông tin và thông báo kết quả, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể. 
	Dữ liệu đầu vào

	10
	Quản lý Báo cáo trực quan
	

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn tạo mới Dashboard, nhập thông tin và chọn lưu.
Hệ thống kiểm tra thông tin, nếu hợp lệ thì thực hiện lưu dữ liệu và thông báo kết quả thêm mới thành công, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn cập nhật Dashboard, nhập thông tin và chọn lưu.
Hệ thống kiểm tra thông tin, nếu hợp lệ thì thực hiện lưu dữ liệu và thông báo kết quả cập nhật thành công, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem danh sách Dashboard.
Hệ thống kiểm tra, hiển thị danh sách Dashboard ra màn hình.
	Dữ liệu đầu ra

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem chi tiết Dashboard
Hệ thống kiểm tra, hiển thị chi tiết Dashboard ra màn hình.
	Dữ liệu đầu ra

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu nhập tiêu chí tìm kiếm Dashboard, chọn tìm kiếm.
Hệ thống thực tìm kiếm dữ liệu trong CSDL, hiển thị kết quả tìm kiếm theo tiêu chí nhập vào.
	Yêu cầu truy vấn

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn Dashboard cần xóa, thực hiện xóa Dashboard.
Hệ thống kiểm tra quyền thao tác, nếu hợp lệ thực hiện thông báo xóa thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	Yêu cầu truy vấn

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem các Dashboard đã dùng gần đây.
Hệ thống kiểm tra, hiển thị danh sách các Dashboard đã dùng gần đây.
	Dữ liệu đầu ra

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn chia sẻ Dashboard với Chuyên viên biểu diễn dữ liệu khác.
Hệ thống thực hiện kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thực hiện chia sẻ thông tin và thông báo kết quả, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	Dữ liệu đầu vào

	11
	Quản lý Biểu đồ yêu thích
	

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem danh sách Đồ thị yêu thích. 
Hệ thống kiểm tra, hiển thị danh sách Đồ thị yêu thích ra ngoài màn hình.
	Dữ liệu đầu ra

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem chi tiết Đồ thị yêu thích.
Hệ thống kiểm tra, hiển thị chi tiết Đồ thị yêu thích ra ngoài màn hình.
	Dữ liệu đầu ra

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn lưu Đồ thị yêu thích.
Hệ thống kiểm tra thông tin, nếu hợp lệ thì lưu dữ liệu và thông báo lưu Đồ thị yêu thích thành công, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn tìm kiếm Đồ thị yêu thích theo chủ sở hữu.
Hệ thống thực tìm kiếm dữ liệu trong CSDL, hiển thị kết quả tìm kiếm theo tiêu chí nhập vào.
	Yêu cầu truy vấn

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn tìm kiếm Đồ thị yêu thích theo người tạo.
Hệ thống thực tìm kiếm dữ liệu trong CSDL, hiển thị kết quả tìm kiếm theo tiêu chí nhập vào.
	Yêu cầu truy vấn

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn tìm kiếm Đồ thị yêu thích theo loại.
Hệ thống thực tìm kiếm dữ liệu trong CSDL, hiển thị kết quả tìm kiếm theo tiêu chí nhập vào.
	Yêu cầu truy vấn

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn tìm kiếm Đồ thị yêu thích theo từ khóa.
Hệ thống thực tìm kiếm dữ liệu trong CSDL, hiển thị kết quả tìm kiếm theo tiêu chí nhập vào.
	Yêu cầu truy vấn

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xóa Đồ thị yêu thích.
Hệ thống kiểm tra thông tin, nếu hợp lệ thông báo xóa thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	Yêu cầu truy vấn

	12
	Quản lý hoạt động gần đây
	

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem hoạt động xem gần đây.
Hệ thống kiếm tra, hiển thị thông tin hoạt động xem gần đây ra ngoài màn hình.
	Dữ liệu đầu ra

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem hoạt động chỉnh sửa gần đây.
Hệ thống kiểm tra, hiển thị thông tin hoạt động chỉnh sửa gần đây ra ngoài màn hình.
	Dữ liệu đầu ra

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem hoạt động tạo gần đây.
Hệ thống kiểm tra, hiển thị thông tin hoạt động tạo gần đây ra ngoài màn hình.
	Dữ liệu đầu ra

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem thời gian của hoạt động gần đây.
Hệ thống kiểm tra, hiển thị thông tin thời gian của hoạt động gần đây ra màn hình.
	Dữ liệu đầu ra

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem hoạt động gần đây của Đồ thị.
Hệ thống kiểm tra, hiển thị thông tin thời gian của Đồ thị gần đây ra màn hình.
	Dữ liệu đầu ra

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem hoạt động gần đây của Dashboard.
Hệ thống kiểm tra, hiển thị thông tin hoạt động gần đây của Dashboard ra màn hình.
	Dữ liệu đầu ra

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem hoạt động gần đây của Bộ dữ liệu.
Hệ thống kiểm tra, hiển thị thông tin hoạt động gần đây của Bộ dữ liệu ra màn hình.
	Dữ liệu đầu ra

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem hoạt động gần đây của Truy vấn đã lưu. 
Hệ thống kiểm tra, hiển thị thông tin hoạt động gần đây của Truy vấn ra màn hình.
	Dữ liệu đầu ra

	13
	Quản lý lớp chú thích
	

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn thêm mới lớp chú thích.
Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ thông báo thêm mới thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn Xem danh sách lớp chú thích.
Hệ thống xử lý, hiển thị màn hình thông tin được chọn.
	Dữ liệu đầu ra

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn Xem chi tiết lớp chú thích.
Hệ thống xử lý, hiển thị màn hình thông tin được chọn.
	Dữ liệu đầu ra

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn nhiều lớp chú thích.
Hệ thống xử lý, hiển thị thông tin các lớp được chọn ra ngoài màn hình.
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện chỉnh sửa lớp chú thích.
Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ thông báo chỉnh sửa thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện Tìm kiếm lớp chú thích, nhập tiêu chí tìm kiếm.
Hệ thống tìm kiếm thông tin trong CSDL, nếu hợp lệ hiển thị thông tin theo tiêu chí tìm kiếm, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể
	Yêu cầu truy vấn

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn Lọc lớp chú thích, chọn các tiêu chí lọc.
Hệ thống kiểm tra xử lý, hiển thị thông tin theo tiêu chí lọc
	Yêu cầu truy vấn

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn làm mới danh sách lớp chú thích.
Hệ thống xử lý, hiển thị thông tin làm mới.
	Dữ liệu đầu vào

	14
	Cấu hình Tab trong Báo cáo trực quan
	

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu tạo mới Tab trên Dashboard
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu sửa tên các Tab trên Dashboard
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu di chuyển các Tab trên Dashboard
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn giữa các Tab trên Dashboard
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu xóa các Tab trên Dashboard
	Yêu cầu truy vấn

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thanh Tab trên Dashboard
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn màu nền cho Tab trên Dashboard
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu sửa CSS các Tab trên Dashboard
	Dữ liệu đầu vào

	15
	Cấu hình Hàng trong Báo cáo trực quan
	

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu tạo mới Hàng trên Dashboard
	Dữ liệu đầu vào

	
	Ngươì dùng sửa kích thước Hàng trên Dashboard
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu di chuyển các Hàng trên Dashboard
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu xếp chồng hàng trong cột trên Dashboard
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu xóa các Hàng trên Dashboard
	Yêu cầu truy vấn

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu sửa CSS các Hàng trên Dashboard
	Dữ liệu đầu vào

	16
	Cấu hình Cột trong Báo cáo trực quan
	

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu tạo mới Cột trên Dashboard
	Dữ liệu đầu vào

	
	Ngươì dùng sửa kích thước Cột trên Dashboard
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu di chuyển các Cột trên Dashboard
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu xếp chồng cột trong hàng trên Dashboard
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu xóa các Cột trên Dashboard
	Yêu cầu truy vấn

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu sửa CSS các Cột trên Dashboard
	Dữ liệu đầu vào

	17
	Cấu hình thanh tiêu đề trong Báo cáo trực quan
	

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu tạo mới Tiêu đề trên Dashboard
	Dữ liệu đầu vào

	
	Ngươì dùng sửa kích thước Tiêu đề trên Dashboard
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu di chuyển Tiêu đề trên Dashboard
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu xóa Tiêu đề trên Dashboard
	Yêu cầu truy vấn

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu Thay đổi cỡ chữ cho tiêu đề trên Dashboard
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu sửa CSS các Tiêu đề trên Dashboard
	Dữ liệu đầu vào

	18
	Cấu hình Markdown trong Báo cáo trực quan
	

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu tạo mới Markdown trên Dashboard
	Dữ liệu đầu vào

	
	Ngươì dùng sửa kích thước Markdown trên Dashboard
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu di chuyển Markdown trên Dashboard
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu xóa Markdown trên Dashboard
	Yêu cầu truy vấn

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu điền cú pháp Markdown trên Dashboard
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu điền thẻ HTML vào Markdown trên Dashboard
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu sửa CSS các Markdown trên Dashboard
	Dữ liệu đầu vào

	19
	Cấu hình Iframe trong Báo cáo trực quan
	

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu tạo mới Iframe trên Dashboard
	Dữ liệu đầu vào

	
	Ngươì dùng sửa kích thước Iframe trên Dashboard
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu di chuyển Iframe trên Dashboard
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu xóa Iframe trên Dashboard
	Yêu cầu truy vấn

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu điền cú pháp Iframe trên Dashboard
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu điền thẻ HTML vào Iframe trên Dashboard
	Dữ liệu đầu vào

	20
	Cấu hình bộ lọc trong Báo cáo trực quan
	

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu tạo mới Bộ lọc trên Dashboard
	Yêu cầu truy vấn

	
	Ngươì dùng sửa kích thước Bộ lọc trên Dashboard
	Yêu cầu truy vấn

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu di chuyển Bộ lọc trên Dashboard
	Yêu cầu truy vấn

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu xóa Bộ lọc trên Dashboard
	Yêu cầu truy vấn

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu điền cú pháp Bộ lọc trên Dashboard
	Yêu cầu truy vấn

	21
	Cấu hình Phân cách trong Báo cáo trực quan
	

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu tạo mới Phân cách trên Dashboard
	Dữ liệu đầu vào

	
	Ngươì dùng sửa kích thước Phân cách trên Dashboard
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu di chuyển Phân cách trên Dashboard
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu xóa Phân cách trên Dashboard
	Yêu cầu truy vấn

	22
	Thiết kế báo cáo dạng Biểu đồ
	

	
	Người dùng chọn bộ dữ liệu.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị Biểu đồ theo tiêu chí cấu hình
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng chọn kiểu hiển thị.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị Biểu đồ theo tiêu chí cấu hình
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng chọn cấu hình thời gian.
Hệ thống hiển thị báo cáo dạng Biểu đồ được hiển thị theo cấu hình thời gian.
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng chọn cấu hình truy vấn.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị Biểu đồ theo tiêu chí cấu hình
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng chọn cấu hình bộ lọc.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị Biểu đồ theo tiêu chí cấu hình
	Yêu cầu truy vấn

	
	Người dùng chọn cấu hình giới hạn số hàng.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị Biểu đồ theo tiêu chí cấu hình
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng chọn cấu hình sắp xếp theo thuộc tính.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị Biểu đồ theo tiêu chí cấu hình
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng chọn cấu hình tùy biến kiểu hiển thị.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị Biểu đồ theo tiêu chí cấu hình
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng chọn cấu hình nâng cao.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị Biểu đồ theo tiêu chí cấu hình
	Dữ liệu đầu vào

	23
	Thiết kế báo cáo dạng bảng số liệu
	

	
	Người dùng chọn bộ dữ liệu.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị bảng số liệu theo tiêu chí cấu hình
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng chọn kiểu hiển thị.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị bảng số liệu theo tiêu chí cấu hình
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng chọn cấu hình thời gian.
Hệ thống hiển thị báo cáo dạng bảng số liệu được hiển thị theo cấu hình thời gian.
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng chọn cấu hình truy vấn.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị bảng số liệu theo tiêu chí cấu hình
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng chọn cấu hình bộ lọc.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị bảng số liệu theo tiêu chí cấu hình
	Yêu cầu truy vấn

	
	Người dùng chọn cấu hình giới hạn số hàng.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị bảng số liệu theo tiêu chí cấu hình
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng chọn cấu hình sắp xếp theo thuộc tính.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị bảng số liệu theo tiêu chí cấu hình
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng chọn cấu hình tùy biến kiểu hiển thị.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị bảng số liệu theo tiêu chí cấu hình
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng chọn cấu hình nâng cao.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị bảng số liệu theo tiêu chí cấu hình
	Dữ liệu đầu vào

	24
	Thiết kế báo cáo dạng Bản đồ
	

	
	Người dùng chọn bộ dữ liệu.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị bản đồ
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng chọn kiểu hiển thị.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị bản đồ
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng chọn cấu hình thời gian.
Hệ thống hiển thị báo cáo dạng biểu đồ số lớn được hiển thị theo cấu hình thời gian.
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng chọn cấu hình truy vấn.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị bản đồ
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng chọn cấu hình bộ lọc.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị bản đồ
	Yêu cầu truy vấn

	
	Người dùng chọn cấu hình giới hạn số hàng.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị bản đồ
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng chọn cấu hình sắp xếp theo thuộc tính.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị bản đồ
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng chọn cấu hình tùy biến kiểu hiển thị.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị bản đồ
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng chọn cấu hình nâng cao.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị bản đồ
	Dữ liệu đầu vào

	II.2
	Quản lý Data
	

	25
	Quản lý Bộ dữ liệu
	

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem danh sách datasetbộ dữ liệu.
Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ hiển thị thông tin ra màn hình, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	Dữ liệu đầu ra

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem chi tiết datasetbộ dữ liệu.
Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ hiển thị thông tin ra màn hình, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	Dữ liệu đầu ra

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn tạo mới 1 datasetbộ dữ liệu, lưu dưới dạng table trong csdl để phục vụ mục đích tạo báo cáo, vẽ biểu đồ.
Hệ thống tiếp nhận, xử lý, nếu hợp lệ hiển thị thông báo thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện sửa dữ liệu của datasetbộ dữ liệu (lưu dưới dạng table trong csdl) để phục vụ mục đích tạo báo cáo, vẽ biểu đồ.
Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ thông báo thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện xóa dữ liệu của datasetbộ dữ liệu.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thông báo xóa dữ liệu thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	Yêu cầu truy vấn

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu nhập tiêu chí datasetbộ dữ liệu muốn tìm kiếm.
Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm theo các tiêu chí đã chọn.
	Yêu cầu truy vấn

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn chia sẻ datasetbộ dữ liệu.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thực hiện chia sẻ dữ liệu và thông báo chia sẻ dữ liệu thành công, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện xem lịch sử thay đổi của datasetbộ dữ liệu.
Hệ thống kiểm tra, hiện thị thông tin lịch sử thay đổi của dataset bộ dữ liệu ra ngoài màn hình.
	Dữ liệu đầu ra

	26
	Quản lý DatabaseCSDL
	

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện xem danh sách databaseCSDL đã được kết nối trên hệ thống.
Hệ thống kiểm tra quyền truy cập, nếu hợp lệ hiển thị màn hình danh sách databaseCSDL, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	Dữ liệu đầu ra

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện xem chi tiết databaseCSDL đã được kết nối trên hệ thống.
Hệ thống kiểm tra quyền truy cập, nếu hợp lệ hiển thị màn hình chi tiết databaseCSDL được chọn, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	Dữ liệu đầu ra

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu tạo mới kết nối tới databaseCSDL, nhập các thông tin bắt buộc.
Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ thông báo tạo mới thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn test kết nối mới tới databaseCSDL.
Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ thông báo kết nối thành công và hiển thị màn hình thông tin kết nối, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện sửa thông tin databaseCSDL.
Hệ thống kiểm tra quyền truy cập, nếu hợp lệ thông báo sửa thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp báo lỗi cụ thể.
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xóa kết nối databaseCSDL.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thông báo xóa thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	Yêu cầu truy vấn

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện tìm kiếm databaseCSDL, nhập tiêu chí tìm kiếm.
Hệ thống tìm kiếm thông tin trong CSDL, nếu hợp lệ hiển thị thông tin theo tiêu chí tìm kiếm ra ngoài màn hình, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	Yêu cầu truy vấn

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn nhìn trạng thái databaseCSDL.
Hệ thống hiển thị màn hình thông tin trạng thái databaseCSDL.
	Dữ liệu đầu vào

	27
	Quản lý Truy vấn
	

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện tạo mới Truy vấn, nhập câu lệnh truy vấn.
Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ hiển thị thông tin theo tiêu chí truy vấn và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn cập nhật lại truy vấn.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thông báo cập nhật thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem danh sách truy vấn.
Hệ thống xử lý, hiển thị danh sách truy vấn ra ngoài màn hình.
	Dữ liệu đầu ra

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn truy vấn cần xem chi tiết.
Hệ thống xử lý, hiển thị màn hình chi tiết truy vấn được chọn.
	Dữ liệu đầu ra

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện tìm kiếm Truy vấn, nhập tiêu chí tìm kiếm.
Hệ thống tìm kiếm thông tin trong CSDL, nếu hợp lệ hiển thị thông tin theo tiêu chí tìm kiếm ra ngoài màn hình, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	Yêu cầu truy vấn

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xóa Truy vấn.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thông báo xóa thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	Yêu cầu truy vấn

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện xem Truy vấn đã dùng gần đây.
Hệ thống xử lý, hiển thị màn hình thông tin Truy vấn đã dùng gần đây.
	Dữ liệu đầu ra

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện chia sẻ Truy vấn với Chuyên viên biểu diễn dữ liệu khác.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thông báo chia sẻ thành công và chia sẻ thông tin cho người được chọn, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	Dữ liệu đầu vào

	II.3
	Quản lý thư mục 
	

	28
	Quản lý Thư mục dùng chung
	

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem danh sách các thư mục.
Hệ thống hiển thị màn hình thông tin danh sách các thư mục.
	Dữ liệu đầu ra

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem chi tiết các thư mục.
Hệ thống hiển thị màn hình thông tin chi tiết các thư mục.
	Dữ liệu đầu ra

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn thêm thư mục con.
Hệ thống kiểm tra thông tin, nếu hợp lệ thông báo thêm mới thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn thư mục cần xóa, thực hiện xóa thư mục
Hệ thống kiểm tra bản ghi, nếu hợp lệ thông báo xóa thư mục thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể
	Yêu cầu truy vấn

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện truy cập vào thư mục.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ điều hướng Chuyên viên biểu diễn dữ liệu vào thư mục, nếu không hợp lệ thông báo lỗi cụ thể.
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện di chuyển đối tượng trong thư mục.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ xử lý di chuyển đối tưởng và thông báo ra màn hình, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện sao chép đối tượng trong thư mục.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ cho phép sao chép thành công, nếu không hợp lệ thông báo lỗi cụ thể.
	Dữ liệu đầu ra

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện dổi tên thư mục.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ cho phép đổi tên thành công, nếu không hợp lệ thông báo lỗi cụ thể.
	Dữ liệu đầu vào

	29
	Quản lý Thư mục cá nhân
	

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem danh sách các thư mục cá nhân.
Hệ thống hiển thị màn hình thông tin danh sách các thư mục cá nhân.
	Dữ liệu đầu ra

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem chi tiết các thư mục cá nhân.
Hệ thống hiển thị màn hình thông tin chi tiết các thư mục cá nhân.
	Dữ liệu đầu ra

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn thêm thư mục con.
Hệ thống kiểm tra thông tin, nếu hợp lệ thông báo thêm mới thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn thư mục cá nhân cần xóa, thực hiện xóa thư mục cá nhân
Hệ thống kiểm tra bản ghi, nếu hợp lệ thông báo xóa thư mục cá nhân thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể
	Yêu cầu truy vấn

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện truy cập vào thư mục cá nhân.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ điều hướng Chuyên viên biểu diễn dữ liệu vào thư mục cá nhân, nếu không hợp lệ thông báo lỗi cụ thể.
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện di chuyển đối tượng trong thư mục cá nhân.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ xử lý di chuyển đối tưởng và thông báo ra màn hình, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện sao chép đối tượng trong thư mục cá nhân.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ cho phép sao chép thành công, nếu không hợp lệ thông báo lỗi cụ thể.
	Dữ liệu đầu ra

	
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện dổi tên thư mục cá nhân.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ cho phép đổi tên thành công, nếu không hợp lệ thông báo lỗi cụ thể.
	Dữ liệu đầu vào

	II.5
	Xây dựng Báo cáo trực quan cho các lĩnh vực
	

	30
	Báo cáo trực quan ngành Y tế
	

	
	Người dùng click chọn lưu báo cáo rồi chọn thư mục và thay đổi tên báo cáo muốn lưu rồi ấn lưu; Hệ thống lưu báo cáo theo thông tin người dùng nhập cho Báo cáo trực quan ngành Y tế
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng click chọn Chuyển sang thư mục khác và chọn thư mục muốn chuyển sang rồi ấn OK; Hệ thống chuyển báo cáo sang thư mục mà người dùng chọn cho Báo cáo trực quan ngành Y tế
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng click chọn Chia sẻ bảng biểu, chọn bật chế độ Công khai; Hệ thống sẽ sinh ra 1 đường dẫn chia sẻ báo cáo cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Y tế
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng chọn Làm mới bảng biểu, hệ thống cập nhật lại dữ liệu mới nhất từ Server để hiển thị cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Y tế
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng chọn Đặt khoảng thời gian tự động làm mới và lựa chọn thời gian làm mới; Hệ thống lưu lại cấu hình và cập nhật lại dữ liệu mới nhất từ Server theo chu kỳ người dùng chọn cho Báo cáo trực quan ngành Y tế
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng chọn nút Tải dưới dạng ảnh, hệ thống xuất ra file ảnh của báo cáo và trả về cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Y tế
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng chọn Đặt thời gian tự động chuyển Tab, lựa chọn thời gian tự động chuyển; Hệ thống tự động chuyển giữa các Tab cảu báo cáo theo thời gian người dùng thiết lập cho Báo cáo trực quan ngành Y tế
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng chọn bật chế độ toàn màn hình: Hệ thống chuyển sang chế độ hiển thị toàn màn hình cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Y tế
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng chọn nút yêu thích; Hệ thống lưu báo cáo vào danh sách yêu thích. Người dùng chọn lại nút yêu thích; hệ thống xóa báo cáo khỏi danh sách yêu thích cho Báo cáo trực quan ngành Y tế
	Yêu cầu truy vấn

	
	Người dùng chọn nút Chỉnh sửa báo cáo, thực hiện chỉnh sủa và lưu báo cáo, hệ thống lưu lại báo cáo đã chỉnh sửa cho Báo cáo trực quan ngành Y tế
	Dữ liệu đầu vào

	31
	Báo cáo trực quan ngành Giáo dục và Đào tạo
	

	
	Người dùng click chọn lưu báo cáo rồi chọn thư mục và thay đổi tên báo cáo muốn lưu rồi ấn lưu; Hệ thống lưu báo cáo theo thông tin người dùng nhập cho Báo cáo trực quan ngành Giáo dục và Đào tạo
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng click chọn Chuyển sang thư mục khác và chọn thư mục muốn chuyển sang rồi ấn OK; Hệ thống chuyển báo cáo sang thư mục mà người dùng chọn cho Báo cáo trực quan ngành Giáo dục và Đào tạo
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng click chọn Chia sẻ bảng biểu, chọn bật chế độ Công khai; Hệ thống sẽ sinh ra 1 đường dẫn chia sẻ báo cáo cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Giáo dục và Đào tạo
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng chọn Làm mới bảng biểu, hệ thống cập nhật lại dữ liệu mới nhất từ Server để hiển thị cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Giáo dục và Đào tạo
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng chọn Đặt khoảng thời gian tự động làm mới và lựa chọn thời gian làm mới; Hệ thống lưu lại cấu hình và cập nhật lại dữ liệu mới nhất từ Server theo chu kỳ người dùng chọn cho Báo cáo trực quan ngành Giáo dục và Đào tạo
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng chọn nút Tải dưới dạng ảnh, hệ thống xuất ra file ảnh của báo cáo và trả về cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Giáo dục và Đào tạo
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng chọn Đặt thời gian tự động chuyển Tab, lựa chọn thời gian tự động chuyển; Hệ thống tự động chuyển giữa các Tab cảu báo cáo theo thời gian người dùng thiết lập cho Báo cáo trực quan ngành Giáo dục và Đào tạo
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng chọn bật chế độ toàn màn hình: Hệ thống chuyển sang chế độ hiển thị toàn màn hình cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Giáo dục và Đào tạo
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng chọn nút yêu thích; Hệ thống lưu báo cáo vào danh sách yêu thích. Người dùng chọn lại nút yêu thích; hệ thống xóa báo cáo khỏi danh sách yêu thích cho Báo cáo trực quan ngành Giáo dục và Đào tạo
	Yêu cầu truy vấn

	
	Người dùng chọn nút Chỉnh sửa báo cáo, thực hiện chỉnh sủa và lưu báo cáo, hệ thống lưu lại báo cáo đã chỉnh sửa cho Báo cáo trực quan ngành Giáo dục và Đào tạo
	Dữ liệu đầu vào

	32
	Báo cáo trực quan ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	

	
	Người dùng click chọn lưu báo cáo rồi chọn thư mục và thay đổi tên báo cáo muốn lưu rồi ấn lưu; Hệ thống lưu báo cáo theo thông tin người dùng nhập cho Báo cáo trực quan ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng click chọn Chuyển sang thư mục khác và chọn thư mục muốn chuyển sang rồi ấn OK; Hệ thống chuyển báo cáo sang thư mục mà người dùng chọn cho Báo cáo trực quan ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng click chọn Chia sẻ bảng biểu, chọn bật chế độ Công khai; Hệ thống sẽ sinh ra 1 đường dẫn chia sẻ báo cáo cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng chọn Làm mới bảng biểu, hệ thống cập nhật lại dữ liệu mới nhất từ Server để hiển thị cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng chọn Đặt khoảng thời gian tự động làm mới và lựa chọn thời gian làm mới; Hệ thống lưu lại cấu hình và cập nhật lại dữ liệu mới nhất từ Server theo chu kỳ người dùng chọn cho Báo cáo trực quan ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng chọn nút Tải dưới dạng ảnh, hệ thống xuất ra file ảnh của báo cáo và trả về cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng chọn Đặt thời gian tự động chuyển Tab, lựa chọn thời gian tự động chuyển; Hệ thống tự động chuyển giữa các Tab cảu báo cáo theo thời gian người dùng thiết lập cho Báo cáo trực quan ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng chọn bật chế độ toàn màn hình: Hệ thống chuyển sang chế độ hiển thị toàn màn hình cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng chọn nút yêu thích; Hệ thống lưu báo cáo vào danh sách yêu thích. Người dùng chọn lại nút yêu thích; hệ thống xóa báo cáo khỏi danh sách yêu thích cho Báo cáo trực quan ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Yêu cầu truy vấn

	
	Người dùng chọn nút Chỉnh sửa báo cáo, thực hiện chỉnh sủa và lưu báo cáo, hệ thống lưu lại báo cáo đã chỉnh sửa cho Báo cáo trực quan ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Dữ liệu đầu vào

	33
	Báo cáo trực quan ngành Giao thông Vận tải
	

	
	Người dùng click chọn lưu báo cáo rồi chọn thư mục và thay đổi tên báo cáo muốn lưu rồi ấn lưu; Hệ thống lưu báo cáo theo thông tin người dùng nhập cho Báo cáo trực quan ngành Giao thông Vận tải
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng click chọn Chuyển sang thư mục khác và chọn thư mục muốn chuyển sang rồi ấn OK; Hệ thống chuyển báo cáo sang thư mục mà người dùng chọn cho Báo cáo trực quan ngành Giao thông Vận tải
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng click chọn Chia sẻ bảng biểu, chọn bật chế độ Công khai; Hệ thống sẽ sinh ra 1 đường dẫn chia sẻ báo cáo cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Giao thông Vận tải
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng chọn Làm mới bảng biểu, hệ thống cập nhật lại dữ liệu mới nhất từ Server để hiển thị cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Giao thông Vận tải
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng chọn Đặt khoảng thời gian tự động làm mới và lựa chọn thời gian làm mới; Hệ thống lưu lại cấu hình và cập nhật lại dữ liệu mới nhất từ Server theo chu kỳ người dùng chọn cho Báo cáo trực quan ngành Giao thông Vận tải
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng chọn nút Tải dưới dạng ảnh, hệ thống xuất ra file ảnh của báo cáo và trả về cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Giao thông Vận tải
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng chọn Đặt thời gian tự động chuyển Tab, lựa chọn thời gian tự động chuyển; Hệ thống tự động chuyển giữa các Tab cảu báo cáo theo thời gian người dùng thiết lập cho Báo cáo trực quan ngành Giao thông Vận tải
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng chọn bật chế độ toàn màn hình: Hệ thống chuyển sang chế độ hiển thị toàn màn hình cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Giao thông Vận tải
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng chọn nút yêu thích; Hệ thống lưu báo cáo vào danh sách yêu thích. Người dùng chọn lại nút yêu thích; hệ thống xóa báo cáo khỏi danh sách yêu thích cho Báo cáo trực quan ngành Giao thông Vận tải
	Yêu cầu truy vấn

	
	Người dùng chọn nút Chỉnh sửa báo cáo, thực hiện chỉnh sủa và lưu báo cáo, hệ thống lưu lại báo cáo đã chỉnh sửa cho Báo cáo trực quan ngành Giao thông Vận tải
	Dữ liệu đầu vào

	34
	Báo cáo trực quan ngành Tài nguyên Môi trường
	

	
	Người dùng click chọn lưu báo cáo rồi chọn thư mục và thay đổi tên báo cáo muốn lưu rồi ấn lưu; Hệ thống lưu báo cáo theo thông tin người dùng nhập cho Báo cáo trực quan ngành Tài nguyên Môi trường
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng click chọn Chuyển sang thư mục khác và chọn thư mục muốn chuyển sang rồi ấn OK; Hệ thống chuyển báo cáo sang thư mục mà người dùng chọn cho Báo cáo trực quan ngành Tài nguyên Môi trường
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng click chọn Chia sẻ bảng biểu, chọn bật chế độ Công khai; Hệ thống sẽ sinh ra 1 đường dẫn chia sẻ báo cáo cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Tài nguyên Môi trường
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng chọn Làm mới bảng biểu, hệ thống cập nhật lại dữ liệu mới nhất từ Server để hiển thị cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Tài nguyên Môi trường
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng chọn Đặt khoảng thời gian tự động làm mới và lựa chọn thời gian làm mới; Hệ thống lưu lại cấu hình và cập nhật lại dữ liệu mới nhất từ Server theo chu kỳ người dùng chọn cho Báo cáo trực quan ngành Tài nguyên Môi trường
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng chọn nút Tải dưới dạng ảnh, hệ thống xuất ra file ảnh của báo cáo và trả về cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Tài nguyên Môi trường
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng chọn Đặt thời gian tự động chuyển Tab, lựa chọn thời gian tự động chuyển; Hệ thống tự động chuyển giữa các Tab cảu báo cáo theo thời gian người dùng thiết lập cho Báo cáo trực quan ngành Tài nguyên Môi trường
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng chọn bật chế độ toàn màn hình: Hệ thống chuyển sang chế độ hiển thị toàn màn hình cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Tài nguyên Môi trường
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng chọn nút yêu thích; Hệ thống lưu báo cáo vào danh sách yêu thích. Người dùng chọn lại nút yêu thích; hệ thống xóa báo cáo khỏi danh sách yêu thích cho Báo cáo trực quan ngành Tài nguyên Môi trường
	Yêu cầu truy vấn

	
	Người dùng chọn nút Chỉnh sửa báo cáo, thực hiện chỉnh sủa và lưu báo cáo, hệ thống lưu lại báo cáo đã chỉnh sửa cho Báo cáo trực quan ngành Tài nguyên Môi trường
	Dữ liệu đầu vào

	35
	Báo cáo trực quan ngành Công thương
	

	
	Người dùng click chọn lưu báo cáo rồi chọn thư mục và thay đổi tên báo cáo muốn lưu rồi ấn lưu; Hệ thống lưu báo cáo theo thông tin người dùng nhập cho Báo cáo trực quan ngành Công thương
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng click chọn Chuyển sang thư mục khác và chọn thư mục muốn chuyển sang rồi ấn OK; Hệ thống chuyển báo cáo sang thư mục mà người dùng chọn cho Báo cáo trực quan ngành Công thương
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng click chọn Chia sẻ bảng biểu, chọn bật chế độ Công khai; Hệ thống sẽ sinh ra 1 đường dẫn chia sẻ báo cáo cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Công thương
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng chọn Làm mới bảng biểu, hệ thống cập nhật lại dữ liệu mới nhất từ Server để hiển thị cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Công thương
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng chọn Đặt khoảng thời gian tự động làm mới và lựa chọn thời gian làm mới; Hệ thống lưu lại cấu hình và cập nhật lại dữ liệu mới nhất từ Server theo chu kỳ người dùng chọn cho Báo cáo trực quan ngành Công thương
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng chọn nút Tải dưới dạng ảnh, hệ thống xuất ra file ảnh của báo cáo và trả về cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Công thương
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng chọn Đặt thời gian tự động chuyển Tab, lựa chọn thời gian tự động chuyển; Hệ thống tự động chuyển giữa các Tab cảu báo cáo theo thời gian người dùng thiết lập cho Báo cáo trực quan ngành Công thương
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng chọn bật chế độ toàn màn hình: Hệ thống chuyển sang chế độ hiển thị toàn màn hình cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Công thương
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng chọn nút yêu thích; Hệ thống lưu báo cáo vào danh sách yêu thích. Người dùng chọn lại nút yêu thích; hệ thống xóa báo cáo khỏi danh sách yêu thích cho Báo cáo trực quan ngành Công thương
	Yêu cầu truy vấn

	
	Người dùng chọn nút Chỉnh sửa báo cáo, thực hiện chỉnh sủa và lưu báo cáo, hệ thống lưu lại báo cáo đã chỉnh sửa cho Báo cáo trực quan ngành Công thương
	Dữ liệu đầu vào

	III
	Phần mềm phân tích dữ liệu
	

	III.1
	Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
	

	36
	Quản lý Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
	

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn XEM MÔ HÌNH phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
	Dữ liệu đầu ra

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn CHỈNH SỬA, CẤU HÌNH MÔ HÌNH phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn XÓA MÔ HÌNH phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
	Yêu cầu truy vấn

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu LƯU CẤU HÌNH Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn TẠO MỚI MÔ HÌNH phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu XEM KẾT QUẢ PHÂN TÍCH Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
	Dữ liệu đầu ra

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu LƯU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu TRÍCH XUẤT QUẢ PHÂN TÍCH Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
	Dữ liệu đầu vào

	37
	Thu thập, khai phá và tiền xử lý dữ liệu phục vụ Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
	

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu xem bộ dữ liệu áp dụng Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
	Dữ liệu đầu ra

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu kiểm tra các thông số về phân bố dữ liệu Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu kiểm tra các thông số về tương quan dữ liệu Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện điều chỉnh các trường dữ liệu Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu tùy chỉnh phạm vi dữ liệu sử dụng cho mô hình Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện xóa thuộc tính khỏi mô hình Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
	Yêu cầu truy vấn

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện thêm thuộc tính vào mô hình Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện quy đổi/số hóa dữ liệu thành thuộc tính mô hình Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
	Dữ liệu đầu vào

	38
	Xây dựng và theo dõi mô hình Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
	

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện chia tập dữ liệu Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp (train, validate, test)
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện huấn luyện dữ liệu Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện tối ưu siêu tham số mô hình trên tập validate và so sánh giữa các mô hình Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện đánh giá hiệu suất mô hình trên tập test Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu so sánh kết quả mô hình so với thực tế Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu so sánh kết quả các mô hình so với nhau Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện huấn luyện lại mô hình dựa trên dữ liệu mới Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu huấn luyện mô hình dựa trên các đặc trưng/thuộc tính mới Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
	Dữ liệu đầu vào

	III.2
	Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
	

	39
	Quản lý Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
	

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn XEM MÔ HÌNH phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
	Dữ liệu đầu ra

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn CHỈNH SỬA, CẤU HÌNH MÔ HÌNH phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn XÓA MÔ HÌNH phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
	Yêu cầu truy vấn

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu LƯU CẤU HÌNH Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn TẠO MỚI MÔ HÌNH phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu XEM KẾT QUẢ PHÂN TÍCH Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
	Dữ liệu đầu ra

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu LƯU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu TRÍCH XUẤT QUẢ PHÂN TÍCH Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
	Dữ liệu đầu vào

	40
	Thu thập, khai phá và tiền xử lý dữ liệu phục vụ Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
	

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu xem bộ dữ liệu áp dụng Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
	Dữ liệu đầu ra

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu kiểm tra các thông số về phân bố dữ liệu Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu kiểm tra các thông số về tương quan dữ liệu Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện điều chỉnh các trường dữ liệu Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu tùy chỉnh phạm vi dữ liệu sử dụng cho mô hình Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện xóa thuộc tính khỏi mô hình Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
	Yêu cầu truy vấn

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện thêm thuộc tính vào mô hình Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện quy đổi/số hóa dữ liệu thành thuộc tính mô hình Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
	Dữ liệu đầu vào

	41
	Xây dựng và theo dõi mô hình Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
	

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện chia tập dữ liệu Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi… (train, validate, test)
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện huấn luyện dữ liệu Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện tối ưu siêu tham số mô hình trên tập validate và so sánh giữa các mô hình Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện đánh giá hiệu suất mô hình trên tập test Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu so sánh kết quả mô hình so với thực tế Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu so sánh kết quả các mô hình so với nhau Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện huấn luyện lại mô hình dựa trên dữ liệu mới Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu huấn luyện mô hình dựa trên các đặc trưng/thuộc tính mới Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
	Dữ liệu đầu vào

	III.3
	Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
	

	42
	Quản lý Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
	

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn XEM MÔ HÌNH phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
	Dữ liệu đầu ra

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn CHỈNH SỬA, CẤU HÌNH MÔ HÌNH phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn XÓA MÔ HÌNH phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
	Yêu cầu truy vấn

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu LƯU CẤU HÌNH Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn TẠO MỚI MÔ HÌNH phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu XEM KẾT QUẢ PHÂN TÍCH Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
	Dữ liệu đầu ra

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu LƯU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu TRÍCH XUẤT QUẢ PHÂN TÍCH Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
	Dữ liệu đầu vào

	43
	Thu thập, khai phá và tiền xử lý dữ liệu phục vụ Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
	

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu xem bộ dữ liệu áp dụng Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
	Dữ liệu đầu ra

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu kiểm tra các thông số về phân bố dữ liệu Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu kiểm tra các thông số về tương quan dữ liệu Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện điều chỉnh các trường dữ liệu Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu tùy chỉnh phạm vi dữ liệu sử dụng cho mô hình Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện xóa thuộc tính khỏi mô hình Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
	Yêu cầu truy vấn

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện thêm thuộc tính vào mô hình Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện quy đổi/số hóa dữ liệu thành thuộc tính mô hình Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
	Dữ liệu đầu vào

	44
	Xây dựng và theo dõi mô hình Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
	

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện chia tập dữ liệu Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...) (train, validate, test)
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện huấn luyện dữ liệu Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện tối ưu siêu tham số mô hình trên tập validate và so sánh giữa các mô hình Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện đánh giá hiệu suất mô hình trên tập test Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu so sánh kết quả mô hình so với thực tế Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu so sánh kết quả các mô hình so với nhau Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện huấn luyện lại mô hình dựa trên dữ liệu mới Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu huấn luyện mô hình dựa trên các đặc trưng/thuộc tính mới Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
	Dữ liệu đầu vào

	III.4
	Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
	

	45
	Quản lý Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
	

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn XEM MÔ HÌNH phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
	Dữ liệu đầu ra

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn CHỈNH SỬA, CẤU HÌNH MÔ HÌNH phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn XÓA MÔ HÌNH phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
	Yêu cầu truy vấn

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu LƯU CẤU HÌNH Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn TẠO MỚI MÔ HÌNH phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu XEM KẾT QUẢ PHÂN TÍCH Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
	Dữ liệu đầu ra

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu LƯU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu TRÍCH XUẤT QUẢ PHÂN TÍCH Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
	Dữ liệu đầu vào

	46
	Thu thập, khai phá và tiền xử lý dữ liệu phục vụ Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
	

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu xem bộ dữ liệu áp dụng Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
	Dữ liệu đầu ra

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu kiểm tra các thông số về phân bố dữ liệu Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu kiểm tra các thông số về tương quan dữ liệu Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện điều chỉnh các trường dữ liệu Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu tùy chỉnh phạm vi dữ liệu sử dụng cho mô hình Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện xóa thuộc tính khỏi mô hình Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
	Yêu cầu truy vấn

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện thêm thuộc tính vào mô hình Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện quy đổi/số hóa dữ liệu thành thuộc tính mô hình Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
	Dữ liệu đầu vào

	47
	Xây dựng và theo dõi mô hình Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
	

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện chia tập dữ liệu Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương (train, validate, test)
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện huấn luyện dữ liệu Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện tối ưu siêu tham số mô hình trên tập validate và so sánh giữa các mô hình Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện đánh giá hiệu suất mô hình trên tập test Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu so sánh kết quả mô hình so với thực tế Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu so sánh kết quả các mô hình so với nhau Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện huấn luyện lại mô hình dựa trên dữ liệu mới Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu huấn luyện mô hình dựa trên các đặc trưng/thuộc tính mới Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
	Dữ liệu đầu vào

	III.5
	Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 
	

	48
	Quản lý Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 
	

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn XEM MÔ HÌNH phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 
	Dữ liệu đầu ra

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn CHỈNH SỬA, CẤU HÌNH MÔ HÌNH phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn XÓA MÔ HÌNH phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 
	Yêu cầu truy vấn

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu LƯU CẤU HÌNH Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn TẠO MỚI MÔ HÌNH phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu XEM KẾT QUẢ PHÂN TÍCH Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 
	Dữ liệu đầu ra

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu LƯU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu TRÍCH XUẤT QUẢ PHÂN TÍCH Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 
	Dữ liệu đầu vào

	49
	Thu thập, khai phá và tiền xử lý dữ liệu phục vụ Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 
	

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu xem bộ dữ liệu áp dụng Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 
	Dữ liệu đầu ra

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu kiểm tra các thông số về phân bố dữ liệu Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu kiểm tra các thông số về tương quan dữ liệu Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện điều chỉnh các trường dữ liệu Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu tùy chỉnh phạm vi dữ liệu sử dụng cho mô hình Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện xóa thuộc tính khỏi mô hình Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 
	Yêu cầu truy vấn

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện thêm thuộc tính vào mô hình Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện quy đổi/số hóa dữ liệu thành thuộc tính mô hình Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 
	Dữ liệu đầu vào

	50
	Xây dựng và theo dõi mô hình Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 
	

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện chia tập dữ liệu Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai (train, validate, test)
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện huấn luyện dữ liệu Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện tối ưu siêu tham số mô hình trên tập validate và so sánh giữa các mô hình Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện đánh giá hiệu suất mô hình trên tập test Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu so sánh kết quả mô hình so với thực tế Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu so sánh kết quả các mô hình so với nhau Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện huấn luyện lại mô hình dựa trên dữ liệu mới Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu huấn luyện mô hình dựa trên các đặc trưng/thuộc tính mới Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 
	Dữ liệu đầu vào
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	IV.1
	Quản lý tác vụ
	

	51
	Quản lý Job
	

	
	QTHT chọn phân hệ Quản lý Job, hệ thống trả về danh sách Job
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT tìm kiếm Job bằng tên và thẻ, hệ thống trả về danh sách Job tương ứng
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHTchọn khởi động Job, hệ thống khởi động Job đã chọn
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHTchọn tạm dừng/bỏ tạm dừng Job, hệ thống tạm dừng/bỏ tạm dừng Job đã chọn
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn nút xóa Job, hệ thống hiển thị cảnh báo yêu cầu QTHT xác nhận trước khi xóa Job
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT chọn làm mới Job, hệ thống cập nhật thông tin mới của Job và khởi động lại
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn xem chi tiết Job dạng Tree View, hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của Job dạng Tree View
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT chọn xem chi tiết Job dạng Graph View, hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của Job dạng Graph View
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT chọn xem thông tin về Task duration, hệ thống hiển thị thông tin về Task duration
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT chọn xem thông tin về Task tries, hệ thống hiển thị thông tin về Task tries
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT chọn xem thông tin về Landing times, hệ thống hiển thị thông tin về Landing times
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT chọn xem thông tin về mã nguồn của Job, hệ thống hiển thị thông tin mã nguồn của Job
	Dữ liệu đầu ra

	52
	Quán lý Job runs
	

	
	QTHT xem danh sách Job runs. Hệ thống hiển thị danh sách Job runs
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT thêm mới Job runs. Hệ thống lưu dữ liệu Job runs mới
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT tìm kiếm Job runs. Hệ thống trả về danh sách kết quả tìm kiểm Job runs
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT lọc Job runs theo các tiêu chí. Hệ thống trả về danh sách kết quả tìm kiếm Job runs theo các tiêu chí
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT xóa Job runs. Hệ thống hiển thị cảnh báo yêu cầu QTHT xác nhận xóa trước khi xóa Job runs
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT cập nhật Job runs. Hệ thống lưu lại thông tin Job runs đã được cập nhật
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT xem chi tiết Job runs. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của Job runs tương ứng
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT theo dõi trạng thái Job runs. Hệ thống hiển thị trạng thái của Job runs tương ứng
	Dữ liệu đầu vào

	53
	Quán lý Task Instances
	

	
	QTHT xem danh sách Task Instances. Hệ thống hiển thị danh sách Task Instances
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT tìm kiếm Task Instances. Hệ thống trả về danh sách kết quả tìm kiểm Task Instances
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT lọc Task Instances theo các tiêu chí. Hệ thống trả về danh sách kết quả tìm kiếm Task Instances theo các tiêu chí
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT xem chi tiết Task Instances. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của Task Instances tương ứng
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT theo dõi trạng thái Task Instances. Hệ thống hiển thị trạng thái của Task Instances tương ứng
	Dữ liệu đầu vào

	IV.2
	Quản lý cấu hình
	

	54
	Quản lí Variable
	

	
	QTHT xem danh sách Variable. Hệ thống hiển thị danh sách Variable
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT thêm mới Variable. Hệ thống lưu dữ liệu Variable mới
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT tìm kiếm Variable. Hệ thống trả về danh sách kết quả tìm kiểm Variable
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT xóa Variable. Hệ thống hiển thị cảnh báo yêu cầu QTHT xác nhận xóa trước khi xóa Variable
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT cập nhật Variable. Hệ thống lưu lại thông tin Variable đã được cập nhật
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT import Variable. Hệ thống lưu lại thông tin Variable đã được import
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn nhiều Variable cùng lúc. Hệ thống để người dùng thao tác với nhiều Variable cùng luc
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn xuất dữ liệu dữ liệu Variable. Hệ thống trả về file dữ liệu Variable được chọn để người dùng tải về
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn làm mới dữ liệu Variable. Hệ thống làm mới danh sách Variable
	Dữ liệu đầu vào

	55
	Thiết kế Job
	

	
	QTHT xem danh sách Tab. Hệ thống hiển thị danh sách Tab
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT tạo mới Tab. Hệ thống tạo mới Tab theo thông tin người dùng
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT cập nhật thông tin Tab. Hệ thống lưu cập nhật thông tin Tab
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT xóa Tab. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận trước khi xóa Tab
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT xem danh sách category. Hệ thống hiển thị danh sách category
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT tạo mới category. Hệ thống tạo mới category theo thông tin người dùng
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT cập nhật thông tin category. Hệ thống lưu cập nhật thông tin category
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT xóa category. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận trước khi xóa category
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT xem danh sách Job. Hệ thống hiển thị danh sách Job
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT tạo mới Job. Hệ thống tạo mới Job theo thông tin người dùng
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT cập nhật thông tin Job. Hệ thống lưu cập nhật thông tin Job
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT xóa Job. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận trước khi xóa Job
	Yêu cầu truy vấn

	56
	Cấu hình Job
	

	
	QTHT chọn xem cấu hình Job, hệ thống hiển thị các kết nối Operator của Job đó
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT tìm kiếm Operator để thêm vào Job, hệ thống hiển thị các Operator là kết quả tìm kiếm
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT chọn thêm các Operator cho Job, hệ thống thêm Operator vào trong Job
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn import các Operator mẫu, hệ thống hiển thị các template mẫu và giao diện cho người dùng cấu hình và lưu lại cấu hình khi hoàn thành
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn lưu Job, hệ thống lưu lại Job
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn điều chỉnh cấu hình Job, hệ thống hiển thị giao diện cho người dùng cấu hình và lưu lại cấu hình khi hoàn thành
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn chạy thử Job, hệ thống chạy thử Job và thông báo lại kết quả cho người dùng
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn khôi phục lại cấu hình, hệ thống khôi phục lại cấu hình từ lần lưu trước
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn xuất bản Job, hệ thống xuất bản Job để sử dụng trong phần quản lý Job
	Dữ liệu đầu vào

	57
	Quản lý ETL Operator
	

	
	QTHT xem danh sách ETL Operator. Hệ thống hiển thị danh sách ETL Operator
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT thêm mới ETL Operator. Hệ thống lưu dữ liệu ETL Operator mới
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT tìm kiếm ETL Operator. Hệ thống trả về danh sách kết quả tìm kiểm ETL Operator
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT xóa ETL Operator. Hệ thống hiển thị cảnh báo yêu cầu QTHT xác nhận xóa trước khi xóa ETL Operator
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT cập nhật ETL Operator. Hệ thống lưu lại thông tin ETL Operator đã được cập nhật
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT import ETL Operator. Hệ thống lưu lại thông tin ETL Operator đã được import
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn nhiều ETL Operator cùng lúc. Hệ thống để người dùng thao tác với nhiều ETL Operator cùng luc
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn xuất dữ liệu dữ liệu ETL Operator. Hệ thống trả về file dữ liệu ETL Operator được chọn để người dùng tải về
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn xuất bản dữ liệu ETL Operator. Hệ thống xuất bản Operator được chọn
	Dữ liệu đầu vào
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	Quản lý ETL List Data
	

	
	QTHT xem danh sách ETL List Data. Hệ thống hiển thị danh sách ETL List Data
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT thêm mới ETL List Data. Hệ thống lưu dữ liệu ETL List Data mới
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT tìm kiếm ETL List Data. Hệ thống trả về danh sách kết quả tìm kiểm ETL List Data
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT xóa ETL List Data. Hệ thống hiển thị cảnh báo yêu cầu QTHT xác nhận xóa trước khi xóa ETL List Data
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT cập nhật ETL List Data. Hệ thống lưu lại thông tin ETL List Data đã được cập nhật
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn làm mới dữ liệu ETL List Data. Hệ thống làm mới danh sách ETL List Data
	Dữ liệu đầu vào
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	Quản lý connection
	

	
	QTHT xem danh sách connection. Hệ thống hiển thị danh sách connection
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT thêm mới connection. Hệ thống lưu dữ liệu connection mới
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT tìm kiếm connection. Hệ thống trả về danh sách kết quả tìm kiểm connection
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT xóa connection. Hệ thống hiển thị cảnh báo yêu cầu QTHT xác nhận xóa trước khi xóa connection
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT cập nhật connection. Hệ thống lưu lại thông tin connection đã được cập nhật
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn nhiều connection cùng lúc. Hệ thống để người dùng thao tác với nhiều connection cùng luc
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn làm mới dữ liệuconnection. Hệ thống làm mới danh sách connection
	Dữ liệu đầu vào

	60
	Quán lý file
	

	
	QTHT xem danh sách file. Hệ thống hiển thị danh sách file
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT tạo thư mục mới. Hệ thống lưu lại thư mục trong cây thư mục
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT tải lên file mới. Hệ thống lưu lại file tải lên
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT tải về file. Hệ thống cho người dùng tải về file
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT xóa file. Hệ thống cảnh báo người dùng trước khi xóa file
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT chọn đổi tên/di chuyển file. Hệ thống hiển thị giao diện để người dùng đổi tên/di chuyển file
	Dữ liệu đầu vào

	IV.3
	Các hàm ETL
	

	
	Hàm SQL
	Dữ liệu đầu vào

	61
	Hàm chạy câu lệnh SQL
	

	
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm chạy câu lệnh SQL
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm chạy câu lệnh SQL
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm chạy câu lệnh SQL
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm chạy câu lệnh SQL
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm chạy câu lệnh SQL
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm chạy câu lệnh SQL
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm chạy câu lệnh SQL
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm chạy câu lệnh SQL
	Dữ liệu đầu vào
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	Hàm chạy câu lệnh SQL trong file
	

	
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm chạy câu lệnh SQL trong file
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm chạy câu lệnh SQL trong file
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm chạy câu lệnh SQL trong file
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm chạy câu lệnh SQL trong file
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm chạy câu lệnh SQL trong file
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm chạy câu lệnh SQL trong file
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm chạy câu lệnh SQL trong file
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm chạy câu lệnh SQL trong file
	Dữ liệu đầu vào

	63
	Hàm tạo CSDL
	

	
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm tạo CSDL
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm tạo CSDL
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm tạo CSDL
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm tạo CSDL
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm tạo CSDL
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm tạo CSDL
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm tạo CSDL
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm tạo CSDL
	Dữ liệu đầu vào

	64
	Hàm tạo bảng trong CSDL
	

	
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm tạo bảng trong CSDL
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm tạo bảng trong CSDL
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm tạo bảng trong CSDL
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm tạo bảng trong CSDL
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm tạo bảng trong CSDL
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm tạo bảng trong CSDL
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm tạo bảng trong CSDL
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm tạo bảng trong CSDL
	Dữ liệu đầu vào

	65
	Hàm tạo thủ tục trong CSDL
	

	
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm tạo thủ tục trong CSDL
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm tạo thủ tục trong CSDL
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm tạo thủ tục trong CSDL
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm tạo thủ tục trong CSDL
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm tạo thủ tục trong CSDL
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm tạo thủ tục trong CSDL
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm tạo thủ tục trong CSDL
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm tạo thủ tục trong CSDL
	Dữ liệu đầu vào

	66
	Hàm tạo hàm trong CSDL
	

	
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm tạo hàm trong CSDL
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm tạo hàm trong CSDL
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm tạo hàm trong CSDL
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm tạo hàm trong CSDL
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm tạo hàm trong CSDL
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm tạo hàm trong CSDL
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm tạo hàm trong CSDL
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm tạo hàm trong CSDL
	Dữ liệu đầu vào

	67
	Hàm gán dữ liệu vào bảng
	

	
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm gán dữ liệu vào bảng
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm gán dữ liệu vào bảng
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm gán dữ liệu vào bảng
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm gán dữ liệu vào bảng
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm gán dữ liệu vào bảng
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm gán dữ liệu vào bảng
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm gán dữ liệu vào bảng
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm gán dữ liệu vào bảng
	Dữ liệu đầu vào

	68
	Hàm gán và cập nhật dữ liệu theo khóa
	

	
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm gán và cập nhật dữ liệu theo khóa
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm gán và cập nhật dữ liệu theo khóa
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm gán và cập nhật dữ liệu theo khóa
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm gán và cập nhật dữ liệu theo khóa
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm gán và cập nhật dữ liệu theo khóa
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm gán và cập nhật dữ liệu theo khóa
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm gán và cập nhật dữ liệu theo khóa
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm gán và cập nhật dữ liệu theo khóa
	Dữ liệu đầu vào

	69
	Hàm gán và xóa dữ liệu theo khóa
	

	
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm gán và xóa dữ liệu theo khóa
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm gán và xóa dữ liệu theo khóa
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm gán và xóa dữ liệu theo khóa
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm gán và xóa dữ liệu theo khóa
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm gán và xóa dữ liệu theo khóa
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm gán và xóa dữ liệu theo khóa
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm gán và xóa dữ liệu theo khóa
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm gán và xóa dữ liệu theo khóa
	Yêu cầu truy vấn

	70
	Hàm gán tất cả dữ liệu vào bảng
	

	
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm gán tất cả dữ liệu vào bảng
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm gán tất cả dữ liệu vào bảng
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm gán tất cả dữ liệu vào bảng
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm gán tất cả dữ liệu vào bảng
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm gán tất cả dữ liệu vào bảng
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm gán tất cả dữ liệu vào bảng
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm gán tất cả dữ liệu vào bảng
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm gán tất cả dữ liệu vào bảng
	Dữ liệu đầu vào

	71
	Hàm lưu dự phòng danh sách bảng
	

	
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm lưu dự phòng danh sách bảng
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm lưu dự phòng danh sách bảng
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm lưu dự phòng danh sách bảng
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm lưu dự phòng danh sách bảng
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm lưu dự phòng danh sách bảng
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm lưu dự phòng danh sách bảng
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm lưu dự phòng danh sách bảng
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm lưu dự phòng danh sách bảng
	Dữ liệu đầu vào

	72
	Hàm lưu dự phòng CSDL
	

	
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm lưu dự phòng CSDL
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm lưu dự phòng CSDL
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm lưu dự phòng CSDL
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm lưu dự phòng CSDL
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm lưu dự phòng CSDL
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm lưu dự phòng CSDL
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm lưu dự phòng CSDL
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm lưu dự phòng CSDL
	Dữ liệu đầu vào

	
	Hàm xử lý dữ liệu
	Dữ liệu đầu vào

	73
	Hàm chuyển đổi json thành json
	

	
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm chuyển đổi json thành json
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm chuyển đổi json thành json
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm chuyển đổi json thành json
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm chuyển đổi json thành json
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm chuyển đổi json thành json
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm chuyển đổi json thành json
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm chuyển đổi json thành json
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm chuyển đổi json thành json
	Dữ liệu đầu vào

	74
	Hàm chuyển đổi array thành json
	

	
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm chuyển đổi array thành json
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm chuyển đổi array thành json
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm chuyển đổi array thành json
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm chuyển đổi array thành json
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm chuyển đổi array thành json
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm chuyển đổi array thành json
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm chuyển đổi array thành json
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm chuyển đổi array thành json
	Dữ liệu đầu vào

	75
	Hàm chuyển đổi json thành array
	

	
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm chuyển đổi json thành array
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm chuyển đổi json thành array
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm chuyển đổi json thành array
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm chuyển đổi json thành array
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm chuyển đổi json thành array
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm chuyển đổi json thành array
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm chuyển đổi json thành array
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm chuyển đổi json thành array
	Dữ liệu đầu vào

	76
	Hàm chuyển đổi array thành array
	

	
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm chuyển đổi array thành array
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm chuyển đổi array thành array
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm chuyển đổi array thành array
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm chuyển đổi array thành array
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm chuyển đổi array thành array
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm chuyển đổi array thành array
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm chuyển đổi array thành array
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm chuyển đổi array thành array
	Dữ liệu đầu vào
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	Hàm chuyển đổi dữ liệu bằng function
	

	
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm chuyển đổi dữ liệu bằng function
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm chuyển đổi dữ liệu bằng function
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm chuyển đổi dữ liệu bằng function
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm chuyển đổi dữ liệu bằng function
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm chuyển đổi dữ liệu bằng function
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm chuyển đổi dữ liệu bằng function
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm chuyển đổi dữ liệu bằng function
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm chuyển đổi dữ liệu bằng function
	Dữ liệu đầu vào

	78
	Hàm chuyển đổi xml thành json
	

	
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm chuyển đổi xml thành json
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm chuyển đổi xml thành json
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm chuyển đổi xml thành json
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm chuyển đổi xml thành json
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm chuyển đổi xml thành json
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm chuyển đổi xml thành json
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm chuyển đổi xml thành json
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm chuyển đổi xml thành json
	Dữ liệu đầu vào

	79
	Hàm chuyển đổi xml thành array
	

	
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm chuyển đổi xml thành array
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm chuyển đổi xml thành array
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm chuyển đổi xml thành array
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm chuyển đổi xml thành array
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm chuyển đổi xml thành array
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm chuyển đổi xml thành array
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm chuyển đổi xml thành array
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm chuyển đổi xml thành array
	Dữ liệu đầu vào

	80
	Hàm chuyển đổi txt thành json
	

	
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm chuyển đổi txt thành json
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm chuyển đổi txt thành json
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm chuyển đổi txt thành json
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm chuyển đổi txt thành json
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm chuyển đổi txt thành json
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm chuyển đổi txt thành json
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm chuyển đổi txt thành json
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm chuyển đổi txt thành json
	Dữ liệu đầu vào
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	Hàm chuyển đổi txt thành array
	

	
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm chuyển đổi txt thành array
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm chuyển đổi txt thành array
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm chuyển đổi txt thành array
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm chuyển đổi txt thành array
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm chuyển đổi txt thành array
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm chuyển đổi txt thành array
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm chuyển đổi txt thành array
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm chuyển đổi txt thành array
	Dữ liệu đầu vào

	
	Hàm xử lý file
	Dữ liệu đầu vào
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	Hàm di chuyển file
	

	
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm di chuyển file
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm di chuyển file
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm di chuyển file
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm di chuyển file
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm di chuyển file
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm di chuyển file
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm di chuyển file
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm di chuyển file
	Dữ liệu đầu vào

	83
	Hàm copy file
	

	
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm copy file
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm copy file
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm copy file
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm copy file
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm copy file
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm copy file
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm copy file
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm copy file
	Dữ liệu đầu vào

	84
	Hàm xóa file
	

	
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm xóa file
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm xóa file
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm xóa file
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm xóa file
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm xóa file
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm xóa file
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm xóa file
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm xóa file
	Yêu cầu truy vấn
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	Hàm mở file csv
	

	
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm mở file csv
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm mở file csv
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm mở file csv
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm mở file csv
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm mở file csv
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm mở file csv
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm mở file csv
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm mở file csv
	Dữ liệu đầu vào

	86
	Hàm mở file excel
	

	
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm mở file excel
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm mở file excel
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm mở file excel
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm mở file excel
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm mở file excel
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm mở file excel
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm mở file excel
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm mở file excel
	Dữ liệu đầu vào
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	Hàm mở file parquet
	

	
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm mở file parquet
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm mở file parquet
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm mở file parquet
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm mở file parquet
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm mở file parquet
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm mở file parquet
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm mở file parquet
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm mở file parquet
	Dữ liệu đầu vào
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	Hàm mở file avro
	

	
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm mở file avro
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm mở file avro
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm mở file avro
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm mở file avro
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm mở file avro
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm mở file avro
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm mở file avro
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm mở file avro
	Dữ liệu đầu vào

	89
	Hàm mở file txt
	

	
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm mở file txt
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm mở file txt
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm mở file txt
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm mở file txt
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm mở file txt
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm mở file txt
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm mở file txt
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm mở file txt
	Dữ liệu đầu vào

	90
	Hàm sửa tên file
	

	
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm sửa tên file
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm sửa tên file
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm sửa tên file
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm sửa tên file
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm sửa tên file
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm sửa tên file
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm sửa tên file
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm sửa tên file
	Dữ liệu đầu vào

	91
	Hàm chuyển file sang server khác
	

	
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm chuyển file sang server khác
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm chuyển file sang server khác
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm chuyển file sang server khác
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm chuyển file sang server khác
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm chuyển file sang server khác
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm chuyển file sang server khác
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm chuyển file sang server khác
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm chuyển file sang server khác
	Dữ liệu đầu vào

	92
	Hàm copy file sang server khác
	

	
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm copy file sang server khác
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm copy file sang server khác
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm copy file sang server khác
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm copy file sang server khác
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm copy file sang server khác
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm copy file sang server khác
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm copy file sang server khác
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm copy file sang server khác
	Dữ liệu đầu vào

	93
	Hàm lấy file từ server khác
	

	
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm lấy file từ server khác
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm lấy file từ server khác
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm lấy file từ server khác
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm lấy file từ server khác
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm lấy file từ server khác
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm lấy file từ server khác
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm lấy file từ server khác
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm lấy file từ server khác
	Dữ liệu đầu vào

	94
	Hàm xóa file từ server khác
	

	
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm xóa file từ server khác
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm xóa file từ server khác
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm xóa file từ server khác
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm xóa file từ server khác
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm xóa file từ server khác
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm xóa file từ server khác
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm xóa file từ server khác
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm xóa file từ server khác
	Yêu cầu truy vấn

	
	Hàm xử lý API
	Dữ liệu đầu vào

	95
	Hàm lấy dữ liệu từ API
	

	
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm lấy dữ liệu từ API
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm lấy dữ liệu từ API
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm lấy dữ liệu từ API
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm lấy dữ liệu từ API
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm lấy dữ liệu từ API
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm lấy dữ liệu từ API
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm lấy dữ liệu từ API
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm lấy dữ liệu từ API
	Dữ liệu đầu vào

	96
	Hàm lấy dữ liệu từ html
	

	
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm lấy dữ liệu từ html
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm lấy dữ liệu từ html
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm lấy dữ liệu từ html
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm lấy dữ liệu từ html
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm lấy dữ liệu từ html
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm lấy dữ liệu từ html
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm lấy dữ liệu từ html
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm lấy dữ liệu từ html
	Dữ liệu đầu vào

	97
	Hàm lấy dữ liệu từ ajax
	

	
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm lấy dữ liệu từ ajax
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm lấy dữ liệu từ ajax
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm lấy dữ liệu từ ajax
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm lấy dữ liệu từ ajax
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm lấy dữ liệu từ ajax
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm lấy dữ liệu từ ajax
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm lấy dữ liệu từ ajax
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm lấy dữ liệu từ ajax
	Dữ liệu đầu vào

	98
	Hàm lấy dữ liệu từ baseauthen
	

	
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm lấy dữ liệu từ baseauthen
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm lấy dữ liệu từ baseauthen
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm lấy dữ liệu từ baseauthen
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm lấy dữ liệu từ baseauthen
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm lấy dữ liệu từ baseauthen
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm lấy dữ liệu từ baseauthen
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm lấy dữ liệu từ baseauthen
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm lấy dữ liệu từ baseauthen
	Dữ liệu đầu vào

	99
	Hàm lấy dữ liệu từ oauth
	

	
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm lấy dữ liệu từ oauth
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm lấy dữ liệu từ oauth
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm lấy dữ liệu từ oauth
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm lấy dữ liệu từ oauth
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm lấy dữ liệu từ oauth
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm lấy dữ liệu từ oauth
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm lấy dữ liệu từ oauth
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm lấy dữ liệu từ oauth
	Dữ liệu đầu vào

	100
	Hàm lấy dữ liệu từ oauth2
	

	
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm lấy dữ liệu từ oauth2
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm lấy dữ liệu từ oauth2
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm lấy dữ liệu từ oauth2
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm lấy dữ liệu từ oauth2
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm lấy dữ liệu từ oauth2
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm lấy dữ liệu từ oauth2
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm lấy dữ liệu từ oauth2
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm lấy dữ liệu từ oauth2
	Dữ liệu đầu vào

	
	Hàm xử lý MongoDB
	Dữ liệu đầu vào

	101
	Hàm lấy dữ liệu MongoDB từ aggregate
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	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm gán và xóa dữ liệu Elasticsearch
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm gán và xóa dữ liệu Elasticsearch
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm gán và xóa dữ liệu Elasticsearch
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm gán và xóa dữ liệu Elasticsearch
	Yêu cầu truy vấn

	113
	Hàm tạo giá trị tham chiếu Elasticsearch
	

	
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm tạo giá trị tham chiếu Elasticsearch
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm tạo giá trị tham chiếu Elasticsearch
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm tạo giá trị tham chiếu Elasticsearch
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm tạo giá trị tham chiếu Elasticsearch
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm tạo giá trị tham chiếu Elasticsearch
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm tạo giá trị tham chiếu Elasticsearch
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm tạo giá trị tham chiếu Elasticsearch
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm tạo giá trị tham chiếu Elasticsearch
	Dữ liệu đầu vào

	
	Hàm xử lý Spark
	Dữ liệu đầu vào

	114
	Hàm lấy dữ liệu Spark từ SQL
	

	
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm lấy dữ liệu Spark từ SQL
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm lấy dữ liệu Spark từ SQL
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm lấy dữ liệu Spark từ SQL
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm lấy dữ liệu Spark từ SQL
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm lấy dữ liệu Spark từ SQL
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm lấy dữ liệu Spark từ SQL
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm lấy dữ liệu Spark từ SQL
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm lấy dữ liệu Spark từ SQL
	Dữ liệu đầu vào

	115
	Hàm gán dữ liệu (bỏ qua khi key trùng) Spark
	

	
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm gán dữ liệu (bỏ qua khi key trùng) Spark
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm gán dữ liệu (bỏ qua khi key trùng) Spark
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm gán dữ liệu (bỏ qua khi key trùng) Spark
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm gán dữ liệu (bỏ qua khi key trùng) Spark
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm gán dữ liệu (bỏ qua khi key trùng) Spark
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm gán dữ liệu (bỏ qua khi key trùng) Spark
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm gán dữ liệu (bỏ qua khi key trùng) Spark
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm gán dữ liệu (bỏ qua khi key trùng) Spark
	Dữ liệu đầu vào

	116
	Hàm gán tất cả dữ liệu Spark
	

	
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm gán tất cả dữ liệu Spark
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm gán tất cả dữ liệu Spark
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm gán tất cả dữ liệu Spark
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm gán tất cả dữ liệu Spark
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm gán tất cả dữ liệu Spark
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm gán tất cả dữ liệu Spark
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm gán tất cả dữ liệu Spark
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm gán tất cả dữ liệu Spark
	Dữ liệu đầu vào

	117
	Hàm gán và cập nhật dữ liệu Spark
	

	
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm gán và cập nhật dữ liệu Spark
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm gán và cập nhật dữ liệu Spark
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm gán và cập nhật dữ liệu Spark
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm gán và cập nhật dữ liệu Spark
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm gán và cập nhật dữ liệu Spark
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm gán và cập nhật dữ liệu Spark
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm gán và cập nhật dữ liệu Spark
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm gán và cập nhật dữ liệu Spark
	Dữ liệu đầu vào

	118
	Hàm gán và xóa dữ liệu Spark
	

	
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm gán và xóa dữ liệu Spark
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm gán và xóa dữ liệu Spark
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm gán và xóa dữ liệu Spark
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm gán và xóa dữ liệu Spark
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm gán và xóa dữ liệu Spark
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm gán và xóa dữ liệu Spark
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm gán và xóa dữ liệu Spark
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm gán và xóa dữ liệu Spark
	Yêu cầu truy vấn

	119
	Hàm tạo bảng Spark
	

	
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm tạo bảng Spark
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm tạo bảng Spark
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm tạo bảng Spark
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm tạo bảng Spark
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm tạo bảng Spark
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm tạo bảng Spark
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm tạo bảng Spark
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm tạo bảng Spark
	Dữ liệu đầu vào

	IV.4
	Đồng bộ dữ liệu
	

	120
	Đồng bộ dữ liệu ngành Y tế
	

	
	QTHT thực hiện tạo mới DAG, hệ thống khởi tạo DAG phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Y tế
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT gọi lệnh thực hiện kết nối. Hệ thống thực hiện kết nối để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Y tế
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT gọi các Operator để xử lý dữ liệu. Hệ thống thực hiện sử lý dữ liệu phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Y tế
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT gọi lệnh để thực hiện các bước ETL dữ liệu. Hệ thống thực hiện tuần tự các bước ETL dữ liệu để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Y tế
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT viết bổ sung các operator mới để hỗ trợ việc ETL dữ liệu. Hệ thống cho phép gọi đến các Operator đó để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Y tế
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT cấu hình lập lịch định kỳ chạy ETL. Hệ thống chạy định kỳ theo đúng cấu hình để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Y tế
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT lưu tác vụ ETL dưới dạng file .py được tổ chức trong cây thư mục. Hệ thống lưu và quản lý file .py của tác vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Y tế
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT tải job ETL dưới dạng file .py. Hệ thống xuất ra file tương ứng với tác vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Y tế
	Dữ liệu đầu vào

	121
	Đồng bộ dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo
	

	
	QTHT thực hiện tạo mới DAG, hệ thống khởi tạo DAG phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT gọi lệnh thực hiện kết nối. Hệ thống thực hiện kết nối để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT gọi các Operator để xử lý dữ liệu. Hệ thống thực hiện sử lý dữ liệu phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT gọi lệnh để thực hiện các bước ETL dữ liệu. Hệ thống thực hiện tuần tự các bước ETL dữ liệu để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT viết bổ sung các operator mới để hỗ trợ việc ETL dữ liệu. Hệ thống cho phép gọi đến các Operator đó để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT cấu hình lập lịch định kỳ chạy ETL. Hệ thống chạy định kỳ theo đúng cấu hình để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT lưu tác vụ ETL dưới dạng file .py được tổ chức trong cây thư mục. Hệ thống lưu và quản lý file .py của tác vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT tải job ETL dưới dạng file .py. Hệ thống xuất ra file tương ứng với tác vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo
	Dữ liệu đầu vào

	122
	Đồng bộ dữ liệu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	

	
	QTHT thực hiện tạo mới DAG, hệ thống khởi tạo DAG phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT gọi lệnh thực hiện kết nối. Hệ thống thực hiện kết nối để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT gọi các Operator để xử lý dữ liệu. Hệ thống thực hiện sử lý dữ liệu phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT gọi lệnh để thực hiện các bước ETL dữ liệu. Hệ thống thực hiện tuần tự các bước ETL dữ liệu để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT viết bổ sung các operator mới để hỗ trợ việc ETL dữ liệu. Hệ thống cho phép gọi đến các Operator đó để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT cấu hình lập lịch định kỳ chạy ETL. Hệ thống chạy định kỳ theo đúng cấu hình để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT lưu tác vụ ETL dưới dạng file .py được tổ chức trong cây thư mục. Hệ thống lưu và quản lý file .py của tác vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT tải job ETL dưới dạng file .py. Hệ thống xuất ra file tương ứng với tác vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Dữ liệu đầu vào

	123
	Đồng bộ dữ liệu ngành Giao thông Vận tải
	

	
	QTHT thực hiện tạo mới DAG, hệ thống khởi tạo DAG phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Giao thông Vận tải
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT gọi lệnh thực hiện kết nối. Hệ thống thực hiện kết nối để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Giao thông Vận tải
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT gọi các Operator để xử lý dữ liệu. Hệ thống thực hiện sử lý dữ liệu phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Giao thông Vận tải
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT gọi lệnh để thực hiện các bước ETL dữ liệu. Hệ thống thực hiện tuần tự các bước ETL dữ liệu để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Giao thông Vận tải
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT viết bổ sung các operator mới để hỗ trợ việc ETL dữ liệu. Hệ thống cho phép gọi đến các Operator đó để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Giao thông Vận tải
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT cấu hình lập lịch định kỳ chạy ETL. Hệ thống chạy định kỳ theo đúng cấu hình để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Giao thông Vận tải
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT lưu tác vụ ETL dưới dạng file .py được tổ chức trong cây thư mục. Hệ thống lưu và quản lý file .py của tác vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Giao thông Vận tải
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT tải job ETL dưới dạng file .py. Hệ thống xuất ra file tương ứng với tác vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Giao thông Vận tải
	Dữ liệu đầu vào

	124
	Đồng bộ dữ liệu ngành Tài nguyên Môi trường
	

	
	QTHT thực hiện tạo mới DAG, hệ thống khởi tạo DAG phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Tài nguyên Môi trường
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT gọi lệnh thực hiện kết nối. Hệ thống thực hiện kết nối để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Tài nguyên Môi trường
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT gọi các Operator để xử lý dữ liệu. Hệ thống thực hiện sử lý dữ liệu phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Tài nguyên Môi trường
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT gọi lệnh để thực hiện các bước ETL dữ liệu. Hệ thống thực hiện tuần tự các bước ETL dữ liệu để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Tài nguyên Môi trường
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT viết bổ sung các operator mới để hỗ trợ việc ETL dữ liệu. Hệ thống cho phép gọi đến các Operator đó để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Tài nguyên Môi trường
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT cấu hình lập lịch định kỳ chạy ETL. Hệ thống chạy định kỳ theo đúng cấu hình để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Tài nguyên Môi trường
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT lưu tác vụ ETL dưới dạng file .py được tổ chức trong cây thư mục. Hệ thống lưu và quản lý file .py của tác vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Tài nguyên Môi trường
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT tải job ETL dưới dạng file .py. Hệ thống xuất ra file tương ứng với tác vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Tài nguyên Môi trường
	Dữ liệu đầu vào

	125
	Đồng bộ dữ liệu ngành Công Thương
	

	
	QTHT thực hiện tạo mới DAG, hệ thống khởi tạo DAG phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Công Thương
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT gọi lệnh thực hiện kết nối. Hệ thống thực hiện kết nối để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Công Thương
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT gọi các Operator để xử lý dữ liệu. Hệ thống thực hiện sử lý dữ liệu phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Công Thương
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT gọi lệnh để thực hiện các bước ETL dữ liệu. Hệ thống thực hiện tuần tự các bước ETL dữ liệu để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Công Thương
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT viết bổ sung các operator mới để hỗ trợ việc ETL dữ liệu. Hệ thống cho phép gọi đến các Operator đó để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Công Thương
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT cấu hình lập lịch định kỳ chạy ETL. Hệ thống chạy định kỳ theo đúng cấu hình để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Công Thương
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT lưu tác vụ ETL dưới dạng file .py được tổ chức trong cây thư mục. Hệ thống lưu và quản lý file .py của tác vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Công Thương
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT tải job ETL dưới dạng file .py. Hệ thống xuất ra file tương ứng với tác vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Công Thương
	Dữ liệu đầu vào

	C
	Phần mềm nền tảng giao diện dữ liệu
	

	V
	Phần mềm quản lý giao diện lập trình ứng dụng (API)
	

	V.1
	Quản lý API
	

	126
	Quản lý API
	

	
	QTHT chọn để truy cập trang quản lý API trên thanh menu
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT xem danh sách API dạng lưới
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT xem danh sách API dạng bảng
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT chọn API để xem chi tiết API
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT chọn nút xóa để xóa API
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT chọn nút tải CSV để tải về danh sách API dưới dạng file CSV
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn nút in để in ra danh sách API
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn nút xem cột để lựa chọn các cột thông tin trong danh sách API
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT chọn nút tạo API để tạo API
	Dữ liệu đầu vào

	127
	Quản lý API (trên cổng API)
	

	
	NSD chọn để truy cập trang quản lý API (trên cổng API) trên thanh menu
	Dữ liệu đầu vào

	
	NSD xem danh sách API (trên cổng API) dạng lưới
	Dữ liệu đầu ra

	
	NSD xem danh sách API (trên cổng API) dạng bảng
	Dữ liệu đầu ra

	
	NSD chọn API (trên cổng API) để xem chi tiết API (trên cổng API)
	Dữ liệu đầu ra

	
	NSD chọn nút xóa để xóa API (trên cổng API)
	Yêu cầu truy vấn

	
	NSD chọn nút tải CSV để tải về danh sách API (trên cổng API) dưới dạng file CSV
	Dữ liệu đầu vào

	
	NSD chọn nút in để in ra danh sách API (trên cổng API)
	Dữ liệu đầu vào

	
	NSD chọn nút xem cột để lựa chọn các cột thông tin trong danh sách API (trên cổng API)
	Dữ liệu đầu ra

	
	NSD chọn đánh giá chất lượng API theo số sao
	Dữ liệu đầu vào

	128
	Quản lý Service
	

	
	QTHT chọn để truy cập trang quản lý Service trên thanh menu
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT xem danh sách Service dạng lưới
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT xem danh sách Service dạng bảng
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT chọn Serice để xem chi tiết Service
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT chọn nút xóa để xóa Service
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT chọn nút tạo API để tạo API từ Service
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT tìm kiếm Service trên thanh tìm kiếm
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT chọn số lượng Service hiển thị trên bảng
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn nút tạo Service để tạo Service
	Dữ liệu đầu vào

	129
	Quản lý API Product
	

	
	QTHT chọn để truy cập trang quản lý API Product trên thanh menu
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT xem danh sách API Product dạng lưới
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT xem danh sách API Product dạng bảng
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT chọn API Product để xem chi tiết API Product
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT chọn nút xóa để xóa API Product
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT chọn nút tải CSV để tải về danh sách API Product dưới dạng file CSV
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn nút in để in ra danh sách API Product
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn nút xem cột để lựa chọn các cột thông tin trong danh sách API Product
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT chọn nút tạo để tạo API Product
	Dữ liệu đầu vào

	130
	Quản lý Scope
	

	
	QTHT chọn để truy cập trang quản lý Scope trên thanh menu
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT xem danh sách Scope dạng bảng
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT chọn Scope để xem chi tiết Scope
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT chọn nút xóa để xóa Scope
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT chọn nút sửa để sửa Scope
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn nút tạo để tạo Scope
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT tìm kiếm Scope trên thanh tìm kiếm
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT chọn số lượng Scope hiển thị trên bảng
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn nút sử dụng để xem thông tin sử dụng của Scope
	Dữ liệu đầu ra

	131
	Quản lý Policy
	

	
	QTHT chọn để truy cập trang quản lý Policy trên thanh menu
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT xem danh sách Policy dạng bảng
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT chọn Policy để xem chi tiết Policy
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT chọn nút xóa để xóa Policy
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT chọn nút sửa để sửa Policy
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn nút tạo để tạo Policy
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT tìm kiếm Policy trên thanh tìm kiếm
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT chọn số lượng Policy hiển thị trên bảng
	Dữ liệu đầu vào

	132
	Tạo mới Rest API
	

	
	QTHT nhập tham số khởi tạo Rest API
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT tạo mới Rest API bằng cách import URL theo chuẩn Open API
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT tạo mới Rest API bằng cách import File theo chuẩn Open API
	Dữ liệu đầu vào

	133
	Tạo mới SOAP API
	

	
	QTHT tạo mới SOAP API bằng cách import WSDL URL
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT tạo mới SOAP API bằng cách import WSDL file
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT nhập tham số khởi tạo SOAP API
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT tạo mới Rest API từ SOAP service
	Dữ liệu đầu vào

	134
	Tạo mới API GraphQL
	

	
	QTHT tạo mới GraphQL API bằng cách import file GraphQL SDL
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT nhập tham số khởi tạo SOAP API
	Dữ liệu đầu vào

	135
	Tạo mới API từ Service
	

	
	QTHT chọn service để tạo mới API
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT nhập tham số khởi tạo API từ service
	Dữ liệu đầu vào

	136
	Tạo mới API Streaming
	

	
	QTHT tạo mới streaming API bằng cách tạo Web Socket API
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT tạo mới streaming API bằng cách tạo Webhook API
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT tạo mới streaming API bằng cách tạo SSE API
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT tạo mới streaming API bằng cách import cấu hình AsyncAPI
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT nhập tham số khởi tạo Streaming API
	Dữ liệu đầu vào

	137
	Trang tổng quan API
	

	
	QTHT lựa chọn phiên bản API
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT tìm kiếm các thông tin của API trong thanh tìm kiếm
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT chọn nút xem để xem API trong Cổng API
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT chọn nút tạo phiên bản để tạo phiên bản mới cho API
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn nút tải về API để tải về API
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn nút xóa API để xóa API
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT xem tiến độ thực hiện các bước để xuất bản API
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT xem thông tin tổng quan về API 
	Dữ liệu đầu ra

	138
	Thông tin chung cho API
	

	
	QTHT tải ảnh/xóa ảnh Thumbnail cho API
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT cập nhật thông tin chung của API
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT cập nhật mô tả API dạng Text 
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT cập nhật mô tả API dạng Markdown
	Dữ liệu đầu vào

	139
	Thông tin Tổ chức/doanh nghiệp cho API
	

	
	QTHT cập nhật thông tin Tổ chức/doanh nghiệp cho API
	Dữ liệu đầu vào

	140
	Quản lý đăng ký cho API
	

	
	QTHT xem danh sách các Plan
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT lựa chọn các Plan có thể đăng ký cho API
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT xem danh sách các người dùng đã đăng ký sử dụng API
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT thay đổi Plan của người dùng đã đăng ký sử dụng API
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT hủy đăng ký của người dùng đã đăng ký sử dụng API
	Dữ liệu đầu vào

	141
	Quản lý tài liệu
	

	
	QTHT chọn để truy cập trang quản lý Tài liệu trên thanh menu
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT xem danh sách Tài liệu dạng bảng
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT chọn Tài liệu để xem chi tiết Tài liệu
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT chọn nút xóa để xóa Tài liệu
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT chọn nút sửa để sửa Tài liệu
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn nút sửa nội dung để sửa nội dung Tài liệu
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn nút tạo để tạo Tài liệu
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn số lượng Tài liệu hiển thị trên bảng
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn nhiều tài liệu cùng lúc để xóa
	Yêu cầu truy vấn

	142
	Thêm tài liệu mô tả API
	

	
	QTHT tạo mới tài liệu bằng trình soạn thảo của phần mềm
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT tạo mới tài liệu bằng URL
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT tạo mới tài liệu bằng file
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT tạo mới tài liệu bằng trang Markdown
	Dữ liệu đầu vào

	143
	Quản lý comment
	

	
	QTHT/NSD xem danh sách comment
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT/NSD tạo mới comment
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT/NSD trả lời comment
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT/NSD xóa comment
	Yêu cầu truy vấn

	144
	Cấu hình runtime cho API
	

	
	QTHT cấu hình Transport level security cho Request 
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT cấu hình Application level security cho Request
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT cấu hình CORS configuration cho Request
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT cấu hình Scheman validation cho Request
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT cấu hình Response Caching cho Response
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT cấu hình Backend throughput
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT xem và truy cập để sửa API Endpoint 
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT chọn nút lưu và triển khai cấu hình runtime
	Dữ liệu đầu vào

	145
	Cấu hình tài nguyên cho API
	

	
	QTHT cấu hình Rate limit theo API hoặc theo Operation
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT thêm mới operation cho API
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT xem danh sách các tài nguyên operation của API
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT chọn nút tắt bảo mật cho toàn bộ Operation để tắt bảo mật cho toàn bộ Operation
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn nút xóa tất cả để xóa tất cả các Operation
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT chọn nút tắt bảo mật cho 1 Operation để tắt bảo mật cho 1 Operation
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn nút xóa Operation để xóa Operation
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT nhập thông tin mô tả cho Operation
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT cấu hình quản lý cho Operation
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT cấu hình tham số cho Operation
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn nút lưu và triển khai cấu hình tài nguyên
	Dữ liệu đầu vào

	146
	Cấu hình định nghĩa API
	

	
	QTHT chỉnh sửa cấu hình định nghĩa cho API
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT tải lên file hoặc URL cấu hình định nghĩa cho API
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT tải về file cấu hình định nghĩa cho API
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chuyển đổi cấu hình định nghĩa API thành dạn Json
	Dữ liệu đầu vào

	147
	Cấu hình Endpoint cho API
	

	
	QTHT lựa chọn cấu hình HTTP/REST Endpoint
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT lựa chọn cấu hình Service Endpoint
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT lựa chọn cấu hình HTTP/SOAP Endpoint
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT lựa chọn cấu hình Dynamic Endpoint
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT lựa chọn cấu hình Mock Implementation
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT cấu hình Certificate cho Endpoint
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT cấu hình Load Balance cho Endpoint
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn nút lưu và triển khai cấu hình Endpoint
	Dữ liệu đầu vào

	148
	Quản lý Local Scope
	

	
	QTHT chọn để truy cập trang quản lý Local Scope trên thanh menu
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT xem danh sách Local Scope dạng bảng
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT chọn Local Scope để xem chi tiết Local Scope
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT chọn nút xóa để xóa Local Scope
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT chọn nút sửa để sửa Local Scope
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn nút tạo để tạo Local Scope
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT tìm kiếm Local Scope trên thanh tìm kiếm
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT chọn số lượng Local Scope hiển thị trên bảng
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn nút sử dụng để xem thông tin sử dụng của Local Scope
	Dữ liệu đầu ra

	149
	Cấu hình Policy cho API
	

	
	QTHT xem danh sách Policy
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT xem danh sach Operation
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT chọn nút tạo mới Policy để tạo mới Policy
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT kéo thả Policy vào Operation tương ứng
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT cấu hình Policy khi gắn vào Operation
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn nút tải về để tải về file Policy gắn vào Opeartion
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn nút xóa để xóa Policy khỏi Operation
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT chọn nút lưu và triển khai cấu hình Policy
	Dữ liệu đầu vào

	150
	Cấu hình Property cho API
	

	
	QTHT xem danh sách Properties
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT chọn nút thêm mới Property
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn nút xóa Property
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT chọn nút sửa Property
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn nút lưu và triển khai cấu hình Property
	Dữ liệu đầu vào

	151
	Các Request Policies cho API
	

	
	QTHT thêm mới chính sách Add query param
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT thêm mới chính sách Apply accept header
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT thêm mới chính sách Change HTTP Method
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT thêm mới chính sách Custom Authorization Token
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT thêm mới chính sách Debug request flow
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT thêm mới chính sách Disable chunking
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT thêm mới chính sách Json to XML
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT thêm mới chính sách Json Validator
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT thêm mới chính sách Validate Request with OPA
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT thêm mới chính sách Preserve Accept Header
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT thêm mới chính sách Regex Policy
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT thêm mới chính sách Remove header
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT thêm mới chính sách Rewrite source path
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT thêm mới chính sách Set to header
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT thêm mới chính sách XML to Json
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT thêm mới chính sách XML validator
	Dữ liệu đầu vào

	152
	Các Response Policies cho API
	

	
	QTHT thêm mới chính sách Add header
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT thêm mới chính sách Log Policy
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT thêm mới chính sách Debug response flow
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT thêm mới chính sách Disable chunking
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT thêm mới chính sách Json to XML
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT thêm mới chính sách Remove header
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT thêm mới chính sách XML to Json
	Dữ liệu đầu vào

	153
	Các Fault Policies cho API
	

	
	QTHT thêm mới chính sách Add header
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT thêm mới chính sách Log Policy
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT thêm mới chính sách Debug Json Fault
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT thêm mới chính sách Json Fault
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT thêm mới chính sách Remove header
	Dữ liệu đầu vào

	154
	Quản lý xác thực API
	

	
	QTHT bật/tắt tính năng xác thực API
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT xác thực API sử dụng OAuth2 Access Tokens
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT xác thực API sử dụng API keys
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT xác thực API sử dụng Mutual SSL
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT xác thực API sử dụng Basic Authentication
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT xác thực API sử dụng Certificate Bound Access Tokens
	Dữ liệu đầu vào

	V.2
	Xuất bản API
	

	155
	Quản lý phiên bản API
	

	
	QTHT tạo phiên bản triển khai mới cho API
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT khôi phục bản triển khai cũ của API
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT xóa phiên bản triển khai cũ của API
	Yêu cầu truy vấn

	
	QTHT triển khai/hủy triển khai API
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT bật/tắt chức năng xem Gateway URL trên cổng
	Dữ liệu đầu ra

	156
	Kiểm thử API
	

	
	QTHT sinh Khóa an toàn cho API
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT xem danh sách operation của API
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT chọn nút thử để mở giao diện thử nghiệm API
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT điều chỉnh tham số truyền vào API để kiểm thử
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn nút tải để tải về phản hồi của API thử nghiệm dưới dạnh file Json
	Dữ liệu đầu vào

	157
	Quản lý vòng đời API
	

	
	QTHT xem trạng thái hiên tại của API 
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT chọn nút chặn để chặn truy cập API
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn nút trước triển khai để đưa API về trạng thái trước triển khai
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn nút về trạng thái khởi tạo để đưa API về trạng thái khởi tạo
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn nút xuất bản để đưa API về trạng thái xuất bản
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn nút ngừng hỗ trợ để đưa API về trạng thái ngưng hỗ trợ
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT chọn nút dừng hoạt động để đưa API về trạng thái dừng hoạt động
	Dữ liệu đầu vào

	
	QTHT xem danh saách lịch sử thay đổi trạng thái của API
	Dữ liệu đầu ra

	V.3
	Quản lý ứng dụng
	

	158
	Quản lý ứng dụng
	

	
	NSD chọn nút tạo để tạo ứng dụng
	Dữ liệu đầu vào

	
	NSD sử dụng thanh tìm kiếm để tìm kiếm ứng dung
	Yêu cầu truy vấn

	
	NSD chọn nút sửa để sửa ứng dụng
	Dữ liệu đầu vào

	
	NSD chọn nút xóa để xóa ứng dụng
	Yêu cầu truy vấn

	
	NSD xem danh sách ứng dụng
	Dữ liệu đầu ra

	159
	Trang tổng quan ứng dụng
	

	
	NSD xem thông tin tổng quan của ứng dụng
	Dữ liệu đầu ra

	
	NSD chọn nút sửa để sửa ứng dụng
	Dữ liệu đầu vào

	
	NSD chọn nút xóa để xóa ứng dụng
	Yêu cầu truy vấn

	160
	Cấu hình OAuth2 Keys
	

	
	NSD xem key và secret đã sinh ra cho ứng dụng
	Dữ liệu đầu ra

	
	NSD sinh Access token từ Key
	Dữ liệu đầu vào

	
	NSD lấy cURL để sinh Access Token
	Dữ liệu đầu vào

	
	NSD cấu hình key cho ứng dụng
	Dữ liệu đầu vào

	
	NSD lựa chọn Grant types để sinh Access token
	Dữ liệu đầu vào

	161
	Cấu hình API Keys
	

	
	NSD lựa chọn key restiction để thiết lập hạn chế cho API key
	Dữ liệu đầu vào

	
	NSD thêm IP Address để hạn chế truy cập của API key
	Dữ liệu đầu vào

	
	NSD thêm Web site để hạn chế truy cập của API key
	Dữ liệu đầu vào

	
	NSD cấu hình thời gian timeout cho API key
	Dữ liệu đầu vào

	162
	Quản lý đăng ký API
	

	
	NSD chọn đăng ký API để đăng ký API
	Dữ liệu đầu vào

	
	NSD tìm kiếm API trên thanh tìm kiếm
	Yêu cầu truy vấn

	
	NSD xem danh sách các API dạng bảng
	Dữ liệu đầu ra

	
	NSD chọn sửa để cập nhật đăng ký API
	Dữ liệu đầu vào

	
	NSD chọn xóa để xóa đăng ký API
	Yêu cầu truy vấn

	V.4
	Thống kê sử dụng
	

	163
	Giám sát bằng Log
	

	
	QTHT xem Method call log. Hệ thống hiển thị danh sách Method call log
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT xem DatabaseCSDL call log. Hệ thống hiển thị danh sách DatabaseCSDL call log
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT xem HTTP Access Logs. Hệ thống hiển thị danh sách HTTP Access log
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT xem Audit Logs. Hệ thống hiển thị danh sách Audit Logs
	Dữ liệu đầu ra

	
	QTHT xem API Logs. Hệ thống hiển thị danh sách API Logs
	Dữ liệu đầu ra

	
	Chuyên viên phân tích dữ liệu sử dụng công cụ nhận biết dữ liệu bất thường
	Dữ liệu đầu vào

	VI
	Cổng dữ liệu mở
	

	VI.1
	Quản lý thông tin danh mục
	

	164
	Tìm kiếm thông tin
	

	
	Cho phép người dùng tìm kiếm toàn bộ thông tin có trên cổng dữ liệu
	Yêu cầu truy vấn

	
	Cho phép người dùng tìm kiếm thông tin theo loại dữ liệu chuyên ngành
	Yêu cầu truy vấn

	
	Cho phép người dùng tìm kiếm thông tin theo Chủ đề
	Yêu cầu truy vấn

	
	Cho phép người dùng tìm kiếm thông tin theo đơn vị
	Yêu cầu truy vấn

	165
	Tìm kiếm nâng cao
	

	
	Cho phép người dùng tìm kiếm thông tin danh mục theo tên
	Yêu cầu truy vấn

	
	Cho phép người dùng tìm kiếm thông tin theo ngày, tháng, năm
	Yêu cầu truy vấn

	
	Cho phép người dùng tìm kiếm thông tin theo người cập nhật, khởi tạo nội dung
	Yêu cầu truy vấn

	
	Cho phép người dùng tìm kiếm thông tin theo danh mục, chủ đề
	Yêu cầu truy vấn

	166
	Thêm mới thông tin, danh mục
	

	
	Cho phép người dùng thêm mới thông tin theo dữ liệu chuyên ngành
	Dữ liệu đầu vào

	
	Cho phép người dùng thêm mới thông tin theo chủ đề
	Dữ liệu đầu vào

	
	Cho phép người dùng thêm mới thông tin theo từng danh mục
	Dữ liệu đầu vào

	
	Cho phép người dùng thêm mới thông tin theo từng đơn vị chức năng
	Dữ liệu đầu vào

	
	Cho phép người dùng thêm mới thông tin theo các danh mục con
	Dữ liệu đầu vào

	167
	Xóa thông tin, danh mục
	

	
	Cho phép người dùng Xóa thông tin theo dữ liệu chuyên ngành
	Yêu cầu truy vấn

	
	Cho phép người dùng Xóa thông tin theo chủ đề
	Yêu cầu truy vấn

	
	Cho phép người dùng Xóa thông tin theo từng danh mục
	Yêu cầu truy vấn

	
	Cho phép người dùng Xóa thông tin theo từng đơn vị chức năng
	Yêu cầu truy vấn

	
	Cho phép người dùng Xóa thông tin theo các danh mục con
	Yêu cầu truy vấn

	168
	Ẩn thông tin, danh mục
	

	
	Cho phép người QT Ẩn thông tin theo dữ liệu chuyên ngành
	Dữ liệu đầu vào

	
	Cho phép người QT Ẩn thông tin theo chủ đề
	Dữ liệu đầu vào

	
	Cho phép người QT Ẩn thông tin theo từng danh mục
	Dữ liệu đầu vào

	
	Cho phép người QT Ẩn thông tin theo từng đơn vị chức năng
	Dữ liệu đầu vào

	
	Cho phép người QT Ẩn thông tin theo các danh mục con
	Dữ liệu đầu vào

	169
	Duyệt thông tin bài đăng
	

	
	Cho phép người QT duyệt từng bài đăng
	Dữ liệu đầu vào

	
	Cho phép người QT duyệt tất cả bài đăng
	Dữ liệu đầu vào

	
	Cho phép người QT duyệt bài đăng theo ngày
	Dữ liệu đầu vào

	
	Cho phép người quản trị duyệt bài đăng theo chủ đề
	Dữ liệu đầu vào

	
	Cho phép người QT duyệt thông tin bài đăng theo đơn vị quản lý
	Dữ liệu đầu vào

	170
	Hủy duyệt thông tin bài đăng
	

	
	Cho phép người QT hủy duyệt từng bài đăng
	Dữ liệu đầu vào

	
	Cho phép người QT hủy duyệt tất cả bài đăng
	Dữ liệu đầu vào

	
	Cho phép người QT hủy duyệt bài đăng theo ngày
	Dữ liệu đầu vào

	
	Cho phép người quản trị hủy duyệt bài đăng theo chủ đề
	Dữ liệu đầu vào

	
	Cho phép người QT hủy duyệt thông tin bài đăng theo đơn vị quản lý
	Dữ liệu đầu vào

	171
	Báo cáo thống kê số liệu theo thông tin danh mục
	

	
	Cho phép người dùng nhập liệu các loại báo cáo theo từng đơn vị
	Dữ liệu đầu vào

	
	Cho phép người dùng nhập liệu các loại báo cáo theo danh mục
	Dữ liệu đầu vào

	
	Cho phép người dùng nhập liệu các loại báo cáo theo chủ đề
	Dữ liệu đầu vào

	
	Cho phép người dùng nhập liệu báo cáo theo mẫu có sẵn
	Dữ liệu đầu vào

	172
	Tìm kiếm thông tin theo danh mục
	

	
	Cho phép người dùng tìm kiếm thông tin theo danh mục
	Yêu cầu truy vấn

	
	Cho phép người dùng tìm kiếm thông tin trong từng danh mục con
	Yêu cầu truy vấn

	173
	Lọc tìm thông tin theo danh mục
	

	
	Cho phép người dùng lọc thông tin theo từng danh mục
	Yêu cầu truy vấn

	174
	Tìm kiếm báo cáo theo danh mục
	

	
	Cho phép người dùng tìm kiếm báo cáo theo từng danh mục
	Yêu cầu truy vấn

	
	Cho phép người dùng tìm kiếm báo cáo theo danh mục con
	Yêu cầu truy vấn

	175
	Lọc tìm báo cáo theo danh mục
	

	
	Cho phép người dùng lọc tìm báo cáo theo danh mục
	Yêu cầu truy vấn

	176
	Export thông tin danh mục ra file .docx
	

	
	Cho phép người dùng xuất thông tin ra file .docx
	Dữ liệu đầu vào

	177
	Export thông tin danh mục ra file .xlsx
	

	
	Cho phép người dùng xuất thông tin danh mục ra file .xlsx
	Dữ liệu đầu vào

	178
	Export thông tin danh mục ra file xml
	

	
	Cho phép người dùng xuất thông tin danh mục ra file .xml
	Dữ liệu đầu vào

	179
	Export thông tin danh mục ra file pdf
	

	
	Cho phép người dùng xuất thông tin danh mục ra file pdf
	Dữ liệu đầu vào

	180
	Export thông tin danh mục ra file zip
	

	
	Cho phép người dùng xuất thông tin danh mục ra file zip
	Dữ liệu đầu vào

	VI.2
	Tool hiển thị thông báo
	

	181
	Quản lý thông báo
	

	
	Cho phép hiển thị các thông báo khi thêm mới danh mục
	Dữ liệu đầu vào

	
	Cho phép hiển thị thông báo khi thêm mới chủ đề
	Dữ liệu đầu vào

	
	Cho phép hiển thị thông báo khi xóa danh mục
	Yêu cầu truy vấn

	
	Cho phép hiển thị thông báo khi xóa chủ đề
	Yêu cầu truy vấn

	
	Cho phép hiển thị thông báo khi bài viết mới được duyệt
	Dữ liệu đầu vào

	
	Cho phép hiển thị thông báo khi bài viết ko được duyệt
	Dữ liệu đầu vào

	182
	Quản lý cảnh báo
	

	
	Cảnh báo cáo bài viết chưa được duyệt
	Dữ liệu đầu vào

	
	Cảnh báo các bài viết quá hạn chưa được xử lý
	Dữ liệu đầu vào

	183
	Nhắc nhở lịch hẹn
	

	
	Cho phép người dùng tạo các lịch hẹn, lịch họp
	Dữ liệu đầu vào

	
	Cho phép người dùng hủy lịch hẹn, lịch họp
	Dữ liệu đầu vào

	
	Cho phép người dùng xem thông tin chi tiết lịch hẹn, lịch họp
	Dữ liệu đầu ra

	VI.3
	Cấu hình liên thông giữa hệ thống Quản lý Nhiệm vụ cấp trên và hệ thống Quản lý nhiệm vụ cấp dưới
	

	184
	Tự động đồng bộ thông tin dữ liệu thông qua API
	

	
	Cho phép đồng bộ dữ liệu các phần mềm trong đơn vị thông qua API
	Dữ liệu đầu vào

	
	Cho phép đồng bộ dữ liệu các phần mềm ngoài đơn vị thông qua API
	Dữ liệu đầu vào

	
	Cho phép đồng bộ dữ liệu theo chuyên ngành
	Dữ liệu đầu vào

	
	Cho phép đồng bộ dữ liệu theo chủ đề
	Dữ liệu đầu vào

	185
	Tự động đồng bộ thông tin dữ liệu thông qua CDC
	

	
	Cho phép đồng bộ dữ liệu các phần mềm trong đơn vị thông qua CDC
	Dữ liệu đầu vào

	
	Cho phép đồng bộ dữ liệu các phần mềm ngoài đơn vị thông qua CDC
	Dữ liệu đầu vào

	
	Cho phép đồng bộ dữ liệu theo chuyên ngành
	Dữ liệu đầu vào

	
	Cho phép đồng bộ dữ liệu theo chủ đề
	Dữ liệu đầu vào

	186
	Cập nhật thông tin bằng phương pháp nhập liệu trực tiếp trên hệ thống
	

	
	Cho phép người dùng nhập liệu thông tin theo loại dữ liệu chuyên ngành
	Dữ liệu đầu vào

	
	Cho phép người dùng nhập dữ liệu theo danh mục
	Dữ liệu đầu vào

	
	Cho phép người dùng nhập dữ liệu theo chủ đề
	Dữ liệu đầu vào

	VI.4
	Quản lý databaseCSDL
	

	187
	Quản lý nơi lưu trữ
	

	
	Cho phép lưu trữ và quản lý tất cả dữ liệu được trao đổi trên hệ thống
	Dữ liệu đầu vào

	188
	Sao lưu, phục hồi CSDL
	

	
	Cho phép người quản trị sao lưu dữ liệu trên hệ thống
	Dữ liệu đầu vào

	
	Cho phép người dùng phục hồi dữ liệu trong trường hợp có sự cố xảy ra với hệ thống
	Dữ liệu đầu vào

	189
	Sao lưu, phục hồi file
	

	
	Cho phép người quản trị sao lưu file dữ liệu trên hệ thống
	Dữ liệu đầu vào

	
	Cho phép người quản trị phục hồi dữ liệu trên hệ thống
	Dữ liệu đầu vào

	190
	Báo cáo thống kê sao lưu
	

	
	Cho phép người dùng thống kê số lượng báo cáo sao lưu theo loại dữ liệu
	Dữ liệu đầu vào

	
	Cho phép người dùng thống kê dữ liệu theo danh mục
	Dữ liệu đầu vào

	
	Cho phép người dùng thống kê báo cáo theo chủ đề
	Dữ liệu đầu vào

	191
	Quản lý các tệp sao lưu
	

	
	Cho phép người dùng quản thị thông tin các tệp sao lưu trên hệ thống
	Dữ liệu đầu vào

	D
	Phần mềm Nền tảng Lưu trữ dữ liệu dùng cho khai thác, phân tích 
	

	VII
	Quản lý máy chủ và dịch vụ
	

	192
	Quản lý máy chủ
	

	
	Người dùng có thể xem danh sách máy chủ
	Dữ liệu đầu ra

	
	Người dùng có thể xem chi tiết máy chủ
	Dữ liệu đầu ra

	
	Người dùng có thể tìm kiếm máy chủ
	Yêu cầu truy vấn

	
	Người dùng có thể thêm mới máy chủ
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng có thể cập nhật máy chủ
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng có thể xóa máy chủ
	Yêu cầu truy vấn

	
	Người dùng có thể bật/tắt máy chủ
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng có thể cấu hình máy chủ tập trung
	Dữ liệu đầu vào

	193
	Quản lý dịch vụ
	

	
	Người dùng có thể xem danh sách & trạng thái dịch vụ
	Dữ liệu đầu ra

	
	Người dùng có thể xem chi tiết dịch vụ
	Dữ liệu đầu ra

	
	Người dùng có thể thêm mới dịch vụ
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng có thể cập nhật dịch vụ
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng có thể xóa dịch vụ
	Yêu cầu truy vấn

	
	Người dùng có thể bật/tắt dịch vụ
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng có thể xem cảnh báo hệ thống
	Dữ liệu đầu ra

	
	Người dùng có thể thiết lập ngưỡng cảnh báo
	Dữ liệu đầu vào

	VIII
	Quản lý dữ liệu
	

	194
	Quản lý dữ liệu
	

	
	Người dùng có thể xem danh sách dữ liệu đang có trên hệ thống phân tán
	Dữ liệu đầu ra

	
	Người dùng có thể xem chi tiết dữ liệu đang có trên hệ thống phân tán
	Dữ liệu đầu ra

	
	Người dùng có thể tìm kiếm dữ liệu
	Yêu cầu truy vấn

	
	Người dùng có thể thêm mới dữ liệu
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng có thể sửa dữ liệu
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng có thể xóa dữ liệu
	Yêu cầu truy vấn

	
	Người dùng có thể xuất dữ liệu
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng có thể xem cấu trúc dữ liệu
	Dữ liệu đầu ra

	IX
	Quản lý Data Governance
	

	195
	Quản lý metadata
	

	
	Người dùng có thể xem danh sách các metadata dữ liệu
	Dữ liệu đầu ra

	
	Người dùng có thể xem chi tiết các metadata dữ liệu
	Dữ liệu đầu ra

	
	Người dùng có thể xem thông tin chi tiết metadata của 1 dữ liệu
	Dữ liệu đầu ra

	
	Người dùng có thể tìm kiếm thông tin về metadata dữ liệu
	Yêu cầu truy vấn

	
	Người dùng có thể xem thông tin data lineage của 1 dữ liệu
	Dữ liệu đầu ra

	
	Người dùng có thể chỉnh sửa thông tin về metadata dữ liệu
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng có thể xóa thông tin về metadata dữ liệu
	Yêu cầu truy vấn

	
	Người dùng có thể thêm thông tin về metadata dữ liệu
	Dữ liệu đầu vào

	X
	Quản lý nguời dùng và phân quyền
	

	196
	Quản lý nhóm quyền
	

	
	Người dùng có thể xem danh sách nhóm quyền
	Dữ liệu đầu ra

	
	Người dùng có thể xem chi tiết nhóm quyền
	Dữ liệu đầu ra

	
	Người dùng có thể tìm kiếm nhóm quyền
	Yêu cầu truy vấn

	
	Người dùng có thể thêm mới nhóm quyền
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng có thể cập nhật nhóm quyền
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng có thể xóa nhóm quyền
	Yêu cầu truy vấn

	
	Người dùng có thể lọc nhóm quyền
	Yêu cầu truy vấn

	197
	Quản lý người dùng
	

	
	Chuyên viên hệ thống có thể xem danh sách người dùng theo nhóm quyền
	Dữ liệu đầu ra

	
	Chuyên viên hệ thống có thể xóa người dùng khỏi một nhóm quyền
	Yêu cầu truy vấn

	
	Chuyên viên hệ thống có thể thêm người dùng vào một nhóm quyền
	Dữ liệu đầu vào

	
	Chuyên viên hệ thống có thể sửa loại quyền của người dùng trong một nhóm quyền
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng có thể xem danh sách người dùng
	Dữ liệu đầu ra

	
	Người dùng có thể tìm kiếm người dùng
	Yêu cầu truy vấn

	
	Người dùng có thể thêm mới người dùng
	Dữ liệu đầu vào

	
	Người dùng có thể xóa người dùng
	Yêu cầu truy vấn


Biểu đồ về các trường hợp sử dụng lập theo ngôn ngữ Mô hình hóa thống nhất (UML) trên cơ sở nhóm các chức năng từ Bảng sắp xếp thứ tự ưu tiên các yêu cầu chức năng của phần mềm
Danh sách Use case
	STT
	Tên Use-Case
	Mô tả trường hợp sử dụng

	I
	Quản trị hệ thống
	 

	1
	Quản lý lưu vết, lịch sử người dùng hệ thống
	 

	 
	 
	QTHT chọn xem danh sách log.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ hiển thị danh sách log ra màn hình, nếu không hợp lệ thông báo lỗi cụ thể.

	 
	 
	QTHT chọn xem chi tiết log.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ hiển thị chi tiết log ra màn hình, nếu không hợp lệ thông báo lỗi cụ thể.

	 
	 
	QTHT thực hiện xem hoạt động thống kê theo danh sách QTHT.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ hiển thị thông tin ra màn hình, nếu không hợp lệ thông báo lỗi cụ thể.

	 
	 
	QTHT chọn lọc danh sách, chọn tiêu chí theo tên QTHT.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thực hiện xử lý và hiển thị danh sách theo tiêu chí được chọn, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

	 
	 
	QTHT chọn lọc danh sách, chọn tiêu chí theo hành động.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thực hiện xử lý và hiển thị danh sách theo tiêu chí được chọn, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

	 
	 
	QTHT chọn lọc danh sách, chọn tiêu chí theo thời gian.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thực hiện xử lý và hiển thị danh sách theo tiêu chí được chọn, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

	 
	 
	QTHT chọn lọc danh sách, chọn tiêu chí theo ID.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thực hiện xử lý và hiển thị danh sách theo tiêu chí được chọn, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

	 
	 
	QTHT chọn làm mới danh sách log.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ hiển thị danh sách log ra màn hình, nếu không hợp lệ thông báo lỗi cụ thể.

	2
	Quản lý đăng nhập hệ thống
	 

	 
	 
	QTHT thực hiện nhập thông tin đăng nhập.
Hệ thống xác thực thông tin đăng nhập, điều hướng và thông báo kết quả ra màn hình cho người đăng nhập

	3
	Quản lý đăng xuất hệ thống
	 

	 
	 
	QTHT thực hiện chọn đăng xuất hệ thống. 
Hệ thống hiển thị popup xác nhận đăng xuất

	 
	 
	QTHT thực hiện đồng ý đăng xuất khỏi hệ thống.
Hệ thống xử lý, điều hướng quay trở màn hình đăng nhập

	4
	Quản lý tài khoản người dùng
	 

	 
	 
	QTHT thực hiện xem Danh sách QTHT theo nhóm quyền.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ hiển thị thông tin ra màn hình, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

	 
	 
	QTHT thực hiện chọn QTHT cần xóa khỏi một nhóm quyền.
Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ thông báo xáo thành công, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

	 
	 
	QTHT chọn QTHT cần thêm vào nhóm quyền, nhập thông tin nhóm quyền.
Hệ thống kiểm tra thông tin, nếu hợp lệ thực hiện lưu dữ liệu và thông báo kết quả thêm mới thành công, nếu không hợp lệ thông báo lỗi cụ thể.

	 
	 
	QTHT thực hiện sửa loại quyền của QTHT trong một nhóm quyền.
Hệ thống kiểm tra quyền truy cập, nếu hợp lệ thực hiện lưu dữ liệu và thông báo kết quả sửa thành công, nếu không hợp lệ thông báo lỗi cụ thể.

	 
	 
	QTHT chọn xem danh sách QTHT.
Hệ thống kiểm tra quyền truy cập, nếu hợp lệ hiển thị thông tin danh sách QTHT ra màn hình, nếu không hợp lệ thông báo lỗi cụ thể

	 
	 
	QTHT thực hiện tìm kiếm QTHT theo tiêu chí.
Hệ thống tìm kiếm thông tin trong CSDL, và hiển thị thông tin theo tiêu chí tìm kiếm ra màn hình.

	 
	 
	QTHT chọn thêm mới QTHT.
Hệ thống xử lý, nếu hợp lệ thông báo thêm mới thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ thông báo lỗi cụ thể

	 
	 
	QTHT chọn xóa QTHT.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thông báo xóa thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể

	5
	Thông tin cá nhân (profile người dùng)
	 

	 
	 
	QTHT chọn Hồ sơ.
Hệ thống xử lý, điều hướng QTHT sang màn hình thông tin cá nhân.

	 
	 
	QTHT chọn Chỉnh sửa thông tin, nhập thông tin, chọn lưu.
Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ thông báo chỉnh sửa thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể

	 
	 
	QTHT chọn Đặt lại mật khẩu, nhập thông tin, chọn lưu.
Hệ thống kiểm tra thông tin, nếu hợp lệ thông báo đặt lại mật khẩu thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

	6
	Quản lý quyền truy cập
	 

	 
	 
	QTHT chọn thêm mới nhóm quyền.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thông báo thêm mới thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

	 
	 
	QTHT chọ xem danh sách nhóm quyền.
Hệ thống kiểm tra quyền truy cập, nếu hợp lệ hiển thị màn hình danh sách nhóm quyền, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

	 
	 
	QTHT chọn xem chi tiết danh sách nhóm quyền.
Hệ thống kiểm tra quyền truy cập, nếu hợp lệ hiển thị màn hình chi tiết nhóm quyền, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

	 
	 
	QTHT thực hiện chỉnh sửa nhóm quyền.
Hệ thống kiểm tra quyền truy cập, nếu hợp lệ thông báo chỉnh sửa thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

	 
	 
	QTHT thực hiện tìm kiếm nhóm quyền, nhập tiêu chí tìm kiếm.
Hệ thống tìm kiếm thông tin trong CSDL, nếu hợp lệ hiển thị thông tin theo tiêu chí tìm kiếm, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

	 
	 
	QTHT thực hiện lọc nhóm quyền, chọn tiêu chí lọc.
Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ hiển thị thông tin theo tiêu chí lọc, nếu không hợp lệ thông báo lỗi cụ thể.

	 
	 
	QTHT thực hiện xóa nhóm quyền.
Hệ thống kiểm tra quyền truy cập, nếu hợp lệ thông báo xóa thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể

	 
	 
	QTHT chọn sao chép quyền.
Hệ thống xử lý, thông báo sao chép thành công và lưu dữ liệu.

	7
	Quản lý phân quyền theo dòng dữ liệu
	 

	 
	 
	QTHT thực hiện Thêm mới phân quyền theo dòng dữ liệu. 
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thông báo thêm thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

	 
	 
	QTHT chọn xem danh sách phân quyền theo dòng dữ liệu.
Hệ thống kiểm tra quyền truy cập, nếu hợp lệ hiển thị màn hình thông tin danh sách.

	 
	 
	QTHT chọn xem chi tiết phân quyền theo dòng dữ liệu.
Hệ thống kiểm tra quyền truy cập, nếu hợp lệ hiển thị màn hình thông tin chi tiết.

	 
	 
	QTHT chọn nhiều phân quyền theo dòng dữ liệu, tích chọn phân quyền theo nhu cầu.
Hệ thống xử lý, hiển thị các quyền đã được tích chọn.

	 
	 
	QTHT thực hiện chỉnh sửa phân quyền theo dòng dữ liệu.
Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ thông báo chỉnh sửa thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

	 
	 
	QTHT chọn Tìm kiếm phân quyền theo dòng dữ liệu. Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm theo tiêu chí lọc đã chọn ra ngoài màn hình

	 
	 
	QTHT thực hiện lọc phân quyền theo dòng dữ liệu, chọn tiêu chí lọc.
Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ hiển thị màn hình thông tin theo tiêu chí lọc, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

	 
	 
	QTHT chọn bỏ kích hoạt phân quyền theo dòng dữ liệu.
Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ báo bỏ kích hoạt thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
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	Quản lý tài liệu HDSD
	 

	 
	 
	QTHT chọn Tài liệu.
Hệ thống xử lý, hiển thị màn hình danh sách các tài liệu HDSD.

	 
	 
	QTHT chọn tài liệu HDSD muốn xem.
Hệ thống xử lý, tự động tải xuống tài liệu HDSD đã chọn.

	A
	Phần mềm phân tích biểu diễn dữ liệu
	 

	II
	Phần mềm biểu diễn dữ liệu
	 

	II.1
	Quản lý biểu diễn dữ liệu
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	Quản lý Biểu đồ
	 

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn tạo mới chart.
Hệ thống kiểm tra thông tin, nếu hợp lệ thì thực hiện lưu dữ liệu và thông báo kết quả thêm mới thành công, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện cập nhật lại chart.
Hệ thống kiểm tra thông tin, nếu hợp lệ thì thực hiện lưu dữ liệu và thông báo kết quả cập nhật thành công, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem danh sách chart.
Hệ thống kiểm tra, hiển thị danh sách chart ra ngoài màn hình.

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện chọn xem chi tiết chart.
Hệ thống kiểm tra, hiển thị chi tiết chart ra ngoài màn hình.

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu tìm kiếm chart theo tiêu chí.
Hệ thống thực tìm kiếm dữ liệu trong CSDL, hiển thị kết quả tìm kiếm theo tiêu chí nhập vào.

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu có thực hiện chọn xóa chart.
Hệ thống kiểm tra thông tin, nếu hợp lệ thông báo xóa thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem các chart đã dùng gần đây.
Hệ thống kiểm tra, hiển thị thông tin ra ngoài màn hình.

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn chia sẻ chart với Chuyên viên biểu diễn dữ liệu khác.
Hệ thống thực hiện kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thực hiện chia sẻ thông tin và thông báo kết quả, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể. 
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	Quản lý Báo cáo trực quan
	 

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn tạo mới Dashboard, nhập thông tin và chọn lưu.
Hệ thống kiểm tra thông tin, nếu hợp lệ thì thực hiện lưu dữ liệu và thông báo kết quả thêm mới thành công, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn cập nhật Dashboard, nhập thông tin và chọn lưu.
Hệ thống kiểm tra thông tin, nếu hợp lệ thì thực hiện lưu dữ liệu và thông báo kết quả cập nhật thành công, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem danh sách Dashboard.
Hệ thống kiểm tra, hiển thị danh sách Dashboard ra màn hình.

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem chi tiết Dashboard
Hệ thống kiểm tra, hiển thị chi tiết Dashboard ra màn hình.

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu nhập tiêu chí tìm kiếm Dashboard, chọn tìm kiếm.
Hệ thống thực tìm kiếm dữ liệu trong CSDL, hiển thị kết quả tìm kiếm theo tiêu chí nhập vào.

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn Dashboard cần xóa, thực hiện xóa Dashboard.
Hệ thống kiểm tra quyền thao tác, nếu hợp lệ thực hiện thông báo xóa thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem các Dashboard đã dùng gần đây.
Hệ thống kiểm tra, hiển thị danh sách các Dashboard đã dùng gần đây.

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn chia sẻ Dashboard với Chuyên viên biểu diễn dữ liệu khác.
Hệ thống thực hiện kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thực hiện chia sẻ thông tin và thông báo kết quả, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

	11
	Quản lý Biểu đồ yêu thích
	 

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem danh sách Chart yêu thích. 
Hệ thống kiểm tra, hiển thị danh sách chart yêu thích ra ngoài màn hình.

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem chi tiết Chart yêu thích.
Hệ thống kiểm tra, hiển thị chi tiết chart yêu thích ra ngoài màn hình.

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn lưu Chart yêu thích.
Hệ thống kiểm tra thông tin, nếu hợp lệ thì lưu dữ liệu và thông báo lưu Chart yêu thích thành công, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn tìm kiếm Chart yêu thích theo chủ sở hữu, người tạo, loại, từ khóa.
Hệ thống thực tìm kiếm dữ liệu trong CSDL, hiển thị kết quả tìm kiếm theo tiêu chí nhập vào.

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xóa Chart yêu thích.
Hệ thống kiểm tra thông tin, nếu hợp lệ thông báo xóa thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
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	Quản lý hoạt động gần đây
	 

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem hoạt động xem gần đây.
Hệ thống kiếm tra, hiển thị thông tin hoạt động xem gần đây ra ngoài màn hình.

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem hoạt động chỉnh sửa gần đây.
Hệ thống kiểm tra, hiển thị thông tin hoạt động chỉnh sửa gần đây ra ngoài màn hình.

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem hoạt động tạo gần đây.
Hệ thống kiểm tra, hiển thị thông tin hoạt động tạo gần đây ra ngoài màn hình.

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem thời gian của hoạt động gần đây.
Hệ thống kiểm tra, hiển thị thông tin thời gian của hoạt động gần đây ra màn hình.

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem hoạt động gần đây của Chart.
Hệ thống kiểm tra, hiển thị thông tin thời gian của Chart gần đây ra màn hình.

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem hoạt động gần đây của Dashboard.
Hệ thống kiểm tra, hiển thị thông tin hoạt động gần đây của Dashboard ra màn hình.

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem hoạt động gần đây của Bộ dữ liệu.
Hệ thống kiểm tra, hiển thị thông tin hoạt động gần đây của Bộ dữ liệu ra màn hình.

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem hoạt động gần đây của Truy vấn đã lưu. 
Hệ thống kiểm tra, hiển thị thông tin hoạt động gần đây của Truy vấn ra màn hình.

	13
	Quản lý lớp chú thích
	 

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn thêm mới lớp chú thích.
Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ thông báo thêm mới thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn Xem danh sách lớp chú thích.
Hệ thống xử lý, hiển thị màn hình thông tin được chọn.

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn Xem chi tiết lớp chú thích.
Hệ thống xử lý, hiển thị màn hình thông tin được chọn.

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn nhiều lớp chú thích.
Hệ thống xử lý, hiển thị thông tin các lớp được chọn ra ngoài màn hình.

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện chỉnh sửa lớp chú thích.
Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ thông báo chỉnh sửa thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện Tìm kiếm lớp chú thích, nhập tiêu chí tìm kiếm.
Hệ thống tìm kiếm thông tin trong CSDL, nếu hợp lệ hiển thị thông tin theo tiêu chí tìm kiếm, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn Lọc lớp chú thích, chọn các tiêu chí lọc.
Hệ thống kiểm tra xử lý, hiển thị thông tin theo tiêu chí lọc

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn làm mới danh sách lớp chú thích.
Hệ thống xử lý, hiển thị thông tin làm mới.

	14
	Cấu hình Tab trong Báo cáo trực quan
	 

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu tạo mới Tab trên Dashboard

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu sửa tên các Tab trên Dashboard

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu di chuyển các Tab trên Dashboard

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn giữa các Tab trên Dashboard

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu xóa các Tab trên Dashboard

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thanh Tab trên Dashboard

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn màu nền cho Tab trên Dashboard

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu sửa CSS các Tab trên Dashboard

	15
	Cấu hình Hàng trong Báo cáo trực quan
	 

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu tạo mới Hàng trên Dashboard

	 
	 
	Người dùng sửa kích thước Hàng trên Dashboard

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu di chuyển các Hàng trên Dashboard

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu xếp chồng hàng trong cột trên Dashboard

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu xóa các Hàng trên Dashboard

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu sửa CSS các Hàng trên Dashboard

	16
	Cấu hình Cột trong Báo cáo trực quan
	 

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu tạo mới Cột trên Dashboard

	 
	 
	Người dùng sửa kích thước Cột trên Dashboard

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu di chuyển các Cột trên Dashboard

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu xếp chồng cột trong hàng trên Dashboard

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu xóa các Cột trên Dashboard

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu sửa CSS các Cột trên Dashboard

	17
	Cấu hình thanh tiêu đề trong Báo cáo trực quan
	 

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu tạo mới Tiêu đề trên Dashboard

	 
	 
	Người dùng sửa kích thước Tiêu đề trên Dashboard

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu di chuyển Tiêu đề trên Dashboard

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu xóa Tiêu đề trên Dashboard

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu Thay đổi cỡ chữ cho tiêu đề trên Dashboard

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu sửa CSS các Tiêu đề trên Dashboard

	18
	Cấu hình Markdown trong Báo cáo trực quan
	 

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu tạo mới Markdown trên Dashboard

	 
	 
	Người dùng sửa kích thước Markdown trên Dashboard

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu di chuyển Markdown trên Dashboard

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu xóa Markdown trên Dashboard

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu điền cú pháp Markdown trên Dashboard

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu điền thẻ HTML vào Markdown trên Dashboard

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu sửa CSS các Markdown trên Dashboard

	19
	Cấu hình Iframe trong Báo cáo trực quan
	 

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu tạo mới Iframe trên Dashboard

	 
	 
	Người dùng sửa kích thước Iframe trên Dashboard

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu di chuyển Iframe trên Dashboard

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu xóa Iframe trên Dashboard

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu điền cú pháp Iframe trên Dashboard

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu điền thẻ HTML vào Iframe trên Dashboard

	20
	Cấu hình bộ lọc trong Báo cáo trực quan
	 

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu tạo mới Bộ lọc trên Dashboard

	 
	 
	Người dùng sửa kích thước Bộ lọc trên Dashboard

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu di chuyển Bộ lọc trên Dashboard

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu xóa Bộ lọc trên Dashboard

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu điền cú pháp Bộ lọc trên Dashboard

	21
	Cấu hình Phân cách trong Báo cáo trực quan
	 

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu tạo mới Phân cách trên Dashboard

	 
	 
	Người dùng sửa kích thước Phân cách trên Dashboard

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu di chuyển Phân cách trên Dashboard

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu xóa Phân cách trên Dashboard

	22
	Thiết kế báo cáo dạng Biểu đồ
	 

	 
	 
	Người dùng chọn bộ dữ liệu.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị Biểu đồ theo tiêu chí cấu hình

	 
	 
	Người dùng chọn kiểu hiển thị.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị Biểu đồ theo tiêu chí cấu hình

	 
	 
	Người dùng chọn cấu hình thời gian.
Hệ thống hiển thị báo cáo dạng Biểu đồ được hiển thị theo cấu hình thời gian.

	 
	 
	Người dùng chọn cấu hình truy vấn.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị Biểu đồ theo tiêu chí cấu hình

	 
	 
	Người dùng chọn cấu hình bộ lọc.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị Biểu đồ theo tiêu chí cấu hình

	 
	 
	Người dùng chọn cấu hình giới hạn số hàng.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị Biểu đồ theo tiêu chí cấu hình

	 
	 
	Người dùng chọn cấu hình sắp xếp theo thuộc tính.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị Biểu đồ theo tiêu chí cấu hình

	 
	 
	Người dùng chọn cấu hình tùy biến kiểu hiển thị.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị Biểu đồ theo tiêu chí cấu hình

	 
	 
	Người dùng chọn cấu hình nâng cao.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị Biểu đồ theo tiêu chí cấu hình

	23
	Thiết kế báo cáo dạng bảng số liệu
	 

	 
	 
	Người dùng chọn bộ dữ liệu.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị bảng số liệu theo tiêu chí cấu hình

	 
	 
	Người dùng chọn kiểu hiển thị.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị bảng số liệu theo tiêu chí cấu hình

	 
	 
	Người dùng chọn cấu hình thời gian.
Hệ thống hiển thị báo cáo dạng bảng số liệu được hiển thị theo cấu hình thời gian.

	 
	 
	Người dùng chọn cấu hình truy vấn.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị bảng số liệu theo tiêu chí cấu hình

	 
	 
	Người dùng chọn cấu hình bộ lọc.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị bảng số liệu theo tiêu chí cấu hình

	 
	 
	Người dùng chọn cấu hình giới hạn số hàng.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị bảng số liệu theo tiêu chí cấu hình

	 
	 
	Người dùng chọn cấu hình sắp xếp theo thuộc tính.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị bảng số liệu theo tiêu chí cấu hình

	 
	 
	Người dùng chọn cấu hình tùy biến kiểu hiển thị.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị bảng số liệu theo tiêu chí cấu hình

	 
	 
	Người dùng chọn cấu hình nâng cao.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị bảng số liệu theo tiêu chí cấu hình

	24
	Thiết kế báo cáo dạng Bản đồ
	 

	 
	 
	Người dùng chọn bộ dữ liệu.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị bản đồ

	 
	 
	Người dùng chọn kiểu hiển thị.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị bản đồ

	 
	 
	Người dùng chọn cấu hình thời gian.
Hệ thống hiển thị báo cáo dạng biểu đồ số lớn được hiển thị theo cấu hình thời gian.

	 
	 
	Người dùng chọn cấu hình truy vấn.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị bản đồ

	 
	 
	Người dùng chọn cấu hình bộ lọc.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị bản đồ

	 
	 
	Người dùng chọn cấu hình giới hạn số hàng.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị bản đồ

	 
	 
	Người dùng chọn cấu hình sắp xếp theo thuộc tính.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị bản đồ

	 
	 
	Người dùng chọn cấu hình tùy biến kiểu hiển thị.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị bản đồ

	 
	 
	Người dùng chọn cấu hình nâng cao.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị bản đồ

	II.2
	Quản lý Data
	 

	25
	Quản lý Dataset
	 

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem danh sách dataset.
Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ hiển thị thông tin ra màn hình, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem chi tiết dataset.
Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ hiển thị thông tin ra màn hình, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn tạo mới 1 dataset, lưu dưới dạng table trong csdl để phục vụ mục đích tạo báo cáo, vẽ biểu đồ.
Hệ thống tiếp nhận, xử lý, nếu hợp lệ hiển thị thông báo thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện sửa dữ liệu của dataset (lưu dưới dạng table trong csdl) để phục vụ mục đích tạo báo cáo, vẽ biểu đồ.
Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ thông báo thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện xóa dữ liệu của dataset.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thông báo xóa dữ liệu thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu nhập tiêu chí dataset muốn tìm kiếm.
Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm theo các tiêu chí đã chọn.

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn chia sẻ dataset.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thực hiện chia sẻ dữ liệu và thông báo chia sẻ dữ liệu thành công, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện xem lịch sử thay đổi của dataset.
Hệ thống kiểm tra, hiện thị thông tin lịch sử thay đổi của dataset ra ngoài màn hình.

	26
	Quản lý Database
	 

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện xem danh sách database đã được kết nối trên hệ thống.
Hệ thống kiểm tra quyền truy cập, nếu hợp lệ hiển thị màn hình danh sách database, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện xem chi tiết database đã được kết nối trên hệ thống.
Hệ thống kiểm tra quyền truy cập, nếu hợp lệ hiển thị màn hình chi tiết database được chọn, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu tạo mới kết nối tới database, nhập các thông tin bắt buộc.
Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ thông báo tạo mới thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn test kết nối mới tới database.
Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ thông báo kết nối thành công và hiển thị màn hình thông tin kết nối, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện sửa thông tin database.
Hệ thống kiểm tra quyền truy cập, nếu hợp lệ thông báo sửa thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp báo lỗi cụ thể.

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xóa kết nối database.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thông báo xóa thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện tìm kiếm database, nhập tiêu chí tìm kiếm.
Hệ thống tìm kiếm thông tin trong CSDL, nếu hợp lệ hiển thị thông tin theo tiêu chí tìm kiếm ra ngoài màn hình, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn nhìn trạng thái database.
Hệ thống hiển thị màn hình thông tin trạng thái database.

	27
	Quản lý Truy vấn
	 

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện tạo mới Truy vấn, nhập câu lệnh truy vấn.
Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ hiển thị thông tin theo tiêu chí truy vấn và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn cập nhật lại truy vấn.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thông báo cập nhật thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem danh sách truy vấn.
Hệ thống xử lý, hiển thị danh sách truy vấn ra ngoài màn hình.

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn truy vấn cần xem chi tiết.
Hệ thống xử lý, hiển thị màn hình chi tiết truy vấn được chọn.

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện tìm kiếm Truy vấn, nhập tiêu chí tìm kiếm.
Hệ thống tìm kiếm thông tin trong CSDL, nếu hợp lệ hiển thị thông tin theo tiêu chí tìm kiếm ra ngoài màn hình, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xóa Truy vấn.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thông báo xóa thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện xem Truy vấn đã dùng gần đây.
Hệ thống xử lý, hiển thị màn hình thông tin Truy vấn đã dùng gần đây.

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện chia sẻ Truy vấn với Chuyên viên biểu diễn dữ liệu khác.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thông báo chia sẻ thành công và chia sẻ thông tin cho người được chọn, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

	II.3
	Quản lý thư mục 
	 

	28
	Quản lý Thư mục dùng chung
	 

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem danh sách các thư mục.
Hệ thống hiển thị màn hình thông tin danh sách các thư mục.

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem chi tiết các thư mục.
Hệ thống hiển thị màn hình thông tin chi tiết các thư mục.

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn thêm thư mục con.
Hệ thống kiểm tra thông tin, nếu hợp lệ thông báo thêm mới thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn thư mục cần xóa, thực hiện xóa thư mục
Hệ thống kiểm tra bản ghi, nếu hợp lệ thông báo xóa thư mục thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện truy cập vào thư mục.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ điều hướng Chuyên viên biểu diễn dữ liệu vào thư mục, nếu không hợp lệ thông báo lỗi cụ thể.

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện di chuyển đối tượng trong thư mục.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ xử lý di chuyển đối tưởng và thông báo ra màn hình, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện sao chép đối tượng trong thư mục.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ cho phép sao chép thành công, nếu không hợp lệ thông báo lỗi cụ thể.

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện đổi tên thư mục.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ cho phép đổi tên thành công, nếu không hợp lệ thông báo lỗi cụ thể.

	29
	Quản lý Thư mục cá nhân
	 

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem danh sách các thư mục cá nhân.
Hệ thống hiển thị màn hình thông tin danh sách các thư mục cá nhân.

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem chi tiết các thư mục cá nhân.
Hệ thống hiển thị màn hình thông tin chi tiết các thư mục cá nhân.

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn thêm thư mục con.
Hệ thống kiểm tra thông tin, nếu hợp lệ thông báo thêm mới thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn thư mục cá nhân cần xóa, thực hiện xóa thư mục cá nhân
Hệ thống kiểm tra bản ghi, nếu hợp lệ thông báo xóa thư mục cá nhân thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện truy cập vào thư mục cá nhân.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ điều hướng Chuyên viên biểu diễn dữ liệu vào thư mục cá nhân, nếu không hợp lệ thông báo lỗi cụ thể.

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện di chuyển đối tượng trong thư mục cá nhân.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ xử lý di chuyển đối tưởng và thông báo ra màn hình, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện sao chép đối tượng trong thư mục cá nhân.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ cho phép sao chép thành công, nếu không hợp lệ thông báo lỗi cụ thể.

	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện đổi tên thư mục cá nhân.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ cho phép đổi tên thành công, nếu không hợp lệ thông báo lỗi cụ thể.

	II.5
	Xây dựng Báo cáo trực quan cho các lĩnh vực
	 

	30
	Báo cáo trực quan ngành Y tế
	 

	 
	 
	Người dùng click chọn lưu báo cáo rồi chọn thư mục và thay đổi tên báo cáo muốn lưu rồi ấn lưu; Hệ thống lưu báo cáo theo thông tin người dùng nhập cho Báo cáo trực quan ngành Y tế

	 
	 
	Người dùng click chọn Chuyển sang thư mục khác và chọn thư mục muốn chuyển sang rồi ấn OK; Hệ thống chuyển báo cáo sang thư mục mà người dùng chọn cho Báo cáo trực quan ngành Y tế

	 
	 
	Người dùng click chọn Chia sẻ bảng biểu, chọn bật chế độ Công khai; Hệ thống sẽ sinh ra 1 đường dẫn chia sẻ báo cáo cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Y tế

	 
	 
	Người dùng chọn Làm mới bảng biểu, hệ thống cập nhật lại dữ liệu mới nhất từ Server để hiển thị cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Y tế

	 
	 
	Người dùng chọn Đặt khoảng thời gian tự động làm mới và lựa chọn thời gian làm mới; Hệ thống lưu lại cấu hình và cập nhật lại dữ liệu mới nhất từ Server theo chu kỳ người dùng chọn cho Báo cáo trực quan ngành Y tế

	 
	 
	Người dùng chọn nút Tải dưới dạng ảnh, hệ thống xuất ra file ảnh của báo cáo và trả về cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Y tế

	 
	 
	Người dùng chọn Đặt thời gian tự động chuyển Tab, lựa chọn thời gian tự động chuyển; Hệ thống tự động chuyển giữa các Tab cảu báo cáo theo thời gian người dùng thiết lập cho Báo cáo trực quan ngành Y tế

	 
	 
	Người dùng chọn bật chế độ toàn màn hình: Hệ thống chuyển sang chế độ hiển thị toàn màn hình cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Y tế

	 
	 
	Người dùng chọn nút yêu thích; Hệ thống lưu báo cáo vào danh sách yêu thích. Người dùng chọn lại nút yêu thích; hệ thống xóa báo cáo khỏi danh sách yêu thích cho Báo cáo trực quan ngành Y tế

	 
	 
	Người dùng chọn nút Chỉnh sửa báo cáo, thực hiện chỉnh sủa và lưu báo cáo, hệ thống lưu lại báo cáo đã chỉnh sửa cho Báo cáo trực quan ngành Y tế

	31
	Báo cáo trực quan ngành Giáo dục và Đào tạo
	 

	 
	 
	Người dùng click chọn lưu báo cáo rồi chọn thư mục và thay đổi tên báo cáo muốn lưu rồi ấn lưu; Hệ thống lưu báo cáo theo thông tin người dùng nhập cho Báo cáo trực quan ngành Giáo dục và Đào tạo

	 
	 
	Người dùng click chọn Chuyển sang thư mục khác và chọn thư mục muốn chuyển sang rồi ấn OK; Hệ thống chuyển báo cáo sang thư mục mà người dùng chọn cho Báo cáo trực quan ngành Giáo dục và Đào tạo

	 
	 
	Người dùng click chọn Chia sẻ bảng biểu, chọn bật chế độ Công khai; Hệ thống sẽ sinh ra 1 đường dẫn chia sẻ báo cáo cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Giáo dục và Đào tạo

	 
	 
	Người dùng chọn Làm mới bảng biểu, hệ thống cập nhật lại dữ liệu mới nhất từ Server để hiển thị cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Giáo dục và Đào tạo

	 
	 
	Người dùng chọn Đặt khoảng thời gian tự động làm mới và lựa chọn thời gian làm mới; Hệ thống lưu lại cấu hình và cập nhật lại dữ liệu mới nhất từ Server theo chu kỳ người dùng chọn cho Báo cáo trực quan ngành Giáo dục và Đào tạo

	 
	 
	Người dùng chọn nút Tải dưới dạng ảnh, hệ thống xuất ra file ảnh của báo cáo và trả về cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Giáo dục và Đào tạo

	 
	 
	Người dùng chọn Đặt thời gian tự động chuyển Tab, lựa chọn thời gian tự động chuyển; Hệ thống tự động chuyển giữa các Tab cảu báo cáo theo thời gian người dùng thiết lập cho Báo cáo trực quan ngành Giáo dục và Đào tạo

	 
	 
	Người dùng chọn bật chế độ toàn màn hình: Hệ thống chuyển sang chế độ hiển thị toàn màn hình cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Giáo dục và Đào tạo

	 
	 
	Người dùng chọn nút yêu thích; Hệ thống lưu báo cáo vào danh sách yêu thích. Người dùng chọn lại nút yêu thích; hệ thống xóa báo cáo khỏi danh sách yêu thích cho Báo cáo trực quan ngành Giáo dục và Đào tạo

	 
	 
	Người dùng chọn nút Chỉnh sửa báo cáo, thực hiện chỉnh sủa và lưu báo cáo, hệ thống lưu lại báo cáo đã chỉnh sửa cho Báo cáo trực quan ngành Giáo dục và Đào tạo

	32
	Báo cáo trực quan ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	 

	 
	 
	Người dùng click chọn lưu báo cáo rồi chọn thư mục và thay đổi tên báo cáo muốn lưu rồi ấn lưu; Hệ thống lưu báo cáo theo thông tin người dùng nhập cho Báo cáo trực quan ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	 
	 
	Người dùng click chọn Chuyển sang thư mục khác và chọn thư mục muốn chuyển sang rồi ấn OK; Hệ thống chuyển báo cáo sang thư mục mà người dùng chọn cho Báo cáo trực quan ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	 
	 
	Người dùng click chọn Chia sẻ bảng biểu, chọn bật chế độ Công khai; Hệ thống sẽ sinh ra 1 đường dẫn chia sẻ báo cáo cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	 
	 
	Người dùng chọn Làm mới bảng biểu, hệ thống cập nhật lại dữ liệu mới nhất từ Server để hiển thị cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	 
	 
	Người dùng chọn Đặt khoảng thời gian tự động làm mới và lựa chọn thời gian làm mới; Hệ thống lưu lại cấu hình và cập nhật lại dữ liệu mới nhất từ Server theo chu kỳ người dùng chọn cho Báo cáo trực quan ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	 
	 
	Người dùng chọn nút Tải dưới dạng ảnh, hệ thống xuất ra file ảnh của báo cáo và trả về cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	 
	 
	Người dùng chọn Đặt thời gian tự động chuyển Tab, lựa chọn thời gian tự động chuyển; Hệ thống tự động chuyển giữa các Tab cảu báo cáo theo thời gian người dùng thiết lập cho Báo cáo trực quan ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	 
	 
	Người dùng chọn bật chế độ toàn màn hình: Hệ thống chuyển sang chế độ hiển thị toàn màn hình cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	 
	 
	Người dùng chọn nút yêu thích; Hệ thống lưu báo cáo vào danh sách yêu thích. Người dùng chọn lại nút yêu thích; hệ thống xóa báo cáo khỏi danh sách yêu thích cho Báo cáo trực quan ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	 
	 
	Người dùng chọn nút Chỉnh sửa báo cáo, thực hiện chỉnh sủa và lưu báo cáo, hệ thống lưu lại báo cáo đã chỉnh sửa cho Báo cáo trực quan ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	33
	Báo cáo trực quan ngành Giao thông Vận tải
	 

	 
	 
	Người dùng click chọn lưu báo cáo rồi chọn thư mục và thay đổi tên báo cáo muốn lưu rồi ấn lưu; Hệ thống lưu báo cáo theo thông tin người dùng nhập cho Báo cáo trực quan ngành Giao thông Vận tải

	 
	 
	Người dùng click chọn Chuyển sang thư mục khác và chọn thư mục muốn chuyển sang rồi ấn OK; Hệ thống chuyển báo cáo sang thư mục mà người dùng chọn cho Báo cáo trực quan ngành Giao thông Vận tải

	 
	 
	Người dùng click chọn Chia sẻ bảng biểu, chọn bật chế độ Công khai; Hệ thống sẽ sinh ra 1 đường dẫn chia sẻ báo cáo cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Giao thông Vận tải

	 
	 
	Người dùng chọn Làm mới bảng biểu, hệ thống cập nhật lại dữ liệu mới nhất từ Server để hiển thị cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Giao thông Vận tải

	 
	 
	Người dùng chọn Đặt khoảng thời gian tự động làm mới và lựa chọn thời gian làm mới; Hệ thống lưu lại cấu hình và cập nhật lại dữ liệu mới nhất từ Server theo chu kỳ người dùng chọn cho Báo cáo trực quan ngành Giao thông Vận tải

	 
	 
	Người dùng chọn nút Tải dưới dạng ảnh, hệ thống xuất ra file ảnh của báo cáo và trả về cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Giao thông Vận tải

	 
	 
	Người dùng chọn Đặt thời gian tự động chuyển Tab, lựa chọn thời gian tự động chuyển; Hệ thống tự động chuyển giữa các Tab cảu báo cáo theo thời gian người dùng thiết lập cho Báo cáo trực quan ngành Giao thông Vận tải

	 
	 
	Người dùng chọn bật chế độ toàn màn hình: Hệ thống chuyển sang chế độ hiển thị toàn màn hình cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Giao thông Vận tải

	 
	 
	Người dùng chọn nút yêu thích; Hệ thống lưu báo cáo vào danh sách yêu thích. Người dùng chọn lại nút yêu thích; hệ thống xóa báo cáo khỏi danh sách yêu thích cho Báo cáo trực quan ngành Giao thông Vận tải

	 
	 
	Người dùng chọn nút Chỉnh sửa báo cáo, thực hiện chỉnh sủa và lưu báo cáo, hệ thống lưu lại báo cáo đã chỉnh sửa cho Báo cáo trực quan ngành Giao thông Vận tải

	34
	Báo cáo trực quan ngành Tài nguyên Môi trường
	 

	 
	 
	Người dùng click chọn lưu báo cáo rồi chọn thư mục và thay đổi tên báo cáo muốn lưu rồi ấn lưu; Hệ thống lưu báo cáo theo thông tin người dùng nhập cho Báo cáo trực quan ngành Tài nguyên Môi trường

	 
	 
	Người dùng click chọn Chuyển sang thư mục khác và chọn thư mục muốn chuyển sang rồi ấn OK; Hệ thống chuyển báo cáo sang thư mục mà người dùng chọn cho Báo cáo trực quan ngành Tài nguyên Môi trường

	 
	 
	Người dùng click chọn Chia sẻ bảng biểu, chọn bật chế độ Công khai; Hệ thống sẽ sinh ra 1 đường dẫn chia sẻ báo cáo cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Tài nguyên Môi trường

	 
	 
	Người dùng chọn Làm mới bảng biểu, hệ thống cập nhật lại dữ liệu mới nhất từ Server để hiển thị cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Tài nguyên Môi trường

	 
	 
	Người dùng chọn Đặt khoảng thời gian tự động làm mới và lựa chọn thời gian làm mới; Hệ thống lưu lại cấu hình và cập nhật lại dữ liệu mới nhất từ Server theo chu kỳ người dùng chọn cho Báo cáo trực quan ngành Tài nguyên Môi trường

	 
	 
	Người dùng chọn nút Tải dưới dạng ảnh, hệ thống xuất ra file ảnh của báo cáo và trả về cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Tài nguyên Môi trường

	 
	 
	Người dùng chọn Đặt thời gian tự động chuyển Tab, lựa chọn thời gian tự động chuyển; Hệ thống tự động chuyển giữa các Tab cảu báo cáo theo thời gian người dùng thiết lập cho Báo cáo trực quan ngành Tài nguyên Môi trường

	 
	 
	Người dùng chọn bật chế độ toàn màn hình: Hệ thống chuyển sang chế độ hiển thị toàn màn hình cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Tài nguyên Môi trường

	 
	 
	Người dùng chọn nút yêu thích; Hệ thống lưu báo cáo vào danh sách yêu thích. Người dùng chọn lại nút yêu thích; hệ thống xóa báo cáo khỏi danh sách yêu thích cho Báo cáo trực quan ngành Tài nguyên Môi trường

	 
	 
	Người dùng chọn nút Chỉnh sửa báo cáo, thực hiện chỉnh sủa và lưu báo cáo, hệ thống lưu lại báo cáo đã chỉnh sửa cho Báo cáo trực quan ngành Tài nguyên Môi trường

	35
	Báo cáo trực quan ngành Công thương
	 

	 
	 
	Người dùng click chọn lưu báo cáo rồi chọn thư mục và thay đổi tên báo cáo muốn lưu rồi ấn lưu; Hệ thống lưu báo cáo theo thông tin người dùng nhập cho Báo cáo trực quan ngành Công thương

	 
	 
	Người dùng click chọn Chuyển sang thư mục khác và chọn thư mục muốn chuyển sang rồi ấn OK; Hệ thống chuyển báo cáo sang thư mục mà người dùng chọn cho Báo cáo trực quan ngành Công thương

	 
	 
	Người dùng click chọn Chia sẻ bảng biểu, chọn bật chế độ Công khai; Hệ thống sẽ sinh ra 1 đường dẫn chia sẻ báo cáo cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Công thương

	 
	 
	Người dùng chọn Làm mới bảng biểu, hệ thống cập nhật lại dữ liệu mới nhất từ Server để hiển thị cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Công thương

	 
	 
	Người dùng chọn Đặt khoảng thời gian tự động làm mới và lựa chọn thời gian làm mới; Hệ thống lưu lại cấu hình và cập nhật lại dữ liệu mới nhất từ Server theo chu kỳ người dùng chọn cho Báo cáo trực quan ngành Công thương

	 
	 
	Người dùng chọn nút Tải dưới dạng ảnh, hệ thống xuất ra file ảnh của báo cáo và trả về cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Công thương

	 
	 
	Người dùng chọn Đặt thời gian tự động chuyển Tab, lựa chọn thời gian tự động chuyển; Hệ thống tự động chuyển giữa các Tab cảu báo cáo theo thời gian người dùng thiết lập cho Báo cáo trực quan ngành Công thương

	 
	 
	Người dùng chọn bật chế độ toàn màn hình: Hệ thống chuyển sang chế độ hiển thị toàn màn hình cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Công thương

	 
	 
	Người dùng chọn nút yêu thích; Hệ thống lưu báo cáo vào danh sách yêu thích. Người dùng chọn lại nút yêu thích; hệ thống xóa báo cáo khỏi danh sách yêu thích cho Báo cáo trực quan ngành Công thương

	 
	 
	Người dùng chọn nút Chỉnh sửa báo cáo, thực hiện chỉnh sủa và lưu báo cáo, hệ thống lưu lại báo cáo đã chỉnh sửa cho Báo cáo trực quan ngành Công thương

	III
	Phần mềm phân tích dữ liệu
	 

	III.1
	Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
	 

	36
	Quản lý Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
	 

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn xem mô hình phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn sửa chữa, cấu hình mô hình phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn xóa mô hình phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu lưu cấu hình Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn tạo mới mô hình phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu xem kết quả phân tích Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu lưu kết quả phân tích Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu trích xuất kết quả phân tích Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp

	37
	Thu thập, khai phá và tiền xử lý dữ liệu phục vụ Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
	 

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu xem bộ dữ liệu áp dụng Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu kiểm tra các thông số về phân bố dữ liệu Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu kiểm tra các thông số về tương quan dữ liệu Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện điều chỉnh các trường dữ liệu Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu tùy chỉnh phạm vi dữ liệu sử dụng cho mô hình Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện xóa thuộc tính khỏi mô hình Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện thêm thuộc tính vào mô hình Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện quy đổi/số hóa dữ liệu thành thuộc tính mô hình Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp

	38
	Xây dựng và theo dõi mô hình Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện chia tập dữ liệu Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp (train, validate, test)

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện huấn luyện dữ liệu Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện tối ưu siêu tham số mô hình trên tập validate và so sánh giữa các mô hình Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện đánh giá hiệu suất mô hình trên tập test Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu so sánh kết quả mô hình so với thực tế Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu so sánh kết quả các mô hình so với nhau Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện huấn luyện lại mô hình dựa trên dữ liệu mới Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu huấn luyện mô hình dựa trên các đặc trưng/thuộc tính mới Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp

	III.2
	Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi… 

	39
	Quản lý Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi… 

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn xem mô hình phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn chỉnh sửa, cấu hình mô hình phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn xóa mô hình phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu lưu cấu hình Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn tạo mới mô hình phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu xem kết quả Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu lưu kết quả Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu trích xuất kết quả Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…

	40
	Thu thập, khai phá và tiền xử lý dữ liệu phục vụ Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi… 

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu xem bộ dữ liệu áp dụng Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu kiểm tra các thông số về phân bố dữ liệu Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu kiểm tra các thông số về tương quan dữ liệu Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện điều chỉnh các trường dữ liệu Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu tùy chỉnh phạm vi dữ liệu sử dụng cho mô hình Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện xóa thuộc tính khỏi mô hình Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện thêm thuộc tính vào mô hình Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện quy đổi/số hóa dữ liệu thành thuộc tính mô hình Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…

	41
	Xây dựng và theo dõi mô hình Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi… 

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện chia tập dữ liệu Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi… (train, validate, test)

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện huấn luyện dữ liệu Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện tối ưu siêu tham số mô hình trên tập validate và so sánh giữa các mô hình Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện đánh giá hiệu suất mô hình trên tập test Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu so sánh kết quả mô hình so với thực tế Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu so sánh kết quả các mô hình so với nhau Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện huấn luyện lại mô hình dựa trên dữ liệu mới Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu huấn luyện mô hình dựa trên các đặc trưng/thuộc tính mới Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…

	III.3
	Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...) 

	42
	Quản lý Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...) 

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn xem mô hình phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn chỉnh sửa, cấu hình mô hình phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn xóa mô hình phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu lưu cấu hình Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn tạo mới mô hình phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu xem kết quả phân tích Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu lưu kết quả phân tích Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu trích xuất kết quả phân tích Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)

	43
	Thu thập, khai phá và tiền xử lý dữ liệu phục vụ Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...) 

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu xem bộ dữ liệu áp dụng Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu kiểm tra các thông số về phân bố dữ liệu Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu kiểm tra các thông số về tương quan dữ liệu Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện điều chỉnh các trường dữ liệu Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu tùy chỉnh phạm vi dữ liệu sử dụng cho mô hình Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện xóa thuộc tính khỏi mô hình Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện thêm thuộc tính vào mô hình Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện quy đổi/số hóa dữ liệu thành thuộc tính mô hình Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)

	44
	Xây dựng và theo dõi mô hình Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...) 

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện chia tập dữ liệu Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...) (train, validate, test)

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện huấn luyện dữ liệu Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện tối ưu siêu tham số mô hình trên tập validate và so sánh giữa các mô hình Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện đánh giá hiệu suất mô hình trên tập test Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu so sánh kết quả mô hình so với thực tế Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu so sánh kết quả các mô hình so với nhau Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện huấn luyện lại mô hình dựa trên dữ liệu mới Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu huấn luyện mô hình dựa trên các đặc trưng/thuộc tính mới Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)

	III.4
	Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương 

	45
	Quản lý Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương 

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn xem mô hình phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn chỉnh sửa, cấu hình mô hình phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn xóa mô hình phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu lưu cấu hình Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn tạo mới mô hình phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu xem kết quả phân tích cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành công thương

	 
	 
	chuyên viên phân tích dữ liệu lưu kết quả phân tích cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành công thương

	 
	 
	chuyên viên phân tích dữ liệu trích xuất quả phân tích cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành công thương

	46
	Thu thập, khai phá và tiền xử lý dữ liệu phục vụ Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương 

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu xem bộ dữ liệu áp dụng Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu kiểm tra các thông số về phân bố dữ liệu Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu kiểm tra các thông số về tương quan dữ liệu Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện điều chỉnh các trường dữ liệu Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu tùy chỉnh phạm vi dữ liệu sử dụng cho mô hình Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện xóa thuộc tính khỏi mô hình Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện thêm thuộc tính vào mô hình Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện quy đổi/số hóa dữ liệu thành thuộc tính mô hình Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương

	47
	Xây dựng và theo dõi mô hình Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương 

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện chia tập dữ liệu Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương (train, validate, test)

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện huấn luyện dữ liệu Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện tối ưu siêu tham số mô hình trên tập validate và so sánh giữa các mô hình Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện đánh giá hiệu suất mô hình trên tập test Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu so sánh kết quả mô hình so với thực tế Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu so sánh kết quả các mô hình so với nhau Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện huấn luyện lại mô hình dựa trên dữ liệu mới Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu huấn luyện mô hình dựa trên các đặc trưng/thuộc tính mới Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương

	III.5
	Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai  

	48
	Quản lý Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai  

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn xem mô hình phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn chỉnh sửa, cấu hình mô hình phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai

	 
	 
	chuyên viên phân tích dữ liệu chọn xóa mô hình phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai

	 
	 
	chuyên viên phân tích dữ liệu lưu cấu hình hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai

	 
	 
	chuyên viên phân tích dữ liệu chọn tạo mới mô hình phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai

	 
	 
	chuyên viên phân tích dữ liệu xem kết quả phân tích hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai

	 
	 
	chuyên viên phân tích dữ liệu lưu kết quả phân tích hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai

	 
	 
	chuyên viên phân tích dữ liệu trích xuất quả phân tích hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai

	49
	Thu thập, khai phá và tiền xử lý dữ liệu phục vụ Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai  

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu xem bộ dữ liệu áp dụng Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu kiểm tra các thông số về phân bố dữ liệu Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu kiểm tra các thông số về tương quan dữ liệu Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện điều chỉnh các trường dữ liệu Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu tùy chỉnh phạm vi dữ liệu sử dụng cho mô hình Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện xóa thuộc tính khỏi mô hình Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện thêm thuộc tính vào mô hình Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện quy đổi/số hóa dữ liệu thành thuộc tính mô hình Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 

	50
	Xây dựng và theo dõi mô hình Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai  

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện chia tập dữ liệu Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai (train, validate, test)

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện huấn luyện dữ liệu Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện tối ưu siêu tham số mô hình trên tập validate và so sánh giữa các mô hình Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện đánh giá hiệu suất mô hình trên tập test Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu so sánh kết quả mô hình so với thực tế Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu so sánh kết quả các mô hình so với nhau Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện huấn luyện lại mô hình dựa trên dữ liệu mới Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 

	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu huấn luyện mô hình dựa trên các đặc trưng/thuộc tính mới Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 

	B
	Phần mềm Thu thập, liên kết dữ liệu
	 

	IV
	Phần mềm Thu thập, liên kết dữ liệu
	 

	IV.1
	Quản lý tác vụ
	 

	51
	Quản lý Job
	 

	 
	 
	QTHT chọn phân hệ Quản lý Job, hệ thống trả về danh sách Job

	 
	 
	QTHT tìm kiếm Job bằng tên và thẻ, hệ thống trả về danh sách Job tương ứng

	 
	 
	QTHT chọn khởi động Job, hệ thống khởi động Job đã chọn

	 
	 
	QTHT chọn tạm dừng/bỏ tạm dừng Job, hệ thống tạm dừng/bỏ tạm dừng Job đã chọn

	 
	 
	QTHT chọn nút xóa Job, hệ thống hiển thị cảnh báo yêu cầu QTHT xác nhận trước khi xóa Job

	 
	 
	QTHT chọn làm mới Job, hệ thống cập nhật thông tin mới của Job và khởi động lại

	 
	 
	QTHT chọn xem chi tiết Job dạng Tree View, hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của Job dạng Tree View

	 
	 
	QTHT chọn xem chi tiết Job dạng Graph View, hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của Job dạng Graph View

	 
	 
	QTHT chọn xem thông tin về Task duration, hệ thống hiển thị thông tin về Task duration

	 
	 
	QTHT chọn xem thông tin về Task tries, hệ thống hiển thị thông tin về Task tries

	 
	 
	QTHT chọn xem thông tin về Landing times, hệ thống hiển thị thông tin về Landing times

	 
	 
	QTHT chọn xem thông tin về mã nguồn của Job, hệ thống hiển thị thông tin mã nguồn của Job

	52
	Quán lý Job runs
	 

	 
	 
	QTHT xem danh sách Job runs. Hệ thống hiển thị danh sách Job runs

	 
	 
	QTHT thêm mới Job runs. Hệ thống lưu dữ liệu Job runs mới

	 
	 
	QTHT tìm kiếm Job runs. Hệ thống trả về danh sách kết quả tìm kiểm Job runs

	 
	 
	QTHT lọc Job runs theo các tiêu chí. Hệ thống trả về danh sách kết quả tìm kiếm Job runs theo các tiêu chí

	 
	 
	QTHT xóa Job runs. Hệ thống hiển thị cảnh báo yêu cầu QTHT xác nhận xóa trước khi xóa Job runs

	 
	 
	QTHT cập nhật Job runs. Hệ thống lưu lại thông tin Job runs đã được cập nhật

	 
	 
	QTHT xem chi tiết Job runs. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của Job runs tương ứng

	 
	 
	QTHT theo dõi trạng thái Job runs. Hệ thống hiển thị trạng thái của Job runs tương ứng

	53
	Quán lý Task Instances
	 

	 
	 
	QTHT xem danh sách Task Instances. Hệ thống hiển thị danh sách Task Instances

	 
	 
	QTHT tìm kiếm Task Instances. Hệ thống trả về danh sách kết quả tìm kiểm Task Instances

	 
	 
	QTHT lọc Task Instances theo các tiêu chí. Hệ thống trả về danh sách kết quả tìm kiếm Task Instances theo các tiêu chí

	 
	 
	QTHT xem chi tiết Task Instances. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của Task Instances tương ứng

	 
	 
	QTHT theo dõi trạng thái Task Instances. Hệ thống hiển thị trạng thái của Task Instances tương ứng

	IV.2
	Quản lý cấu hình
	 

	54
	Quản lí Variable
	 

	 
	 
	QTHT xem danh sách Variable. Hệ thống hiển thị danh sách Variable

	 
	 
	QTHT thêm mới Variable. Hệ thống lưu dữ liệu Variable mới

	 
	 
	QTHT tìm kiếm Variable. Hệ thống trả về danh sách kết quả tìm kiểm Variable

	 
	 
	QTHT xóa Variable. Hệ thống hiển thị cảnh báo yêu cầu QTHT xác nhận xóa trước khi xóa Variable

	 
	 
	QTHT cập nhật Variable. Hệ thống lưu lại thông tin Variable đã được cập nhật

	 
	 
	QTHT import Variable. Hệ thống lưu lại thông tin Variable đã được import

	 
	 
	QTHT chọn nhiều Variable cùng lúc. Hệ thống để người dùng thao tác với nhiều Variable cùng lúc

	 
	 
	QTHT chọn xuất dữ liệu dữ liệu Variable. Hệ thống trả về file dữ liệu Variable được chọn để người dùng tải về

	 
	 
	QTHT chọn làm mới dữ liệu Variable. Hệ thống làm mới danh sách Variable

	55
	Thiết kế Job
	 

	 
	 
	QTHT xem danh sách Tab. Hệ thống hiển thị danh sách Tab

	 
	 
	QTHT tạo mới Tab. Hệ thống tạo mới Tab theo thông tin người dùng

	 
	 
	QTHT cập nhật thông tin Tab. Hệ thống lưu cập nhật thông tin Tab

	 
	 
	QTHT xóa Tab. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận trước khi xóa Tab

	 
	 
	QTHT xem danh sách category. Hệ thống hiển thị danh sách category

	 
	 
	QTHT tạo mới category. Hệ thống tạo mới category theo thông tin người dùng

	 
	 
	QTHT cập nhật thông tin category. Hệ thống lưu cập nhật thông tin category

	 
	 
	QTHT xóa category. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận trước khi xóa category

	 
	 
	QTHT xem danh sách Job. Hệ thống hiển thị danh sách Job

	 
	 
	QTHT tạo mới Job. Hệ thống tạo mới Job theo thông tin người dùng

	 
	 
	QTHT cập nhật thông tin Job. Hệ thống lưu cập nhật thông tin Job

	 
	 
	QTHT xóa Job. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận trước khi xóa Job

	56
	Cấu hình Job
	 

	 
	 
	QTHT chọn xem cấu hình Job, hệ thống hiển thị các kết nối Operator của Job đó

	 
	 
	QTHT tìm kiếm Operator để thêm vào Job, hệ thống hiển thị các Operator là kết quả tìm kiếm

	 
	 
	QTHT chọn thêm các Operator cho Job, hệ thống thêm Operator vào trong Job

	 
	 
	QTHT chọn import các Operator mẫu, hệ thống hiển thị các template mẫu và giao diện cho người dùng cấu hình và lưu lại cấu hình khi hoàn thành

	 
	 
	QTHT chọn lưu Job, hệ thống lưu lại Job

	 
	 
	QTHT chọn điều chỉnh cấu hình Job, hệ thống hiển thị giao diện cho người dùng cấu hình và lưu lại cấu hình khi hoàn thành

	 
	 
	QTHT chọn chạy thử Job, hệ thống chạy thử Job và thông báo lại kết quả cho người dùng

	 
	 
	QTHT chọn khôi phục lại cấu hình, hệ thống khôi phục lại cấu hình từ lần lưu trước

	 
	 
	QTHT chọn xuất bản Job, hệ thống xuất bản Job để sử dụng trong phần quản lý Job

	57
	Quản lý ETL Operator
	 

	 
	 
	QTHT xem danh sách ETL Operator. Hệ thống hiển thị danh sách ETL Operator

	 
	 
	QTHT thêm mới ETL Operator. Hệ thống lưu dữ liệu ETL Operator mới

	 
	 
	QTHT tìm kiếm ETL Operator. Hệ thống trả về danh sách kết quả tìm kiểm ETL Operator
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	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm mở file avro

	 
	 
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm mở file avro

	 
	 
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm mở file avro

	 
	 
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm mở file avro

	 
	 
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm mở file avro

	 
	 
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm mở file avro
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	Hàm mở file txt
	 

	 
	 
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm mở file txt

	 
	 
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm mở file txt

	 
	 
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm mở file txt

	 
	 
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm mở file txt

	 
	 
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm mở file txt

	 
	 
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm mở file txt

	 
	 
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm mở file txt

	 
	 
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm mở file txt

	90
	Hàm sửa tên file
	 

	 
	 
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm sửa tên file

	 
	 
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm sửa tên file

	 
	 
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm sửa tên file

	 
	 
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm sửa tên file

	 
	 
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm sửa tên file

	 
	 
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm sửa tên file

	 
	 
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm sửa tên file

	 
	 
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm sửa tên file

	91
	Hàm chuyển file sang server khác
	 

	 
	 
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm chuyển file sang server khác

	 
	 
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm chuyển file sang server khác

	 
	 
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm chuyển file sang server khác

	 
	 
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm chuyển file sang server khác

	 
	 
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm chuyển file sang server khác

	 
	 
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm chuyển file sang server khác

	 
	 
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm chuyển file sang server khác

	 
	 
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm chuyển file sang server khác

	92
	Hàm copy file sang server khác
	 

	 
	 
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm copy file sang server khác

	 
	 
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm copy file sang server khác

	 
	 
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm copy file sang server khác

	 
	 
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm copy file sang server khác

	 
	 
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm copy file sang server khác

	 
	 
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm copy file sang server khác

	 
	 
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm copy file sang server khác

	 
	 
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm copy file sang server khác

	93
	Hàm lấy file từ server khác
	 

	 
	 
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm lấy file từ server khác

	 
	 
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm lấy file từ server khác

	 
	 
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm lấy file từ server khác

	 
	 
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm lấy file từ server khác

	 
	 
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm lấy file từ server khác

	 
	 
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm lấy file từ server khác

	 
	 
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm lấy file từ server khác

	 
	 
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm lấy file từ server khác

	94
	Hàm xóa file từ server khác
	 

	 
	 
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm xóa file từ server khác

	 
	 
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm xóa file từ server khác

	 
	 
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm xóa file từ server khác

	 
	 
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm xóa file từ server khác

	 
	 
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm xóa file từ server khác

	 
	 
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm xóa file từ server khác

	 
	 
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm xóa file từ server khác

	 
	 
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm xóa file từ server khác

	 
	Hàm xử lý API
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	Hàm lấy dữ liệu từ API
	 

	 
	 
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm lấy dữ liệu từ API

	 
	 
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm lấy dữ liệu từ API

	 
	 
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm lấy dữ liệu từ API

	 
	 
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm lấy dữ liệu từ API

	 
	 
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm lấy dữ liệu từ API

	 
	 
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm lấy dữ liệu từ API

	 
	 
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm lấy dữ liệu từ API

	 
	 
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm lấy dữ liệu từ API

	96
	Hàm lấy dữ liệu từ html
	 

	 
	 
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm lấy dữ liệu từ html

	 
	 
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm lấy dữ liệu từ html

	 
	 
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm lấy dữ liệu từ html

	 
	 
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm lấy dữ liệu từ html

	 
	 
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm lấy dữ liệu từ html

	 
	 
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm lấy dữ liệu từ html

	 
	 
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm lấy dữ liệu từ html

	 
	 
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm lấy dữ liệu từ html

	97
	Hàm lấy dữ liệu từ ajax
	 

	 
	 
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm lấy dữ liệu từ ajax

	 
	 
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm lấy dữ liệu từ ajax

	 
	 
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm lấy dữ liệu từ ajax

	 
	 
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm lấy dữ liệu từ ajax

	 
	 
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm lấy dữ liệu từ ajax

	 
	 
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm lấy dữ liệu từ ajax

	 
	 
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm lấy dữ liệu từ ajax

	 
	 
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm lấy dữ liệu từ ajax

	98
	Hàm lấy dữ liệu từ baseauthen
	 

	 
	 
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm lấy dữ liệu từ baseauthen

	 
	 
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm lấy dữ liệu từ baseauthen

	 
	 
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm lấy dữ liệu từ baseauthen

	 
	 
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm lấy dữ liệu từ baseauthen

	 
	 
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm lấy dữ liệu từ baseauthen

	 
	 
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm lấy dữ liệu từ baseauthen

	 
	 
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm lấy dữ liệu từ baseauthen

	 
	 
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm lấy dữ liệu từ baseauthen

	99
	Hàm lấy dữ liệu từ oauth
	 

	 
	 
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm lấy dữ liệu từ oauth

	 
	 
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm lấy dữ liệu từ oauth

	 
	 
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm lấy dữ liệu từ oauth

	 
	 
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm lấy dữ liệu từ oauth

	 
	 
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm lấy dữ liệu từ oauth

	 
	 
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm lấy dữ liệu từ oauth

	 
	 
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm lấy dữ liệu từ oauth

	 
	 
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm lấy dữ liệu từ oauth

	100
	Hàm lấy dữ liệu từ oauth2
	 

	 
	 
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm lấy dữ liệu từ oauth2

	 
	 
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm lấy dữ liệu từ oauth2

	 
	 
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm lấy dữ liệu từ oauth2

	 
	 
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm lấy dữ liệu từ oauth2

	 
	 
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm lấy dữ liệu từ oauth2

	 
	 
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm lấy dữ liệu từ oauth2

	 
	 
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm lấy dữ liệu từ oauth2

	 
	 
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm lấy dữ liệu từ oauth2

	 
	Hàm xử lý MongoDB
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	Hàm lấy dữ liệu MongoDB từ aggregate
	 

	 
	 
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm lấy dữ liệu MongoDB từ aggregate

	 
	 
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm lấy dữ liệu MongoDB từ aggregate

	 
	 
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm lấy dữ liệu MongoDB từ aggregate

	 
	 
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm lấy dữ liệu MongoDB từ aggregate

	 
	 
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm lấy dữ liệu MongoDB từ aggregate

	 
	 
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm lấy dữ liệu MongoDB từ aggregate

	 
	 
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm lấy dữ liệu MongoDB từ aggregate

	 
	 
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm lấy dữ liệu MongoDB từ aggregate
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	Hàm lấy dữ liệu MongoDB từ filter
	 

	 
	 
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm lấy dữ liệu MongoDB từ filter

	 
	 
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm lấy dữ liệu MongoDB từ filter

	 
	 
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm lấy dữ liệu MongoDB từ filter

	 
	 
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm lấy dữ liệu MongoDB từ filter

	 
	 
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm lấy dữ liệu MongoDB từ filter

	 
	 
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm lấy dữ liệu MongoDB từ filter

	 
	 
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm lấy dữ liệu MongoDB từ filter

	 
	 
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm lấy dữ liệu MongoDB từ filter
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	Hàm gán dữ liệu (bỏ qua khi key trùng) MongoDB
	 

	 
	 
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm gán dữ liệu (bỏ qua khi key trùng) MongoDB
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	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm gán tất cả dữ liệu Spark

	 
	 
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm gán tất cả dữ liệu Spark

	 
	 
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm gán tất cả dữ liệu Spark

	 
	 
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm gán tất cả dữ liệu Spark
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	Hàm gán và cập nhật dữ liệu Spark
	 

	 
	 
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm gán và cập nhật dữ liệu Spark

	 
	 
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm gán và cập nhật dữ liệu Spark

	 
	 
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm gán và cập nhật dữ liệu Spark

	 
	 
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm gán và cập nhật dữ liệu Spark

	 
	 
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm gán và cập nhật dữ liệu Spark

	 
	 
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm gán và cập nhật dữ liệu Spark

	 
	 
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm gán và cập nhật dữ liệu Spark

	 
	 
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm gán và cập nhật dữ liệu Spark
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	Hàm gán và xóa dữ liệu Spark
	 

	 
	 
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm gán và xóa dữ liệu Spark

	 
	 
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm gán và xóa dữ liệu Spark

	 
	 
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm gán và xóa dữ liệu Spark

	 
	 
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm gán và xóa dữ liệu Spark

	 
	 
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm gán và xóa dữ liệu Spark

	 
	 
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm gán và xóa dữ liệu Spark

	 
	 
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm gán và xóa dữ liệu Spark

	 
	 
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm gán và xóa dữ liệu Spark
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	Hàm tạo bảng Spark
	 

	 
	 
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm tạo bảng Spark

	 
	 
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm tạo bảng Spark

	 
	 
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm tạo bảng Spark

	 
	 
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm tạo bảng Spark

	 
	 
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm tạo bảng Spark

	 
	 
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm tạo bảng Spark

	 
	 
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm tạo bảng Spark

	 
	 
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm tạo bảng Spark

	IV.4
	Đồng bộ dữ liệu
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	Đồng bộ dữ liệu ngành Y tế
	 

	 
	 
	QTHT thực hiện tạo mới DAG, hệ thống khởi tạo DAG phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Y tế

	 
	 
	QTHT gọi lệnh thực hiện kết nối. Hệ thống thực hiện kết nối để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Y tế

	 
	 
	QTHT gọi các Operator để xử lý dữ liệu. Hệ thống thực hiện sử lý dữ liệu phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Y tế

	 
	 
	QTHT gọi lệnh để thực hiện các bước ETL dữ liệu. Hệ thống thực hiện tuần tự các bước ETL dữ liệu để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Y tế

	 
	 
	QTHT viết bổ sung các operator mới để hỗ trợ việc ETL dữ liệu. Hệ thống cho phép gọi đến các Operator đó để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Y tế

	 
	 
	QTHT cấu hình lập lịch định kỳ chạy ETL. Hệ thống chạy định kỳ theo đúng cấu hình để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Y tế

	 
	 
	QTHT lưu tác vụ ETL dưới dạng file .py được tổ chức trong cây thư mục. Hệ thống lưu và quản lý file .py của tác vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Y tế

	 
	 
	QTHT tải job ETL dưới dạng file .py. Hệ thống xuất ra file tương ứng với tác vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Y tế
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	Đồng bộ dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo
	 

	 
	 
	QTHT thực hiện tạo mới DAG, hệ thống khởi tạo DAG phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo

	 
	 
	QTHT gọi lệnh thực hiện kết nối. Hệ thống thực hiện kết nối để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo

	 
	 
	QTHT gọi các Operator để xử lý dữ liệu. Hệ thống thực hiện sử lý dữ liệu phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo

	 
	 
	QTHT gọi lệnh để thực hiện các bước ETL dữ liệu. Hệ thống thực hiện tuần tự các bước ETL dữ liệu để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo

	 
	 
	QTHT viết bổ sung các operator mới để hỗ trợ việc ETL dữ liệu. Hệ thống cho phép gọi đến các Operator đó để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo

	 
	 
	QTHT cấu hình lập lịch định kỳ chạy ETL. Hệ thống chạy định kỳ theo đúng cấu hình để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo

	 
	 
	QTHT lưu tác vụ ETL dưới dạng file .py được tổ chức trong cây thư mục. Hệ thống lưu và quản lý file .py của tác vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo

	 
	 
	QTHT tải job ETL dưới dạng file .py. Hệ thống xuất ra file tương ứng với tác vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo
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	Đồng bộ dữ liệu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	 

	 
	 
	QTHT thực hiện tạo mới DAG, hệ thống khởi tạo DAG phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	 
	 
	QTHT gọi lệnh thực hiện kết nối. Hệ thống thực hiện kết nối để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	 
	 
	QTHT gọi các Operator để xử lý dữ liệu. Hệ thống thực hiện sử lý dữ liệu phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	 
	 
	QTHT gọi lệnh để thực hiện các bước ETL dữ liệu. Hệ thống thực hiện tuần tự các bước ETL dữ liệu để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	 
	 
	QTHT viết bổ sung các operator mới để hỗ trợ việc ETL dữ liệu. Hệ thống cho phép gọi đến các Operator đó để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	 
	 
	QTHT cấu hình lập lịch định kỳ chạy ETL. Hệ thống chạy định kỳ theo đúng cấu hình để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	 
	 
	QTHT lưu tác vụ ETL dưới dạng file .py được tổ chức trong cây thư mục. Hệ thống lưu và quản lý file .py của tác vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	 
	 
	QTHT tải job ETL dưới dạng file .py. Hệ thống xuất ra file tương ứng với tác vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
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	Đồng bộ dữ liệu ngành Giao thông Vận tải
	 

	 
	 
	QTHT thực hiện tạo mới DAG, hệ thống khởi tạo DAG phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Giao thông Vận tải

	 
	 
	QTHT gọi lệnh thực hiện kết nối. Hệ thống thực hiện kết nối để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Giao thông Vận tải

	 
	 
	QTHT gọi các Operator để xử lý dữ liệu. Hệ thống thực hiện sử lý dữ liệu phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Giao thông Vận tải

	 
	 
	QTHT gọi lệnh để thực hiện các bước ETL dữ liệu. Hệ thống thực hiện tuần tự các bước ETL dữ liệu để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Giao thông Vận tải

	 
	 
	QTHT viết bổ sung các operator mới để hỗ trợ việc ETL dữ liệu. Hệ thống cho phép gọi đến các Operator đó để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Giao thông Vận tải

	 
	 
	QTHT cấu hình lập lịch định kỳ chạy ETL. Hệ thống chạy định kỳ theo đúng cấu hình để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Giao thông Vận tải

	 
	 
	QTHT lưu tác vụ ETL dưới dạng file .py được tổ chức trong cây thư mục. Hệ thống lưu và quản lý file .py của tác vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Giao thông Vận tải

	 
	 
	QTHT tải job ETL dưới dạng file .py. Hệ thống xuất ra file tương ứng với tác vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Giao thông Vận tải
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	Đồng bộ dữ liệu ngành Tài nguyên Môi trường
	 

	 
	 
	QTHT thực hiện tạo mới DAG, hệ thống khởi tạo DAG phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Tài nguyên Môi trường

	 
	 
	QTHT gọi lệnh thực hiện kết nối. Hệ thống thực hiện kết nối để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Tài nguyên Môi trường

	 
	 
	QTHT gọi các Operator để xử lý dữ liệu. Hệ thống thực hiện sử lý dữ liệu phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Tài nguyên Môi trường

	 
	 
	QTHT gọi lệnh để thực hiện các bước ETL dữ liệu. Hệ thống thực hiện tuần tự các bước ETL dữ liệu để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Tài nguyên Môi trường

	 
	 
	QTHT viết bổ sung các operator mới để hỗ trợ việc ETL dữ liệu. Hệ thống cho phép gọi đến các Operator đó để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Tài nguyên Môi trường

	 
	 
	QTHT cấu hình lập lịch định kỳ chạy ETL. Hệ thống chạy định kỳ theo đúng cấu hình để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Tài nguyên Môi trường

	 
	 
	QTHT lưu tác vụ ETL dưới dạng file .py được tổ chức trong cây thư mục. Hệ thống lưu và quản lý file .py của tác vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Tài nguyên Môi trường

	 
	 
	QTHT tải job ETL dưới dạng file .py. Hệ thống xuất ra file tương ứng với tác vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Tài nguyên Môi trường
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	Đồng bộ dữ liệu ngành Công Thương
	 

	 
	 
	QTHT thực hiện tạo mới DAG, hệ thống khởi tạo DAG phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Công Thương

	 
	 
	QTHT gọi lệnh thực hiện kết nối. Hệ thống thực hiện kết nối để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Công Thương

	 
	 
	QTHT gọi các Operator để xử lý dữ liệu. Hệ thống thực hiện sử lý dữ liệu phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Công Thương

	 
	 
	QTHT gọi lệnh để thực hiện các bước ETL dữ liệu. Hệ thống thực hiện tuần tự các bước ETL dữ liệu để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Công Thương

	 
	 
	QTHT viết bổ sung các operator mới để hỗ trợ việc ETL dữ liệu. Hệ thống cho phép gọi đến các Operator đó để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Công Thương

	 
	 
	QTHT cấu hình lập lịch định kỳ chạy ETL. Hệ thống chạy định kỳ theo đúng cấu hình để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Công Thương

	 
	 
	QTHT lưu tác vụ ETL dưới dạng file .py được tổ chức trong cây thư mục. Hệ thống lưu và quản lý file .py của tác vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Công Thương

	 
	 
	QTHT tải job ETL dưới dạng file .py. Hệ thống xuất ra file tương ứng với tác vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Công Thương
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	Phần mềm nền tảng giao diện dữ liệu
	 

	V
	Phần mềm quản lý giao diện lập trình ứng dụng (API)
	 

	V.1
	Quản lý API
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	Quản lý API
	 

	 
	 
	QTHT chọn để truy cập trang quản lý API trên thanh menu

	 
	 
	QTHT xem danh sách API dạng lưới

	 
	 
	QTHT xem danh sách API dạng bảng

	 
	 
	QTHT chọn API để xem chi tiết API

	 
	 
	QTHT chọn nút xóa để xóa API

	 
	 
	QTHT chọn nút tải CSV để tải về danh sách API dưới dạng file CSV

	 
	 
	QTHT chọn nút in để in ra danh sách API

	 
	 
	QTHT chọn nút xem cột để lựa chọn các cột thông tin trong danh sách API

	 
	 
	QTHT chọn nút tạo API để tạo API
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	Quản lý API (trên cổng API)
	 

	 
	 
	NSD chọn để truy cập trang quản lý API (trên cổng API) trên thanh menu

	 
	 
	NSD xem danh sách API (trên cổng API) dạng lưới

	 
	 
	NSD xem danh sách API (trên cổng API) dạng bảng

	 
	 
	NSD chọn API (trên cổng API) để xem chi tiết API (trên cổng API)

	 
	 
	NSD chọn nút xóa để xóa API (trên cổng API)

	 
	 
	NSD chọn nút tải CSV để tải về danh sách API (trên cổng API) dưới dạng file CSV

	 
	 
	NSD chọn nút in để in ra danh sách API (trên cổng API)

	 
	 
	NSD chọn nút xem cột để lựa chọn các cột thông tin trong danh sách API (trên cổng API)

	 
	 
	NSD chọn đánh giá chất lượng API theo số sao
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	Quản lý Service
	 

	 
	 
	QTHT chọn để truy cập trang quản lý Service trên thanh menu

	 
	 
	QTHT xem danh sách Service dạng lưới

	 
	 
	QTHT xem danh sách Service dạng bảng

	 
	 
	QTHT chọn Serice để xem chi tiết Service

	 
	 
	QTHT chọn nút xóa để xóa Service

	 
	 
	QTHT chọn nút tạo API để tạo API từ Service

	 
	 
	QTHT tìm kiếm Service trên thanh tìm kiếm

	 
	 
	QTHT chọn số lượng Service hiển thị trên bảng

	 
	 
	QTHT chọn nút tạo Service để tạo Service
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	Quản lý API Product
	 

	 
	 
	QTHT chọn để truy cập trang quản lý API Product trên thanh menu

	 
	 
	QTHT xem danh sách API Product dạng lưới

	 
	 
	QTHT xem danh sách API Product dạng bảng

	 
	 
	QTHT chọn API Product để xem chi tiết API Product

	 
	 
	QTHT chọn nút xóa để xóa API Product

	 
	 
	QTHT chọn nút tải CSV để tải về danh sách API Product dưới dạng file CSV

	 
	 
	QTHT chọn nút in để in ra danh sách API Product

	 
	 
	QTHT chọn nút xem cột để lựa chọn các cột thông tin trong danh sách API Product

	 
	 
	QTHT chọn nút tạo để tạo API Product
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	Quản lý Scope
	 

	 
	 
	QTHT chọn để truy cập trang quản lý Scope trên thanh menu

	 
	 
	QTHT xem danh sách Scope dạng bảng

	 
	 
	QTHT chọn Scope để xem chi tiết Scope

	 
	 
	QTHT chọn nút xóa để xóa Scope

	 
	 
	QTHT chọn nút sửa để sửa Scope

	 
	 
	QTHT chọn nút tạo để tạo Scope
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	Export thông tin danh mục ra file .docx
	 

	 
	 
	Cho phép người dùng xuất thông tin ra file .docx

	177
	Export thông tin danh mục ra file .xlsx
	 

	 
	 
	Cho phép người dùng xuất thông tin danh mục ra file .xlsx

	178
	Export thông tin danh mục ra file xml
	 

	 
	 
	Cho phép người dùng xuất thông tin danh mục ra file .xml

	179
	Export thông tin danh mục ra file pdf
	 

	 
	 
	Cho phép người dùng xuất thông tin danh mục ra file pdf

	180
	Export thông tin danh mục ra file zip
	 

	 
	 
	Cho phép người dùng xuất thông tin danh mục ra file zip

	VI.2
	Tool hiển thị thông báo
	 

	181
	Quản lý thông báo
	 

	 
	 
	Cho phép hiển thị các thông báo khi thêm mới danh mục

	 
	 
	Cho phép hiển thị thông báo khi thêm mới chủ đề

	 
	 
	Cho phép hiển thị thông báo khi xóa danh mục

	 
	 
	Cho phép hiển thị thông báo khi xóa chủ đề

	 
	 
	Cho phép hiển thị thông báo khi bài viết mới được duyệt

	 
	 
	Cho phép hiển thị thông báo khi bài viết ko được duyệt

	182
	Quản lý cảnh báo
	 

	 
	 
	Cảnh báo cáo bài viết chưa được duyệt

	 
	 
	Cảnh báo các bài viết quá hạn chưa được xử lý

	183
	Nhắc nhở lịch hẹn
	 

	 
	 
	Cho phép người dùng tạo các lịch hẹn, lịch họp

	 
	 
	Cho phép người dùng hủy lịch hẹn, lịch họp

	 
	 
	Cho phép người dùng xem thông tin chi tiết lịch hẹn, lịch họp

	VI.3
	Cấu hình liên thông giữa hệ thống Quản lý Nhiệm vụ cấp trên và hệ thống Quản lý nhiệm vụ cấp dưới 

	184
	Tự động đồng bộ thông tin dữ liệu thông qua API 

	 
	 
	Cho phép đồng bộ dữ liệu các phần mềm trong đơn vị thông qua API

	 
	 
	Cho phép đồng bộ dữ liệu các phần mềm ngoài đơn vị thông qua API

	 
	 
	Cho phép đồng bộ dữ liệu theo chuyên ngành

	 
	 
	Cho phép đồng bộ dữ liệu theo chủ đề

	185
	Tự động đồng bộ thông tin dữ liệu thông qua CDC 

	 
	 
	Cho phép đồng bộ dữ liệu các phần mềm trong đơn vị thông qua CDC

	 
	 
	Cho phép đồng bộ dữ liệu các phần mềm ngoài đơn vị thông qua CDC

	 
	 
	Cho phép đồng bộ dữ liệu theo chuyên ngành

	 
	 
	Cho phép đồng bộ dữ liệu theo chủ đề

	186
	Cập nhật thông tin bằng phương pháp nhập liệu trực tiếp trên hệ thống 

	 
	 
	Cho phép người dùng nhập liệu thông tin theo loại dữ liệu chuyên ngành

	 
	 
	Cho phép người dùng nhập dữ liệu theo danh mục

	 
	 
	Cho phép người dùng nhập dữ liệu theo chủ đề

	VI.4
	Quản lý database
	 

	187
	Quản lý nơi lưu trữ
	 

	 
	 
	Cho phép lưu trữ và quản lý tất cả dữ liệu được trao đổi trên hệ thống

	188
	Sao lưu, phục hồi CSDL
	 

	 
	 
	Cho phép người quản trị sao lưu dữ liệu trên hệ thống

	 
	 
	Cho phép người dùng phục hồi dữ liệu trong trường hợp có sự cố xảy ra với hệ thống

	189
	Sao lưu, phục hồi file
	 

	 
	 
	Cho phép người quản trị sao lưu file dữ liệu trên hệ thống

	 
	 
	Cho phép người quản trị phục hồi dữ liệu trên hệ thống

	190
	Báo cáo thống kê sao lưu
	 

	 
	 
	Cho phép người dùng thống kê số lượng báo cáo sao lưu theo loại dữ liệu

	 
	 
	Cho phép người dùng thống kê dữ liệu theo danh mục

	 
	 
	Cho phép người dùng thống kê báo cáo theo chủ đề

	191
	Quản lý các tệp sao lưu
	 

	 
	 
	Cho phép người dùng quản thị thông tin các tệp sao lưu trên hệ thống

	D
	Phần mềm Nền tảng Lưu trữ dữ liệu dùng cho khai thác, phân tích  

	VII
	Quản lý máy chủ và dịch vụ 

	192
	Quản lý máy chủ
	 

	 
	 
	Người dùng có thể xem danh sách máy chủ

	 
	 
	Người dùng có thể xem chi tiết máy chủ

	 
	 
	Người dùng có thể tìm kiếm máy chủ

	 
	 
	Người dùng có thể thêm mới máy chủ

	 
	 
	Người dùng có thể cập nhật máy chủ

	 
	 
	Người dùng có thể xóa máy chủ

	 
	 
	Người dùng có thể bật/tắt máy chủ

	 
	 
	Người dùng có thể cấu hình máy chủ tập trung

	193
	Quản lý dịch vụ
	 

	 
	 
	Người dùng có thể xem danh sách & trạng thái dịch vụ

	 
	 
	Người dùng có thể xem chi tiết dịch vụ

	 
	 
	Người dùng có thể thêm mới dịch vụ

	 
	 
	Người dùng có thể cập nhật dịch vụ

	 
	 
	Người dùng có thể xóa dịch vụ

	 
	 
	Người dùng có thể bật/tắt dịch vụ

	 
	 
	Người dùng có thể xem cảnh báo hệ thống

	 
	 
	Người dùng có thể thiết lập ngưỡng cảnh báo

	VIII
	Quản lý dữ liệu
	 

	194
	Quản lý dữ liệu
	 

	 
	 
	Người dùng có thể xem danh sách dữ liệu đang có trên hệ thống phân tán

	 
	 
	Người dùng có thể xem chi tiết dữ liệu đang có trên hệ thống phân tán

	 
	 
	Người dùng có thể tìm kiếm dữ liệu

	 
	 
	Người dùng có thể thêm mới dữ liệu

	 
	 
	Người dùng có thể sửa dữ liệu

	 
	 
	Người dùng có thể xóa dữ liệu

	 
	 
	Người dùng có thể xuất dữ liệu

	 
	 
	Người dùng có thể xem cấu trúc dữ liệu

	IX
	Quản lý Data Governance
	 

	195
	Quản lý metadata
	 

	 
	 
	Người dùng có thể xem danh sách các metadata dữ liệu

	 
	 
	Người dùng có thể xem chi tiết các metadata dữ liệu

	 
	 
	Người dùng có thể xem thông tin chi tiết metadata của 1 dữ liệu

	 
	 
	Người dùng có thể tìm kiếm thông tin về metadata dữ liệu

	 
	 
	Người dùng có thể xem thông tin data lineage của 1 dữ liệu

	 
	 
	Người dùng có thể chỉnh sửa thông tin về metadata dữ liệu

	 
	 
	Người dùng có thể xóa thông tin về metadata dữ liệu

	 
	 
	Người dùng có thể thêm thông tin về metadata dữ liệu

	X
	Quản lý người dùng và phân quyền
	 

	196
	Quản lý nhóm quyền
	 

	 
	 
	Người dùng có thể xem danh sách nhóm quyền

	 
	 
	Người dùng có thể xem chi tiết nhóm quyền

	 
	 
	Người dùng có thể tìm kiếm nhóm quyền

	 
	 
	Người dùng có thể thêm mới nhóm quyền

	 
	 
	Người dùng có thể cập nhật nhóm quyền

	 
	 
	Người dùng có thể xóa nhóm quyền

	 
	 
	Người dùng có thể lọc nhóm quyền

	197
	Quản lý người dùng
	 

	 
	 
	Chuyên viên hệ thống có thể xem danh sách người dùng theo nhóm quyền

	 
	 
	Chuyên viên hệ thống có thể xóa người dùng khỏi một nhóm quyền

	 
	 
	Chuyên viên hệ thống có thể thêm người dùng vào một nhóm quyền

	 
	 
	Chuyên viên hệ thống có thể sửa loại quyền của người dùng trong một nhóm quyền

	 
	 
	Người dùng có thể xem danh sách người dùng

	 
	 
	Người dùng có thể tìm kiếm người dùng

	 
	 
	Người dùng có thể thêm mới người dùng

	 
	 
	Người dùng có thể xóa người dùng
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I. Quản trị hệ thống
1. Quản lý lưu vết, lịch sử người dùng hệ thống


2. Quản lý đăng nhập hệ thống


3. Quản lý đăng xuất hệ thống


4. Quản lý tài khoản người dùng


5. Thông tin cá nhân (profile người dùng)


6. Quản lý quyền truy cập


7. Quản lý phân quyền theo dòng dữ liệu


8. Quản lý tài liệu HDSD


A. Phần mềm phân tích biểu diễn dữ liệu
II. Phần mềm biểu diễn dữ liệu
II.1. Quản lý biểu diễn dữ liệu
9. Quản lý Biểu đồ


10. Quản lý Báo cáo trực quan


11. Quản lý Biểu đồ yêu thích


12. Quản lý hoạt động gần đây


13. Quản lý lớp chú thích


14. Cấu hình Tab trong Báo cáo trực quan


15. Cấu hình Hàng trong Báo cáo trực quan


16. Cấu hình Cột trong Báo cáo trực quan


17. Cấu hình thanh tiêu đề trong Báo cáo trực quan


18. Cấu hình Markdown trong Báo cáo trực quan


19. Cấu hình Iframe trong Báo cáo trực quan


20. Cấu hình bộ lọc trong Báo cáo trực quan


21. Cấu hình Phân cách trong Báo cáo trực quan


22. Thiết kế báo cáo dạng Biểu đồ


23. Thiết kế báo cáo dạng bảng số liệu


24	Thiết kế báo cáo dạng Bản đồ



II.2	Quản lý Data
25. Quản lý Dataset


26. Quản lý Database



27. Quản lý Truy vấn


II.3. Quản lý thư mục 
28. Quản lý Thư mục dùng chung



29. Quản lý Thư mục cá nhân


II.5. Xây dựng Báo cáo trực quan cho các lĩnh vực
30. Báo cáo trực quan ngành Y tế


31. Báo cáo trực quan ngành Giáo dục và Đào tạo


32. Báo cáo trực quan ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


33. Báo cáo trực quan ngành Giao thông Vận tải


34. Báo cáo trực quan ngành Tài nguyên Môi trường


35. Báo cáo trực quan ngành Công thương


III. Phần mềm phân tích dữ liệu
III.1. Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
36. Quản lý Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp


37. Thu thập, khai phá và tiền xử lý dữ liệu phục vụ Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp


38. Xây dựng và theo dõi mô hình Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp


III.2. Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
39. Quản lý Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…


40. Thu thập, khai phá và tiền xử lý dữ liệu phục vụ Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…


41. Xây dựng và theo dõi mô hình Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…


III.3. Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
42. Quản lý Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)


43. Thu thập, khai phá và tiền xử lý dữ liệu phục vụ Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)


44. Xây dựng và theo dõi mô hình Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)


III.4. Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
45. Quản lý Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương


46. Thu thập, khai phá và tiền xử lý dữ liệu phục vụ Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương


47. Xây dựng và theo dõi mô hình Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương


III.5. Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 
48. Quản lý Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 


49. Thu thập, khai phá và tiền xử lý dữ liệu phục vụ Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 


50. Xây dựng và theo dõi mô hình Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 


B. Phần mềm Thu thập, liên kết dữ liệu
IV. Phần mềm Thu thập, liên kết dữ liệu
IV.1. Quản lý tác vụ
51. Quản lý Job


52. Quán lý Job runs


53. Quán lý Task Instances


IV.2. Quản lý cấu hình
54. Quản lí Variable


55. Thiết kế Job


56. Cấu hình Job



57. Quản lý ETL Operator


58. Quản lý ETL List Data


59. Quản lý connection


60. Quán lý file


IV.3. Các hàm ETL
61. Hàm chạy câu lệnh SQL


62. Hàm chạy câu lệnh SQL trong file


63. Hàm tạo CSDL


64. Hàm tạo bảng trong CSDL


65. Hàm tạo thủ tục trong CSDL


66. Hàm tạo hàm trong CSDL


67. Hàm gán dữ liệu vào bảng


68. Hàm gán và cập nhật dữ liệu theo khóa


69. Hàm gán và xóa dữ liệu theo khóa


70. Hàm gán tất cả dữ liệu vào bảng


71. Hàm lưu dự phòng danh sách bảng


72. Hàm lưu dự phòng CSDL


Hàm xử lý dữ liệu
73. Hàm chuyển đổi json thành json


74. Hàm chuyển đổi array thành json


75. Hàm chuyển đổi json thành array


76. Hàm chuyển đổi array thành array


77. Hàm chuyển đổi dữ liệu bằng function


78. Hàm chuyển đổi xml thành json


79. Hàm chuyển đổi xml thành array


80. Hàm chuyển đổi txt thành json


81. Hàm chuyển đổi txt thành array


82. Hàm di chuyển file


83. Hàm copy file


84. Hàm xóa file


85. Hàm mở file csv


86. Hàm mở file excel




87. Hàm mở file parquet


88. Hàm mở file avro


89. Hàm mở file txt


90. Hàm sửa tên file


91. Hàm chuyển file sang server khác


92. Hàm copy file sang server khác


93. Hàm lấy file từ server khác


94. Hàm xóa file từ server khác


95. Hàm lấy dữ liệu từ API


96. Hàm lấy dữ liệu từ html


97. Hàm lấy dữ liệu từ ajax


98. Hàm lấy dữ liệu từ baseauthen


99. Hàm lấy dữ liệu từ oauth


100. Hàm lấy dữ liệu từ oauth2


101. Hàm lấy dữ liệu MongoDB từ aggregate


102. Hàm lấy dữ liệu MongoDB từ filter


103. Hàm gán dữ liệu (bỏ qua khi key trùng) MongoDB


104. Hàm gán tất cả dữ liệu MongoDB


105. Hàm gán và cập nhật dữ liệu MongoDB


106. Hàm gán và xóa dữ liệu MongoDB



107. Hàm tạo giá trị tham chiếu MongoDB


108. Hàm lấy dữ liệu Elasticsearch từ filter


109. Hàm gán dữ liệu (bỏ qua khi key trùng) Elasticsearch


110. Hàm gán tất cả dữ liệu Elasticsearch


111. Hàm gán và cập nhật dữ liệu Elasticsearch


112. Hàm gán và xóa dữ liệu Elasticsearch


113. Hàm tạo giá trị tham chiếu Elasticsearch


114. Hàm lấy dữ liệu Spark từ SQL


115. Hàm gán dữ liệu (bỏ qua khi key trùng) Spark


116. Hàm gán tất cả dữ liệu Spark


117. Hàm gán và cập nhật dữ liệu Spark


118. Hàm gán và xóa dữ liệu Spark


119. Hàm tạo bảng Spark


IV.4. Đồng bộ dữ liệu
120. Đồng bộ dữ liệu ngành Y tế


121. Đồng bộ dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo


122. Đồng bộ dữ liệu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


123. Đồng bộ dữ liệu ngành Giao thông Vận tải


124. Đồng bộ dữ liệu ngành Tài nguyên Môi trường


125. Đồng bộ dữ liệu ngành Công Thương


C. Phần mềm nền tảng giao diện dữ liệu
V. Phần mềm quản lý giao diện lập trình ứng dụng (API)
V.1. Quản lý API
126. Quản lý API


127. Quản lý API (trên cổng API)


128. Quản lý Service


129. Quản lý API Product


130. Quản lý Scope


131. Quản lý Policy


132. Tạo mới Rest API


133. Tạo mới SOAP API


134. Tạo mới API GraphQL


135. Tạo mới API từ Service


136. Tạo mới API Streaming


137. Trang tổng quan API


138. Thông tin chung cho API


139. Thông tin Tổ chức/doanh nghiệp cho API


140. Quản lý đăng ký cho API


141. Quản lý tài liệu


142. Thêm tài liệu mô tả API


143. Quản lý comment


144. Cấu hình runtime cho API


145. Cấu hình tài nguyên cho API


146. Cấu hình định nghĩa API


147. Cấu hình Endpoint cho API


148. Quản lý Local Scope


149. Cấu hình Policy cho API


150. Cấu hình Property cho API


151. Các Request Policies cho API


152. Các Response Policies cho API


153. Các Fault Policies cho API


154. Quản lý xác thực API


V.2 Xuất bản API
155. Quản lý phiên bản API


156. Kiểm thử API


157. Quản lý vòng đời API


V.3 Quản lý ứng dụng
158. Quản lý ứng dụng


159. Trang tổng quan ứng dụng


160. Cấu hình OAuth2 Keys


161. Cấu hình API Keys


162. Quản lý đăng ký API


V.4 Thống kê sử dụng
163. Giám sát bằng Log


VI. Cổng dữ liệu mở
VI.1 Quản lý thông tin danh mục
164. Tìm kiếm thông tin


165. Tìm kiếm nâng cao


166. Thêm mới thông tin, danh mục


167. Xóa thông tin, danh mục


168. Ẩn thông tin, danh mục


169. Duyệt thông tin bài đăng


170. Hủy duyệt thông tin bài đăng


171. Báo cáo thống kê số liệu theo thông tin danh mục


172. Tìm kiếm thông tin theo danh mục


173. Lọc tìm thông tin theo danh mục


174. Tìm kiếm báo cáo theo danh mục


175. Lọc tìm báo cáo theo danh mục


176. Export thông tin danh mục ra file .docx


177. Export thông tin danh mục ra file .xlsx


178. Export thông tin danh mục ra file xml


179. Export thông tin danh mục ra file pdf


180. Export thông tin danh mục ra file zip


VI.2 Tool hiển thị thông báo
181. Quản lý thông báo


182. Quản lý cảnh báo


183. Nhắc nhở lịch hẹn


VI.3 Cấu hình liên thông giữa hệ thống Quản lý Nhiệm vụ cấp trên và hệ thống Quản lý nhiệm vụ cấp dưới
184. Tự động đồng bộ thông tin dữ liệu thông qua API


185. Tự động đồng bộ thông tin dữ liệu thông qua CDC


186. Cập nhật thông tin bằng phương pháp nhập liệu trực tiếp trên hệ thống


VI.4 Quản lý database
187. Quản lý nơi lưu trữ


188. Sao lưu, phục hồi CSDL


189. Sao lưu, phục hồi file


190. Báo cáo thống kê sao lưu


191. Quản lý các tệp sao lưu


D. Phần mềm Nền tảng Lưu trữ dữ liệu dùng cho khai thác, phân tích 
VII Quản lý máy chủ và dịch vụ
192. Quản lý máy chủ


193. Quản lý dịch vụ


VIII. Quản lý dữ liệu
194. Quản lý dữ liệu


IX. Quản lý Data Governance
195. Quản lý metadata


X. Quản lý nguời dùng và phân quyền
196. Quản lý nhóm quyền


197. Quản lý người dùng


[bookmark: _Toc137197866]Yêu cầu về mức độ chịu đựng sai hỏng đối với các lỗi cú pháp lập trình, lỗi lô-gic trong xử lý dữ liẹu, lỗi kiểm soát tính đúng đắn của dữ liệu đầu vào
Đối với các ô nhập liệu mang tính chất bắt buộc thì phải có chỉ dẫn, gợi ý, hỗ trợ nhập liệu cho người dùng. Có các ràng buộc dữ liệu nhập đúng định dạng, đúng kiểu dữ liệu theo yêu cầu.
[bookmark: _Toc132611726][bookmark: _Toc137197867]Yêu cầu về tính năng sẵn sàng với Ipv6
Hệ thống cần đáp ứng yêu cầu về tính sẵn sàng với IPv6 hoặc giải pháp nâng cấp đảm bảo sẵn sàng với Ipv6 nếu hoạt động trên môi trường internet; trường hợp không kết nối internet, khuyến khích khả năng tương thích hỗ trợ IPv6 hoặc có giải pháp nâng cấp đảm bảo IPv6.
[bookmark: _Toc132611727][bookmark: _Toc137197868]Yêu cầu về mỹ thuật, kỹ thuật cần đạt được của giao diện chương trình
- Phần mềm có giao diện đẹp, thân thiện với người dùng, dễ sử dụng đối với tất cả người dùng có trình độ tin học văn phòng tối thiểu chứng chỉ A trở lên.
- Tương thích với các trình duyệt thông dụng hiện nay: Internet Explorer, Firefox, Opera, …
- Cho phép người quản trị tự cấu hình các thông tin hiển thị trong các giao diện tiếp nhận hồ sơ.
- Hỗ trợ hiển thị tiếng Việt theo chuẩn Unicode.
- Tuân thủ các quy định về chuẩn nội dung web, các định dạng văn bản, các định dạng hình ảnh theo Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017.
[bookmark: _Toc132611728][bookmark: _Toc137197869]Các yêu cầu về năng lực của cán bộ tham gia xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm
- Có khả năng phân tích, đánh giá độ phức tạp của các chức năng phần mềm
- Có kiến thức về cơ sở dữ liệu
- Có kiến thức và kinh nghiệm về phương pháp tổ chức cơ sở dữ liệu tối ưu
- Hiểu biết về cách tổ chức dữ liệu của các chức năng
- Có kiến thức lập trình hướng đối tượng, lập trình xử lý giao diện chức năng, lập trình xử lý kết nối và truy vấn cơ sở dữ liệu.
- Có kinh nghiệm thiết kế giao diện phần mềm
- Có kinh nghiệm trong việc xây dựng sản phẩm phần mềm
Yêu cầu về triển khai, hỗ trợ, quản trị, vận hành
Yêu cầu về cài đặt hệ thống
Việc cài đặt sẽ được triển khai tại hệ thống trung tâm dữ liệu của tỉnh, cán bộ trực tiếp cài đặt phải có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực CNTT. Việc cài đặt cần thực hiện với các nội dung như sau:
Cài đặt hệ điều hành
Cài đặt các tiện ích hỗ trợ
Cài đặt CSDL phục vụ ứng dụng
Cài đặt ứng dụng và cấu hình ứng dụng
Thiết lập hệ thống hoạt động với giao thức https để đảm bảo an toàn an ninh thông tin.
[bookmark: _Toc33603622]Yêu cầu về hỗ trợ, quản trị, vận hành
- Cho phép phục hồi dữ liệu khi hệ thống gặp sự cố.
- Cung cấp các báo cáo khai thác, vận hành hệ thống.
- Cho phép định nghĩa và quản trị quy trình tiếp nhận hồ sơ, luân chuyển hồ sơ, 
[bookmark: _Toc132611730][bookmark: _Toc137197870]Các yêu cầu về kiểm thử hoặc vận hành thử, bảo hành, bảo trì
[bookmark: _Toc33603621][bookmark: _Toc33176164][bookmark: _Toc33603624]Kiểm thử, vận hành thử
Phần mềm nội bộ phải được kiểm thử hoặc vận hành thử tại ít nhất một đơn vị thụ hưởng trước khi tiến hành nghiệm thu.
Yêu cầu về bảo hành
Thời gian bảo hành tối thiểu là 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu phần mềm.


[bookmark: _Toc137197871]DỰ TOÁN
[bookmark: _Toc137197872]Cơ sở lập dự toán
Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra thống kê quốc gia;
Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị; 
Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;
Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;
Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin;
Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;
Quyết định số 1601/QĐ-BTTTT ngày 03/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố định mức lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng công nghệ thông tin;
Quyết định số 1235/QĐ-BTTTT ngày 04/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1601/QĐ-BTTTT ngày 03/10/2011;
Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30/12/ 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Công bố Định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước;
Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30/12/ 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Công bố Định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước;


[bookmark: _Toc137197873]Tổng hợp dự toán
Đơn vị tính: VNĐ
	STT
	Khoản mục
	Chi phí trước thuế
	Thuế GTGT
	 Thành tiền sau thuế

	1
	Chi phí thiết bị
	7.903.199.174
	0
	7.903.199.174

	2
	Chi phí quản lý dự án
	143.759.193
	14.375.919
	158.135.112

	3
	Chi phí tư vấn
	560.338.908
	56.033.891
	616.372.799

	4
	Chi phí khác
	71.710.933
	4.487.697
	76.198.631

	5
	Chi phí dự phòng
	431.674.808
	0
	431.674.808

	TỔNG CỘNG  
	9.110.683.017
	74.897.508
	9.185.580.525

	LÀM TRÒN
	
	
	9.185.581.000


[bookmark: _Toc137197874]Chi tiết dự toán
Xem chi tiết dự toán tại phụ lục I – Chi tiết dự toán
[bookmark: _Toc137197876]
PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC QUẢN LÝ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG DỰ ÁN
[bookmark: _Toc137197877]Yêu cầu về cài đặt hệ thống
Việc cài đặt sẽ được triển khai tại hệ thống trung tâm dữ liệu của tỉnh, cán bộ trực tiếp cài đặt phải có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực CNTT. Việc cài đặt cần thực hiện với các nội dung như sau:
-	Cài đặt hệ điều hành
-	Cài đặt các tiện ích hỗ trợ
-	Cài đặt CSDL phục vụ ứng dụng
-	Cài đặt ứng dụng và cấu hình ứng dụng
-	Thiết lập hệ thống hoạt động với giao thức https để đảm bảo an toàn an ninh thông tin.
[bookmark: _Toc137197878]Yêu cầu về hỗ trợ, quản trị, vận hành
- Cho phép phục hồi dữ liệu khi hệ thống gặp sự cố.
- Cung cấp các báo cáo khai thác, vận hành hệ thống.
- Cho phép định nghĩa và quản trị quy trình tiếp nhận hồ sơ, luân chuyển hồ sơ.
[bookmark: _Toc137197879]ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm các yếu tố vệ sinh lao động như: nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, tiếng ồn, bụi, hơi khí độc ... đạt tiêu chuẩn cho phép
Dự án có đặc thù là dự án sử dụng công nghệ thông tin, cho nên hầu như không có tác động ảnh hưởng xấu đến môi trường. Do vậy, các yêu cầu về đánh giá tác động môi trường của dự án có thể bảo đảm đáp ứng yêu cầu, không cần thiết phải đặt ra.


[bookmark: _Toc137197880]DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN; CÁC MỐC THỜI GIAN CHÍNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ
Dự án “Xây dựng kho dữ liệu dùng chung tập trung của tỉnh (Data Warehouse)” được thực hiện ngay sau khi báo cáo kinh tế - kỹ thuật được phê duyệt và được hoàn thành, đưa vào vận hành, khai thác sử dụng. Dự kiến thời gian và hạng mục triển khai bao gồm:
	STT
	Nội dung công việc
	Thời gian dự kiến

	1
	Lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật
	Quý III năm 2023

	2
	Thực hiện đầu tư (tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công và triển khai các gói thầu, tổ chức giám sát thi công, quản lý dự án)
	Quý III đến quý IV năm 2023

	3
	Nghiệm thu, quyết toán và hoàn thành dự án
	Quý IV năm 2023







[bookmark: _Toc137197881]TỔ CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN
[bookmark: _Toc137197882]Chủ đầu tư
Sở thông tin và Truyền thông Tây Ninh
[bookmark: _Toc137197883]Hình thức tổ chức quản lý thực hiện dự án
Người có thẩm quyền quyết định đầu tư quyết định lựa chọn một trong các hình thức quản lý dự án sau:
Trực tiếp quản lý dự án khi chủ đầu tư có đủ điều kiện, năng lực.
Thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án.
Chủ đầu tư thành lập Ban quản lý dự án trong trường hợp trực tiếp quản lý dự án để giúp chủ đầu tư làm đầu mối quản lý dự án.
Đối với dự án có tổng mức đầu tư từ 15 tỷ đồng trở xuống, chủ đầu tư có thể không thành lập Ban quản lý dự án mà sử dụng bộ máy chuyên môn của mình để quản lý, điều hành dự án hoặc thuê người có chuyên môn, kinh nghiệm để hỗ trợ quản lý dự án.
[bookmark: _Toc137197884]Mối quan hệ và trách nhiệm của các chủ thể liên quan đến quá trình thực hiện dự án, tổ chức bộ máy quản lý khai thác dự án
[bookmark: _Toc137197885]Trách nhiệm của Đơn vị được giao sử dụng ngân sách (chủ đầu tư)
Đơn vị sử dụng ngân sách trực tiếp chỉ đạo thực hiện đốc thúc thực hiện các hạng mục đầu tư của hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT, chủ động lập kế hoạch thi công các hạng mục và báo cáo cơ quan chủ quản về tiến độ thực hiện các vướng mắc khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT.
Các đơn vị thi công, giám sát có trách nhiệm báo cáo đầy đủ với chủ đầu tư về tiến độ thi công, kế hoạch thực hiện các công việc trong suốt quá trình thực hiện hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT.
Sau khi triển khai hệ thống, Đơn vị sử dụng ngân sách chịu trách nhiệm tổ chức bộ phận quản trị và điều hành hệ thống.
Lập báo cáo quyết toán khi hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng.
Đề xuất biện pháp để khai thác và sử dụng hiệu quả kết quả của hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT. 
Tổ chức trong việc cấp phát kinh phí theo nội dung đầu tư của hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT để thực hiện hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT theo đúng kế hoạch được phê duyệt.
[bookmark: _Toc137197886]Cơ quan chủ quản đầu tư
Cơ quan chủ quản thực hiện theo dõi giám sát tiến độ thực hiện hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT tại đơn vị và chỉ đạo thực hiện đảm bảo đúng theo lộ trình đã vạch ra. 
Cơ quan chủ quản chỉ đạo giải quyết các vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT vượt ra ngoài thẩm quyền giải quyết của chủ đầu tư.
[bookmark: _Toc137197887]Trách nhiệm của nhà thầu
Nhà thầu có trách nhiệm xây dựng cung cấp thiết bị phần cứng, đào tạo đúng các yêu cầu, triển khai hệ thống hoạt động đúng theo mô hình thiết kế. 
Nhà thầu cần đảm bảo thực hiện đúng theo kế hoạch của hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT, báo cáo với Đơn vị sử dụng ngân sách kịp thời khi gặp vướng mắc khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT ảnh hưởng đến tiến độ hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT.
Nhà thầu có trách nhiệm đảm bảo các chức năng của phần mềm như thiết kế, đáp ứng đầy đủ năng lực vận hành. Nhà thầu có trách nhiệm tiến hành đào tạo vận hành và chuyển giao các tài liệu kỹ thuật cho đơn vị sử dụng ngân sách. Nhà thầu phải đảm bảo các quy trình về bảo hành, bảo trì và nâng cấp hệ thống theo đúng thời gian trong yêu cầu của hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT.


[bookmark: _Toc137197888]HIỆU QUẢ VÀ TÁC ĐỘNG KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG, AN NINH
[bookmark: _Toc137197889]Hiệu quả đầu tư
Việc đảm bảo an toàn dữ liệu, an toàn thông tin góp phần xây dựng chính quyền số, đẩy mạnh cải cách hành chính, mang lại nhiều dịch vụ công trực tuyến cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như nâng cao khả nâng công vụ của cán bộ công chức.
Với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội nhằm phát huy tiềm năng của địa phương, trong bối cảnh mới, việc thực hiện dự án tạo nền tảng cơ sở hạ tầng trong ứng dụng và phát triển CNTT nói riêng và kinh tế xã hội nói chung.
[bookmark: _Toc137197890]Tác động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh
Bởi vì, đây là dự án thuộc loại công nghệ thông tin nhằm phục vụ cho hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, cho nên cần phải được kiểm soát chặt chẽ và đặc biệt là phải có sự ràng buộc đối với các chuyên gia cũng như tổ chức tư vấn trong việc cấu trúc mạng lưới, các giải pháp kỹ thuật công nghệ, giải pháp an toàn, an ninh, bảo mật và các vấn đề khác có liên quan
Các yêu cầu về an ninh quốc phòng cũng như an toàn mạng lưới thông tin liên quan tới dự án được thực hiện tuân thủ theo quy định về an toàn, an ninh, bảo mật trong các văn bản pháp luật liên quan bao gồm: Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội khóa XI; Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội khóa XI; Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 ngày 23/11/2009 của Quốc hội khoá XII; Luật số: 86/2015/QH13 Luật An Toàn Thông Tin Mạng ban hành ngày 19/11/2015.
Có khả năng phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn mọi truy nhập bất hợp pháp, các hình thức tấn công trên môi trường mạng và tuân theo những tiêu chuẩn đảm bảo an ninh thông tin.

[bookmark: _Toc137197891]PHỤ LỤC 1- CHI TIẾT DỰ TOÁN
	STT
	Nội dung
	Ký hiệu
	Chi phí trước thuế
	Thuế GTGT
	Chi phí sau thuế
	Định mức
	Cách tính
	Căn cứ

	I
	Chi phí thiết bị 
	Gtb
	7.903.199.174
	0
	7.903.199.174
	 
	Gtb = Gpm
	 

	1
	Hạng mục Phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu
	Gpm
	7.903.199.174
	0
	7.903.199.174
	 
	 
	 

	1.1
	Kho dữ liệu dùng chung tập trung của tỉnh (Data Warehouse)
	 
	7.887.679.174
	 
	7.887.679.174
	 
	 
	Xem Phụ lục 2 Tổng hợp chi phí phần mềm

	1.2
	Đào tạo 
	 
	15.520.000
	 
	15.520.000
	 
	 
	Xem Phụ lục 3 Tổng chi phí đào tạo, hướng dẫn

	II
	Chi phí quản lý 
	(Gqlda)
	143.759.193
	14.375.919
	158.135.112
	1,819%
	Gtb*1,812%
	Khoản 2 - Bảng số 1, QĐ 1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019 

	III
	Chi phí tư vấn
	 (Gtv)
	560.338.908
	56.033.891
	616.372.799
	 
	 
	 

	1
	Chi phí khảo sát
	tv1
	62.318.094
	6.231.809
	68.549.903
	 
	 
	Xem Phụ lục 4 Dự toán chi phí khảo sát

	2
	Chi phí lập Báo cáo kinh tế -kỹ thuật
	tv2
	284.120.010
	28.412.001
	312.532.011
	3,595%
	Gtb*3,586%
Tối thiểu không nhỏ hơn 10.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT)
	Khoản 2.2 - Bảng số 2, QĐ 1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019 

	3
	Chi phí thẩm tra Báo cáo kinh kế - kỹ thuật
	tv3
	13.482.858
	1.348.286
	14.831.144
	0,171%
	Gtb*((70%*0,091%)
+(70%*0,081%)
+(40%*0,121%))
Tối thiểu không nhỏ hơn 2.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT)
	Mục 4 - 4.1.5, QĐ 1688/QĐ-BTTTT

	4
	Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị
	tv4
	31.375.701
	3.137.570
	34.513.271
	0,397%
	Gtb*0,396%
Tối thiểu không nhỏ hơn 5.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT)
	Khoản 7.3 - Bảng số 8, QĐ 1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019 

	5
	Chi phí thẩm định HSMT/HSYC
	tv5
	3.592.363
	359.236
	3.951.600
	0,050%
	Gtb*0,05%
(Tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng)
	Khoản 3, Điều 9, NĐ 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014

	6
	Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
	tv6
	3.592.363
	359.236
	3.951.600
	0,050%
	Gtb*0,05%
(Tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng)
	Khoản 5, Điều 9, NĐ 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014

	7
	Chi phí giám sát thi công 
	tv7
	161.857.519
	16.185.752
	178.043.271
	2,048%
	Gtb*2,045%
Tối thiểu không nhỏ hơn 10.000.000 (chưa bao gồm thuế GTGT)
	Khoản 8.2 - Bảng số 9, QĐ 1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019

	IV
	Chi phí khác
	Gk
	71.710.933
	4.487.697
	76.198.631
	 
	 
	 

	1
	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán
	k1
	26.833.959
	0
	                           26.833.959 
	0,428%
	TMĐT sau loại trừ*0,428%*70%
	Điều 46 - Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 

	2
	Chi phí kiểm toán độc lập
	k2
	44.576.974
	4.457.697
	49.034.672
	0,711%
	TMĐT sau loại trừ*
0,712% *70%
	

	3
	Chi phí đăng tải thông báo mời thầu
	k3
	300.000
	30.000
	330.000
	 
	 
	Khoản 2 - Điều 5 - Thông tư 06/2021/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 9 năm 2021

	V
	Chi phí dự phòng
	Gdp
	431.674.808
	0
	431.674.808
	 
	(Gtb+Gqlda+Gtv+Gk)
*5%.
Hệ số dự phòng tối đa 5%
	Thông tư 04/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020

	 
	TỔNG CỘNG (I+II+III+IV+V)
	 
	9.110.683.017
	74.897.508
	9.185.580.525
	 
	 
	 

	 
	LÀM TRÒN
	 
	 
	 
	9.185.581.000
	 
	 
	 





[bookmark: _Toc137197892]PHỤ LỤC 2 - Tổng hợp chi phí phần mềm
[bookmark: _Toc137197893]Bảng chuyển đổi yêu cầu chức năng sang trường hợp sử dụng (use-case)
	STT
	Tên Use-Case
	Tác nhân chính
	Tác nhân phụ
	Mô tả trường hợp sử dụng
	Mức độ cần thiết
	Phân loại
	Số lượng transaction

	I
	Quản trị hệ thống
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Quản lý lưu vết, lịch sử người dùng hệ thống
	QTHT
	 
	 
	B
	Phức tạp
	8

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn xem danh sách log.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ hiển thị danh sách log ra màn hình, nếu không hợp lệ thông báo lỗi cụ thể.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn xem chi tiết log.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ hiển thị chi tiết log ra màn hình, nếu không hợp lệ thông báo lỗi cụ thể.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT thực hiện xem hoạt động thống kê theo danh sách QTHT.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ hiển thị thông tin ra màn hình, nếu không hợp lệ thông báo lỗi cụ thể.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn lọc danh sách, chọn tiêu chí theo tên QTHT.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thực hiện xử lý và hiển thị danh sách theo tiêu chí được chọn, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn lọc danh sách, chọn tiêu chí theo hành động.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thực hiện xử lý và hiển thị danh sách theo tiêu chí được chọn, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn lọc danh sách, chọn tiêu chí theo thời gian.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thực hiện xử lý và hiển thị danh sách theo tiêu chí được chọn, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn lọc danh sách, chọn tiêu chí theo ID.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thực hiện xử lý và hiển thị danh sách theo tiêu chí được chọn, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn làm mới danh sách log.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ hiển thị danh sách log ra màn hình, nếu không hợp lệ thông báo lỗi cụ thể.
	 
	 
	 

	2
	Quản lý đăng nhập hệ thống
	QTHT
	 
	 
	B
	Đơn giản
	1

	 
	 
	 
	 
	QTHT thực hiện nhập thông tin đăng nhập.
Hệ thống xác thực thông tin đăng nhập, điều hướng và thông báo kết quả ra màn hình cho người đăng nhập
	 
	 
	 

	3
	Quản lý đăng xuất hệ thống
	QTHT
	 
	 
	B
	Đơn giản
	2

	 
	 
	 
	 
	QTHT thực hiện chọn đăng xuất hệ thống. 
Hệ thống hiển thị popup xác nhận đăng xuất
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT thực hiện đồng ý đăng xuất khỏi hệ thống.
Hệ thống xử lý, điều hướng quay trở màn hình đăng nhập
	 
	 
	 

	4
	Quản lý tài khoản người dùng
	QTHT
	 
	 
	B
	Phức tạp
	8

	 
	 
	 
	 
	QTHT thực hiện xem Danh sách QTHT theo nhóm quyền.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ hiển thị thông tin ra màn hình, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT thực hiện chọn QTHT cần xóa khỏi một nhóm quyền.
Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ thông báo xáo thành công, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn QTHT cần thêm vào nhóm quyền, nhập thông tin nhóm quyền.
Hệ thống kiểm tra thông tin, nếu hợp lệ thực hiện lưu dữ liệu và thông báo kết quả thêm mới thành công, nếu không hợp lệ thông báo lỗi cụ thể.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT thực hiện sửa loại quyền của QTHT trong một nhóm quyền.
Hệ thống kiểm tra quyền truy cập, nếu hợp lệ thực hiện lưu dữ liệu và thông báo kết quả sửa thành công, nếu không hợp lệ thông báo lỗi cụ thể.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn xem danh sách QTHT.
Hệ thống kiểm tra quyền truy cập, nếu hợp lệ hiển thị thông tin danh sách QTHT ra màn hình, nếu không hợp lệ thông báo lỗi cụ thể
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT thực hiện tìm kiếm QTHT theo tiêu chí.
Hệ thống tìm kiếm thông tin trong CSDL, và hiển thị thông tin theo tiêu chí tìm kiếm ra màn hình.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn thêm mới QTHT.
Hệ thống xử lý, nếu hợp lệ thông báo thêm mới thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ thông báo lỗi cụ thể
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn xóa QTHT.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thông báo xóa thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể
	 
	 
	 

	5
	Thông tin cá nhân (profile người dùng)
	QTHT
	 
	 
	B
	Đơn giản
	3

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn Hồ sơ.
Hệ thống xử lý, điều hướng QTHT sang màn hình thông tin cá nhân.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn Chỉnh sửa thông tin, nhập thông tin, chọn lưu.
Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ thông báo chỉnh sửa thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn Đặt lại mật khẩu, nhập thông tin, chọn lưu.
Hệ thống kiểm tra thông tin, nếu hợp lệ thông báo đặt lại mật khẩu thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	 
	 
	 

	6
	Quản lý quyền truy cập
	QTHT
	 
	 
	B
	Phức tạp
	8

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn thêm mới nhóm quyền.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thông báo thêm mới thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọ xem danh sách nhóm quyền.
Hệ thống kiểm tra quyền truy cập, nếu hợp lệ hiển thị màn hình danh sách nhóm quyền, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn xem chi tiết danh sách nhóm quyền.
Hệ thống kiểm tra quyền truy cập, nếu hợp lệ hiển thị màn hình chi tiết nhóm quyền, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT thực hiện chỉnh sửa nhóm quyền.
Hệ thống kiểm tra quyền truy cập, nếu hợp lệ thông báo chỉnh sửa thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT thực hiện tìm kiếm nhóm quyền, nhập tiêu chí tìm kiếm.
Hệ thống tìm kiếm thông tin trong CSDL, nếu hợp lệ hiển thị thông tin theo tiêu chí tìm kiếm, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT thực hiện lọc nhóm quyền, chọn tiêu chí lọc.
Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ hiển thị thông tin theo tiêu chí lọc, nếu không hợp lệ thông báo lỗi cụ thể.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT thực hiện xóa nhóm quyền.
Hệ thống kiểm tra quyền truy cập, nếu hợp lệ thông báo xóa thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn sao chép quyền.
Hệ thống xử lý, thông báo sao chép thành công và lưu dữ liệu.
	 
	 
	 

	7
	Quản lý phân quyền theo dòng dữ liệu
	QTHT 
	 
	 
	B
	Phức tạp
	8

	 
	 
	 
	 
	QTHT thực hiện Thêm mới phân quyền theo dòng dữ liệu. 
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thông báo thêm thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn xem danh sách phân quyền theo dòng dữ liệu.
Hệ thống kiểm tra quyền truy cập, nếu hợp lệ hiển thị màn hình thông tin danh sách.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn xem chi tiết phân quyền theo dòng dữ liệu.
Hệ thống kiểm tra quyền truy cập, nếu hợp lệ hiển thị màn hình thông tin chi tiết.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn nhiều phân quyền theo dòng dữ liệu, tích chọn phân quyền theo nhu cầu.
Hệ thống xử lý, hiển thị các quyền đã được tích chọn.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT thực hiện chỉnh sửa phân quyền theo dòng dữ liệu.
Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ thông báo chỉnh sửa thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn Tìm kiếm phân quyền theo dòng dữ liệu. Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm theo tiêu chí lọc đã chọn ra ngoài màn hình
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT thực hiện lọc phân quyền theo dòng dữ liệu, chọn tiêu chí lọc.
Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ hiển thị màn hình thông tin theo tiêu chí lọc, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn bỏ kích hoạt phân quyền theo dòng dữ liệu.
Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ báo bỏ kích hoạt thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
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	Quản lý tài liệu HDSD
	QTHT 
	 
	 
	B
	Đơn giản
	2

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn Tài liệu.
Hệ thống xử lý, hiển thị màn hình danh sách các tài liệu HDSD.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn tài liệu HDSD muốn xem.
Hệ thống xử lý, tự động tải xuống tài liệu HDSD đã chọn.
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	Phần mềm phân tích biểu diễn dữ liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Phần mềm biểu diễn dữ liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II.1
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	Quản lý Biểu đồ
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
	8

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn tạo mới chart.
Hệ thống kiểm tra thông tin, nếu hợp lệ thì thực hiện lưu dữ liệu và thông báo kết quả thêm mới thành công, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện cập nhật lại chart.
Hệ thống kiểm tra thông tin, nếu hợp lệ thì thực hiện lưu dữ liệu và thông báo kết quả cập nhật thành công, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem danh sách chart.
Hệ thống kiểm tra, hiển thị danh sách chart ra ngoài màn hình.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện chọn xem chi tiết chart.
Hệ thống kiểm tra, hiển thị chi tiết chart ra ngoài màn hình.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu tìm kiếm chart theo tiêu chí.
Hệ thống thực tìm kiếm dữ liệu trong CSDL, hiển thị kết quả tìm kiếm theo tiêu chí nhập vào.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu có thực hiện chọn xóa chart.
Hệ thống kiểm tra thông tin, nếu hợp lệ thông báo xóa thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem các chart đã dùng gần đây.
Hệ thống kiểm tra, hiển thị thông tin ra ngoài màn hình.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn chia sẻ chart với Chuyên viên biểu diễn dữ liệu khác.
Hệ thống thực hiện kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thực hiện chia sẻ thông tin và thông báo kết quả, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể. 
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	Quản lý Báo cáo trực quan
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
	8

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn tạo mới Dashboard, nhập thông tin và chọn lưu.
Hệ thống kiểm tra thông tin, nếu hợp lệ thì thực hiện lưu dữ liệu và thông báo kết quả thêm mới thành công, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn cập nhật Dashboard, nhập thông tin và chọn lưu.
Hệ thống kiểm tra thông tin, nếu hợp lệ thì thực hiện lưu dữ liệu và thông báo kết quả cập nhật thành công, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem danh sách Dashboard.
Hệ thống kiểm tra, hiển thị danh sách Dashboard ra màn hình.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem chi tiết Dashboard
Hệ thống kiểm tra, hiển thị chi tiết Dashboard ra màn hình.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu nhập tiêu chí tìm kiếm Dashboard, chọn tìm kiếm.
Hệ thống thực tìm kiếm dữ liệu trong CSDL, hiển thị kết quả tìm kiếm theo tiêu chí nhập vào.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn Dashboard cần xóa, thực hiện xóa Dashboard.
Hệ thống kiểm tra quyền thao tác, nếu hợp lệ thực hiện thông báo xóa thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem các Dashboard đã dùng gần đây.
Hệ thống kiểm tra, hiển thị danh sách các Dashboard đã dùng gần đây.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn chia sẻ Dashboard với Chuyên viên biểu diễn dữ liệu khác.
Hệ thống thực hiện kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thực hiện chia sẻ thông tin và thông báo kết quả, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
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	Quản lý Biểu đồ yêu thích
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
	Hệ thống
	 
	B
	Trung bình
	5

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem danh sách Chart yêu thích. 
Hệ thống kiểm tra, hiển thị danh sách chart yêu thích ra ngoài màn hình.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem chi tiết Chart yêu thích.
Hệ thống kiểm tra, hiển thị chi tiết chart yêu thích ra ngoài màn hình.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn lưu Chart yêu thích.
Hệ thống kiểm tra thông tin, nếu hợp lệ thì lưu dữ liệu và thông báo lưu Chart yêu thích thành công, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn tìm kiếm Chart yêu thích theo chủ sở hữu, người tạo, loại, từ khóa.
Hệ thống thực tìm kiếm dữ liệu trong CSDL, hiển thị kết quả tìm kiếm theo tiêu chí nhập vào.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xóa Chart yêu thích.
Hệ thống kiểm tra thông tin, nếu hợp lệ thông báo xóa thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
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	Quản lý hoạt động gần đây
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
	8

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem hoạt động xem gần đây.
Hệ thống kiếm tra, hiển thị thông tin hoạt động xem gần đây ra ngoài màn hình.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem hoạt động chỉnh sửa gần đây.
Hệ thống kiểm tra, hiển thị thông tin hoạt động chỉnh sửa gần đây ra ngoài màn hình.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem hoạt động tạo gần đây.
Hệ thống kiểm tra, hiển thị thông tin hoạt động tạo gần đây ra ngoài màn hình.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem thời gian của hoạt động gần đây.
Hệ thống kiểm tra, hiển thị thông tin thời gian của hoạt động gần đây ra màn hình.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem hoạt động gần đây của Chart.
Hệ thống kiểm tra, hiển thị thông tin thời gian của Chart gần đây ra màn hình.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem hoạt động gần đây của Dashboard.
Hệ thống kiểm tra, hiển thị thông tin hoạt động gần đây của Dashboard ra màn hình.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem hoạt động gần đây của Bộ dữ liệu.
Hệ thống kiểm tra, hiển thị thông tin hoạt động gần đây của Bộ dữ liệu ra màn hình.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem hoạt động gần đây của Truy vấn đã lưu. 
Hệ thống kiểm tra, hiển thị thông tin hoạt động gần đây của Truy vấn ra màn hình.
	 
	 
	 

	13
	Quản lý lớp chú thích
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
	8

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn thêm mới lớp chú thích.
Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ thông báo thêm mới thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn Xem danh sách lớp chú thích.
Hệ thống xử lý, hiển thị màn hình thông tin được chọn.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn Xem chi tiết lớp chú thích.
Hệ thống xử lý, hiển thị màn hình thông tin được chọn.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn nhiều lớp chú thích.
Hệ thống xử lý, hiển thị thông tin các lớp được chọn ra ngoài màn hình.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện chỉnh sửa lớp chú thích.
Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ thông báo chỉnh sửa thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện Tìm kiếm lớp chú thích, nhập tiêu chí tìm kiếm.
Hệ thống tìm kiếm thông tin trong CSDL, nếu hợp lệ hiển thị thông tin theo tiêu chí tìm kiếm, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn Lọc lớp chú thích, chọn các tiêu chí lọc.
Hệ thống kiểm tra xử lý, hiển thị thông tin theo tiêu chí lọc
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn làm mới danh sách lớp chú thích.
Hệ thống xử lý, hiển thị thông tin làm mới.
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	Cấu hình Tab trong Báo cáo trực quan
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
	8

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu tạo mới Tab trên Dashboard
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu sửa tên các Tab trên Dashboard
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu di chuyển các Tab trên Dashboard
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn giữa các Tab trên Dashboard
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu xóa các Tab trên Dashboard
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thanh Tab trên Dashboard
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn màu nền cho Tab trên Dashboard
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu sửa CSS các Tab trên Dashboard
	 
	 
	 

	15
	Cấu hình Hàng trong Báo cáo trực quan
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
	Hệ thống
	 
	B
	Trung bình
	6

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu tạo mới Hàng trên Dashboard
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng sửa kích thước Hàng trên Dashboard
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu di chuyển các Hàng trên Dashboard
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu xếp chồng hàng trong cột trên Dashboard
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu xóa các Hàng trên Dashboard
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu sửa CSS các Hàng trên Dashboard
	 
	 
	 

	16
	Cấu hình Cột trong Báo cáo trực quan
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
	Hệ thống
	 
	B
	Trung bình
	6

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu tạo mới Cột trên Dashboard
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng sửa kích thước Cột trên Dashboard
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu di chuyển các Cột trên Dashboard
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu xếp chồng cột trong hàng trên Dashboard
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu xóa các Cột trên Dashboard
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu sửa CSS các Cột trên Dashboard
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	Cấu hình thanh tiêu đề trong Báo cáo trực quan
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
	Hệ thống
	 
	B
	Trung bình
	6

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu tạo mới Tiêu đề trên Dashboard
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng sửa kích thước Tiêu đề trên Dashboard
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu di chuyển Tiêu đề trên Dashboard
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu xóa Tiêu đề trên Dashboard
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu Thay đổi cỡ chữ cho tiêu đề trên Dashboard
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu sửa CSS các Tiêu đề trên Dashboard
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	Cấu hình Markdown trong Báo cáo trực quan
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
	Hệ thống
	 
	B
	Trung bình
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	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu tạo mới Markdown trên Dashboard
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng sửa kích thước Markdown trên Dashboard
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu di chuyển Markdown trên Dashboard
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu xóa Markdown trên Dashboard
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu điền cú pháp Markdown trên Dashboard
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu điền thẻ HTML vào Markdown trên Dashboard
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu sửa CSS các Markdown trên Dashboard
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	Cấu hình Iframe trong Báo cáo trực quan
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
	Hệ thống
	 
	B
	Trung bình
	6

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu tạo mới Iframe trên Dashboard
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng sửa kích thước Iframe trên Dashboard
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu di chuyển Iframe trên Dashboard
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu xóa Iframe trên Dashboard
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu điền cú pháp Iframe trên Dashboard
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu điền thẻ HTML vào Iframe trên Dashboard
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	Cấu hình bộ lọc trong Báo cáo trực quan
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
	Hệ thống
	 
	B
	Trung bình
	5

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu tạo mới Bộ lọc trên Dashboard
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng sửa kích thước Bộ lọc trên Dashboard
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu di chuyển Bộ lọc trên Dashboard
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu xóa Bộ lọc trên Dashboard
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu điền cú pháp Bộ lọc trên Dashboard
	 
	 
	 

	21
	Cấu hình Phân cách trong Báo cáo trực quan
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
	Hệ thống
	 
	B
	Trung bình
	4

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu tạo mới Phân cách trên Dashboard
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng sửa kích thước Phân cách trên Dashboard
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu di chuyển Phân cách trên Dashboard
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu xóa Phân cách trên Dashboard
	 
	 
	 

	22
	Thiết kế báo cáo dạng Biểu đồ
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
	9

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn bộ dữ liệu.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị Biểu đồ theo tiêu chí cấu hình
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn kiểu hiển thị.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị Biểu đồ theo tiêu chí cấu hình
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn cấu hình thời gian.
Hệ thống hiển thị báo cáo dạng Biểu đồ được hiển thị theo cấu hình thời gian.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn cấu hình truy vấn.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị Biểu đồ theo tiêu chí cấu hình
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn cấu hình bộ lọc.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị Biểu đồ theo tiêu chí cấu hình
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn cấu hình giới hạn số hàng.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị Biểu đồ theo tiêu chí cấu hình
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn cấu hình sắp xếp theo thuộc tính.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị Biểu đồ theo tiêu chí cấu hình
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn cấu hình tùy biến kiểu hiển thị.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị Biểu đồ theo tiêu chí cấu hình
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn cấu hình nâng cao.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị Biểu đồ theo tiêu chí cấu hình
	 
	 
	 

	23
	Thiết kế báo cáo dạng bảng số liệu
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
	9

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn bộ dữ liệu.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị bảng số liệu theo tiêu chí cấu hình
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn kiểu hiển thị.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị bảng số liệu theo tiêu chí cấu hình
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn cấu hình thời gian.
Hệ thống hiển thị báo cáo dạng bảng số liệu được hiển thị theo cấu hình thời gian.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn cấu hình truy vấn.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị bảng số liệu theo tiêu chí cấu hình
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn cấu hình bộ lọc.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị bảng số liệu theo tiêu chí cấu hình
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn cấu hình giới hạn số hàng.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị bảng số liệu theo tiêu chí cấu hình
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn cấu hình sắp xếp theo thuộc tính.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị bảng số liệu theo tiêu chí cấu hình
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn cấu hình tùy biến kiểu hiển thị.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị bảng số liệu theo tiêu chí cấu hình
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn cấu hình nâng cao.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị bảng số liệu theo tiêu chí cấu hình
	 
	 
	 

	24
	Thiết kế báo cáo dạng Bản đồ
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
	9

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn bộ dữ liệu.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị bản đồ
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn kiểu hiển thị.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị bản đồ
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn cấu hình thời gian.
Hệ thống hiển thị báo cáo dạng biểu đồ số lớn được hiển thị theo cấu hình thời gian.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn cấu hình truy vấn.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị bản đồ
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn cấu hình bộ lọc.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị bản đồ
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn cấu hình giới hạn số hàng.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị bản đồ
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn cấu hình sắp xếp theo thuộc tính.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị bản đồ
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn cấu hình tùy biến kiểu hiển thị.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị bản đồ
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn cấu hình nâng cao.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị bản đồ
	 
	 
	 

	II.2
	Quản lý Data
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Quản lý Dataset
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
	8

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem danh sách dataset.
Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ hiển thị thông tin ra màn hình, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem chi tiết dataset.
Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ hiển thị thông tin ra màn hình, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn tạo mới 1 dataset, lưu dưới dạng table trong csdl để phục vụ mục đích tạo báo cáo, vẽ biểu đồ.
Hệ thống tiếp nhận, xử lý, nếu hợp lệ hiển thị thông báo thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện sửa dữ liệu của dataset (lưu dưới dạng table trong csdl) để phục vụ mục đích tạo báo cáo, vẽ biểu đồ.
Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ thông báo thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện xóa dữ liệu của dataset.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thông báo xóa dữ liệu thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu nhập tiêu chí dataset muốn tìm kiếm.
Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm theo các tiêu chí đã chọn.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn chia sẻ dataset.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thực hiện chia sẻ dữ liệu và thông báo chia sẻ dữ liệu thành công, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện xem lịch sử thay đổi của dataset.
Hệ thống kiểm tra, hiện thị thông tin lịch sử thay đổi của dataset ra ngoài màn hình.
	 
	 
	 

	26
	Quản lý Database
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
	8

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện xem danh sách database đã được kết nối trên hệ thống.
Hệ thống kiểm tra quyền truy cập, nếu hợp lệ hiển thị màn hình danh sách database, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện xem chi tiết database đã được kết nối trên hệ thống.
Hệ thống kiểm tra quyền truy cập, nếu hợp lệ hiển thị màn hình chi tiết database được chọn, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu tạo mới kết nối tới database, nhập các thông tin bắt buộc.
Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ thông báo tạo mới thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn test kết nối mới tới database.
Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ thông báo kết nối thành công và hiển thị màn hình thông tin kết nối, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện sửa thông tin database.
Hệ thống kiểm tra quyền truy cập, nếu hợp lệ thông báo sửa thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp báo lỗi cụ thể.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xóa kết nối database.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thông báo xóa thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện tìm kiếm database, nhập tiêu chí tìm kiếm.
Hệ thống tìm kiếm thông tin trong CSDL, nếu hợp lệ hiển thị thông tin theo tiêu chí tìm kiếm ra ngoài màn hình, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn nhìn trạng thái database.
Hệ thống hiển thị màn hình thông tin trạng thái database.
	 
	 
	 

	27
	Quản lý Truy vấn
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
	8

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện tạo mới Truy vấn, nhập câu lệnh truy vấn.
Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ hiển thị thông tin theo tiêu chí truy vấn và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn cập nhật lại truy vấn.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thông báo cập nhật thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem danh sách truy vấn.
Hệ thống xử lý, hiển thị danh sách truy vấn ra ngoài màn hình.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn truy vấn cần xem chi tiết.
Hệ thống xử lý, hiển thị màn hình chi tiết truy vấn được chọn.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện tìm kiếm Truy vấn, nhập tiêu chí tìm kiếm.
Hệ thống tìm kiếm thông tin trong CSDL, nếu hợp lệ hiển thị thông tin theo tiêu chí tìm kiếm ra ngoài màn hình, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xóa Truy vấn.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thông báo xóa thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện xem Truy vấn đã dùng gần đây.
Hệ thống xử lý, hiển thị màn hình thông tin Truy vấn đã dùng gần đây.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện chia sẻ Truy vấn với Chuyên viên biểu diễn dữ liệu khác.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thông báo chia sẻ thành công và chia sẻ thông tin cho người được chọn, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	 
	 
	 

	II.3
	Quản lý thư mục 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	Quản lý Thư mục dùng chung
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
	8

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem danh sách các thư mục.
Hệ thống hiển thị màn hình thông tin danh sách các thư mục.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem chi tiết các thư mục.
Hệ thống hiển thị màn hình thông tin chi tiết các thư mục.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn thêm thư mục con.
Hệ thống kiểm tra thông tin, nếu hợp lệ thông báo thêm mới thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn thư mục cần xóa, thực hiện xóa thư mục
Hệ thống kiểm tra bản ghi, nếu hợp lệ thông báo xóa thư mục thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện truy cập vào thư mục.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ điều hướng Chuyên viên biểu diễn dữ liệu vào thư mục, nếu không hợp lệ thông báo lỗi cụ thể.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện di chuyển đối tượng trong thư mục.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ xử lý di chuyển đối tưởng và thông báo ra màn hình, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện sao chép đối tượng trong thư mục.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ cho phép sao chép thành công, nếu không hợp lệ thông báo lỗi cụ thể.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện đổi tên thư mục.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ cho phép đổi tên thành công, nếu không hợp lệ thông báo lỗi cụ thể.
	 
	 
	 

	29
	Quản lý Thư mục cá nhân
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
	8

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem danh sách các thư mục cá nhân.
Hệ thống hiển thị màn hình thông tin danh sách các thư mục cá nhân.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem chi tiết các thư mục cá nhân.
Hệ thống hiển thị màn hình thông tin chi tiết các thư mục cá nhân.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn thêm thư mục con.
Hệ thống kiểm tra thông tin, nếu hợp lệ thông báo thêm mới thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn thư mục cá nhân cần xóa, thực hiện xóa thư mục cá nhân
Hệ thống kiểm tra bản ghi, nếu hợp lệ thông báo xóa thư mục cá nhân thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện truy cập vào thư mục cá nhân.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ điều hướng Chuyên viên biểu diễn dữ liệu vào thư mục cá nhân, nếu không hợp lệ thông báo lỗi cụ thể.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện di chuyển đối tượng trong thư mục cá nhân.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ xử lý di chuyển đối tưởng và thông báo ra màn hình, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện sao chép đối tượng trong thư mục cá nhân.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ cho phép sao chép thành công, nếu không hợp lệ thông báo lỗi cụ thể.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện đổi tên thư mục cá nhân.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ cho phép đổi tên thành công, nếu không hợp lệ thông báo lỗi cụ thể.
	 
	 
	 

	II.5
	Xây dựng Báo cáo trực quan cho các lĩnh vực
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	Báo cáo trực quan ngành Y tế
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
	10

	 
	 
	 
	 
	Người dùng click chọn lưu báo cáo rồi chọn thư mục và thay đổi tên báo cáo muốn lưu rồi ấn lưu; Hệ thống lưu báo cáo theo thông tin người dùng nhập cho Báo cáo trực quan ngành Y tế
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng click chọn Chuyển sang thư mục khác và chọn thư mục muốn chuyển sang rồi ấn OK; Hệ thống chuyển báo cáo sang thư mục mà người dùng chọn cho Báo cáo trực quan ngành Y tế
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng click chọn Chia sẻ bảng biểu, chọn bật chế độ Công khai; Hệ thống sẽ sinh ra 1 đường dẫn chia sẻ báo cáo cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Y tế
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn Làm mới bảng biểu, hệ thống cập nhật lại dữ liệu mới nhất từ Server để hiển thị cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Y tế
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn Đặt khoảng thời gian tự động làm mới và lựa chọn thời gian làm mới; Hệ thống lưu lại cấu hình và cập nhật lại dữ liệu mới nhất từ Server theo chu kỳ người dùng chọn cho Báo cáo trực quan ngành Y tế
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn nút Tải dưới dạng ảnh, hệ thống xuất ra file ảnh của báo cáo và trả về cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Y tế
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn Đặt thời gian tự động chuyển Tab, lựa chọn thời gian tự động chuyển; Hệ thống tự động chuyển giữa các Tab cảu báo cáo theo thời gian người dùng thiết lập cho Báo cáo trực quan ngành Y tế
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn bật chế độ toàn màn hình: Hệ thống chuyển sang chế độ hiển thị toàn màn hình cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Y tế
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn nút yêu thích; Hệ thống lưu báo cáo vào danh sách yêu thích. Người dùng chọn lại nút yêu thích; hệ thống xóa báo cáo khỏi danh sách yêu thích cho Báo cáo trực quan ngành Y tế
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn nút Chỉnh sửa báo cáo, thực hiện chỉnh sủa và lưu báo cáo, hệ thống lưu lại báo cáo đã chỉnh sửa cho Báo cáo trực quan ngành Y tế
	 
	 
	 

	31
	Báo cáo trực quan ngành Giáo dục và Đào tạo
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
	10

	 
	 
	 
	 
	Người dùng click chọn lưu báo cáo rồi chọn thư mục và thay đổi tên báo cáo muốn lưu rồi ấn lưu; Hệ thống lưu báo cáo theo thông tin người dùng nhập cho Báo cáo trực quan ngành Giáo dục và Đào tạo
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng click chọn Chuyển sang thư mục khác và chọn thư mục muốn chuyển sang rồi ấn OK; Hệ thống chuyển báo cáo sang thư mục mà người dùng chọn cho Báo cáo trực quan ngành Giáo dục và Đào tạo
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng click chọn Chia sẻ bảng biểu, chọn bật chế độ Công khai; Hệ thống sẽ sinh ra 1 đường dẫn chia sẻ báo cáo cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Giáo dục và Đào tạo
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn Làm mới bảng biểu, hệ thống cập nhật lại dữ liệu mới nhất từ Server để hiển thị cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Giáo dục và Đào tạo
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn Đặt khoảng thời gian tự động làm mới và lựa chọn thời gian làm mới; Hệ thống lưu lại cấu hình và cập nhật lại dữ liệu mới nhất từ Server theo chu kỳ người dùng chọn cho Báo cáo trực quan ngành Giáo dục và Đào tạo
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn nút Tải dưới dạng ảnh, hệ thống xuất ra file ảnh của báo cáo và trả về cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Giáo dục và Đào tạo
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn Đặt thời gian tự động chuyển Tab, lựa chọn thời gian tự động chuyển; Hệ thống tự động chuyển giữa các Tab cảu báo cáo theo thời gian người dùng thiết lập cho Báo cáo trực quan ngành Giáo dục và Đào tạo
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn bật chế độ toàn màn hình: Hệ thống chuyển sang chế độ hiển thị toàn màn hình cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Giáo dục và Đào tạo
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn nút yêu thích; Hệ thống lưu báo cáo vào danh sách yêu thích. Người dùng chọn lại nút yêu thích; hệ thống xóa báo cáo khỏi danh sách yêu thích cho Báo cáo trực quan ngành Giáo dục và Đào tạo
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn nút Chỉnh sửa báo cáo, thực hiện chỉnh sủa và lưu báo cáo, hệ thống lưu lại báo cáo đã chỉnh sửa cho Báo cáo trực quan ngành Giáo dục và Đào tạo
	 
	 
	 

	32
	Báo cáo trực quan ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
	10

	 
	 
	 
	 
	Người dùng click chọn lưu báo cáo rồi chọn thư mục và thay đổi tên báo cáo muốn lưu rồi ấn lưu; Hệ thống lưu báo cáo theo thông tin người dùng nhập cho Báo cáo trực quan ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng click chọn Chuyển sang thư mục khác và chọn thư mục muốn chuyển sang rồi ấn OK; Hệ thống chuyển báo cáo sang thư mục mà người dùng chọn cho Báo cáo trực quan ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng click chọn Chia sẻ bảng biểu, chọn bật chế độ Công khai; Hệ thống sẽ sinh ra 1 đường dẫn chia sẻ báo cáo cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn Làm mới bảng biểu, hệ thống cập nhật lại dữ liệu mới nhất từ Server để hiển thị cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn Đặt khoảng thời gian tự động làm mới và lựa chọn thời gian làm mới; Hệ thống lưu lại cấu hình và cập nhật lại dữ liệu mới nhất từ Server theo chu kỳ người dùng chọn cho Báo cáo trực quan ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn nút Tải dưới dạng ảnh, hệ thống xuất ra file ảnh của báo cáo và trả về cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn Đặt thời gian tự động chuyển Tab, lựa chọn thời gian tự động chuyển; Hệ thống tự động chuyển giữa các Tab cảu báo cáo theo thời gian người dùng thiết lập cho Báo cáo trực quan ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn bật chế độ toàn màn hình: Hệ thống chuyển sang chế độ hiển thị toàn màn hình cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn nút yêu thích; Hệ thống lưu báo cáo vào danh sách yêu thích. Người dùng chọn lại nút yêu thích; hệ thống xóa báo cáo khỏi danh sách yêu thích cho Báo cáo trực quan ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn nút Chỉnh sửa báo cáo, thực hiện chỉnh sủa và lưu báo cáo, hệ thống lưu lại báo cáo đã chỉnh sửa cho Báo cáo trực quan ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	 
	 
	 

	33
	Báo cáo trực quan ngành Giao thông Vận tải
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
	10

	 
	 
	 
	 
	Người dùng click chọn lưu báo cáo rồi chọn thư mục và thay đổi tên báo cáo muốn lưu rồi ấn lưu; Hệ thống lưu báo cáo theo thông tin người dùng nhập cho Báo cáo trực quan ngành Giao thông Vận tải
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng click chọn Chuyển sang thư mục khác và chọn thư mục muốn chuyển sang rồi ấn OK; Hệ thống chuyển báo cáo sang thư mục mà người dùng chọn cho Báo cáo trực quan ngành Giao thông Vận tải
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng click chọn Chia sẻ bảng biểu, chọn bật chế độ Công khai; Hệ thống sẽ sinh ra 1 đường dẫn chia sẻ báo cáo cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Giao thông Vận tải
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn Làm mới bảng biểu, hệ thống cập nhật lại dữ liệu mới nhất từ Server để hiển thị cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Giao thông Vận tải
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn Đặt khoảng thời gian tự động làm mới và lựa chọn thời gian làm mới; Hệ thống lưu lại cấu hình và cập nhật lại dữ liệu mới nhất từ Server theo chu kỳ người dùng chọn cho Báo cáo trực quan ngành Giao thông Vận tải
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn nút Tải dưới dạng ảnh, hệ thống xuất ra file ảnh của báo cáo và trả về cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Giao thông Vận tải
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn Đặt thời gian tự động chuyển Tab, lựa chọn thời gian tự động chuyển; Hệ thống tự động chuyển giữa các Tab cảu báo cáo theo thời gian người dùng thiết lập cho Báo cáo trực quan ngành Giao thông Vận tải
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn bật chế độ toàn màn hình: Hệ thống chuyển sang chế độ hiển thị toàn màn hình cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Giao thông Vận tải
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn nút yêu thích; Hệ thống lưu báo cáo vào danh sách yêu thích. Người dùng chọn lại nút yêu thích; hệ thống xóa báo cáo khỏi danh sách yêu thích cho Báo cáo trực quan ngành Giao thông Vận tải
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn nút Chỉnh sửa báo cáo, thực hiện chỉnh sủa và lưu báo cáo, hệ thống lưu lại báo cáo đã chỉnh sửa cho Báo cáo trực quan ngành Giao thông Vận tải
	 
	 
	 

	34
	Báo cáo trực quan ngành Tài nguyên Môi trường
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
	10

	 
	 
	 
	 
	Người dùng click chọn lưu báo cáo rồi chọn thư mục và thay đổi tên báo cáo muốn lưu rồi ấn lưu; Hệ thống lưu báo cáo theo thông tin người dùng nhập cho Báo cáo trực quan ngành Tài nguyên Môi trường
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng click chọn Chuyển sang thư mục khác và chọn thư mục muốn chuyển sang rồi ấn OK; Hệ thống chuyển báo cáo sang thư mục mà người dùng chọn cho Báo cáo trực quan ngành Tài nguyên Môi trường
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng click chọn Chia sẻ bảng biểu, chọn bật chế độ Công khai; Hệ thống sẽ sinh ra 1 đường dẫn chia sẻ báo cáo cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Tài nguyên Môi trường
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn Làm mới bảng biểu, hệ thống cập nhật lại dữ liệu mới nhất từ Server để hiển thị cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Tài nguyên Môi trường
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn Đặt khoảng thời gian tự động làm mới và lựa chọn thời gian làm mới; Hệ thống lưu lại cấu hình và cập nhật lại dữ liệu mới nhất từ Server theo chu kỳ người dùng chọn cho Báo cáo trực quan ngành Tài nguyên Môi trường
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn nút Tải dưới dạng ảnh, hệ thống xuất ra file ảnh của báo cáo và trả về cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Tài nguyên Môi trường
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn Đặt thời gian tự động chuyển Tab, lựa chọn thời gian tự động chuyển; Hệ thống tự động chuyển giữa các Tab cảu báo cáo theo thời gian người dùng thiết lập cho Báo cáo trực quan ngành Tài nguyên Môi trường
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn bật chế độ toàn màn hình: Hệ thống chuyển sang chế độ hiển thị toàn màn hình cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Tài nguyên Môi trường
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn nút yêu thích; Hệ thống lưu báo cáo vào danh sách yêu thích. Người dùng chọn lại nút yêu thích; hệ thống xóa báo cáo khỏi danh sách yêu thích cho Báo cáo trực quan ngành Tài nguyên Môi trường
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn nút Chỉnh sửa báo cáo, thực hiện chỉnh sủa và lưu báo cáo, hệ thống lưu lại báo cáo đã chỉnh sửa cho Báo cáo trực quan ngành Tài nguyên Môi trường
	 
	 
	 

	35
	Báo cáo trực quan ngành Công thương
	Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
	10

	 
	 
	 
	 
	Người dùng click chọn lưu báo cáo rồi chọn thư mục và thay đổi tên báo cáo muốn lưu rồi ấn lưu; Hệ thống lưu báo cáo theo thông tin người dùng nhập cho Báo cáo trực quan ngành Công thương
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng click chọn Chuyển sang thư mục khác và chọn thư mục muốn chuyển sang rồi ấn OK; Hệ thống chuyển báo cáo sang thư mục mà người dùng chọn cho Báo cáo trực quan ngành Công thương
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng click chọn Chia sẻ bảng biểu, chọn bật chế độ Công khai; Hệ thống sẽ sinh ra 1 đường dẫn chia sẻ báo cáo cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Công thương
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn Làm mới bảng biểu, hệ thống cập nhật lại dữ liệu mới nhất từ Server để hiển thị cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Công thương
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn Đặt khoảng thời gian tự động làm mới và lựa chọn thời gian làm mới; Hệ thống lưu lại cấu hình và cập nhật lại dữ liệu mới nhất từ Server theo chu kỳ người dùng chọn cho Báo cáo trực quan ngành Công thương
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn nút Tải dưới dạng ảnh, hệ thống xuất ra file ảnh của báo cáo và trả về cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Công thương
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn Đặt thời gian tự động chuyển Tab, lựa chọn thời gian tự động chuyển; Hệ thống tự động chuyển giữa các Tab cảu báo cáo theo thời gian người dùng thiết lập cho Báo cáo trực quan ngành Công thương
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn bật chế độ toàn màn hình: Hệ thống chuyển sang chế độ hiển thị toàn màn hình cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Công thương
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn nút yêu thích; Hệ thống lưu báo cáo vào danh sách yêu thích. Người dùng chọn lại nút yêu thích; hệ thống xóa báo cáo khỏi danh sách yêu thích cho Báo cáo trực quan ngành Công thương
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng chọn nút Chỉnh sửa báo cáo, thực hiện chỉnh sủa và lưu báo cáo, hệ thống lưu lại báo cáo đã chỉnh sửa cho Báo cáo trực quan ngành Công thương
	 
	 
	 

	III
	Phần mềm phân tích dữ liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.1
	Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	Quản lý Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
	Chuyên viên phân tích dữ liệu
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
	8

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn xem mô hình phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn sửa chữa, cấu hình mô hình phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn xóa mô hình phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu lưu cấu hình Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn tạo mới mô hình phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu xem kết quả phân tích Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu lưu kết quả phân tích Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu trích xuất kết quả phân tích Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
	 
	 
	 

	37
	Thu thập, khai phá và tiền xử lý dữ liệu phục vụ Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
	Chuyên viên phân tích dữ liệu
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
	8

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu xem bộ dữ liệu áp dụng Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu kiểm tra các thông số về phân bố dữ liệu Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu kiểm tra các thông số về tương quan dữ liệu Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện điều chỉnh các trường dữ liệu Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu tùy chỉnh phạm vi dữ liệu sử dụng cho mô hình Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện xóa thuộc tính khỏi mô hình Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện thêm thuộc tính vào mô hình Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện quy đổi/số hóa dữ liệu thành thuộc tính mô hình Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
	 
	 
	 

	38
	Xây dựng và theo dõi mô hình Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
	Chuyên viên phân tích dữ liệu
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
	8

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện chia tập dữ liệu Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp (train, validate, test)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện huấn luyện dữ liệu Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện tối ưu siêu tham số mô hình trên tập validate và so sánh giữa các mô hình Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện đánh giá hiệu suất mô hình trên tập test Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu so sánh kết quả mô hình so với thực tế Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu so sánh kết quả các mô hình so với nhau Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện huấn luyện lại mô hình dựa trên dữ liệu mới Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu huấn luyện mô hình dựa trên các đặc trưng/thuộc tính mới Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
	 
	 
	 

	III.2
	Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	Quản lý Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
	Chuyên viên phân tích dữ liệu
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
	8

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn xem mô hình phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn chỉnh sửa, cấu hình mô hình phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn xóa mô hình phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu lưu cấu hình Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn tạo mới mô hình phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu xem kết quả Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu lưu kết quả Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu trích xuất kết quả Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
	 
	 
	 

	40
	Thu thập, khai phá và tiền xử lý dữ liệu phục vụ Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
	Chuyên viên phân tích dữ liệu
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
	8

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu xem bộ dữ liệu áp dụng Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu kiểm tra các thông số về phân bố dữ liệu Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu kiểm tra các thông số về tương quan dữ liệu Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện điều chỉnh các trường dữ liệu Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu tùy chỉnh phạm vi dữ liệu sử dụng cho mô hình Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện xóa thuộc tính khỏi mô hình Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện thêm thuộc tính vào mô hình Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện quy đổi/số hóa dữ liệu thành thuộc tính mô hình Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
	 
	 
	 

	41
	Xây dựng và theo dõi mô hình Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
	Chuyên viên phân tích dữ liệu
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
	8

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện chia tập dữ liệu Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi… (train, validate, test)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện huấn luyện dữ liệu Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện tối ưu siêu tham số mô hình trên tập validate và so sánh giữa các mô hình Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện đánh giá hiệu suất mô hình trên tập test Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu so sánh kết quả mô hình so với thực tế Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu so sánh kết quả các mô hình so với nhau Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện huấn luyện lại mô hình dựa trên dữ liệu mới Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu huấn luyện mô hình dựa trên các đặc trưng/thuộc tính mới Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
	 
	 
	 

	III.3
	Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	Quản lý Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
	Chuyên viên phân tích dữ liệu
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
	8

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn xem mô hình phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn chỉnh sửa, cấu hình mô hình phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn xóa mô hình phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu lưu cấu hình Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn tạo mới mô hình phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu xem kết quả phân tích Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu lưu kết quả phân tích Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu trích xuất kết quả phân tích Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
	 
	 
	 

	43
	Thu thập, khai phá và tiền xử lý dữ liệu phục vụ Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
	Chuyên viên phân tích dữ liệu
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
	8

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu xem bộ dữ liệu áp dụng Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu kiểm tra các thông số về phân bố dữ liệu Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu kiểm tra các thông số về tương quan dữ liệu Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện điều chỉnh các trường dữ liệu Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu tùy chỉnh phạm vi dữ liệu sử dụng cho mô hình Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện xóa thuộc tính khỏi mô hình Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện thêm thuộc tính vào mô hình Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện quy đổi/số hóa dữ liệu thành thuộc tính mô hình Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
	 
	 
	 

	44
	Xây dựng và theo dõi mô hình Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
	Chuyên viên phân tích dữ liệu
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
	8

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện chia tập dữ liệu Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...) (train, validate, test)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện huấn luyện dữ liệu Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện tối ưu siêu tham số mô hình trên tập validate và so sánh giữa các mô hình Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện đánh giá hiệu suất mô hình trên tập test Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu so sánh kết quả mô hình so với thực tế Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu so sánh kết quả các mô hình so với nhau Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện huấn luyện lại mô hình dựa trên dữ liệu mới Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu huấn luyện mô hình dựa trên các đặc trưng/thuộc tính mới Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
	 
	 
	 

	III.4
	Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45
	Quản lý Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
	Chuyên viên phân tích dữ liệu
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
	8

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn xem mô hình phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn chỉnh sửa, cấu hình mô hình phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn xóa mô hình phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu lưu cấu hình Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn tạo mới mô hình phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu xem kết quả phân tích cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành công thương
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	chuyên viên phân tích dữ liệu lưu kết quả phân tích cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành công thương
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	chuyên viên phân tích dữ liệu trích xuất quả phân tích cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành công thương
	 
	 
	 

	46
	Thu thập, khai phá và tiền xử lý dữ liệu phục vụ Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
	Chuyên viên phân tích dữ liệu
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
	8

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu xem bộ dữ liệu áp dụng Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu kiểm tra các thông số về phân bố dữ liệu Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu kiểm tra các thông số về tương quan dữ liệu Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện điều chỉnh các trường dữ liệu Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu tùy chỉnh phạm vi dữ liệu sử dụng cho mô hình Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện xóa thuộc tính khỏi mô hình Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện thêm thuộc tính vào mô hình Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện quy đổi/số hóa dữ liệu thành thuộc tính mô hình Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
	 
	 
	 

	47
	Xây dựng và theo dõi mô hình Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
	Chuyên viên phân tích dữ liệu
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
	8

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện chia tập dữ liệu Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương (train, validate, test)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện huấn luyện dữ liệu Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện tối ưu siêu tham số mô hình trên tập validate và so sánh giữa các mô hình Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện đánh giá hiệu suất mô hình trên tập test Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu so sánh kết quả mô hình so với thực tế Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu so sánh kết quả các mô hình so với nhau Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện huấn luyện lại mô hình dựa trên dữ liệu mới Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu huấn luyện mô hình dựa trên các đặc trưng/thuộc tính mới Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
	 
	 
	 

	III.5
	Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48
	Quản lý Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
	8

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn xem mô hình phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn chỉnh sửa, cấu hình mô hình phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	chuyên viên phân tích dữ liệu chọn xóa mô hình phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	chuyên viên phân tích dữ liệu lưu cấu hình hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	chuyên viên phân tích dữ liệu chọn tạo mới mô hình phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	chuyên viên phân tích dữ liệu xem kết quả phân tích hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	chuyên viên phân tích dữ liệu lưu kết quả phân tích hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	chuyên viên phân tích dữ liệu trích xuất quả phân tích hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai
	 
	 
	 

	49
	Thu thập, khai phá và tiền xử lý dữ liệu phục vụ Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
	8

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu xem bộ dữ liệu áp dụng Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu kiểm tra các thông số về phân bố dữ liệu Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu kiểm tra các thông số về tương quan dữ liệu Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện điều chỉnh các trường dữ liệu Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu tùy chỉnh phạm vi dữ liệu sử dụng cho mô hình Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện xóa thuộc tính khỏi mô hình Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện thêm thuộc tính vào mô hình Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện quy đổi/số hóa dữ liệu thành thuộc tính mô hình Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 
	 
	 
	 

	50
	Xây dựng và theo dõi mô hình Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
	8

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện chia tập dữ liệu Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai (train, validate, test)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện huấn luyện dữ liệu Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện tối ưu siêu tham số mô hình trên tập validate và so sánh giữa các mô hình Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện đánh giá hiệu suất mô hình trên tập test Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu so sánh kết quả mô hình so với thực tế Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu so sánh kết quả các mô hình so với nhau Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện huấn luyện lại mô hình dựa trên dữ liệu mới Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên phân tích dữ liệu huấn luyện mô hình dựa trên các đặc trưng/thuộc tính mới Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 
	 
	 
	 

	B
	Phần mềm Thu thập, liên kết dữ liệu
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	Phần mềm Thu thập, liên kết dữ liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.1
	Quản lý tác vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51
	Quản lý Job
	QTHT
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
	12

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn phân hệ Quản lý Job, hệ thống trả về danh sách Job
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT tìm kiếm Job bằng tên và thẻ, hệ thống trả về danh sách Job tương ứng
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn khởi động Job, hệ thống khởi động Job đã chọn
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn tạm dừng/bỏ tạm dừng Job, hệ thống tạm dừng/bỏ tạm dừng Job đã chọn
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn nút xóa Job, hệ thống hiển thị cảnh báo yêu cầu QTHT xác nhận trước khi xóa Job
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn làm mới Job, hệ thống cập nhật thông tin mới của Job và khởi động lại
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn xem chi tiết Job dạng Tree View, hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của Job dạng Tree View
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn xem chi tiết Job dạng Graph View, hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của Job dạng Graph View
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn xem thông tin về Task duration, hệ thống hiển thị thông tin về Task duration
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn xem thông tin về Task tries, hệ thống hiển thị thông tin về Task tries
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn xem thông tin về Landing times, hệ thống hiển thị thông tin về Landing times
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn xem thông tin về mã nguồn của Job, hệ thống hiển thị thông tin mã nguồn của Job
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	Quán lý Job runs
	QTHT
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
	8

	 
	 
	 
	 
	QTHT xem danh sách Job runs. Hệ thống hiển thị danh sách Job runs
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT thêm mới Job runs. Hệ thống lưu dữ liệu Job runs mới
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT tìm kiếm Job runs. Hệ thống trả về danh sách kết quả tìm kiểm Job runs
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT lọc Job runs theo các tiêu chí. Hệ thống trả về danh sách kết quả tìm kiếm Job runs theo các tiêu chí
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT xóa Job runs. Hệ thống hiển thị cảnh báo yêu cầu QTHT xác nhận xóa trước khi xóa Job runs
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cập nhật Job runs. Hệ thống lưu lại thông tin Job runs đã được cập nhật
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT xem chi tiết Job runs. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của Job runs tương ứng
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT theo dõi trạng thái Job runs. Hệ thống hiển thị trạng thái của Job runs tương ứng
	 
	 
	 

	53
	Quán lý Task Instances
	QTHT
	Hệ thống
	 
	B
	Trung bình
	5

	 
	 
	 
	 
	QTHT xem danh sách Task Instances. Hệ thống hiển thị danh sách Task Instances
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT tìm kiếm Task Instances. Hệ thống trả về danh sách kết quả tìm kiểm Task Instances
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT lọc Task Instances theo các tiêu chí. Hệ thống trả về danh sách kết quả tìm kiếm Task Instances theo các tiêu chí
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT xem chi tiết Task Instances. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của Task Instances tương ứng
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT theo dõi trạng thái Task Instances. Hệ thống hiển thị trạng thái của Task Instances tương ứng
	 
	 
	 

	IV.2
	Quản lý cấu hình
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	Quản lí Variable
	QTHT
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
	9

	 
	 
	 
	 
	QTHT xem danh sách Variable. Hệ thống hiển thị danh sách Variable
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT thêm mới Variable. Hệ thống lưu dữ liệu Variable mới
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT tìm kiếm Variable. Hệ thống trả về danh sách kết quả tìm kiểm Variable
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT xóa Variable. Hệ thống hiển thị cảnh báo yêu cầu QTHT xác nhận xóa trước khi xóa Variable
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cập nhật Variable. Hệ thống lưu lại thông tin Variable đã được cập nhật
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT import Variable. Hệ thống lưu lại thông tin Variable đã được import
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn nhiều Variable cùng lúc. Hệ thống để người dùng thao tác với nhiều Variable cùng lúc
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn xuất dữ liệu dữ liệu Variable. Hệ thống trả về file dữ liệu Variable được chọn để người dùng tải về
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn làm mới dữ liệu Variable. Hệ thống làm mới danh sách Variable
	 
	 
	 

	55
	Thiết kế Job
	QTHT
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
	12

	 
	 
	 
	 
	QTHT xem danh sách Tab. Hệ thống hiển thị danh sách Tab
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT tạo mới Tab. Hệ thống tạo mới Tab theo thông tin người dùng
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cập nhật thông tin Tab. Hệ thống lưu cập nhật thông tin Tab
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT xóa Tab. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận trước khi xóa Tab
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT xem danh sách category. Hệ thống hiển thị danh sách category
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT tạo mới category. Hệ thống tạo mới category theo thông tin người dùng
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cập nhật thông tin category. Hệ thống lưu cập nhật thông tin category
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT xóa category. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận trước khi xóa category
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT xem danh sách Job. Hệ thống hiển thị danh sách Job
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT tạo mới Job. Hệ thống tạo mới Job theo thông tin người dùng
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cập nhật thông tin Job. Hệ thống lưu cập nhật thông tin Job
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT xóa Job. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận trước khi xóa Job
	 
	 
	 

	56
	Cấu hình Job
	QTHT
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
	9

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn xem cấu hình Job, hệ thống hiển thị các kết nối Operator của Job đó
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT tìm kiếm Operator để thêm vào Job, hệ thống hiển thị các Operator là kết quả tìm kiếm
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn thêm các Operator cho Job, hệ thống thêm Operator vào trong Job
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn import các Operator mẫu, hệ thống hiển thị các template mẫu và giao diện cho người dùng cấu hình và lưu lại cấu hình khi hoàn thành
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn lưu Job, hệ thống lưu lại Job
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn điều chỉnh cấu hình Job, hệ thống hiển thị giao diện cho người dùng cấu hình và lưu lại cấu hình khi hoàn thành
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn chạy thử Job, hệ thống chạy thử Job và thông báo lại kết quả cho người dùng
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn khôi phục lại cấu hình, hệ thống khôi phục lại cấu hình từ lần lưu trước
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn xuất bản Job, hệ thống xuất bản Job để sử dụng trong phần quản lý Job
	 
	 
	 

	57
	Quản lý ETL Operator
	QTHT
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
	9

	 
	 
	 
	 
	QTHT xem danh sách ETL Operator. Hệ thống hiển thị danh sách ETL Operator
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT thêm mới ETL Operator. Hệ thống lưu dữ liệu ETL Operator mới
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT tìm kiếm ETL Operator. Hệ thống trả về danh sách kết quả tìm kiểm ETL Operator
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT xóa ETL Operator. Hệ thống hiển thị cảnh báo yêu cầu QTHT xác nhận xóa trước khi xóa ETL Operator
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cập nhật ETL Operator. Hệ thống lưu lại thông tin ETL Operator đã được cập nhật
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT import ETL Operator. Hệ thống lưu lại thông tin ETL Operator đã được import
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn nhiều ETL Operator cùng lúc. Hệ thống để người dùng thao tác với nhiều ETL Operator cùng lúc
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn xuất dữ liệu dữ liệu ETL Operator. Hệ thống trả về file dữ liệu ETL Operator được chọn để người dùng tải về
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn xuất bản dữ liệu ETL Operator. Hệ thống xuất bản Operator được chọn
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	Quản lý ETL List Data
	QTHT
	Hệ thống
	 
	B
	Trung bình
	6

	 
	 
	 
	 
	QTHT xem danh sách ETL List Data. Hệ thống hiển thị danh sách ETL List Data
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT thêm mới ETL List Data. Hệ thống lưu dữ liệu ETL List Data mới
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT tìm kiếm ETL List Data. Hệ thống trả về danh sách kết quả tìm kiểm ETL List Data
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT xóa ETL List Data. Hệ thống hiển thị cảnh báo yêu cầu QTHT xác nhận xóa trước khi xóa ETL List Data
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cập nhật ETL List Data. Hệ thống lưu lại thông tin ETL List Data đã được cập nhật
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn làm mới dữ liệu ETL List Data. Hệ thống làm mới danh sách ETL List Data
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	Quản lý connection
	QTHT
	Hệ thống
	 
	B
	Trung bình
	7

	 
	 
	 
	 
	QTHT xem danh sách connection. Hệ thống hiển thị danh sách connection
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT thêm mới connection. Hệ thống lưu dữ liệu connection mới
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT tìm kiếm connection. Hệ thống trả về danh sách kết quả tìm kiểm connection
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT xóa connection. Hệ thống hiển thị cảnh báo yêu cầu QTHT xác nhận xóa trước khi xóa connection
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cập nhật connection. Hệ thống lưu lại thông tin connection đã được cập nhật
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn nhiều connection cùng lúc. Hệ thống để người dùng thao tác với nhiều connection cùng lúc
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn làm mới dữ liệu connection. Hệ thống làm mới danh sách connection
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	Quán lý file
	QTHT
	Hệ thống
	 
	B
	Trung bình
	6

	 
	 
	 
	 
	QTHT xem danh sách file. Hệ thống hiển thị danh sách file
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	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm lưu dự phòng CSDL
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm lưu dự phòng CSDL
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm lưu dự phòng CSDL
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm lưu dự phòng CSDL
	 
	 
	 

	 
	Hàm xử lý dữ liệu
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	Hàm chuyển đổi json thành json
	QTHT
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
	8

	 
	 
	 
	 
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm chuyển đổi json thành json
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm chuyển đổi json thành json
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm chuyển đổi json thành json
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm chuyển đổi json thành json
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm chuyển đổi json thành json
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm chuyển đổi json thành json
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm chuyển đổi json thành json
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm chuyển đổi json thành json
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	Hàm chuyển đổi array thành json
	QTHT
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
	8

	 
	 
	 
	 
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm chuyển đổi array thành json
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm chuyển đổi array thành json
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm chuyển đổi array thành json
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm chuyển đổi array thành json
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm chuyển đổi array thành json
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm chuyển đổi array thành json
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm chuyển đổi array thành json
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm chuyển đổi array thành json
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	Hàm chuyển đổi json thành array
	QTHT
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
	8

	 
	 
	 
	 
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm chuyển đổi json thành array
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm chuyển đổi json thành array
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm chuyển đổi json thành array
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm chuyển đổi json thành array
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm chuyển đổi json thành array
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm chuyển đổi json thành array
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm chuyển đổi json thành array
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm chuyển đổi json thành array
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	Hàm chuyển đổi array thành array
	QTHT
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
	8

	 
	 
	 
	 
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm chuyển đổi array thành array
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm chuyển đổi array thành array
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm chuyển đổi array thành array
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm chuyển đổi array thành array
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm chuyển đổi array thành array
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm chuyển đổi array thành array
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm chuyển đổi array thành array
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm chuyển đổi array thành array
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	Hàm chuyển đổi dữ liệu bằng function
	QTHT
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
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	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm chuyển đổi dữ liệu bằng function
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm chuyển đổi dữ liệu bằng function
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm chuyển đổi dữ liệu bằng function
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm chuyển đổi dữ liệu bằng function
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm chuyển đổi dữ liệu bằng function
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm chuyển đổi dữ liệu bằng function
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm chuyển đổi dữ liệu bằng function
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm chuyển đổi dữ liệu bằng function
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	Hàm chuyển đổi xml thành json
	QTHT
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
	8

	 
	 
	 
	 
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm chuyển đổi xml thành json
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm chuyển đổi xml thành json
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm chuyển đổi xml thành json
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm chuyển đổi xml thành json
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm chuyển đổi xml thành json
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm chuyển đổi xml thành json
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm chuyển đổi xml thành json
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm chuyển đổi xml thành json
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	Hàm chuyển đổi xml thành array
	QTHT
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
	8

	 
	 
	 
	 
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm chuyển đổi xml thành array
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm chuyển đổi xml thành array
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm chuyển đổi xml thành array
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm chuyển đổi xml thành array
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm chuyển đổi xml thành array
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm chuyển đổi xml thành array
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm chuyển đổi xml thành array
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm chuyển đổi xml thành array
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	Hàm chuyển đổi txt thành json
	QTHT
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
	8

	 
	 
	 
	 
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm chuyển đổi txt thành json
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm chuyển đổi txt thành json
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm chuyển đổi txt thành json
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm chuyển đổi txt thành json
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm chuyển đổi txt thành json
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm chuyển đổi txt thành json
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm chuyển đổi txt thành json
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm chuyển đổi txt thành json
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	Hàm chuyển đổi txt thành array
	QTHT
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
	8

	 
	 
	 
	 
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm chuyển đổi txt thành array
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm chuyển đổi txt thành array
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm chuyển đổi txt thành array
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm chuyển đổi txt thành array
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm chuyển đổi txt thành array
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm chuyển đổi txt thành array
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm chuyển đổi txt thành array
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm chuyển đổi txt thành array
	 
	 
	 

	 
	Hàm xử lý file
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	Hàm di chuyển file
	QTHT
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
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	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm di chuyển file
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm di chuyển file
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm di chuyển file
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm di chuyển file
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm di chuyển file
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm di chuyển file
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm di chuyển file
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm di chuyển file
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	Hàm copy file
	QTHT
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
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	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm copy file
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm copy file
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm copy file
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm copy file
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm copy file
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm copy file
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm copy file
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm copy file
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	Hàm xóa file
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	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
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	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm xóa file
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm xóa file
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm xóa file
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm xóa file
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm xóa file
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm xóa file
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm xóa file
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm xóa file
	 
	 
	 

	85
	Hàm mở file csv
	QTHT
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
	8

	 
	 
	 
	 
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm mở file csv
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm mở file csv
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm mở file csv
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm mở file csv
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm mở file csv
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm mở file csv
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm mở file csv
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm mở file csv
	 
	 
	 

	86
	Hàm mở file excel
	QTHT
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
	8

	 
	 
	 
	 
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm mở file excel
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm mở file excel
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm mở file excel
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm mở file excel
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm mở file excel
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm mở file excel
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm mở file excel
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm mở file excel
	 
	 
	 

	87
	Hàm mở file parquet
	QTHT
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
	8

	 
	 
	 
	 
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm mở file parquet
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm mở file parquet
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm mở file parquet
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm mở file parquet
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm mở file parquet
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm mở file parquet
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm mở file parquet
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm mở file parquet
	 
	 
	 

	88
	Hàm mở file avro
	QTHT
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
	8

	 
	 
	 
	 
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm mở file avro
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm mở file avro
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm mở file avro
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm mở file avro
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm mở file avro
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm mở file avro
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm mở file avro
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm mở file avro
	 
	 
	 

	89
	Hàm mở file txt
	QTHT
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
	8

	 
	 
	 
	 
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm mở file txt
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm mở file txt
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm mở file txt
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm mở file txt
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm mở file txt
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm mở file txt
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm mở file txt
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm mở file txt
	 
	 
	 

	90
	Hàm sửa tên file
	QTHT
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
	8

	 
	 
	 
	 
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm sửa tên file
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm sửa tên file
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm sửa tên file
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm sửa tên file
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm sửa tên file
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm sửa tên file
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm sửa tên file
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm sửa tên file
	 
	 
	 

	91
	Hàm chuyển file sang server khác
	QTHT
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
	8

	 
	 
	 
	 
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm chuyển file sang server khác
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm chuyển file sang server khác
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm chuyển file sang server khác
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm chuyển file sang server khác
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm chuyển file sang server khác
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm chuyển file sang server khác
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm chuyển file sang server khác
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm chuyển file sang server khác
	 
	 
	 

	92
	Hàm copy file sang server khác
	QTHT
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
	8

	 
	 
	 
	 
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm copy file sang server khác
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm copy file sang server khác
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm copy file sang server khác
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm copy file sang server khác
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm copy file sang server khác
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm copy file sang server khác
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm copy file sang server khác
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm copy file sang server khác
	 
	 
	 

	93
	Hàm lấy file từ server khác
	QTHT
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
	8

	 
	 
	 
	 
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm lấy file từ server khác
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm lấy file từ server khác
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm lấy file từ server khác
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm lấy file từ server khác
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm lấy file từ server khác
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm lấy file từ server khác
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm lấy file từ server khác
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm lấy file từ server khác
	 
	 
	 

	94
	Hàm xóa file từ server khác
	QTHT
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
	8

	 
	 
	 
	 
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm xóa file từ server khác
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm xóa file từ server khác
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm xóa file từ server khác
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm xóa file từ server khác
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm xóa file từ server khác
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm xóa file từ server khác
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm xóa file từ server khác
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm xóa file từ server khác
	 
	 
	 

	 
	Hàm xử lý API
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	95
	Hàm lấy dữ liệu từ API
	QTHT
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
	8

	 
	 
	 
	 
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm lấy dữ liệu từ API
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm lấy dữ liệu từ API
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm lấy dữ liệu từ API
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm lấy dữ liệu từ API
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm lấy dữ liệu từ API
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm lấy dữ liệu từ API
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm lấy dữ liệu từ API
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm lấy dữ liệu từ API
	 
	 
	 

	96
	Hàm lấy dữ liệu từ html
	QTHT
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
	8

	 
	 
	 
	 
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm lấy dữ liệu từ html
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm lấy dữ liệu từ html
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm lấy dữ liệu từ html
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm lấy dữ liệu từ html
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm lấy dữ liệu từ html
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm lấy dữ liệu từ html
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm lấy dữ liệu từ html
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm lấy dữ liệu từ html
	 
	 
	 

	97
	Hàm lấy dữ liệu từ ajax
	QTHT
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
	8

	 
	 
	 
	 
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm lấy dữ liệu từ ajax
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm lấy dữ liệu từ ajax
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm lấy dữ liệu từ ajax
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm lấy dữ liệu từ ajax
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm lấy dữ liệu từ ajax
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm lấy dữ liệu từ ajax
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm lấy dữ liệu từ ajax
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	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm gán tất cả dữ liệu Elasticsearch
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm gán tất cả dữ liệu Elasticsearch
	 
	 
	 

	111
	Hàm gán và cập nhật dữ liệu Elasticsearch
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	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm gán và cập nhật dữ liệu Elasticsearch
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	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm gán và cập nhật dữ liệu Elasticsearch
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	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm gán và cập nhật dữ liệu Elasticsearch
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm gán và cập nhật dữ liệu Elasticsearch
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm gán và cập nhật dữ liệu Elasticsearch
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	Hàm gán và xóa dữ liệu Elasticsearch
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	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm gán và xóa dữ liệu Elasticsearch
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm gán và xóa dữ liệu Elasticsearch
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm gán và xóa dữ liệu Elasticsearch
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm gán và xóa dữ liệu Elasticsearch
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm gán và xóa dữ liệu Elasticsearch
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm gán và xóa dữ liệu Elasticsearch
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm gán và xóa dữ liệu Elasticsearch
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm gán và xóa dữ liệu Elasticsearch
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	Hàm tạo giá trị tham chiếu Elasticsearch
	QTHT
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
	8

	 
	 
	 
	 
	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm tạo giá trị tham chiếu Elasticsearch
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm tạo giá trị tham chiếu Elasticsearch
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm tạo giá trị tham chiếu Elasticsearch
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm tạo giá trị tham chiếu Elasticsearch
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm tạo giá trị tham chiếu Elasticsearch
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm tạo giá trị tham chiếu Elasticsearch
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm tạo giá trị tham chiếu Elasticsearch
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm tạo giá trị tham chiếu Elasticsearch
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	Hàm lấy dữ liệu Spark từ SQL
	QTHT
	Hệ thống
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	Phức tạp
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	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm lấy dữ liệu Spark từ SQL
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm lấy dữ liệu Spark từ SQL
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm lấy dữ liệu Spark từ SQL
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm lấy dữ liệu Spark từ SQL
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm lấy dữ liệu Spark từ SQL
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của Hàm lấy dữ liệu Spark từ SQL
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm lấy dữ liệu Spark từ SQL
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản Hàm lấy dữ liệu Spark từ SQL
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	Hàm gán dữ liệu (bỏ qua khi key trùng) Spark
	QTHT
	Hệ thống
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	Phức tạp
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	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm gán dữ liệu (bỏ qua khi key trùng) Spark
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm gán dữ liệu (bỏ qua khi key trùng) Spark
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm gán dữ liệu (bỏ qua khi key trùng) Spark
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm gán dữ liệu (bỏ qua khi key trùng) Spark
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của Hàm gán dữ liệu (bỏ qua khi key trùng) Spark
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	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm gán dữ liệu (bỏ qua khi key trùng) Spark
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	Hàm gán tất cả dữ liệu Spark
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	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm gán tất cả dữ liệu Spark
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm gán tất cả dữ liệu Spark
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm gán tất cả dữ liệu Spark
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	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm gán và cập nhật dữ liệu Spark
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	Hàm gán và xóa dữ liệu Spark
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	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm gán và xóa dữ liệu Spark
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	QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử Hàm gán và xóa dữ liệu Spark
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	Hàm tạo bảng Spark
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	QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm tạo bảng Spark
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm tạo bảng Spark
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh Hàm tạo bảng Spark
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	Đồng bộ dữ liệu ngành Y tế
	QTHT
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
	8

	 
	 
	 
	 
	QTHT thực hiện tạo mới DAG, hệ thống khởi tạo DAG phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Y tế
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT gọi lệnh thực hiện kết nối. Hệ thống thực hiện kết nối để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Y tế
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT gọi các Operator để xử lý dữ liệu. Hệ thống thực hiện sử lý dữ liệu phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Y tế
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT gọi lệnh để thực hiện các bước ETL dữ liệu. Hệ thống thực hiện tuần tự các bước ETL dữ liệu để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Y tế
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT viết bổ sung các operator mới để hỗ trợ việc ETL dữ liệu. Hệ thống cho phép gọi đến các Operator đó để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Y tế
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	QTHT cấu hình lập lịch định kỳ chạy ETL. Hệ thống chạy định kỳ theo đúng cấu hình để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Y tế
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	QTHT gọi các Operator để xử lý dữ liệu. Hệ thống thực hiện sử lý dữ liệu phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Công Thương
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	Cho phép người dùng tìm kiếm thông tin theo ngày, tháng, năm
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Cho phép người dùng tìm kiếm thông tin theo người cập nhật, khởi tạo nội dung
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Cho phép người dùng tìm kiếm thông tin theo danh mục, chủ đề
	 
	 
	 

	166
	Thêm mới thông tin, danh mục
	QTHT/NSD
	Hệ thống
	 
	B
	Trung bình
	5

	 
	 
	 
	 
	Cho phép người dùng thêm mới thông tin theo dữ liệu chuyên ngành
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Cho phép người dùng thêm mới thông tin theo chủ đề
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Cho phép người dùng thêm mới thông tin theo từng danh mục
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Cho phép người dùng thêm mới thông tin theo từng đơn vị chức năng
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Cho phép người dùng thêm mới thông tin theo các danh mục con
	 
	 
	 

	167
	Xóa thông tin, danh mục
	QTHT/NSD
	Hệ thống
	 
	B
	Trung bình
	5

	 
	 
	 
	 
	Cho phép người dùng Xóa thông tin theo dữ liệu chuyên ngành
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Cho phép người dùng Xóa thông tin theo chủ đề
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Cho phép người dùng Xóa thông tin theo từng danh mục
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Cho phép người dùng Xóa thông tin theo từng đơn vị chức năng
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Cho phép người dùng Xóa thông tin theo các danh mục con
	 
	 
	 

	168
	Ẩn thông tin, danh mục
	QTHT/NSD
	Hệ thống
	 
	B
	Trung bình
	5

	 
	 
	 
	 
	Cho phép người QT Ẩn thông tin theo dữ liệu chuyên ngành
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Cho phép người QT Ẩn thông tin theo chủ đề
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Cho phép người QT Ẩn thông tin theo từng danh mục
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Cho phép người QT Ẩn thông tin theo từng đơn vị chức năng
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Cho phép người QT Ẩn thông tin theo các danh mục con
	 
	 
	 

	169
	Duyệt thông tin bài đăng
	QTHT/NSD
	Hệ thống
	 
	B
	Trung bình
	5

	 
	 
	 
	 
	Cho phép người QT duyệt từng bài đăng
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Cho phép người QT duyệt tất cả bài đăng
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Cho phép người QT duyệt bài đăng theo ngày
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Cho phép người quản trị duyệt bài đăng theo chủ đề
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Cho phép người QT duyệt thông tin bài đăng theo đơn vị quản lý
	 
	 
	 

	170
	Hủy duyệt thông tin bài đăng
	QTHT/NSD
	Hệ thống
	 
	B
	Trung bình
	5

	 
	 
	 
	 
	Cho phép người QT hủy duyệt từng bài đăng
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Cho phép người QT hủy duyệt tất cả bài đăng
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Cho phép người QT hủy duyệt bài đăng theo ngày
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Cho phép người quản trị hủy duyệt bài đăng theo chủ đề
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Cho phép người QT hủy duyệt thông tin bài đăng theo đơn vị quản lý
	 
	 
	 

	171
	Báo cáo thống kê số liệu theo thông tin danh mục
	QTHT/NSD
	Hệ thống
	 
	B
	Trung bình
	4

	 
	 
	 
	 
	Cho phép người dùng nhập liệu các loại báo cáo theo từng đơn vị
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Cho phép người dùng nhập liệu các loại báo cáo theo danh mục
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Cho phép người dùng nhập liệu các loại báo cáo theo chủ đề
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Cho phép người dùng nhập liệu báo cáo theo mẫu có sẵn
	 
	 
	 

	172
	Tìm kiếm thông tin theo danh mục
	QTHT/NSD
	Hệ thống
	 
	B
	Đơn giản
	2

	 
	 
	 
	 
	Cho phép người dùng tìm kiếm thông tin theo danh mục
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Cho phép người dùng tìm kiếm thông tin trong từng danh mục con
	 
	 
	 

	173
	Lọc tìm thông tin theo danh mục
	QTHT/NSD
	Hệ thống
	 
	B
	Đơn giản
	1

	 
	 
	 
	 
	Cho phép người dùng lọc thông tin theo từng danh mục
	 
	 
	 

	174
	Tìm kiếm báo cáo theo danh mục
	QTHT/NSD
	Hệ thống
	 
	B
	Đơn giản
	2

	 
	 
	 
	 
	Cho phép người dùng tìm kiếm báo cáo theo từng danh mục
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Cho phép người dùng tìm kiếm báo cáo theo danh mục con
	 
	 
	 

	175
	Lọc tìm báo cáo theo danh mục
	QTHT/NSD
	Hệ thống
	 
	B
	Đơn giản
	1

	 
	 
	 
	 
	Cho phép người dùng lọc tìm báo cáo theo danh mục
	 
	 
	 

	176
	Export thông tin danh mục ra file .docx
	QTHT/NSD
	Hệ thống
	 
	B
	Đơn giản
	1

	 
	 
	 
	 
	Cho phép người dùng xuất thông tin ra file .docx
	 
	 
	 

	177
	Export thông tin danh mục ra file .xlsx
	QTHT/NSD
	Hệ thống
	 
	B
	Đơn giản
	1

	 
	 
	 
	 
	Cho phép người dùng xuất thông tin danh mục ra file .xlsx
	 
	 
	 

	178
	Export thông tin danh mục ra file xml
	QTHT/NSD
	Hệ thống
	 
	B
	Đơn giản
	1

	 
	 
	 
	 
	Cho phép người dùng xuất thông tin danh mục ra file .xml
	 
	 
	 

	179
	Export thông tin danh mục ra file pdf
	QTHT/NSD
	Hệ thống
	 
	B
	Đơn giản
	1

	 
	 
	 
	 
	Cho phép người dùng xuất thông tin danh mục ra file pdf
	 
	 
	 

	180
	Export thông tin danh mục ra file zip
	QTHT/NSD
	Hệ thống
	 
	B
	Đơn giản
	1

	 
	 
	 
	 
	Cho phép người dùng xuất thông tin danh mục ra file zip
	 
	 
	 

	VI.2
	Tool hiển thị thông báo
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	181
	Quản lý thông báo
	QTHT
	Hệ thống
	 
	B
	Trung bình
	6

	 
	 
	 
	 
	Cho phép hiển thị các thông báo khi thêm mới danh mục
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Cho phép hiển thị thông báo khi thêm mới chủ đề
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Cho phép hiển thị thông báo khi xóa danh mục
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Cho phép hiển thị thông báo khi xóa chủ đề
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Cho phép hiển thị thông báo khi bài viết mới được duyệt
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Cho phép hiển thị thông báo khi bài viết không được duyệt
	 
	 
	 

	182
	Quản lý cảnh báo
	QTHT
	Hệ thống
	 
	B
	Đơn giản
	2

	 
	 
	 
	 
	Cảnh báo cáo bài viết chưa được duyệt
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Cảnh báo các bài viết quá hạn chưa được xử lý
	 
	 
	 

	183
	Nhắc nhở lịch hẹn
	QTHT
	Hệ thống
	 
	B
	Đơn giản
	3

	 
	 
	 
	 
	Cho phép người dùng tạo các lịch hẹn, lịch họp
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Cho phép người dùng hủy lịch hẹn, lịch họp
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Cho phép người dùng xem thông tin chi tiết lịch hẹn, lịch họp
	 
	 
	 

	VI.3
	Cấu hình liên thông giữa hệ thống Quản lý Nhiệm vụ cấp trên và hệ thống Quản lý nhiệm vụ cấp dưới
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	184
	Tự động đồng bộ thông tin dữ liệu thông qua API
	QTHT
	Hệ thống
	 
	B
	Trung bình
	4

	 
	 
	 
	 
	Cho phép đồng bộ dữ liệu các phần mềm trong đơn vị thông qua API
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Cho phép đồng bộ dữ liệu các phần mềm ngoài đơn vị thông qua API
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Cho phép đồng bộ dữ liệu theo chuyên ngành
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Cho phép đồng bộ dữ liệu theo chủ đề
	 
	 
	 

	185
	Tự động đồng bộ thông tin dữ liệu thông qua CDC
	QTHT
	Hệ thống
	 
	B
	Trung bình
	4

	 
	 
	 
	 
	Cho phép đồng bộ dữ liệu các phần mềm trong đơn vị thông qua CDC
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Cho phép đồng bộ dữ liệu các phần mềm ngoài đơn vị thông qua CDC
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Cho phép đồng bộ dữ liệu theo chuyên ngành
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Cho phép đồng bộ dữ liệu theo chủ đề
	 
	 
	 

	186
	Cập nhật thông tin bằng phương pháp nhập liệu trực tiếp trên hệ thống
	QTHT
	Hệ thống
	 
	B
	Đơn giản
	3

	 
	 
	 
	 
	Cho phép người dùng nhập liệu thông tin theo loại dữ liệu chuyên ngành
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Cho phép người dùng nhập dữ liệu theo danh mục
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Cho phép người dùng nhập dữ liệu theo chủ đề
	 
	 
	 

	VI.4
	Quản lý database
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	187
	Quản lý nơi lưu trữ
	QTHT
	Hệ thống
	 
	B
	Đơn giản
	1

	 
	 
	 
	 
	Cho phép lưu trữ và quản lý tất cả dữ liệu được trao đổi trên hệ thống
	 
	 
	 

	188
	Sao lưu, phục hồi CSDL
	QTHT
	Hệ thống
	 
	B
	Đơn giản
	2

	 
	 
	 
	 
	Cho phép người quản trị sao lưu dữ liệu trên hệ thống
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Cho phép người dùng phục hồi dữ liệu trong trường hợp có sự cố xảy ra với hệ thống
	 
	 
	 

	189
	Sao lưu, phục hồi file
	QTHT
	Hệ thống
	 
	B
	Đơn giản
	2

	 
	 
	 
	 
	Cho phép người quản trị sao lưu file dữ liệu trên hệ thống
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Cho phép người quản trị phục hồi dữ liệu trên hệ thống
	 
	 
	 

	190
	Báo cáo thống kê sao lưu
	QTHT
	Hệ thống
	 
	B
	Đơn giản
	3

	 
	 
	 
	 
	Cho phép người dùng thống kê số lượng báo cáo sao lưu theo loại dữ liệu
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Cho phép người dùng thống kê dữ liệu theo danh mục
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Cho phép người dùng thống kê báo cáo theo chủ đề
	 
	 
	 

	191
	Quản lý các tệp sao lưu
	QTHT
	Hệ thống
	 
	B
	Đơn giản
	1

	 
	 
	 
	 
	Cho phép người dùng quản thị thông tin các tệp sao lưu trên hệ thống
	 
	 
	 

	D
	Phần mềm Nền tảng Lưu trữ dữ liệu dùng cho khai thác, phân tích 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VII
	Quản lý máy chủ và dịch vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	192
	Quản lý máy chủ
	Quản trị hệ thống
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
	8

	 
	 
	 
	 
	Người dùng có thể xem danh sách máy chủ
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng có thể xem chi tiết máy chủ
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng có thể tìm kiếm máy chủ
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng có thể thêm mới máy chủ
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng có thể cập nhật máy chủ
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng có thể xóa máy chủ
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng có thể bật/tắt máy chủ
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng có thể cấu hình máy chủ tập trung
	 
	 
	 

	193
	Quản lý dịch vụ
	Quản trị hệ thống
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
	8

	 
	 
	 
	 
	Người dùng có thể xem danh sách & trạng thái dịch vụ
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng có thể xem chi tiết dịch vụ
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng có thể thêm mới dịch vụ
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng có thể cập nhật dịch vụ
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng có thể xóa dịch vụ
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng có thể bật/tắt dịch vụ
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng có thể xem cảnh báo hệ thống
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng có thể thiết lập ngưỡng cảnh báo
	 
	 
	 

	VIII
	Quản lý dữ liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	194
	Quản lý dữ liệu
	Quản trị hệ thống
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
	8

	 
	 
	 
	 
	Người dùng có thể xem danh sách dữ liệu đang có trên hệ thống phân tán
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng có thể xem chi tiết dữ liệu đang có trên hệ thống phân tán
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng có thể tìm kiếm dữ liệu
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng có thể thêm mới dữ liệu
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng có thể sửa dữ liệu
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng có thể xóa dữ liệu
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng có thể xuất dữ liệu
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng có thể xem cấu trúc dữ liệu
	 
	 
	 

	IX
	Quản lý Data Governance
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	195
	Quản lý metadata
	Quản trị hệ thống
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
	8

	 
	 
	 
	 
	Người dùng có thể xem danh sách các metadata dữ liệu
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng có thể xem chi tiết các metadata dữ liệu
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng có thể xem thông tin chi tiết metadata của 1 dữ liệu
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng có thể tìm kiếm thông tin về metadata dữ liệu
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng có thể xem thông tin data lineage của 1 dữ liệu
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng có thể chỉnh sửa thông tin về metadata dữ liệu
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng có thể xóa thông tin về metadata dữ liệu
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng có thể thêm thông tin về metadata dữ liệu
	 
	 
	 

	X
	Quản lý người dùng và phân quyền
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	196
	Quản lý nhóm quyền
	Quản trị hệ thống
	Hệ thống
	 
	B
	Trung bình
	7

	 
	 
	 
	 
	Người dùng có thể xem danh sách nhóm quyền
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng có thể xem chi tiết nhóm quyền
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng có thể tìm kiếm nhóm quyền
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng có thể thêm mới nhóm quyền
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng có thể cập nhật nhóm quyền
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng có thể xóa nhóm quyền
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng có thể lọc nhóm quyền
	 
	 
	 

	197
	Quản lý người dùng
	Quản trị hệ thống
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp
	8

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên hệ thống có thể xem danh sách người dùng theo nhóm quyền
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên hệ thống có thể xóa người dùng khỏi một nhóm quyền
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên hệ thống có thể thêm người dùng vào một nhóm quyền
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên hệ thống có thể sửa loại quyền của người dùng trong một nhóm quyền
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng có thể xem danh sách người dùng
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng có thể tìm kiếm người dùng
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng có thể thêm mới người dùng
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Người dùng có thể xóa người dùng
	 
	 
	 






[bookmark: _Toc137197894]Bảng tính toán điểm các tác nhân (actors) tương tác, trao đổi thông tin với phần mềm
	STT
	Loại Actor
	Mô tả
	Số tác nhân
	Trọng số
	Điểm của từng loại tác nhân (số tác nhân x trọng số) 

	1
	Đơn giản (simple actor)
	Thuộc loại giao diện của chương trình (giao tiếp API)
	1
	1
	1

	2
	Trung bình (average actor)
	Giao diện tương tác hoặc phục vụ một giao thức hoạt động (hệ thống)
	0
	2
	0

	3
	Phức tạp (complex)
	Giao diện đồ họa 
	3
	3
	9

	 
	Cộng (1+2+3)
	TAW
	 
	 
	10


[bookmark: _Toc137197895]Bảng tính toán điểm các trường hợp sử dụng (use-case)
	STT
	Loại
	Trọng số UCP chuẩn
	Hệ số BMT
	Số trường hợp sử dụng (Use-case)
	Điểm của từng loại trường hợp sử dụng
	Mô tả

	1
	B
	 
	 
	 
	 
	Các yêu cầu phải thỏa mãn thì phần mềm mới được chấp nhận.

	 
	Đơn giản
	5
	1
	26
	130
	Use-case đơn giản <= 3 transactions hoặc đường chỉ thị.

	 
	Trung Bình
	10
	1
	42
	420
	Use-case trung bình từ 4 đến 7 transactions.

	 
	Phức tạp
	15
	1
	129
	1935
	Use-case phức tạp > 7 transactions

	2
	M
	 
	 
	 
	 
	Các chức năng không phải là cốt lõi hay các chức năng phụ trợ hoặc theo yêu cầu của bên đặt hàng.

	 
	Đơn giản
	5
	1,2
	0
	0
	 

	 
	Trung Bình
	10
	1,2
	0
	0
	 

	 
	Phức tạp
	15
	1,2
	0
	0
	 

	3
	T
	 
	 
	 
	 
	Các yêu cầu được tư vấn thêm hoặc đưa ra để bên đặt hàng lựa chọn thêm nếu muốn.

	 
	Đơn giản
	5
	1,5
	0
	0
	 

	 
	Trung Bình
	10
	1,5
	0
	0
	 

	 
	Phức tạp
	15
	1,5
	0
	0
	 

	 
	Cộng (1+2+3)
	 
	 
	 
	2485
	TBF



[bookmark: _Toc137197896]Bảng tính toán hệ số phức tạp kỹ thuật-công nghệ
	STT
	Các hệ số
	Trọng số chuẩn
	Giá trị xếp hạng
	Kết quả
	Ghi chú

	I
	Hệ số KT-CN (TFW)
	 
	 
	40
	 

	1
	Hệ thống phân tán (Distributed System)
	2
	2
	4
	- Hệ thống triển khai tập trung tại Tỉnh Tây Ninh
- Hệ thống được thiết kế theo mô hình nhiều lớp

	2
	Tính chất đáp ứng tức thời hoặc yêu cầu đảm bảo thông lượng (response throughput performance objectives)
	1
	3
	3
	- Hệ thống phải có khả năng đáp ứng tức thời, phục vụ công tác quản lý, tra cứu và báo cáo của người sử dụng.
'- Hệ thống cần đảm bảo thông lượng lớn, phục vụ tốt số lượng người sử dụng lớn và thường xuyên trong cả tỉnh.
'- Trọng số càng cao tương ứng với yêu cầu đáp ứng càng nhanh

	3
	Hiệu quả sử dụng trực tuyến (end Người dùng efficiency online)
	1
	4
	4
	- Hệ thống cần thiết kế đảm bảo hỗ trợ người sử dụng thực hiện tốt và nhanh chóng các quy trình nghiệp vụ thông quan, tra cứu, báo cáo. Trọng số càng cao tương ứng với hệ thống đòi hỏi hiệu quả sử dụng càng cao

	4
	Độ phức tạp của xử lý bên trong (complex internal processing)
	1
	3
	3
	- Hệ thống cần đáp ứng xử lý khối lượng dữ liệu hồ sơ tùy biến lớn, đòi hỏi tính logic về dữ liệu chặt chẽ.
- Hệ thống xử lý tính toán đúng số liệu theo các chế độ quản lý hiện hành, và xử lý tổng hợp số liệu và phân loại đúng theo từng vai trò.
- Hệ thống xử lý đúng các quy trình phức tạp: phân quyền truy xuất dữ liệu người dùng, theo từng đơn vị..
Trọng số càng cao tương ứng với hệ thống đòi hỏi các thuật toán xử lý càng phức tạp

	5
	Mã nguồn phải tái sử dụng được (Code must be reuseable)
	1
	3
	3
	Hệ thống được phân tách thành các module riêng biệt phục vụ việc tái sử dụng code phần mềm. Trọng số càng cao tương ứng với mức độ yêu cầu về khả năng tái sử dụng mã nguồn càng cao

	6
	Dễ cài đặt (Easy to install)
	0,5
	3
	1,5
	Hệ thống được thiết kế theo mô hình tập trung, và chia thành ba tầng: tầng giao diện, tầng xử lý, và tầng dữ liệu. Vì vậy việc cài đặt triển khai sẽ cần cán bộ kỹ thuật nắm vững về cơ chế cài đặt hệ thống. Trọng số càng cao tương ứng với mức độ yêu cầu về cài đặt càng dễ dàng

	7
	Dễ sử dụng (Easy to use)
	0,5
	3
	1,5
	Hệ thống được thiết kế đảm bảo tối đa tính dễ sử dụng, các chức năng có thể được truy xuất nhanh chóng, thuận tiện. Quy trình nghiệp vụ quản lý được thiết kế rõ ràng, thuận tiện. Các biểu mẫu được thiết kế theo đúng yêu cầu. Tài liệu hướng dẫn sử dụng rõ ràng, dễ hiểu. Trọng số càng cao tương ứng với mức độ yêu cầu về sử dụng càng dễ dàng

	8
	Khả năng chuyển đổi (Portable)
	2
	3
	6
	Hệ thống được thiết kế có thể sử dụng trên tất cả trình duyệt phổ biến trên PC Trọng số càng cao tương ứng với càng nhiều nền tảng được yêu cầu hỗ trợ

	9
	Khả năng dễ thay đổi (Easy to change)
	1
	3
	3
	- Hệ thống được thiết kế có tính mở, sẵn sàng cho việc nâng cấp khi có sự thay đổi về chế độ.
-Tỷ lệ khấu hao, hao mòn được thiết kế động sẵn sàng cho sự thay đổi.
- Các quy trình quản lý và tính toán số liệu thiết kế tách biệt, dễ dàng cho việc nâng cấp, sửa chữa
- Trọng số càng cao tương ứng với càng nhiều yêu cầu về thay đổi/chỉnh sửa trong tương lai

	10
	Sử dụng đồng thời (Concurrent)
	1
	4
	4
	Hệ thống được thiết kế đáp ứng số lượng người dùng lớn tại các thời điểm cao điểm nhiều người cùng sử dụng. Trọng số càng cao tương ứng với mức độ yêu cầu sử dụng đồng thời càng cao

	11
	Có các tính năng bảo mật đặc biệt
	1
	2
	2
	Hệ thống cần cung cấp cơ chế bảo mật thông tin toàn diện: Mức ứng dụng, mức hệ điều hành, và mức cơ sở dữ liệu đảm bảo an toàn bảo mật thông tin quốc gia. Trọng số càng cao tương ứng với mức độ yêu cầu về tính năng bảo mật (cả về số lượng và chất lượng)

	12
	Cung cấp truy cập trực tiếp tới các phần mềm third party
	1
	3
	3
	Hệ thống cho phép kết nối tới hệ thống kiểm tra chuyên ngành, hệ thống bộ ban ngành. Trọng số càng cao tương ứng với khối lượng mã nguồn sử dụng từ các nhà phát triển khác càng lớn (và yêu cầu về độ tin cậy đối với mã nguồn đó càng cao).

	13
	Yêu cầu phương tiện đào tạo đặc biệt cho người sử dụng
	1
	2
	2
	- Cài đặt máy chủ ứng dụng và dựng bộ dữ liệu đào tạo
- Thiết lập hạ tầng mạng LAN/ WAN cho lớp đào tạo.

	II
	Hệ số phức tạp về KT-CN (TCF)
	 
	 
	1,00
	 





[bookmark: _Toc137197897]Bảng tính toán hệ số tác động môi trường và nhóm làm việc, hệ số phức tạp về môi trường
	STT
	Các hệ số tác động môi trường
	Trọng số
	Trung bình giá trị xếp hạng
	Kết quả
	Đánh giá độ ổn định KN
	Giá trị xếp hạng 
(Từ 0 đến 5)
	Ghi chú

	I
	Hệ số tác động môi trường và nhóm làm việc (EFW)
	 
	21,50
	17,08
	 
	 
	 

	*
	Đánh giá cho từng thành viên
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Có áp dụng qui trình phát triển phần mềm theo mẫu RUP và có hiểu biết về RUP
	1,5
	3,17
	4,75
	1
	0 = Không có kinh nghiệm
3 = Trung bình
5 = Trình độ chuyên gia
	- Yêu cầu nhà thầu thi công phải có quy trình phát triển phần mềm theo mẫu RUP / CMMI Dev Level 3 hoặc tương đương.
- Toàn bộ các cán bộ chủ chốt của nhà thầu tham gia dự án phải có kinh nghiệm triển khai các dự án tuân thủ quy trình phát triển phần mềm theo mẫu RUP / CMMI Dev Level 3 hoặc tương đương

	2
	Có kinh nghiệm về ứng dụng tương tự (application experiences)
	0,5
	3,00
	1,5
	0,1
	0 = Không có kinh nghiệm
3 = Trung bình
5 = Trình độ chuyên gia
	- Nhà thầu phải có kinh nghiệm triển khai hoặc bảo trì các Hệ thống tương tự

	3
	Có kinh nghiệm về hướng đối tượng (Object Oriented)
	1
	3,17
	3,167
	1
	0 = Không có kinh nghiệm
3 = Trung bình
5 = Trình độ chuyên gia
	- Các cán bộ lập trình của nhà thầu thi công cần có kinh nghiệm phát triển các ứng dụng theo công nghệ, ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng ở mức độ trung bình
- Các cán bộ trưởng nhóm lập trình của nhà thầu thi công cần có kinh nghiệm phát triển các ứng dụng theo công nghệ, ngôn ngữ lập trình, thiết kế hệ thống hướng đối tượng ở trình độ chuyên môn cao: có khả năng hướng đẫn, đào tạo lại cho các cán bộ cấp dưới

	4
	Có khả năng lãnh đạo Nhóm
	0,5
	3,00
	1,5
	0,1
	0 = Không có kinh nghiệm
3 = Trung bình
5 = Trình độ chuyên gia
	- Cán bộ quản trị dự án của nhà thầu thi công cần có khả năng tổ chức, quản lý và triển khai nhiệm vụ cho toàn dự án, đã từng lãnh đạo toàn đội dự án cho các dự án khác và có kỹ năng truyền đạt, hướng dẫn, chỉ đạo các đội phát triển, kiểm thử, phân tích nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ.
- Cán bộ trưởng nhóm lập trình của nhà thầu thi công cần có khả năng tổ chức, quản lý và triển khai nhiệm vụ trong nhóm phát triển, kiểm thử và đã từng lãnh đạo nhóm phát triển, kiểm thử các dự án khác.

	5
	Tính năng động
	1
	3,17
	3,167
	1
	0 = Không năng động
3 = Trung bình
5 = Cao
	- Cán bộ quản trị dự án của nhà thầu thi công phải có kỹ năng tiếp nhận, giải quyết nhanh các vấn đề thuộc dự án với các giải pháp phù hợp nhất
- Các cán bộ trưởng nhóm lập trình của nhà thầu thi công cần có khả năng, kỹ năng giải quyết nhanh các vấn đề quan trọng, nghiêm trọng của dự án trong thời gian phù hợp

	*
	Đánh giá chung cho dự án
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	6
	Độ ổn định của các yêu cầu
	2
	3
	6
	1
	0 = Rất bất định
5 = Không hay thay đổi
	- Các yêu cầu cho phần mềm được phân tích, thiết kế ở giai đoạn thiết kế thi công với nghiệp vụ chủ yếu cho phần nghiệp vụ xử lý thông quan.
- Khi phần mềm đi vào xây dựng, triển khai và vận hành chính thức, có thể phát sinh nhiều thay đổi về chỉ tiêu, nghiệp vụ trên những phân loại tài sản còn lại.

	7
	Có sử dụng các nhân viên làm Part-time (một phần thời gian)
	-1
	0
	0
	0
	0 = Không có nhân viên làm bán thời gian
3 = Có nhân viên làm Part-time
5 = Tất cả đều làm Part-time
	- Yêu cầu nhà thầu thi công không sử dụng nhân viên bán thời gian, kiêm nhiệm dẫn đến không đảm bảo chất lượng, thời gian thực hiện dự án

	8
	Dùng ngôn ngữ lập trình
	-1
	3
	-3
	0
	0 = Ngôn ngữ lập trình dễ
3 = Trung bình
5 = Khó
	- Giải pháp kỹ thuật công nghệ cho dự án đề xuất sử dụng ngôn ngữ lập trình .NET là ngôn ngữ lập trình bậc cao, tương đối phổ biến trong cộng đồng lập trình viên tại Việt Nam. 
- Hệ quản trị CSDL sử dụng là SQL Server nên sẽ cần nhân viên phát triển có kinh nghiệm phát triển ứng dụng dựa trên Microsoft

	II
	Hệ số phức tạp về môi trường (EF)
	 
	 
	0,888
	 
	 
	 

	III
	Độ ổn định kinh nghiệm (ES)
	 
	 
	 
	4,2
	 
	 

	IV
	Nội suy thời gian lao động (P)
	 
	 
	 
	20
	 
	 





[bookmark: _Toc137197898]Bảng tính toán giá trị phần mềm
	STT
	Hạng mục
	Diễn giải
	Giá trị
	Ghi chú

	I
	Tính điểm trường hợp sử dụng (Usecase)
	 
	 
	 

	1
	Điểm Actor (TAW)
	Bảng TAW
	10
	 

	2
	Điểm Use case (TBF)
	Bảng TBF
	2485
	 

	3
	Tính điểm UUCP
	UUCP=TAW + TBF
	2495
	 

	4
	Hệ số phức tạp về KT-CN (TCF)
	TCF=0,6+(0,01 x TFW)
	1
	 

	5
	Hệ số phức tạp về môi trường (EF)
	EF=1,4+(-0,03 x EFW)
	0,8875
	 

	6
	Tính điểm AUCP
	AUCP=UUCP x TCF x EF
	2214,313
	 

	II
	Nội suy thời gian lao động (P)
	P=người/giờ/AUCP
	20
	 

	III
	Giá trị nỗ lực thực tế (E)
	E=10/6 x AUCP
	3690,522
	 

	IV
	Mức lương lao động bình quân (H)
	H=người/giờ
	44.544 
	 

	V
	Định giá phần mềm nội bộ (G)
	G=1,4 x E x P x H 
	4.602.936.719 
	Đồng


[bookmark: _Toc131785563][bookmark: _Toc137197899]Bảng tổng hợp chi phí phần mềm
	STT
	Khoản mục chi phí
	Cách tính
	Giá trị
	Ký hiệu

	1
	Giá trị phần mềm
	1,4 x E x P x H
	     4.602.936.719 
	G

	2
	Chi phí chung
	G x 65%
	     2.991.908.868 
	C

	3
	Thu nhập chịu thuế tính trước
	(G+C) x 6%
	      455.690.735 
	TL

	4
	Chi phí phần mềm
	G + C + TL
	    8.050.536.322 
	GPM

	 
	TỔNG CỘNG
	GPM
	    8.050.536.322 
	 




	CHI PHÍ LƯƠNG KỸ SƯ CNTT
	Bậc
	Hệ số
lương
	Mức lương
cơ sở
	 Mức lương
cơ bản 
	 Mức lương
phụ cấp 
	 Hệ số
điều chỉnh 
	 Các chi phí
bảo hiểm 
	 Tổng 
	 Giá ngày công 
	CP 1 giờ công (8h)

	
	Hcb
	MLcs
	 MLcb 
	 MLpc 
	 Hđc 
	 BHlđ 
	 Tổng 
	 Gnc 
	 Ghc 

	 
	1
	2
	 (3=2*1) 
	 
	 (4=3*(1+0,9)) 
	 (5=23,5%*4) 
	 6=5+4 
	 7=6/26 
	 8=7/8 

	1
	2,34
	   1.490.000 
	    3.486.600 
	          -  
	      6.624.540,0 
	   1.556.767 
	        8.181.307 
	       314.666 
	   39.333 

	2
	2,65
	   1.490.000 
	    3.948.500 
	          -  
	      7.502.150,0 
	   1.763.005 
	        9.265.155 
	       356.352 
	   44.544 

	3
	2,96
	   1.490.000 
	    4.410.400 
	          -  
	      8.379.760,0 
	   1.969.244 
	       10.349.004 
	       398.039 
	   49.755 

	4
	3,27
	   1.490.000 
	    4.872.300 
	          -  
	      9.257.370,0 
	   2.175.482 
	       11.432.852 
	       439.725 
	   54.966 

	5
	3,58
	   1.490.000 
	    5.334.200 
	          -  
	    10.134.980,0 
	   2.381.720 
	       12.516.700 
	       481.412 
	   60.177 

	6
	3,89
	   1.490.000 
	    5.796.100 
	          -  
	    11.012.590,0 
	   2.587.959 
	       13.600.549 
	       523.098 
	   65.387 

	7
	4,2
	   1.490.000 
	    6.258.000 
	          -  
	    11.890.200,0 
	   2.794.197 
	       14.684.397 
	       564.785 
	   70.598 

	8
	4,51
	   1.490.000 
	    6.719.900 
	          -  
	    12.767.810,0 
	   3.000.435 
	       15.768.245 
	       606.471 
	   75.809 


Hcb: Hệ số lương theo cấp bậc của nhân công công nghệ thông tin trực tiếp (Theo Quyết định số 129/QĐ-BTTTT ngày 03/02/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông)									
Hpc: Hệ số phụ cấp lương của nhân công công nghệ thông tin trực tiếp xác định theo quy định của pháp luật lao động (Theo Công văn số 2589/BTTTT-ƯDCNTT ngày 24/ 8/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông)									
MLcs: Mức lương cơ sở do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ (1.490.000 đồng)								
Hđc: Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương (Theo Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ) Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương bằng 0,9 đối với địa bàn thuộc vùng II (Thành phố Tây Ninh)								
BHlđ: Được tính bằng tổng các chi phí bảo hiểm sau đây, gồm:									
- Chi phí Bảo hiểm xã hội: Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 1 tháng 06 năm 2017 (17,5% lương cơ bản + lương phụ)
- Chi phí Bảo hiểm y tế: Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 1 tháng 06 năm 2017 (3% lương cơ bản + lương phụ)
- Chi phí Bảo hiểm thất nghiệp: Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 1 tháng 06 năm 2017 (1 % lương cơ bản + lương phụ)
- Chi phí công đoàn (2% lương cơ bản + lương phụ)									
Số ngày công làm việc 1 tháng là 26 ngày (Theo Quyết định số 129/QĐ-BTTTT ngày 03/02/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông)
Tổng: (Hcb+Hpc)*MLcs*(1+Hđc)+BHlđ		

[bookmark: _Toc137197900]PHỤ LỤC 3 – Tổng chi phí đào tạo, hướng dẫn
	STT
	Tên khóa đào tạo
	Diễn giải
	Số lượng người tham gia
	Số lượng lớp
	Đơn giá lớp
	Thành tiền
	ghi chú

	1
	Đào tạo, hướng dẫn quản trị và chuyển giao hệ thống
	người/ngày (ngày: 8 giờ)
	10
	1
	              7.360.000 
	              7.360.000 
	Bảng 01 - Dự toán chi tiết lớp Đào tạo, hướng dẫn quản trị và chuyển giao hệ thống

	2
	Đào tạo, hướng dẫn vận hành hệ thống
	người/ngày (ngày: 8 giờ)
	15
	1
	              8.160.000 
	              8.160.000 
	Bảng 02 - Dự toán chi tiết lớp Đào tạo, hướng dẫn vận hành hệ thống

	 
	 
	 
	 
	 
	TỔNG
	           15.520.000 
	 





BẢNG 01 - DỰ TOÁN CHI TIẾT LỚP ĐÀO TẠO, HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ VÀ CHUYỂN GIAO HỆ THỐNG
	STT
	Nội dung
	Diễn giải
	Số lượng nhân sự
	Số ngày
	Đơn giá
	Thành tiền (đồng)
	Ghi chú

	1
	Chi phí giảng viên chính
	người/ngày (ngày: 8 giờ)
	1
	1
	1.500.000
	1.500.000
	Điểm a, khoản 2, điều 5 Thông tư 36/2018/TT-BTC .

	2
	Chi phí trợ giảng
	người/ngày (ngày: 8 giờ)
	1
	1
	400.000
	400.000
	Điểm a, khoản 9 điều 9 Thông tư 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT

	3
	Chi phí đi lại của giảng viên chính, trợ giảng 
	lượt
	2
	1
	500.000
	1.000.000
	Chi thực tế

	4
	Chi phí thuê máy chiếu
	Máy/ngày
	1
	1
	500.000
	500.000
	TTLT 142/2010/TTLT-BTC-BTTTT ngày 22/09/2010 của Liên Bộ TC và Bộ TTTT

	5
	Chi tiền ăn cho giảng viên chính, trợ giảng 
(2 người x 150.000đ/ngày/người)
	Ngày/người
	2
	1
	150.000
	300.000
	Điểm b, khoản 2, điều 5 Thông tư 36/2018/TT-BTC theo thực tế

	6
	Chi nước uống (30.000 đồng/người/ ngày)
	Người/ngày
	12
	1
	30.000
	360.000
	điểm b, khoản 2.2, mục 2 Phụ lục I Thông tư liên tịch số 142/2020/TTLT-BTC-BTTTT ngày 22/9/2010

	7
	Chi phí thuê phòng học (bao gồm máy vi tính)
	Phòng/ngày
	1
	1
	3.000.000
	3.000.000
	Điểm i, khoản 2, điều 5 Thông tư 36/2018/TT-BTC, theo thực tế, Chi thực tế kèm theo

	8
	In ấn giáo trình
	Bộ
	10
	1
	30.000
	300.000
	Điểm i, khoản 2, điều 5 Thông tư 36/2018/TT-BTC, theo thực tế

	 
	TỔNG CHI PHÍ (1 lớp)
	 
	 
	 
	
	7.360.000
	 


BẢNG 02 - DỰ TOÁN CHI TIẾT LỚP ĐÀO TẠO, HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH HỆ THỐNG
	STT
	Nội dung
	Diễn giải
	Số lượng nhân sự
	Số ngày
	Đơn giá
	Thành tiền (đồng)
	Ghi chú

	1
	Chi phí giảng viên chính
	người/ngày (ngày: 8 giờ)
	1
	1
	1.500.000
	1.500.000
	Điểm a, khoản 2, điều 5 Thông tư 36/2018/TT-BTC.

	2
	Chi phí trợ giảng
	người/ngày (ngày: 8 giờ)
	1
	1
	400.000
	400.000
	Điểm a, khoản 9 điều 9 Thông tư 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT

	3
	Chi phí đi lại của giảng viên chính, trợ giảng 
	lượt
	2
	1
	500.000
	1.000.000
	Chi thực tế

	4
	Chi phí thuê máy chiếu
	Máy/ngày
	1
	1
	500.000
	500.000
	TTLT 142/2010/TTLT-BTC-BTTTT ngày 22/09/2010 của Liên Bộ TC và Bộ TTTT

	5
	Chi tiền ăn cho giảng viên chính, trợ giảng 
(2 người x 150.000đ/ngày/người)
	Ngày/người
	2
	1
	150.000
	300.000
	Điểm b, khoản 2, điều 5 Thông tư 36/2018/TT-BTC theo thực tế

	6
	Chi nước uống (30.000 đồng/người/ ngày)
	Người/ngày
	17
	1
	30.000
	510.000
	điểm b, khoản 2.2, mục 2 Phụ lục I Thông tư liên tịch số 142/2020/TTLT-BTC-BTTTT ngày 22/9/2010

	7
	Chi phí thuê phòng học (bao gồm máy vi tính)
	Phòng/ngày
	1
	1
	3.500.000
	3.500.000
	Điểm i, khoản 2, điều 5 Thông tư 36/2018/TT-BTC, theo thực tế, Chi thực tế kèm theo

	8
	In ấn giáo trình
	Bộ
	15
	1
	30.000
	450.000
	Điểm i, khoản 2, điều 5 Thông tư 36/2018/TT-BTC, theo thực tế

	 
	TỔNG CHI PHÍ (1 lớp)
	 
	 
	 
	
	8.160.000
	 




[bookmark: _Toc137197901]PHỤ LỤC 4 - DỰ TOÁN CHI PHÍ KHẢO SÁT
	STT
	Nội dung chi phí
	Cách tính
	Giá trị
	Ký hiệu

	1
	CHI PHÍ CHUYÊN GIA
	 
	26.030.700
	Ccg

	 1.1
	Chi xây dựng phương án Điều tra thống kê và lập mẫu phiếu Điều tra thống kê
	Điều 4 - Thông tư 109/2016/TT-BTC ngày 30/06/2016 của Bộ Tài Chính (Theo phương thức khoán.)
	8.000.000
	 

	 1.2
	Chi phí thực hiện khảo sát
	6 ngày x (2KS bậc 1 x đơn giá ngày công + 4KS bậc 2 x đơn giá ngày công)
	11.030.700
	 

	1.3
	Chi tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả Điều tra thống kê (lập Báo cáo kết quả điều tra khảo sát)
	Điều 4 - Thông tư 109/2016/TT-BTC ngày 30/06/2016 của Bộ Tài Chính (Theo phương thức khoán.)
	7.000.000
	 

	2
	CHI PHÍ QUẢN LÝ
	Ccg x 55%
	14.316.885
	Cql

	3
	CHI PHÍ KHÁC
	 
	18.443.070
	Ck

	 3.1
	Chi phí văn phòng phẩm 
	10% Ccg
	2.603.070
	 

	 3.2
	Chi phí khác
	Xem - Bảng tính chi phí khác
	15.840.000
	 

	4
	THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC
	(Ccg+Cql+Ck) x 6%
	3.527.439
	TN

	5
	CHI PHÍ KHẢO SÁT TRƯỚC THUẾ
	Ccg+Cql+Ck+TN
	62.318.094
	 





BẢNG TÍNH CHI PHÍ KHÁC
	STT 
	 Nội dung chi phí 
	 ĐVT 
	 Số lượng người 
	 Số ngày 
	 Đơn giá 
	 Thành tiền 
	 Ghi chú 

	1
	Chi phí đi lại 
	Ngày
	6
	6
	140.000
	5.040.000
	Tạm tính

	2
	Chi phí ăn uống (200.000 đồng/ngày/người)
	Ngày
	6
	6
	200.000
	7.200.000
	Điểm b, khoản 2, điều 5 Thông tư 36/2018/TT-BTC theo thực tế

	3
	Công tác phí (100.000 đồng/ngày x 1 người)
	Ngày
	6
	6
	100.000
	3.600.000
	Tạm tính

	 
	 
	 
	 
	 
	TỔNG CỘNG
	    15.840.000 
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Người dùng chọn cấu hình thời gian.
Hệ thống hiển thị báo cáo dạng Biểu đồ  được hiển thị theo cấu hình thời gian.
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
Hệ thống
Người dùng chọn kiểu hiển thị.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị Biểu đồ  theo tiêu chí cấu hình
Người dùng chọn cấu hình bộ lọc.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị Biểu đồ  theo tiêu chí cấu hình
Người dùng chọn bộ dữ liệu.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị Biểu đồ  theo tiêu chí cấu hình
Người dùng chọn cấu hình truy vấn.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị Biểu đồ  theo tiêu chí cấu hình

Người dùng chọn cấu hình sắp xếp theo thuộc tính.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị Biểu đồ  theo tiêu chí cấu hình
Người dùng chọn cấu hình tùy biến kiểu hiển thị.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị Biểu đồ  theo tiêu chí cấu hình
Người dùng chọn cấu hình giới hạn số hàng.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị Biểu đồ  theo tiêu chí cấu hình
Người dùng chọn cấu hình nâng cao.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị Biểu đồ  theo tiêu chí cấu hình
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Người dùng chọn cấu hình thời gian.

Hệ thống hiển thị báo cáo dạng bảng 

số liệu được hiển thị theo cấu hình 

thời gian.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu

Hệ thống

Người dùng chọn kiểu hiển thị.

Hệ thống ghi nhận thông tin tạo 

và hiển thị bảng số liệu theo tiêu 

chí cấu hình

Người dùng chọn cấu hình bộ lọc.

Hệ thống ghi nhận thông tin tạo 

và hiển thị bảng số liệu theo tiêu 

chí cấu hình

Người dùng chọn bộ dữ liệu.

Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và 

hiển thị bảng số liệu theo tiêu chí 

cấu hình

Người dùng chọn cấu hình truy 

vấn.

Hệ thống ghi nhận thông tin tạo 

và hiển thị bảng số liệu theo tiêu 

chí cấu hình

Người dùng chọn cấu hình sắp xếp 

theo thuộc tính.

Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và 

hiển thị bảng số liệu theo tiêu chí cấu 

hình

Người dùng chọn cấu hình tùy 

biến kiểu hiển thị.

Hệ thống ghi nhận thông tin tạo 

và hiển thị bảng số liệu theo tiêu 

chí cấu hình

Người dùng chọn cấu hình giới 

hạn số hàng.

Hệ thống ghi nhận thông tin tạo 

và hiển thị bảng số liệu theo tiêu 

chí cấu hình

Người dùng chọn cấu hình nâng cao.

Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và 

hiển thị bảng số liệu theo tiêu chí cấu 

hình
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Người dùng chọn cấu hình thời gian.
Hệ thống hiển thị báo cáo dạng bảng số liệu được hiển thị theo cấu hình thời gian.
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
Hệ thống
Người dùng chọn kiểu hiển thị.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị bảng số liệu theo tiêu chí cấu hình
Người dùng chọn cấu hình bộ lọc.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị bảng số liệu theo tiêu chí cấu hình
Người dùng chọn bộ dữ liệu.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị bảng số liệu theo tiêu chí cấu hình
Người dùng chọn cấu hình truy vấn.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị bảng số liệu theo tiêu chí cấu hình

Người dùng chọn cấu hình sắp xếp theo thuộc tính.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị bảng số liệu theo tiêu chí cấu hình
Người dùng chọn cấu hình tùy biến kiểu hiển thị.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị bảng số liệu theo tiêu chí cấu hình
Người dùng chọn cấu hình giới hạn số hàng.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị bảng số liệu theo tiêu chí cấu hình
Người dùng chọn cấu hình nâng cao.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị bảng số liệu theo tiêu chí cấu hình
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Người dùng chọn cấu hình thời 

gian.

Hệ thống hiển thị báo cáo dạng biểu 

đồ số lớn được hiển thị theo cấu 

hình thời gian.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu

Hệ thống

Người dùng chọn kiểu hiển thị.

Hệ thống ghi nhận thông tin 

tạo và hiển thị bản đồ

Người dùng chọn cấu hình bộ lọc.

Hệ thống ghi nhận thông tin tạo 

và hiển thị bản đồ

Người dùng chọn bộ dữ liệu.

Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và 

hiển thị bản đồ

Người dùng chọn cấu hình truy 

vấn.

Hệ thống ghi nhận thông tin tạo 

và hiển thị bản đồ

Người dùng chọn cấu hình sắp xếp 

theo thuộc tính.

Hệ thống ghi nhận thông tin tạo 

và hiển thị bản đồ

Người dùng chọn cấu hình tùy 

biến kiểu hiển thị.

Hệ thống ghi nhận thông tin tạo 

và hiển thị bản đồ

Người dùng chọn cấu hình giới 

hạn số hàng.

Hệ thống ghi nhận thông tin tạo 

và hiển thị bản đồ

Người dùng chọn cấu hình nâng 

cao.

Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và 

hiển thị bản đồ
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Người dùng chọn cấu hình thời gian.
Hệ thống hiển thị báo cáo dạng biểu đồ số lớn được hiển thị theo cấu hình thời gian.
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
Hệ thống
Người dùng chọn kiểu hiển thị.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị bản đồ
Người dùng chọn cấu hình bộ lọc.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị bản đồ
Người dùng chọn bộ dữ liệu.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị bản đồ
Người dùng chọn cấu hình truy vấn.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị bản đồ

Người dùng chọn cấu hình sắp xếp theo thuộc tính.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị bản đồ
Người dùng chọn cấu hình tùy biến kiểu hiển thị.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị bản đồ
Người dùng chọn cấu hình giới hạn số hàng.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị bản đồ
Người dùng chọn cấu hình nâng cao.
Hệ thống ghi nhận thông tin tạo và hiển thị bản đồ
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Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn tạo mới 1 

dataset, lưu dưới dạng table trong csdl để 

phục vụ mục đích tạo báo cáo, vẽ biểu đồ.

Hệ thống tiếp nhận, xử lý, nếu hợp lệ hiển thị 

thông báo thành công và lưu dữ liệu, nếu 

không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu

Hệ thống

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem chi 

tiết dataset.

Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ hiển thị 

thông tin ra màn hình, nếu không hợp lệ 

báo lỗi cụ thể.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem 

danh sách dataset.

Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ hiển thị 

thông tin ra màn hình, nếu không hợp lệ 

báo lỗi cụ thể.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện sửa 

dữ liệu của dataset (lưu dưới dạng table trong 

csdl) để phục vụ mục đích tạo báo cáo, vẽ biểu 

đồ.

Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ thông báo 

thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ 

báo lỗi cụ thể.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu nhập tiêu chí 

dataset muốn tìm kiếm.

Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm theo các 

tiêu chí đã chọn.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn chia sẻ 

dataset.

Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thực hiện 

chia sẻ dữ liệu và thông báo chia sẻ dữ liệu 

thành công, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện 

xóa dữ liệu của dataset.

Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thông 

báo xóa dữ liệu thành công và lưu dữ liệu, 

nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện 

xem lịch sử thay đổi của dataset.

Hệ thống kiểm tra, hiện thị thông tin lịch sử 

thay đổi của dataset ra ngoài màn hình.
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Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn tạo mới 1 dataset, lưu dưới dạng table trong csdl để phục vụ mục đích tạo báo cáo, vẽ biểu đồ.
Hệ thống tiếp nhận, xử lý, nếu hợp lệ hiển thị thông báo thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
Hệ thống
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem chi tiết dataset.
Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ hiển thị thông tin ra màn hình, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem danh sách dataset.
Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ hiển thị thông tin ra màn hình, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện sửa dữ liệu của dataset (lưu dưới dạng table trong csdl) để phục vụ mục đích tạo báo cáo, vẽ biểu đồ.
Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ thông báo thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu nhập tiêu chí dataset muốn tìm kiếm.
Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm theo các tiêu chí đã chọn.
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn chia sẻ dataset.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thực hiện chia sẻ dữ liệu và thông báo chia sẻ dữ liệu thành công, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện xóa dữ liệu của dataset.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thông báo xóa dữ liệu thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện xem lịch sử thay đổi của dataset.
Hệ thống kiểm tra, hiện thị thông tin lịch sử thay đổi của dataset ra ngoài màn hình.
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Chuyên viên biểu diễn dữ liệu tạo mới kết 

nối tới database, nhập các thông tin bắt 

buộc.

Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ thông báo 

tạo mới thành công và lưu dữ liệu, nếu 

không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu

Hệ thống

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện 

xem chi tiết database đã được kết nối 

trên hệ thống.

Hệ thống kiểm tra quyền truy cập, nếu 

hợp lệ hiển thị màn hình chi tiết 

database được chọn, nếu không hợp lệ 

báo lỗi cụ thể.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện 

xem danh sách database đã được kết nối 

trên hệ thống.

Hệ thống kiểm tra quyền truy cập, nếu 

hợp lệ hiển thị màn hình danh sách 

database, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ 

thể.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn test kết 

nối mới tới database.

Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ thông báo 

kết nối thành công và hiển thị màn hình 

thông tin kết nối, nếu không hợp lệ báo lỗi 

cụ thể.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xóa kết 

nối database.

Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ 

thông báo xóa thành công và lưu dữ liệu, 

nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện tìm 

kiếm database, nhập tiêu chí tìm kiếm.

Hệ thống tìm kiếm thông tin trong CSDL, nếu 

hợp lệ hiển thị thông tin theo tiêu chí tìm 

kiếm ra ngoài màn hình, nếu không hợp lệ 

báo lỗi cụ thể.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện 

sửa thông tin database.

Hệ thống kiểm tra quyền truy cập, nếu 

hợp lệ thông báo sửa thành công và lưu 

dữ liệu, nếu không hợp báo lỗi cụ thể.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn nhìn 

trạng thái database.

Hệ thống hiển thị màn hình thông tin 

trạng thái database.
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Chuyên viên biểu diễn dữ liệu tạo mới kết nối tới database, nhập các thông tin bắt buộc.
Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ thông báo tạo mới thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
Hệ thống
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện xem chi tiết database đã được kết nối trên hệ thống.
Hệ thống kiểm tra quyền truy cập, nếu hợp lệ hiển thị màn hình chi tiết database được chọn, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện xem danh sách database đã được kết nối trên hệ thống.
Hệ thống kiểm tra quyền truy cập, nếu hợp lệ hiển thị màn hình danh sách database, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn test kết nối mới tới database.
Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ thông báo kết nối thành công và hiển thị màn hình thông tin kết nối, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xóa kết nối database.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thông báo xóa thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện tìm kiếm database, nhập tiêu chí tìm kiếm.
Hệ thống tìm kiếm thông tin trong CSDL, nếu hợp lệ hiển thị thông tin theo tiêu chí tìm kiếm ra ngoài màn hình, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện sửa thông tin database.
Hệ thống kiểm tra quyền truy cập, nếu hợp lệ thông báo sửa thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp báo lỗi cụ thể.
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn nhìn trạng thái database.
Hệ thống hiển thị màn hình thông tin trạng thái database.
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Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn 

xem danh sách truy vấn.

Hệ thống xử lý, hiển thị danh sách 

truy vấn ra ngoài màn hình.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu

Hệ thống

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn cập nhật 

lại truy vấn.

Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thông 

báo cập nhật thành công và lưu dữ liệu, nếu 

không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện tạo 

mới Truy vấn, nhập câu lệnh truy vấn.

Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ hiển thị thông 

tin theo tiêu chí truy vấn và lưu dữ liệu, nếu 

không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn truy 

vấn cần xem chi tiết.

Hệ thống xử lý, hiển thị màn hình chi 

tiết truy vấn được chọn.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xóa 

Truy vấn.

Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ 

thông báo xóa thành công và lưu dữ liệu, 

nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện 

xem Truy vấn đã dùng gần đây.

Hệ thống xử lý, hiển thị màn hình thông tin 

Truy vấn đã dùng gần đây.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện tìm 

kiếm Truy vấn, nhập tiêu chí tìm kiếm.

Hệ thống tìm kiếm thông tin trong CSDL, nếu 

hợp lệ hiển thị thông tin theo tiêu chí tìm kiếm 

ra ngoài màn hình, nếu không hợp lệ báo lỗi 

cụ thể.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện chia 

sẻ Truy vấn với Chuyên viên biểu diễn dữ liệu 

khác.

Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thông 

báo chia sẻ thành công và chia sẻ thông tin 

cho người được chọn, nếu không hợp lệ báo 

lỗi cụ thể.
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Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem danh sách truy vấn.
Hệ thống xử lý, hiển thị danh sách truy vấn ra ngoài màn hình.
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
Hệ thống
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn cập nhật lại truy vấn.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thông báo cập nhật thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện tạo mới Truy vấn, nhập câu lệnh truy vấn.
Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ hiển thị thông tin theo tiêu chí truy vấn và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn truy vấn cần xem chi tiết.
Hệ thống xử lý, hiển thị màn hình chi tiết truy vấn được chọn.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xóa Truy vấn.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thông báo xóa thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện xem Truy vấn đã dùng gần đây.
Hệ thống xử lý, hiển thị màn hình thông tin Truy vấn đã dùng gần đây.
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện tìm kiếm Truy vấn, nhập tiêu chí tìm kiếm.
Hệ thống tìm kiếm thông tin trong CSDL, nếu hợp lệ hiển thị thông tin theo tiêu chí tìm kiếm ra ngoài màn hình, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện chia sẻ Truy vấn với Chuyên viên biểu diễn dữ liệu khác.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thông báo chia sẻ thành công và chia sẻ thông tin cho người được chọn, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
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Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn 

thêm thư mục con.

Hệ thống kiểm tra thông tin, nếu hợp lệ 

thông báo thêm mới thành công và lưu 

dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu

Hệ thống

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem 

chi tiết các thư mục.

Hệ thống hiển thị màn hình thông tin chi 

tiết các thư mục.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem 

danh sách các thư mục.

Hệ thống hiển thị màn hình thông tin 

danh sách các thư mục.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn thư 

mục cần xóa, thực hiện xóa thư mục

Hệ thống kiểm tra bản ghi, nếu hợp lệ 

thông báo xóa thư mục thành công và lưu 

dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện di 

chuyển đối tượng trong thư mục.

Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ xử lý 

di chuyển đối tưởng và thông báo ra màn 

hình, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện 

sao chép đối tượng trong thư mục.

Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ cho 

phép sao chép thành công, nếu không hợp 

lệ thông báo lỗi cụ thể.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện 

truy cập vào thư mục.

Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ điều 

hướng Chuyên viên biểu diễn dữ liệu vào 

thư mục, nếu không hợp lệ thông báo lỗi 

cụ thể.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện 

đổi tên thư mục.

Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ cho 

phép đổi tên thành công, nếu không hợp 

lệ thông báo lỗi cụ thể.
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Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn thêm thư mục con.
Hệ thống kiểm tra thông tin, nếu hợp lệ thông báo thêm mới thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
Hệ thống
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem chi tiết các thư mục.
Hệ thống hiển thị màn hình thông tin chi tiết các thư mục.
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem danh sách các thư mục.
Hệ thống hiển thị màn hình thông tin danh sách các thư mục.
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn thư mục cần xóa, thực hiện xóa thư mục
Hệ thống kiểm tra bản ghi, nếu hợp lệ thông báo xóa thư mục thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện di chuyển đối tượng trong thư mục.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ xử lý di chuyển đối tưởng và thông báo ra màn hình, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện sao chép đối tượng trong thư mục.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ cho phép sao chép thành công, nếu không hợp lệ thông báo lỗi cụ thể.
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện truy cập vào thư mục.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ điều hướng Chuyên viên biểu diễn dữ liệu vào thư mục, nếu không hợp lệ thông báo lỗi cụ thể.
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện đổi tên thư mục.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ cho phép đổi tên thành công, nếu không hợp lệ thông báo lỗi cụ thể.
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Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn 

thêm thư mục con.

Hệ thống kiểm tra thông tin, nếu hợp lệ 

thông báo thêm mới thành công và lưu 

dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu

Hệ thống

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem 

chi tiết các thư mục cá nhân.

Hệ thống hiển thị màn hình thông tin chi 

tiết các thư mục cá nhân.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem 

danh sách các thư mục cá nhân.

Hệ thống hiển thị màn hình thông tin 

danh sách các thư mục cá nhân.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn thư mục 

cá nhân cần xóa, thực hiện xóa thư mục cá 

nhân

Hệ thống kiểm tra bản ghi, nếu hợp lệ thông 

báo xóa thư mục cá nhân thành công và lưu 

dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện di 

chuyển đối tượng trong thư mục cá nhân.

Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ xử lý 

di chuyển đối tưởng và thông báo ra màn 

hình, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện 

sao chép đối tượng trong thư mục cá 

nhân.

Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ cho 

phép sao chép thành công, nếu không hợp 

lệ thông báo lỗi cụ thể.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện 

truy cập vào thư mục cá nhân.

Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ điều 

hướng Chuyên viên biểu diễn dữ liệu vào 

thư mục cá nhân, nếu không hợp lệ thông 

báo lỗi cụ thể.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện 

đổi tên thư mục cá nhân.

Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ cho 

phép đổi tên thành công, nếu không hợp 

lệ thông báo lỗi cụ thể.
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Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn thêm thư mục con.
Hệ thống kiểm tra thông tin, nếu hợp lệ thông báo thêm mới thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
Hệ thống
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem chi tiết các thư mục cá nhân.
Hệ thống hiển thị màn hình thông tin chi tiết các thư mục cá nhân.
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem danh sách các thư mục cá nhân.
Hệ thống hiển thị màn hình thông tin danh sách các thư mục cá nhân.
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn thư mục cá nhân cần xóa, thực hiện xóa thư mục cá nhân
Hệ thống kiểm tra bản ghi, nếu hợp lệ thông báo xóa thư mục cá nhân thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện di chuyển đối tượng trong thư mục cá nhân.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ xử lý di chuyển đối tưởng và thông báo ra màn hình, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện sao chép đối tượng trong thư mục cá nhân.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ cho phép sao chép thành công, nếu không hợp lệ thông báo lỗi cụ thể.
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện truy cập vào thư mục cá nhân.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ điều hướng Chuyên viên biểu diễn dữ liệu vào thư mục cá nhân, nếu không hợp lệ thông báo lỗi cụ thể.
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện đổi tên thư mục cá nhân.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ cho phép đổi tên thành công, nếu không hợp lệ thông báo lỗi cụ thể.
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Người dùng click chọn Chia sẻ bảng 

biểu, chọn bật chế độ Công khai; Hệ 

thống sẽ sinh ra 1 đường dẫn chia sẻ 

báo cáo cho người dùng cho Báo cáo 

trực quan ngành Y tế

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu

Hệ thống

Người dùng click chọn Chuyển sang 

thư mục khác và chọn thư mục muốn 

chuyển sang rồi ấn OK; Hệ thống 

chuyển báo cáo sang thư mục mà 

người dùng chọn cho Báo cáo trực 

quan ngành Y tế

Người dùng chọn Đặt khoảng thời gian tự 

động làm mới và lựa chọn thời gian làm 

mới; Hệ thống lưu lại cấu hình và  cập nhật 

lại dữ liệu mới nhất từ Server theo chu kỳ 

người dùng chọn cho Báo cáo trực quan 

ngành Y tế

Người dùng click chọn lưu báo cáo rồi 

chọn thư mục và thay đổi tên báo cáo 

muốn lưu rồi ấn lưu; Hệ thống lưu báo 

cáo theo thông tin người dùng nhập 

cho Báo cáo trực quan ngành Y tế

Người dùng chọn Làm mới bảng 

biểu, hệ thống cập nhật lại dữ liệu 

mới nhất từ Server để hiển thị cho 

người dùng cho Báo cáo trực quan 

ngành Y tế

Người dùng chọn bật chế độ toàn 

màn hình: Hệ thống chuyển sang chế 

độ hiển thị toàn màn hình cho người 

dùng cho Báo cáo trực quan ngành Y 

tế

Người dùng chọn nút yêu thích; Hệ 

thống lưu báo cáo vào danh sách yêu 

thích. Người dùng chọn lại nút yêu 

thích; hệ thống xóa báo cáo khỏi danh 

sách yêu thích cho Báo cáo trực quan 

ngành Y tế

Người dùng chọn Đặt thời gian tự động 

chuyển Tab, lựa chọn thời gian tự động 

chuyển; Hệ thống tự động chuyển giữa các 

Tab cảu báo cáo theo thời gian người dùng 

thiết lập cho Báo cáo trực quan ngành Y tế

Người dùng chọn nút Chỉnh sửa báo 

cáo, thực hiện chỉnh sủa và lưu báo 

cáo, hệ thống lưu lại báo cáo đã 

chỉnh sửa cho Báo cáo trực quan 

ngành Y tế

Người dùng chọn nút Tải dưới dạng 

ảnh, hệ thống xuất ra file ảnh của báo 

cáo và trả về cho người dùng cho Báo 

cáo trực quan ngành Y tế
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Người dùng click chọn Chia sẻ bảng biểu, chọn bật chế độ Công khai; Hệ thống sẽ sinh ra 1 đường dẫn chia sẻ báo cáo cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Y tế
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
Hệ thống
Người dùng click chọn Chuyển sang thư mục khác và chọn thư mục muốn chuyển sang rồi ấn OK; Hệ thống chuyển báo cáo sang thư mục mà người dùng chọn cho Báo cáo trực quan ngành Y tế
Người dùng chọn Đặt khoảng thời gian tự động làm mới và lựa chọn thời gian làm mới; Hệ thống lưu lại cấu hình và  cập nhật lại dữ liệu mới nhất từ Server theo chu kỳ người dùng chọn cho Báo cáo trực quan ngành Y tế
Người dùng click chọn lưu báo cáo rồi chọn thư mục và thay đổi tên báo cáo muốn lưu rồi ấn lưu; Hệ thống lưu báo cáo theo thông tin người dùng nhập cho Báo cáo trực quan ngành Y tế
Người dùng chọn Làm mới bảng biểu, hệ thống cập nhật lại dữ liệu mới nhất từ Server để hiển thị cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Y tế
Người dùng chọn bật chế độ toàn màn hình: Hệ thống chuyển sang chế độ hiển thị toàn màn hình cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Y tế
Người dùng chọn nút yêu thích; Hệ thống lưu báo cáo vào danh sách yêu thích. Người dùng chọn lại nút yêu thích; hệ thống xóa báo cáo khỏi danh sách yêu thích cho Báo cáo trực quan ngành Y tế
Người dùng chọn Đặt thời gian tự động chuyển Tab, lựa chọn thời gian tự động chuyển; Hệ thống tự động chuyển giữa các Tab cảu báo cáo theo thời gian người dùng thiết lập cho Báo cáo trực quan ngành Y tế
Người dùng chọn nút Chỉnh sửa báo cáo, thực hiện chỉnh sủa và lưu báo cáo, hệ thống lưu lại báo cáo đã chỉnh sửa cho Báo cáo trực quan ngành Y tế
Người dùng chọn nút Tải dưới dạng ảnh, hệ thống xuất ra file ảnh của báo cáo và trả về cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Y tế
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Người dùng click chọn Chia sẻ bảng 

biểu, chọn bật chế độ Công khai; Hệ 

thống sẽ sinh ra 1 đường dẫn chia sẻ 

báo cáo cho người dùng cho Báo cáo 

trực quan ngành Giáo dục và Đào tạo

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu

Hệ thống

Người dùng click chọn Chuyển sang 

thư mục khác và chọn thư mục muốn 

chuyển sang rồi ấn OK; Hệ thống 

chuyển báo cáo sang thư mục mà 

người dùng chọn cho Báo cáo trực 

quan ngành Giáo dục và Đào tạo

Người dùng chọn Đặt khoảng thời gian tự 

động làm mới và lựa chọn thời gian làm 

mới; Hệ thống lưu lại cấu hình và  cập nhật 

lại dữ liệu mới nhất từ Server theo chu kỳ 

người dùng chọn cho Báo cáo trực quan 

ngành Giáo dục và Đào tạo

Người dùng click chọn lưu báo cáo rồi 

chọn thư mục và thay đổi tên báo cáo 

muốn lưu rồi ấn lưu; Hệ thống lưu báo 

cáo theo thông tin người dùng nhập 

cho Báo cáo trực quan ngành Giáo dục 

và Đào tạo

Người dùng chọn Làm mới bảng 

biểu, hệ thống cập nhật lại dữ liệu 

mới nhất từ Server để hiển thị cho 

người dùng cho Báo cáo trực quan 

ngành Giáo dục và Đào tạo

Người dùng chọn bật chế độ toàn 

màn hình: Hệ thống chuyển sang chế 

độ hiển thị toàn màn hình cho người 

dùng cho Báo cáo trực quan ngành 

Giáo dục và Đào tạo

Người dùng chọn nút yêu thích; Hệ 

thống lưu báo cáo vào danh sách yêu 

thích. Người dùng chọn lại nút yêu 

thích; hệ thống xóa báo cáo khỏi danh 

sách yêu thích cho Báo cáo trực quan 

ngành Giáo dục và Đào tạo

Người dùng chọn Đặt thời gian tự động 

chuyển Tab, lựa chọn thời gian tự động 

chuyển; Hệ thống tự động chuyển giữa các 

Tab cảu báo cáo theo thời gian người dùng 

thiết lập cho Báo cáo trực quan ngành Giáo 

dục và Đào tạo

Người dùng chọn nút Chỉnh sửa báo 

cáo, thực hiện chỉnh sủa và lưu báo 

cáo, hệ thống lưu lại báo cáo đã 

chỉnh sửa cho Báo cáo trực quan 

ngành Giáo dục và Đào tạo

Người dùng chọn nút Tải dưới dạng 

ảnh, hệ thống xuất ra file ảnh của báo 

cáo và trả về cho người dùng cho Báo 

cáo trực quan ngành Giáo dục và Đào 

tạo


Microsoft_Visio_Drawing30.vsdx
Người dùng click chọn Chia sẻ bảng biểu, chọn bật chế độ Công khai; Hệ thống sẽ sinh ra 1 đường dẫn chia sẻ báo cáo cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Giáo dục và Đào tạo
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
Hệ thống
Người dùng click chọn Chuyển sang thư mục khác và chọn thư mục muốn chuyển sang rồi ấn OK; Hệ thống chuyển báo cáo sang thư mục mà người dùng chọn cho Báo cáo trực quan ngành Giáo dục và Đào tạo
Người dùng chọn Đặt khoảng thời gian tự động làm mới và lựa chọn thời gian làm mới; Hệ thống lưu lại cấu hình và  cập nhật lại dữ liệu mới nhất từ Server theo chu kỳ người dùng chọn cho Báo cáo trực quan ngành Giáo dục và Đào tạo
Người dùng click chọn lưu báo cáo rồi chọn thư mục và thay đổi tên báo cáo muốn lưu rồi ấn lưu; Hệ thống lưu báo cáo theo thông tin người dùng nhập cho Báo cáo trực quan ngành Giáo dục và Đào tạo
Người dùng chọn Làm mới bảng biểu, hệ thống cập nhật lại dữ liệu mới nhất từ Server để hiển thị cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Giáo dục và Đào tạo
Người dùng chọn bật chế độ toàn màn hình: Hệ thống chuyển sang chế độ hiển thị toàn màn hình cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Giáo dục và Đào tạo
Người dùng chọn nút yêu thích; Hệ thống lưu báo cáo vào danh sách yêu thích. Người dùng chọn lại nút yêu thích; hệ thống xóa báo cáo khỏi danh sách yêu thích cho Báo cáo trực quan ngành Giáo dục và Đào tạo
Người dùng chọn Đặt thời gian tự động chuyển Tab, lựa chọn thời gian tự động chuyển; Hệ thống tự động chuyển giữa các Tab cảu báo cáo theo thời gian người dùng thiết lập cho Báo cáo trực quan ngành Giáo dục và Đào tạo
Người dùng chọn nút Chỉnh sửa báo cáo, thực hiện chỉnh sủa và lưu báo cáo, hệ thống lưu lại báo cáo đã chỉnh sửa cho Báo cáo trực quan ngành Giáo dục và Đào tạo
Người dùng chọn nút Tải dưới dạng ảnh, hệ thống xuất ra file ảnh của báo cáo và trả về cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Giáo dục và Đào tạo
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Người dùng click chọn Chia sẻ bảng biểu, 

chọn bật chế độ Công khai; Hệ thống sẽ 

sinh ra 1 đường dẫn chia sẻ báo cáo cho 

người dùng cho Báo cáo trực quan ngành 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu

Hệ thống

Người dùng click chọn Chuyển sang thư 

mục khác và chọn thư mục muốn chuyển 

sang rồi ấn OK; Hệ thống chuyển báo cáo 

sang thư mục mà người dùng chọn cho 

Báo cáo trực quan ngành Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn

Người dùng chọn Đặt khoảng thời gian tự động 

làm mới và lựa chọn thời gian làm mới; Hệ 

thống lưu lại cấu hình và  cập nhật lại dữ liệu 

mới nhất từ Server theo chu kỳ người dùng 

chọn cho Báo cáo trực quan ngành Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn

Người dùng click chọn lưu báo cáo rồi 

chọn thư mục và thay đổi tên báo cáo 

muốn lưu rồi ấn lưu; Hệ thống lưu báo cáo 

theo thông tin người dùng nhập cho Báo 

cáo trực quan ngành Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn

Người dùng chọn Làm mới bảng biểu, hệ 

thống cập nhật lại dữ liệu mới nhất từ 

Server để hiển thị cho người dùng cho 

Báo cáo trực quan ngành Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn

Người dùng chọn bật chế độ toàn màn 

hình: Hệ thống chuyển sang chế độ hiển 

thị toàn màn hình cho người dùng cho 

Báo cáo trực quan ngành Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn

Người dùng chọn nút yêu thích; Hệ thống 

lưu báo cáo vào danh sách yêu thích. 

Người dùng chọn lại nút yêu thích; hệ 

thống xóa báo cáo khỏi danh sách yêu 

thích cho Báo cáo trực quan ngành Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn

Người dùng chọn Đặt thời gian tự động chuyển 

Tab, lựa chọn thời gian tự động chuyển; Hệ 

thống tự động chuyển giữa các Tab cảu báo cáo 

theo thời gian người dùng thiết lập cho Báo cáo 

trực quan ngành Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn

Người dùng chọn nút Chỉnh sửa báo cáo, 

thực hiện chỉnh sủa và lưu báo cáo, hệ 

thống lưu lại báo cáo đã chỉnh sửa cho 

Báo cáo trực quan ngành Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn

Người dùng chọn nút Tải dưới dạng ảnh, 

hệ thống xuất ra file ảnh của báo cáo và 

trả về cho người dùng cho Báo cáo trực 

quan ngành Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn
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Người dùng click chọn Chia sẻ bảng biểu, chọn bật chế độ Công khai; Hệ thống sẽ sinh ra 1 đường dẫn chia sẻ báo cáo cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
Hệ thống
Người dùng click chọn Chuyển sang thư mục khác và chọn thư mục muốn chuyển sang rồi ấn OK; Hệ thống chuyển báo cáo sang thư mục mà người dùng chọn cho Báo cáo trực quan ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người dùng chọn Đặt khoảng thời gian tự động làm mới và lựa chọn thời gian làm mới; Hệ thống lưu lại cấu hình và  cập nhật lại dữ liệu mới nhất từ Server theo chu kỳ người dùng chọn cho Báo cáo trực quan ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người dùng click chọn lưu báo cáo rồi chọn thư mục và thay đổi tên báo cáo muốn lưu rồi ấn lưu; Hệ thống lưu báo cáo theo thông tin người dùng nhập cho Báo cáo trực quan ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người dùng chọn Làm mới bảng biểu, hệ thống cập nhật lại dữ liệu mới nhất từ Server để hiển thị cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người dùng chọn bật chế độ toàn màn hình: Hệ thống chuyển sang chế độ hiển thị toàn màn hình cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người dùng chọn nút yêu thích; Hệ thống lưu báo cáo vào danh sách yêu thích. Người dùng chọn lại nút yêu thích; hệ thống xóa báo cáo khỏi danh sách yêu thích cho Báo cáo trực quan ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người dùng chọn Đặt thời gian tự động chuyển Tab, lựa chọn thời gian tự động chuyển; Hệ thống tự động chuyển giữa các Tab cảu báo cáo theo thời gian người dùng thiết lập cho Báo cáo trực quan ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người dùng chọn nút Chỉnh sửa báo cáo, thực hiện chỉnh sủa và lưu báo cáo, hệ thống lưu lại báo cáo đã chỉnh sửa cho Báo cáo trực quan ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người dùng chọn nút Tải dưới dạng ảnh, hệ thống xuất ra file ảnh của báo cáo và trả về cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
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Người dùng click chọn Chia sẻ bảng biểu, 

chọn bật chế độ Công khai; Hệ thống sẽ 

sinh ra 1 đường dẫn chia sẻ báo cáo cho 

người dùng cho Báo cáo trực quan ngành 

Giao thông Vận tải

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu

Hệ thống

Người dùng click chọn Chuyển sang thư 

mục khác và chọn thư mục muốn chuyển 

sang rồi ấn OK; Hệ thống chuyển báo cáo 

sang thư mục mà người dùng chọn cho 

Báo cáo trực quan ngành Giao thông Vận 

tải

Người dùng chọn Đặt khoảng thời gian tự động 

làm mới và lựa chọn thời gian làm mới; Hệ 

thống lưu lại cấu hình và  cập nhật lại dữ liệu 

mới nhất từ Server theo chu kỳ người dùng 

chọn cho Báo cáo trực quan ngành Giao thông 

Vận tải

Người dùng click chọn lưu báo cáo rồi 

chọn thư mục và thay đổi tên báo cáo 

muốn lưu rồi ấn lưu; Hệ thống lưu báo cáo 

theo thông tin người dùng nhập cho Báo 

cáo trực quan ngành Giao thông Vận tải

Người dùng chọn Làm mới bảng biểu, hệ 

thống cập nhật lại dữ liệu mới nhất từ 

Server để hiển thị cho người dùng cho 

Báo cáo trực quan ngành Giao thông Vận 

tải

Người dùng chọn bật chế độ toàn màn 

hình: Hệ thống chuyển sang chế độ hiển 

thị toàn màn hình cho người dùng cho 

Báo cáo trực quan ngành Giao thông Vận 

tải

Người dùng chọn nút yêu thích; Hệ thống 

lưu báo cáo vào danh sách yêu thích. 

Người dùng chọn lại nút yêu thích; hệ 

thống xóa báo cáo khỏi danh sách yêu 

thích cho Báo cáo trực quan ngành Giao 

thông Vận tải

Người dùng chọn Đặt thời gian tự động chuyển 

Tab, lựa chọn thời gian tự động chuyển; Hệ 

thống tự động chuyển giữa các Tab cảu báo cáo 

theo thời gian người dùng thiết lập cho Báo cáo 

trực quan ngành Giao thông Vận tải

Người dùng chọn nút Chỉnh sửa báo cáo, 

thực hiện chỉnh sủa và lưu báo cáo, hệ 

thống lưu lại báo cáo đã chỉnh sửa cho 

Báo cáo trực quan ngành Giao thông Vận 

tải

Người dùng chọn nút Tải dưới dạng ảnh, 

hệ thống xuất ra file ảnh của báo cáo và 

trả về cho người dùng cho Báo cáo trực 

quan ngành Giao thông Vận tải


Microsoft_Visio_Drawing32.vsdx
Người dùng click chọn Chia sẻ bảng biểu, chọn bật chế độ Công khai; Hệ thống sẽ sinh ra 1 đường dẫn chia sẻ báo cáo cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Giao thông Vận tải
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
Hệ thống
Người dùng click chọn Chuyển sang thư mục khác và chọn thư mục muốn chuyển sang rồi ấn OK; Hệ thống chuyển báo cáo sang thư mục mà người dùng chọn cho Báo cáo trực quan ngành Giao thông Vận tải
Người dùng chọn Đặt khoảng thời gian tự động làm mới và lựa chọn thời gian làm mới; Hệ thống lưu lại cấu hình và  cập nhật lại dữ liệu mới nhất từ Server theo chu kỳ người dùng chọn cho Báo cáo trực quan ngành Giao thông Vận tải
Người dùng click chọn lưu báo cáo rồi chọn thư mục và thay đổi tên báo cáo muốn lưu rồi ấn lưu; Hệ thống lưu báo cáo theo thông tin người dùng nhập cho Báo cáo trực quan ngành Giao thông Vận tải
Người dùng chọn Làm mới bảng biểu, hệ thống cập nhật lại dữ liệu mới nhất từ Server để hiển thị cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Giao thông Vận tải
Người dùng chọn bật chế độ toàn màn hình: Hệ thống chuyển sang chế độ hiển thị toàn màn hình cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Giao thông Vận tải
Người dùng chọn nút yêu thích; Hệ thống lưu báo cáo vào danh sách yêu thích. Người dùng chọn lại nút yêu thích; hệ thống xóa báo cáo khỏi danh sách yêu thích cho Báo cáo trực quan ngành Giao thông Vận tải
Người dùng chọn Đặt thời gian tự động chuyển Tab, lựa chọn thời gian tự động chuyển; Hệ thống tự động chuyển giữa các Tab cảu báo cáo theo thời gian người dùng thiết lập cho Báo cáo trực quan ngành Giao thông Vận tải
Người dùng chọn nút Chỉnh sửa báo cáo, thực hiện chỉnh sủa và lưu báo cáo, hệ thống lưu lại báo cáo đã chỉnh sửa cho Báo cáo trực quan ngành Giao thông Vận tải
Người dùng chọn nút Tải dưới dạng ảnh, hệ thống xuất ra file ảnh của báo cáo và trả về cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Giao thông Vận tải
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Người dùng click chọn Chia sẻ bảng biểu, 

chọn bật chế độ Công khai; Hệ thống sẽ 

sinh ra 1 đường dẫn chia sẻ báo cáo cho 

người dùng cho Báo cáo trực quan ngành 

Tài nguyên Môi trường

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu

Hệ thống

Người dùng click chọn Chuyển sang thư 

mục khác và chọn thư mục muốn chuyển 

sang rồi ấn OK; Hệ thống chuyển báo cáo 

sang thư mục mà người dùng chọn cho 

Báo cáo trực quan ngành Tài nguyên Môi 

trường

Người dùng chọn Đặt khoảng thời gian tự động 

làm mới và lựa chọn thời gian làm mới; Hệ 

thống lưu lại cấu hình và  cập nhật lại dữ liệu 

mới nhất từ Server theo chu kỳ người dùng 

chọn cho Báo cáo trực quan ngành Tài nguyên 

Môi trường

Người dùng click chọn lưu báo cáo rồi 

chọn thư mục và thay đổi tên báo cáo 

muốn lưu rồi ấn lưu; Hệ thống lưu báo cáo 

theo thông tin người dùng nhập cho Báo 

cáo trực quan ngành Tài nguyên Môi 

trường

Người dùng chọn Làm mới bảng biểu, hệ 

thống cập nhật lại dữ liệu mới nhất từ 

Server để hiển thị cho người dùng cho 

Báo cáo trực quan ngành Tài nguyên Môi 

trường

Người dùng chọn bật chế độ toàn màn 

hình: Hệ thống chuyển sang chế độ hiển 

thị toàn màn hình cho người dùng cho 

Báo cáo trực quan ngành Tài nguyên Môi 

trường

Người dùng chọn nút yêu thích; Hệ thống 

lưu báo cáo vào danh sách yêu thích. 

Người dùng chọn lại nút yêu thích; hệ 

thống xóa báo cáo khỏi danh sách yêu 

thích cho Báo cáo trực quan ngành Tài 

nguyên Môi trường

Người dùng chọn Đặt thời gian tự động chuyển 

Tab, lựa chọn thời gian tự động chuyển; Hệ 

thống tự động chuyển giữa các Tab cảu báo cáo 

theo thời gian người dùng thiết lập cho Báo cáo 

trực quan ngành Tài nguyên Môi trường

Người dùng chọn nút Chỉnh sửa báo cáo, 

thực hiện chỉnh sủa và lưu báo cáo, hệ 

thống lưu lại báo cáo đã chỉnh sửa cho 

Báo cáo trực quan ngành Tài nguyên Môi 

trường

Người dùng chọn nút Tải dưới dạng ảnh, 

hệ thống xuất ra file ảnh của báo cáo và 

trả về cho người dùng cho Báo cáo trực 

quan ngành Tài nguyên Môi trường


Microsoft_Visio_Drawing33.vsdx
Người dùng click chọn Chia sẻ bảng biểu, chọn bật chế độ Công khai; Hệ thống sẽ sinh ra 1 đường dẫn chia sẻ báo cáo cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Tài nguyên Môi trường
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
Hệ thống
Người dùng click chọn Chuyển sang thư mục khác và chọn thư mục muốn chuyển sang rồi ấn OK; Hệ thống chuyển báo cáo sang thư mục mà người dùng chọn cho Báo cáo trực quan ngành Tài nguyên Môi trường
Người dùng chọn Đặt khoảng thời gian tự động làm mới và lựa chọn thời gian làm mới; Hệ thống lưu lại cấu hình và  cập nhật lại dữ liệu mới nhất từ Server theo chu kỳ người dùng chọn cho Báo cáo trực quan ngành Tài nguyên Môi trường
Người dùng click chọn lưu báo cáo rồi chọn thư mục và thay đổi tên báo cáo muốn lưu rồi ấn lưu; Hệ thống lưu báo cáo theo thông tin người dùng nhập cho Báo cáo trực quan ngành Tài nguyên Môi trường
Người dùng chọn Làm mới bảng biểu, hệ thống cập nhật lại dữ liệu mới nhất từ Server để hiển thị cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Tài nguyên Môi trường
Người dùng chọn bật chế độ toàn màn hình: Hệ thống chuyển sang chế độ hiển thị toàn màn hình cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Tài nguyên Môi trường
Người dùng chọn nút yêu thích; Hệ thống lưu báo cáo vào danh sách yêu thích. Người dùng chọn lại nút yêu thích; hệ thống xóa báo cáo khỏi danh sách yêu thích cho Báo cáo trực quan ngành Tài nguyên Môi trường
Người dùng chọn Đặt thời gian tự động chuyển Tab, lựa chọn thời gian tự động chuyển; Hệ thống tự động chuyển giữa các Tab cảu báo cáo theo thời gian người dùng thiết lập cho Báo cáo trực quan ngành Tài nguyên Môi trường
Người dùng chọn nút Chỉnh sửa báo cáo, thực hiện chỉnh sủa và lưu báo cáo, hệ thống lưu lại báo cáo đã chỉnh sửa cho Báo cáo trực quan ngành Tài nguyên Môi trường
Người dùng chọn nút Tải dưới dạng ảnh, hệ thống xuất ra file ảnh của báo cáo và trả về cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Tài nguyên Môi trường
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Người dùng click chọn Chia sẻ bảng biểu, 

chọn bật chế độ Công khai; Hệ thống sẽ 

sinh ra 1 đường dẫn chia sẻ báo cáo cho 

người dùng cho Báo cáo trực quan ngành 

Công thương

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu

Hệ thống

Người dùng click chọn Chuyển sang thư 

mục khác và chọn thư mục muốn chuyển 

sang rồi ấn OK; Hệ thống chuyển báo cáo 

sang thư mục mà người dùng chọn cho 

Báo cáo trực quan ngành Công thương

Người dùng chọn Đặt khoảng thời gian tự động 

làm mới và lựa chọn thời gian làm mới; Hệ 

thống lưu lại cấu hình và  cập nhật lại dữ liệu 

mới nhất từ Server theo chu kỳ người dùng 

chọn cho Báo cáo trực quan ngành Công thương

Người dùng click chọn lưu báo cáo rồi 

chọn thư mục và thay đổi tên báo cáo 

muốn lưu rồi ấn lưu; Hệ thống lưu báo cáo 

theo thông tin người dùng nhập cho Báo 

cáo trực quan ngành Công thương

Người dùng chọn Làm mới bảng biểu, hệ 

thống cập nhật lại dữ liệu mới nhất từ 

Server để hiển thị cho người dùng cho 

Báo cáo trực quan ngành Công thương

Người dùng chọn bật chế độ toàn màn 

hình: Hệ thống chuyển sang chế độ hiển 

thị toàn màn hình cho người dùng cho 

Báo cáo trực quan ngành Công thương

Người dùng chọn nút yêu thích; Hệ thống 

lưu báo cáo vào danh sách yêu thích. 

Người dùng chọn lại nút yêu thích; hệ 

thống xóa báo cáo khỏi danh sách yêu 

thích cho Báo cáo trực quan ngành Công 

thương

Người dùng chọn Đặt thời gian tự động chuyển 

Tab, lựa chọn thời gian tự động chuyển; Hệ 

thống tự động chuyển giữa các Tab cảu báo cáo 

theo thời gian người dùng thiết lập cho Báo cáo 

trực quan ngành Công thương

Người dùng chọn nút Chỉnh sửa báo cáo, 

thực hiện chỉnh sủa và lưu báo cáo, hệ 

thống lưu lại báo cáo đã chỉnh sửa cho 

Báo cáo trực quan ngành Công thương

Người dùng chọn nút Tải dưới dạng ảnh, 

hệ thống xuất ra file ảnh của báo cáo và 

trả về cho người dùng cho Báo cáo trực 

quan ngành Công thương


Microsoft_Visio_Drawing34.vsdx
Người dùng click chọn Chia sẻ bảng biểu, chọn bật chế độ Công khai; Hệ thống sẽ sinh ra 1 đường dẫn chia sẻ báo cáo cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Công thương
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
Hệ thống
Người dùng click chọn Chuyển sang thư mục khác và chọn thư mục muốn chuyển sang rồi ấn OK; Hệ thống chuyển báo cáo sang thư mục mà người dùng chọn cho Báo cáo trực quan ngành Công thương
Người dùng chọn Đặt khoảng thời gian tự động làm mới và lựa chọn thời gian làm mới; Hệ thống lưu lại cấu hình và  cập nhật lại dữ liệu mới nhất từ Server theo chu kỳ người dùng chọn cho Báo cáo trực quan ngành Công thương
Người dùng click chọn lưu báo cáo rồi chọn thư mục và thay đổi tên báo cáo muốn lưu rồi ấn lưu; Hệ thống lưu báo cáo theo thông tin người dùng nhập cho Báo cáo trực quan ngành Công thương
Người dùng chọn Làm mới bảng biểu, hệ thống cập nhật lại dữ liệu mới nhất từ Server để hiển thị cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Công thương
Người dùng chọn bật chế độ toàn màn hình: Hệ thống chuyển sang chế độ hiển thị toàn màn hình cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Công thương
Người dùng chọn nút yêu thích; Hệ thống lưu báo cáo vào danh sách yêu thích. Người dùng chọn lại nút yêu thích; hệ thống xóa báo cáo khỏi danh sách yêu thích cho Báo cáo trực quan ngành Công thương
Người dùng chọn Đặt thời gian tự động chuyển Tab, lựa chọn thời gian tự động chuyển; Hệ thống tự động chuyển giữa các Tab cảu báo cáo theo thời gian người dùng thiết lập cho Báo cáo trực quan ngành Công thương
Người dùng chọn nút Chỉnh sửa báo cáo, thực hiện chỉnh sủa và lưu báo cáo, hệ thống lưu lại báo cáo đã chỉnh sửa cho Báo cáo trực quan ngành Công thương
Người dùng chọn nút Tải dưới dạng ảnh, hệ thống xuất ra file ảnh của báo cáo và trả về cho người dùng cho Báo cáo trực quan ngành Công thương
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Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn xóa 

mô hình phân tích, hệ thống hiển thị 

nội dung mô hình phân tích Dự báo 

phục vụ cho công tác hoạch định, sắp 

xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu

Hệ thống

Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn sửa chữa, 

cấu hình mô hình phân tích, hệ thống hiển thị 

nội dung mô hình phân tích Dự báo phục vụ 

cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc 

tuyển sinh đầu cấp

Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn 

xem mô hình phân tích, hệ thống hiển 

thị nội dung mô hình phân tích Dự báo 

phục vụ cho công tác hoạch định, sắp 

xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp

Chuyên viên phân tích dữ liệu lưu 

cấu hình Dự báo phục vụ cho công 

tác hoạch định, sắp xếp cho việc 

tuyển sinh đầu cấp

Chuyên viên phân tích dữ liệu xem 

kết quả phân tích Dự báo phục vụ 

cho công tác hoạch định, sắp xếp 

cho việc tuyển sinh đầu cấp

Chuyên viên phân tích dữ liệu lưu 

kết quả phân tích Dự báo phục vụ 

cho công tác hoạch định, sắp xếp 

cho việc tuyển sinh đầu cấp

Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn tạo 

mới mô hình phân tích, hệ thống hiển 

thị nội dung mô hình phân tích Dự báo 

phục vụ cho công tác hoạch định, sắp 

xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp

Chuyên viên phân tích dữ liệu trích 

xuất kết quả phân tích Dự báo phục 

vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp 

cho việc tuyển sinh đầu cấp
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Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn xóa mô hình phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
Hệ thống
Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn sửa chữa, cấu hình mô hình phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn xem mô hình phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
Chuyên viên phân tích dữ liệu lưu cấu hình Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp

Chuyên viên phân tích dữ liệu xem kết quả phân tích Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
Chuyên viên phân tích dữ liệu lưu kết quả phân tích Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn tạo mới mô hình phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
Chuyên viên phân tích dữ liệu trích xuất kết quả phân tích Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
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Chuyên viên phân tích dữ liệu kiểm tra 

các thông số về tương quan dữ liệu Dự 

báo phục vụ cho công tác hoạch định, 

sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu

Hệ thống

Chuyên viên phân tích dữ liệu kiểm tra 

các thông số về phân bố dữ liệu Dự 

báo phục vụ cho công tác hoạch định, 

sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp

Chuyên viên phân tích dữ liệu xem bộ 

dữ liệu áp dụng Dự báo phục vụ cho 

công tác hoạch định, sắp xếp cho việc 

tuyển sinh đầu cấp

Chuyên viên phân tích dữ liệu thực 

hiện điều chỉnh các trường dữ liệu Dự 

báo phục vụ cho công tác hoạch định, 

sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp

Chuyên viên phân tích dữ liệu thực 

hiện xóa thuộc tính khỏi mô hình Dự 

báo phục vụ cho công tác hoạch định, 

sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp

Chuyên viên phân tích dữ liệu thực 

hiện thêm thuộc tính vào mô hình Dự 

báo phục vụ cho công tác hoạch định, 

sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp

Chuyên viên phân tích dữ liệu tùy 

chỉnh phạm vi dữ liệu sử dụng cho mô 

hình Dự báo phục vụ cho công tác 

hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển 

sinh đầu cấp

Chuyên viên phân tích dữ liệu thực 

hiện quy đổi/số hóa dữ liệu thành 

thuộc tính mô hình Dự báo phục vụ 

cho công tác hoạch định, sắp xếp cho 

việc tuyển sinh đầu cấp
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Chuyên viên phân tích dữ liệu kiểm tra các thông số về tương quan dữ liệu Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
Hệ thống
Chuyên viên phân tích dữ liệu kiểm tra các thông số về phân bố dữ liệu Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
Chuyên viên phân tích dữ liệu xem bộ dữ liệu áp dụng Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện điều chỉnh các trường dữ liệu Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp

Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện xóa thuộc tính khỏi mô hình Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện thêm thuộc tính vào mô hình Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
Chuyên viên phân tích dữ liệu tùy chỉnh phạm vi dữ liệu sử dụng cho mô hình Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện quy đổi/số hóa dữ liệu thành thuộc tính mô hình Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
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Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện 

tối ưu siêu tham số mô hình trên tập 

validate và so sánh giữa các mô hình Dự 

báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp 

xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu

Hệ thống

Chuyên viên phân tích dữ liệu thực 

hiện huấn luyện dữ liệu Dự báo phục 

vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp 

cho việc tuyển sinh đầu cấp

Chuyên viên phân tích dữ liệu thực 

hiện chia tập dữ liệu Dự báo phục vụ 

cho công tác hoạch định, sắp xếp cho 

việc tuyển sinh đầu cấp (train, validate, 

test)

Chuyên viên phân tích dữ liệu thực 

hiện đánh giá hiệu suất mô hình trên 

tập test Dự báo phục vụ cho công tác 

hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển 

sinh đầu cấp

Chuyên viên phân tích dữ liệu so sánh 

kết quả các mô hình so với nhau Dự 

báo phục vụ cho công tác hoạch định, 

sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp

Chuyên viên phân tích dữ liệu thực 

hiện huấn luyện lại mô hình dựa trên 

dữ liệu mới Dự báo phục vụ cho công 

tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển 

sinh đầu cấp

Chuyên viên phân tích dữ liệu so sánh 

kết quả mô hình so với thực tế Dự báo 

phục vụ cho công tác hoạch định, sắp 

xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp

Chuyên viên phân tích dữ liệu huấn 

luyện mô hình dựa trên các đặc trưng/

thuộc tính mới Dự báo phục vụ cho 

công tác hoạch định, sắp xếp cho việc 

tuyển sinh đầu cấp
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Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện tối ưu siêu tham số mô hình trên tập validate và so sánh giữa các mô hình Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
Hệ thống
Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện huấn luyện dữ liệu Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện chia tập dữ liệu Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp (train, validate, test)
Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện đánh giá hiệu suất mô hình trên tập test Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp

Chuyên viên phân tích dữ liệu so sánh kết quả các mô hình so với nhau Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện huấn luyện lại mô hình dựa trên dữ liệu mới Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
Chuyên viên phân tích dữ liệu so sánh kết quả mô hình so với thực tế Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
Chuyên viên phân tích dữ liệu huấn luyện mô hình dựa trên các đặc trưng/thuộc tính mới Dự báo phục vụ cho công tác hoạch định, sắp xếp cho việc tuyển sinh đầu cấp
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Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn xóa 

mô hình phân tích, hệ thống hiển thị nội 

dung mô hình phân tích Phân tích đặc 

trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả 

nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý 

thủy lợi͙

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu

Hệ thống

Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn chỉnh 

sửa, cấu hình mô hình phân tích, hệ thống 

hiển thị nội dung mô hình phân tích Phân 

tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu 

hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, 

quản lý thủy lợi͙

Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn xem mô 

hình phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô 

hình phân tích Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng 

nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm 

thủy sản, quản lý thủy lợi͙

Chuyên viên phân tích dữ liệu lưu cấu 

hình Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng 

nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông 

lâm thủy sản, quản lý thủy lợi͙

Chuyên viên phân tích dữ liệu xem kết 

quả Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng 

nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông 

lâm thủy sản, quản lý thủy lợi͙

Chuyên viên phân tích dữ liệu lưu kết 

quả Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng 

nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông 

lâm thủy sản, quản lý thủy lợi͙

Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn tạo 

mới mô hình phân tích, hệ thống hiển 

thị nội dung mô hình phân tích Phân 

tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu 

hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, 

quản lý thủy lợi͙

Chuyên viên phân tích dữ liệu trích 

xuất kết quả Phân tích đặc trưng thổ 

nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi 

trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy 

lợi͙
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Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn xóa mô hình phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
Hệ thống
Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn chỉnh sửa, cấu hình mô hình phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn xem mô hình phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
Chuyên viên phân tích dữ liệu lưu cấu hình Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…

Chuyên viên phân tích dữ liệu xem kết quả Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
Chuyên viên phân tích dữ liệu lưu kết quả Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn tạo mới mô hình phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
Chuyên viên phân tích dữ liệu trích xuất kết quả Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
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Chuyên viên phân tích dữ liệu kiểm tra các 

thông số về tương quan dữ liệu Phân tích 

đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu 

quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý 

thủy lợi͙

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu

Hệ thống

Chuyên viên phân tích dữ liệu kiểm tra 

các thông số về phân bố dữ liệu Phân 

tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu 

hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, 

quản lý thủy lợi͙

Chuyên viên phân tích dữ liệu xem bộ dữ 

liệu áp dụng Phân tích đặc trưng thổ 

nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng 

nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi͙

Chuyên viên phân tích dữ liệu thực 

hiện điều chỉnh các trường dữ liệu 

Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm 

tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm 

thủy sản, quản lý thủy lợi͙

Chuyên viên phân tích dữ liệu thực 

hiện xóa thuộc tính khỏi mô hình Phân 

tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối 

ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy 

sản, quản lý thủy lợi͙

Chuyên viên phân tích dữ liệu thực 

hiện thêm thuộc tính vào mô hình 

Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm 

tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm 

thủy sản, quản lý thủy lợi͙

Chuyên viên phân tích dữ liệu tùy 

chỉnh phạm vi dữ liệu sử dụng cho mô 

hình Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng 

nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông 

lâm thủy sản, quản lý thủy lợi͙

Chuyên viên phân tích dữ liệu thực 

hiện quy đổi/số hóa dữ liệu thành 

thuộc tính mô hình Phân tích đặc trưng 

thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi 

trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy 

lợi͙
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Chuyên viên phân tích dữ liệu kiểm tra các thông số về tương quan dữ liệu Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
Hệ thống
Chuyên viên phân tích dữ liệu kiểm tra các thông số về phân bố dữ liệu Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
Chuyên viên phân tích dữ liệu xem bộ dữ liệu áp dụng Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện điều chỉnh các trường dữ liệu Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…

Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện xóa thuộc tính khỏi mô hình Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện thêm thuộc tính vào mô hình Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
Chuyên viên phân tích dữ liệu tùy chỉnh phạm vi dữ liệu sử dụng cho mô hình Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện quy đổi/số hóa dữ liệu thành thuộc tính mô hình Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
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Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện tối 

ưu siêu tham số mô hình trên tập validate và 

so sánh giữa các mô hình Phân tích đặc trưng 

thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng 

nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi͙

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu

Hệ thống

Chuyên viên phân tích dữ liệu thực 

hiện huấn luyện dữ liệu Phân tích đặc 

trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu 

quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, 

quản lý thủy lợi͙

Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện 

chia tập dữ liệu Phân tích đặc trưng thổ 

nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng 

nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi͙�

(train, validate, test)

Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện 

đánh giá hiệu suất mô hình trên tập test 

Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối 

ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, 

quản lý thủy lợi͙

Chuyên viên phân tích dữ liệu so sánh 

kết quả các mô hình so với nhau Phân 

tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối 

ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy 

sản, quản lý thủy lợi͙

Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện 

huấn luyện lại mô hình dựa trên dữ liệu 

mới Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng 

nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm 

thủy sản, quản lý thủy lợi͙

Chuyên viên phân tích dữ liệu so sánh kết 

quả mô hình so với thực tế Phân tích đặc 

trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả 

nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý 

thủy lợi͙

Chuyên viên phân tích dữ liệu huấn luyện 

mô hình dựa trên các đặc trưng/thuộc 

tính mới Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng 

nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm 

thủy sản, quản lý thủy lợi͙
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Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện tối ưu siêu tham số mô hình trên tập validate và so sánh giữa các mô hình Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
Hệ thống
Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện huấn luyện dữ liệu Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện chia tập dữ liệu Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi… (train, validate, test)
Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện đánh giá hiệu suất mô hình trên tập test Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…

Chuyên viên phân tích dữ liệu so sánh kết quả các mô hình so với nhau Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện huấn luyện lại mô hình dựa trên dữ liệu mới Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
Chuyên viên phân tích dữ liệu so sánh kết quả mô hình so với thực tế Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
Chuyên viên phân tích dữ liệu huấn luyện mô hình dựa trên các đặc trưng/thuộc tính mới Phân tích đặc trưng thổ nhưỡng nhằm tối ưu hiệu quả nuôi trồng nông lâm thủy sản, quản lý thủy lợi…
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Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn xóa mô hình 

phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân 

tích Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo 

cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh 

vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, 

sản xuất công nghiệp, điện lực...)

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu

Hệ thống

Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn chỉnh sửa, cấu 

hình mô hình phân tích, hệ thống hiển thị nội 

dung mô hình phân tích Tổng hợp dữ liệu xuyên 

suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ 

tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, 

an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện 

lực...)

Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn xem mô hình 

phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình 

phân tích Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ 

báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của 

lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực 

phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)

Chuyên viên phân tích dữ liệu lưu cấu hình Tổng 

hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ 

dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công 

thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất 

công nghiệp, điện lực...)

Chuyên viên phân tích dữ liệu xem kết quả 

phân tích Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các 

kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu 

chính của lĩnh vực công thương (thương mại, 

an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, 

điện lực...)

Chuyên viên phân tích dữ liệu lưu kết quả phân 

tích Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo 

cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh 

vực công thương (thương mại, an toàn thực 

phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)

Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn tạo mới mô 

hình phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô 

hình phân tích Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua 

các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu 

chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an 

toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)

Chuyên viên phân tích dữ liệu trích xuất kết quả 

phân tích Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ 

báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của 

lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực 

phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
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Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn xóa mô hình phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
Hệ thống
Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn chỉnh sửa, cấu hình mô hình phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn xem mô hình phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
Chuyên viên phân tích dữ liệu lưu cấu hình Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)

Chuyên viên phân tích dữ liệu xem kết quả phân tích Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
Chuyên viên phân tích dữ liệu lưu kết quả phân tích Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn tạo mới mô hình phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
Chuyên viên phân tích dữ liệu trích xuất kết quả phân tích Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
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Chuyên viên phân tích dữ liệu kiểm tra các thông 

số về tương quan dữ liệu Tổng hợp dữ liệu xuyên 

suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các 

chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương 

mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, 

điện lực...)

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu

Hệ thống

Chuyên viên phân tích dữ liệu kiểm tra các 

thông số về phân bố dữ liệu Tổng hợp dữ liệu 

xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo 

cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương 

(thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công 

nghiệp, điện lực...)

Chuyên viên phân tích dữ liệu xem bộ dữ liệu 

áp dụng Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các 

kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính 

của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn 

thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)

Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện điều 

chỉnh các trường dữ liệu Tổng hợp dữ liệu 

xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo 

cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương 

(thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công 

nghiệp, điện lực...)

Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện xóa 

thuộc tính khỏi mô hình Tổng hợp dữ liệu 

xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự 

báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công 

thương (thương mại, an toàn thực phẩm, 

sản xuất công nghiệp, điện lực...)

Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện thêm 

thuộc tính vào mô hình Tổng hợp dữ liệu xuyên 

suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các 

chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương 

(thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công 

nghiệp, điện lực...)

Chuyên viên phân tích dữ liệu tùy chỉnh phạm 

vi dữ liệu sử dụng cho mô hình Tổng hợp dữ 

liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự 

báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công 

thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản 

xuất công nghiệp, điện lực...)

Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện quy 

đổi/số hóa dữ liệu thành thuộc tính mô hình 

Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo 

cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của 

lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn 

thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
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Chuyên viên phân tích dữ liệu kiểm tra các thông số về tương quan dữ liệu Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
Hệ thống
Chuyên viên phân tích dữ liệu kiểm tra các thông số về phân bố dữ liệu Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
Chuyên viên phân tích dữ liệu xem bộ dữ liệu áp dụng Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện điều chỉnh các trường dữ liệu Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)

Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện xóa thuộc tính khỏi mô hình Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện thêm thuộc tính vào mô hình Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
Chuyên viên phân tích dữ liệu tùy chỉnh phạm vi dữ liệu sử dụng cho mô hình Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện quy đổi/số hóa dữ liệu thành thuộc tính mô hình Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
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Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện tối ưu 

siêu tham số mô hình trên tập validate và so sánh 

giữa các mô hình Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt 

qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu 

chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an 

toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện 

lực...)

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu

Hệ thống

Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện huấn 

luyện dữ liệu Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua 

các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu 

chính của lĩnh vực công thương (thương mại, 

an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện 

lực...)

Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện chia 

tập dữ liệu Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua 

các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu 

chính của lĩnh vực công thương (thương mại, 

an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện 

lực...) (train, validate, test)

Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện đánh 

giá hiệu suất mô hình trên tập test Tổng hợp dữ 

liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự 

báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công 

thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản 

xuất công nghiệp, điện lực...)

Chuyên viên phân tích dữ liệu so sánh kết 

quả các mô hình so với nhau Tổng hợp dữ 

liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ 

dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực 

công thương (thương mại, an toàn thực 

phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)

Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện huấn 

luyện lại mô hình dựa trên dữ liệu mới Tổng 

hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ 

trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực 

công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, 

sản xuất công nghiệp, điện lực...)

Chuyên viên phân tích dữ liệu so sánh kết quả 

mô hình so với thực tế Tổng hợp dữ liệu xuyên 

suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các 

chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương 

(thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công 

nghiệp, điện lực...)

Chuyên viên phân tích dữ liệu huấn luyện mô 

hình dựa trên các đặc trưng/thuộc tính mới 

Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo 

cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của 

lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn 

thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
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Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện tối ưu siêu tham số mô hình trên tập validate và so sánh giữa các mô hình Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
Hệ thống
Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện huấn luyện dữ liệu Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện chia tập dữ liệu Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...) (train, validate, test)
Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện đánh giá hiệu suất mô hình trên tập test Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)

Chuyên viên phân tích dữ liệu so sánh kết quả các mô hình so với nhau Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện huấn luyện lại mô hình dựa trên dữ liệu mới Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
Chuyên viên phân tích dữ liệu so sánh kết quả mô hình so với thực tế Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
Chuyên viên phân tích dữ liệu huấn luyện mô hình dựa trên các đặc trưng/thuộc tính mới Tổng hợp dữ liệu xuyên suốt qua các kỳ báo cáo, hỗ trợ dự báo cho các chỉ tiêu chính của lĩnh vực công thương (thương mại, an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp, điện lực...)
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Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn xóa 

mô hình phân tích, hệ thống hiển thị nội 

dung mô hình phân tích Cảnh báo các thay 

đổi đột biến của dữ liệu ngành Công 

thương

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu

Hệ thống

Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn chỉnh 

sửa, cấu hình mô hình phân tích, hệ 

thống hiển thị nội dung mô hình phân 

tích Cảnh báo các thay đổi đột biến của 

dữ liệu ngành Công thương

Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn xem 

mô hình phân tích, hệ thống hiển thị nội 

dung mô hình phân tích Cảnh báo các 

thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công 

thương

Chuyên viên phân tích dữ liệu lưu cấu 

hình Cảnh báo các thay đổi đột biến của 

dữ liệu ngành Công thương

Chuyên viên phân tích dữ liệu xem kết 

quả phân tích cảnh báo các thay đổi 

đột biến của dữ liệu ngành công 

thương

chuyên viên phân tích dữ liệu lưu kết quả 

phân tích cảnh báo các thay đổi đột biến 

của dữ liệu ngành công thương

Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn tạo 

mới mô hình phân tích, hệ thống hiển thị 

nội dung mô hình phân tích Cảnh báo các 

thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công 

thương

chuyên viên phân tích dữ liệu trích xuất 

quả phân tích cảnh báo các thay đổi đột 

biến của dữ liệu ngành công thương
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Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn xóa mô hình phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
Hệ thống
Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn chỉnh sửa, cấu hình mô hình phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn xem mô hình phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
Chuyên viên phân tích dữ liệu lưu cấu hình Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương

Chuyên viên phân tích dữ liệu xem kết quả phân tích cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành công thương
chuyên viên phân tích dữ liệu lưu kết quả phân tích cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành công thương
Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn tạo mới mô hình phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
chuyên viên phân tích dữ liệu trích xuất quả phân tích cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành công thương
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Chuyên viên phân tích dữ liệu kiểm tra các 

thông số về tương quan dữ liệu Cảnh báo 

các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành 

Công thương

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu

Hệ thống

Chuyên viên phân tích dữ liệu kiểm tra 

các thông số về phân bố dữ liệu Cảnh 

báo các thay đổi đột biến của dữ liệu 

ngành Công thương

Chuyên viên phân tích dữ liệu xem bộ dữ 

liệu áp dụng Cảnh báo các thay đổi đột 

biến của dữ liệu ngành Công thương

Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện 

điều chỉnh các trường dữ liệu Cảnh báo 

các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành 

Công thương

Chuyên viên phân tích dữ liệu thực 

hiện xóa thuộc tính khỏi mô hình 

Cảnh báo các thay đổi đột biến của 

dữ liệu ngành Công thương

Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện 

thêm thuộc tính vào mô hình Cảnh báo 

các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành 

Công thương

Chuyên viên phân tích dữ liệu tùy chỉnh 

phạm vi dữ liệu sử dụng cho mô hình 

Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ 

liệu ngành Công thương

Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện 

quy đổi/số hóa dữ liệu thành thuộc tính 

mô hình Cảnh báo các thay đổi đột biến 

của dữ liệu ngành Công thương
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Chuyên viên phân tích dữ liệu kiểm tra các thông số về tương quan dữ liệu Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
Hệ thống
Chuyên viên phân tích dữ liệu kiểm tra các thông số về phân bố dữ liệu Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
Chuyên viên phân tích dữ liệu xem bộ dữ liệu áp dụng Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện điều chỉnh các trường dữ liệu Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương

Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện xóa thuộc tính khỏi mô hình Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện thêm thuộc tính vào mô hình Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
Chuyên viên phân tích dữ liệu tùy chỉnh phạm vi dữ liệu sử dụng cho mô hình Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện quy đổi/số hóa dữ liệu thành thuộc tính mô hình Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
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Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện 

tối ưu siêu tham số mô hình trên tập 

validate và so sánh giữa các mô hình Cảnh 

báo các thay đổi đột biến của dữ liệu 

ngành Công thương

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu

Hệ thống

Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện 

huấn luyện dữ liệu Cảnh báo các thay đổi 

đột biến của dữ liệu ngành Công thương

Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện 

chia tập dữ liệu Cảnh báo các thay đổi 

đột biến của dữ liệu ngành Công thương 

(train, validate, test)

Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện 

đánh giá hiệu suất mô hình trên tập test 

Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ 

liệu ngành Công thương

Chuyên viên phân tích dữ liệu so sánh 

kết quả các mô hình so với nhau Cảnh 

báo các thay đổi đột biến của dữ liệu 

ngành Công thương

Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện 

huấn luyện lại mô hình dựa trên dữ liệu 

mới Cảnh báo các thay đổi đột biến của 

dữ liệu ngành Công thương

Chuyên viên phân tích dữ liệu so sánh 

kết quả mô hình so với thực tế Cảnh báo 

các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành 

Công thương

Chuyên viên phân tích dữ liệu huấn luyện 

mô hình dựa trên các đặc trưng/thuộc 

tính mới Cảnh báo các thay đổi đột biến 

của dữ liệu ngành Công thương
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Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện tối ưu siêu tham số mô hình trên tập validate và so sánh giữa các mô hình Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
Hệ thống
Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện huấn luyện dữ liệu Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện chia tập dữ liệu Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương (train, validate, test)
Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện đánh giá hiệu suất mô hình trên tập test Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương

Chuyên viên phân tích dữ liệu so sánh kết quả các mô hình so với nhau Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện huấn luyện lại mô hình dựa trên dữ liệu mới Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
Chuyên viên phân tích dữ liệu so sánh kết quả mô hình so với thực tế Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
Chuyên viên phân tích dữ liệu huấn luyện mô hình dựa trên các đặc trưng/thuộc tính mới Cảnh báo các thay đổi đột biến của dữ liệu ngành Công thương
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chuyên viên phân tích dữ liệu chọn xóa mô 

hình phân tích, hệ thống hiển thị nội dung 

mô hình phân tích hỗ trợ quá trình đưa ra 

quyết định cho các hoạt động cấp phép, 

phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu

Hệ thống

Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn chỉnh 

sửa, cấu hình mô hình phân tích, hệ 

thống hiển thị nội dung mô hình phân 

tích hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định 

cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt 

hồ sơ sử dụng đất đai

Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn xem 

mô hình phân tích, hệ thống hiển thị nội 

dung mô hình phân tích Hỗ trợ quá trình 

đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp 

phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai

chuyên viên phân tích dữ liệu lưu cấu 

hình hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định 

cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt 

hồ sơ sử dụng đất đai

chuyên viên phân tích dữ liệu xem kết 

quả phân tích hỗ trợ quá trình đưa ra 

quyết định cho các hoạt động cấp 

phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất 

đai

chuyên viên phân tích dữ liệu lưu kết 

quả phân tích hỗ trợ quá trình đưa ra 

quyết định cho các hoạt động cấp 

phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai

chuyên viên phân tích dữ liệu chọn tạo 

mới mô hình phân tích, hệ thống hiển thị 

nội dung mô hình phân tích hỗ trợ quá 

trình đưa ra quyết định cho các hoạt 

động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng 

đất đai

chuyên viên phân tích dữ liệu trích 

xuất quả phân tích hỗ trợ quá trình 

đưa ra quyết định cho các hoạt động 

cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng 

đất đai
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chuyên viên phân tích dữ liệu chọn xóa mô hình phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
Hệ thống
Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn chỉnh sửa, cấu hình mô hình phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai
Chuyên viên phân tích dữ liệu chọn xem mô hình phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai
chuyên viên phân tích dữ liệu lưu cấu hình hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai

chuyên viên phân tích dữ liệu xem kết quả phân tích hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai
chuyên viên phân tích dữ liệu lưu kết quả phân tích hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai
chuyên viên phân tích dữ liệu chọn tạo mới mô hình phân tích, hệ thống hiển thị nội dung mô hình phân tích hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai
chuyên viên phân tích dữ liệu trích xuất quả phân tích hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai
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Chuyên viên phân tích dữ liệu kiểm tra các 

thông số về tương quan dữ liệu Hỗ trợ quá 

trình đưa ra quyết định cho các hoạt động 

cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu

Hệ thống

Chuyên viên phân tích dữ liệu kiểm tra 

các thông số về phân bố dữ liệu Hỗ trợ 

quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt 

động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng 

đất đai 

Chuyên viên phân tích dữ liệu xem bộ dữ 

liệu áp dụng Hỗ trợ quá trình đưa ra 

quyết định cho các hoạt động cấp phép, 

phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 

Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện 

điều chỉnh các trường dữ liệu Hỗ trợ quá 

trình đưa ra quyết định cho các hoạt 

động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng 

đất đai 

Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện 

xóa thuộc tính khỏi mô hình Hỗ trợ quá 

trình đưa ra quyết định cho các hoạt 

động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng 

đất đai 

Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện 

thêm thuộc tính vào mô hình Hỗ trợ quá 

trình đưa ra quyết định cho các hoạt 

động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng 

đất đai 

Chuyên viên phân tích dữ liệu tùy chỉnh 

phạm vi dữ liệu sử dụng cho mô hình Hỗ 

trợ quá trình đưa ra quyết định cho các 

hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử 

dụng đất đai 

Chuyên viên phân tích dữ liệu thực 

hiện quy đổi/số hóa dữ liệu thành 

thuộc tính mô hình Hỗ trợ quá trình 

đưa ra quyết định cho các hoạt động 

cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng 

đất đai 
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Chuyên viên phân tích dữ liệu kiểm tra các thông số về tương quan dữ liệu Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
Hệ thống
Chuyên viên phân tích dữ liệu kiểm tra các thông số về phân bố dữ liệu Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai
Chuyên viên phân tích dữ liệu xem bộ dữ liệu áp dụng Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai
Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện điều chỉnh các trường dữ liệu Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai

Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện xóa thuộc tính khỏi mô hình Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai
Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện thêm thuộc tính vào mô hình Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai
Chuyên viên phân tích dữ liệu tùy chỉnh phạm vi dữ liệu sử dụng cho mô hình Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai
Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện quy đổi/số hóa dữ liệu thành thuộc tính mô hình Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai
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Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện tối 

ưu siêu tham số mô hình trên tập validate và 

so sánh giữa các mô hình Hỗ trợ quá trình 

đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp 

phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu

Hệ thống

Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện 

huấn luyện dữ liệu Hỗ trợ quá trình đưa 

ra quyết định cho các hoạt động cấp 

phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai 

Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện 

chia tập dữ liệu Hỗ trợ quá trình đưa ra 

quyết định cho các hoạt động cấp phép, 

phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai  (train, 

validate, test)

Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện 

đánh giá hiệu suất mô hình trên tập test 

Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho 

các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ 

sử dụng đất đai 

Chuyên viên phân tích dữ liệu so sánh 

kết quả các mô hình so với nhau Hỗ trợ 

quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt 

động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng 

đất đai 

Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện 

huấn luyện lại mô hình dựa trên dữ liệu 

mới Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định 

cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt 

hồ sơ sử dụng đất đai 

Chuyên viên phân tích dữ liệu so sánh 

kết quả mô hình so với thực tế Hỗ trợ 

quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt 

động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng 

đất đai 

Chuyên viên phân tích dữ liệu huấn 

luyện mô hình dựa trên các đặc 

trưng/thuộc tính mới Hỗ trợ quá trình 

đưa ra quyết định cho các hoạt động 

cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng 

đất đai 
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Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện tối ưu siêu tham số mô hình trên tập validate và so sánh giữa các mô hình Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
Hệ thống
Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện huấn luyện dữ liệu Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai
Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện chia tập dữ liệu Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai  (train, validate, test)
Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện đánh giá hiệu suất mô hình trên tập test Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai

Chuyên viên phân tích dữ liệu so sánh kết quả các mô hình so với nhau Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai
Chuyên viên phân tích dữ liệu thực hiện huấn luyện lại mô hình dựa trên dữ liệu mới Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai
Chuyên viên phân tích dữ liệu so sánh kết quả mô hình so với thực tế Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai
Chuyên viên phân tích dữ liệu huấn luyện mô hình dựa trên các đặc trưng/thuộc tính mới Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định cho các hoạt động cấp phép, phê duyệt hồ sơ sử dụng đất đai
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QTHTchọn tạm dừng/bỏ tạm 

dừng Job, hệ thống tạm dừng/

bỏ tạm dừng Job đã chọn

QTHT chọn phân hệ Quản lý 

Job, hệ thống trả về danh sách 

Job

QTHT

Hệ thống

QTHTchọn khởi động Job, hệ 

thống khởi động Job đã chọn

QTHT chọn làm mới Job, hệ 

thống cập nhật thông tin mới 

của Job và khởi động lại

QTHT tìm kiếm Job bằng tên 

và thẻ, hệ thống trả về danh 

sách Job tương ứng

QTHT chọn nút xóa Job, hệ 

thống hiển thị cảnh báo yêu cầu 

QTHT xác nhận trước khi xóa 

Job

QTHT chọn xem thông tin về 

Task duration, hệ thống hiển thị 

thông tin về Task duration

QTHT chọn xem thông tin về 

Task tries, hệ thống hiển thị 

thông tin về Task tries

QTHT chọn xem chi tiết Job 

dạng Graph View, hệ thống 

hiển thị thông tin chi tiết của 

Job dạng Graph View

QTHT chọn xem thông tin về 

Landing times, hệ thống hiển 

thị thông tin về  Landing times

QTHT chọn xem chi tiết Job 

dạng Tree View, hệ thống hiển 

thị thông tin chi tiết của Job 

dạng Tree View

QTHT chọn xem thông tin về mã 

nguồn của Job, hệ thống hiển 

thị thông tin mã nguồn của Job
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QTHTchọn tạm dừng/bỏ tạm dừng Job, hệ thống tạm dừng/bỏ tạm dừng Job đã chọn
QTHT chọn phân hệ Quản lý Job, hệ thống trả về danh sách Job
QTHT
Hệ thống
QTHTchọn khởi động Job, hệ thống khởi động Job đã chọn
QTHT chọn làm mới Job, hệ thống cập nhật thông tin mới của Job và khởi động lại
QTHT tìm kiếm Job bằng tên và thẻ, hệ thống trả về danh sách Job tương ứng
QTHT chọn nút xóa Job, hệ thống hiển thị cảnh báo yêu cầu QTHT xác nhận trước khi xóa Job
QTHT chọn xem thông tin về Task duration, hệ thống hiển thị thông tin về Task duration
QTHT chọn xem thông tin về Task tries, hệ thống hiển thị thông tin về Task tries
QTHT chọn xem chi tiết Job dạng Graph View, hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của Job dạng Graph View
QTHT chọn xem thông tin về Landing times, hệ thống hiển thị thông tin về  Landing times
QTHT chọn xem chi tiết Job dạng Tree View, hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của Job dạng Tree View
QTHT chọn xem thông tin về mã nguồn của Job, hệ thống hiển thị thông tin mã nguồn của Job
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QTHT tìm kiếm Job runs. Hệ thống 

trả về danh sách kết quả tìm kiểm 

Job runs

QTHT

Hệ thống

QTHT thêm mới Job runs. Hệ 

thống lưu dữ liệu Job runs mới

QTHT xem danh sách Job runs. Hệ 

thống hiển thị danh sách Job runs

QTHT lọc Job runs theo các tiêu 

chí. Hệ thống trả về danh sách 

kết quả tìm kiếm Job runs theo 

các tiêu chí

QTHT cập nhật Job runs. Hệ 

thống lưu lại thông tin Job runs 

đã được cập nhật

QTHT xem chi tiết Job runs. Hệ 

thống hiển thị thông tin chi tiết 

của Job runs tương ứng

QTHT xóa Job runs. Hệ thống hiển 

thị cảnh báo yêu cầu QTHT xác 

nhận xóa trước khi xóa Job runs

QTHT theo dõi trạng thái Job 

runs. Hệ thống hiển thị trạng 

thái của Job runs tương ứng
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QTHT tìm kiếm Job runs. Hệ thống trả về danh sách kết quả tìm kiểm Job runs
QTHT
Hệ thống
QTHT thêm mới Job runs. Hệ thống lưu dữ liệu Job runs mới
QTHT xem danh sách Job runs. Hệ thống hiển thị danh sách Job runs
QTHT lọc Job runs theo các tiêu chí. Hệ thống trả về danh sách kết quả tìm kiếm Job runs theo các tiêu chí

QTHT cập nhật Job runs. Hệ thống lưu lại thông tin Job runs đã được cập nhật
QTHT xem chi tiết Job runs. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của Job runs tương ứng
QTHT xóa Job runs. Hệ thống hiển thị cảnh báo yêu cầu QTHT xác nhận xóa trước khi xóa Job runs
QTHT theo dõi trạng thái Job runs. Hệ thống hiển thị trạng thái của Job runs tương ứng
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QTHT lọc Task Instances theo 

các tiêu chí. Hệ thống trả về 

danh sách kết quả tìm kiếm 

Task Instances theo các tiêu chí

QTHT theo dõi trạng thái 

Task Instances. Hệ thống 

hiển thị trạng thái của Task 

Instances tương ứng

QTHT

Hệ thống

QTHT tìm kiếm Task 

Instances. Hệ thống trả về 

danh sách kết quả tìm kiểm 

Task Instances

QTHT xem chi tiết Task 

Instances. Hệ thống hiển thị 

thông tin chi tiết của Task 

Instances tương ứng

QTHT xem danh sách Task 

Instances. Hệ thống hiển thị 

danh sách Task Instances
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QTHT lọc Task Instances theo các tiêu chí. Hệ thống trả về danh sách kết quả tìm kiếm Task Instances theo các tiêu chí
QTHT theo dõi trạng thái Task Instances. Hệ thống hiển thị trạng thái của Task Instances tương ứng
QTHT
Hệ thống
QTHT tìm kiếm Task Instances. Hệ thống trả về danh sách kết quả tìm kiểm Task Instances
QTHT xem chi tiết Task Instances. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của Task Instances tương ứng
QTHT xem danh sách Task Instances. Hệ thống hiển thị danh sách Task Instances
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QTHT tìm kiếm Variable. Hệ 

thống trả về danh sách kết 

quả tìm kiểm Variable

QTHT

Hệ thống

QTHT thêm mới Variable. 

Hệ thống lưu dữ liệu 

Variable mới

QTHT xóa Variable. Hệ 

thống hiển thị cảnh báo yêu 

cầu QTHT xác nhận xóa 

trước khi xóa Variable

QTHT xem danh sách 

Variable. Hệ thống hiển thị 

danh sách Variable

QTHT xóa Variable. Hệ 

thống hiển thị cảnh báo yêu 

cầu QTHT xác nhận xóa 

trước khi xóa Variable

QTHT chọn nhiều Variable 

cùng lúc. Hệ thống để người 

dùng thao tác với nhiều 

Variable cùng luc

QTHT chọn xuất dữ liệu dữ 

liệu Variable. Hệ thống  trả 

về file dữ liệu Variable được 

chọn để người dùng tải về

QTHT import Variable. Hệ 

thống lưu lại thông tin 

Variable đã được import

QTHT chọn làm mới dữ liệu 

Variable. Hệ thống  làm mới 

danh sách Variable
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QTHT tìm kiếm Variable. Hệ thống trả về danh sách kết quả tìm kiểm Variable
QTHT
Hệ thống
QTHT thêm mới Variable. Hệ thống lưu dữ liệu Variable mới
QTHT xóa Variable. Hệ thống hiển thị cảnh báo yêu cầu QTHT xác nhận xóa trước khi xóa Variable
QTHT xem danh sách Variable. Hệ thống hiển thị danh sách Variable
QTHT xóa Variable. Hệ thống hiển thị cảnh báo yêu cầu QTHT xác nhận xóa trước khi xóa Variable

QTHT chọn nhiều Variable cùng lúc. Hệ thống để người dùng thao tác với nhiều Variable cùng luc
QTHT chọn xuất dữ liệu dữ liệu Variable. Hệ thống  trả về file dữ liệu Variable được chọn để người dùng tải về
QTHT import Variable. Hệ thống lưu lại thông tin Variable đã được import
QTHT chọn làm mới dữ liệu Variable. Hệ thống  làm mới danh sách Variable
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QTHT xóa Tab. Hệ thống hiển 

thị thông báo xác nhận trước 

khi xóa Tab

QTHT xem danh sách Tab. Hệ 

thống hiển thị danh sách Tab

QTHT

Hệ thống

QTHT cập nhật thông tin Tab. 

Hệ thống lưu cập nhật thông 

tin Tab

QTHT tạo mới category. Hệ 

thống tạo mới category theo 

thông tin người dùng

QTHT tạo mới Tab. Hệ thống 

tạo mới Tab theo thông tin 

người dùng

QTHT xem danh sách category. 

Hệ thống hiển thị danh sách 

category

QTHT xem danh sách Job. Hệ 

thống hiển thị danh sách Job

QTHT tạo mới Job. Hệ thống 

tạo mới Job theo thông tin 

người dùng

QTHT xóa category. Hệ thống 

hiển thị thông báo xác nhận 

trước khi xóa category

QTHT cập nhật thông tin Job. 

Hệ thống lưu cập nhật thông 

tin Job

QTHT cập nhật thông tin 

category. Hệ thống lưu cập nhật 

thông tin category

QTHT xóa Job. Hệ thống hiển 

thị thông báo xác nhận trước 

khi xóa Job
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QTHT xóa Tab. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận trước khi xóa Tab
QTHT xem danh sách Tab. Hệ thống hiển thị danh sách Tab
QTHT
Hệ thống
QTHT cập nhật thông tin Tab. Hệ thống lưu cập nhật thông tin Tab
QTHT tạo mới category. Hệ thống tạo mới category theo thông tin người dùng
QTHT tạo mới Tab. Hệ thống tạo mới Tab theo thông tin người dùng
QTHT xem danh sách category. Hệ thống hiển thị danh sách category
QTHT xem danh sách Job. Hệ thống hiển thị danh sách Job
QTHT tạo mới Job. Hệ thống tạo mới Job theo thông tin người dùng
QTHT xóa category. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận trước khi xóa category
QTHT cập nhật thông tin Job. Hệ thống lưu cập nhật thông tin Job
QTHT cập nhật thông tin category. Hệ thống lưu cập nhật thông tin category
QTHT xóa Job. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận trước khi xóa Job
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QTHT chọn thêm các Operator cho 

Job, hệ thống thêm Operator vào 

trong Job
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Hệ thống
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QTHT chọn lưu Job, hệ thống lưu 

lại Job

QTHT chọn xem cấu hình Job, hệ 

thống hiển thị các kết nối 

Operator của Job đó

QTHT chọn import các Operator 

mẫu, hệ thống hiển thị các 

template mẫu và giao diện cho 

người dùng cấu hình và lưu lại 

cấu hình khi hoàn thành

QTHT chọn chạy thử Job, hệ 

thống chạy thử Job và thông báo 

lại kết quả cho người dùng

QTHT chọn khôi phục lại cấu 

hình, hệ thống khôi phục lại cấu 

hình từ lần lưu trước

QTHT chọn điều chỉnh cấu hình 

Job, hệ thống hiển thị giao diện 

cho người dùng cấu hình và lưu 

lại cấu hình khi hoàn thành

QTHT chọn xuất bản Job, hệ 

thống xuất bản Job để sử dụng 

trong phần quản lý Job
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QTHT chọn thêm các Operator cho Job, hệ thống thêm Operator vào trong Job
QTHT
Hệ thống
QTHT tìm kiếm Operator để thêm vào Job, hệ thống hiển thị các Operator là kết quả tìm kiếm
QTHT chọn lưu Job, hệ thống lưu lại Job
QTHT chọn xem cấu hình Job, hệ thống hiển thị các kết nối Operator của Job đó
QTHT chọn import các Operator mẫu, hệ thống hiển thị các template mẫu và giao diện cho người dùng cấu hình và lưu lại cấu hình khi hoàn thành

QTHT chọn chạy thử Job, hệ thống chạy thử Job và thông báo lại kết quả cho người dùng
QTHT chọn khôi phục lại cấu hình, hệ thống khôi phục lại cấu hình từ lần lưu trước
QTHT chọn điều chỉnh cấu hình Job, hệ thống hiển thị giao diện cho người dùng cấu hình và lưu lại cấu hình khi hoàn thành
QTHT chọn xuất bản Job, hệ thống xuất bản Job để sử dụng trong phần quản lý Job
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QTHT tìm kiếm ETL Operator. Hệ 
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tìm kiểm ETL Operator
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Operator mới
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QTHT xóa ETL Operator. Hệ 

thống hiển thị cảnh báo yêu cầu 

QTHT xác nhận xóa trước khi xóa 
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QTHT chọn nhiều ETL Operator 
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Operator cùng luc

QTHT chọn xuất dữ liệu dữ liệu 

ETL Operator. Hệ thống  trả về 

file dữ liệu ETL Operator được 

chọn để người dùng tải về

QTHT import ETL Operator. Hệ 

thống lưu lại thông tin ETL 
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QTHT tìm kiếm ETL Operator. Hệ thống trả về danh sách kết quả tìm kiểm ETL Operator
QTHT
Hệ thống
QTHT thêm mới ETL Operator. Hệ thống lưu dữ liệu ETL Operator mới
QTHT cập nhật ETL Operator. Hệ thống lưu lại thông tin ETL Operator đã được cập nhật
QTHT xem danh sách ETL Operator. Hệ thống hiển thị danh sách ETL Operator
QTHT xóa ETL Operator. Hệ thống hiển thị cảnh báo yêu cầu QTHT xác nhận xóa trước khi xóa ETL Operator

QTHT chọn nhiều ETL Operator cùng lúc. Hệ thống để người dùng thao tác với nhiều ETL Operator cùng luc
QTHT chọn xuất dữ liệu dữ liệu ETL Operator. Hệ thống  trả về file dữ liệu ETL Operator được chọn để người dùng tải về
QTHT import ETL Operator. Hệ thống lưu lại thông tin ETL Operator đã được import
QTHT chọn xuất bản dữ liệu ETL Operator. Hệ thống  xuất bản Operator được chọn
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QTHT thêm mới ETL List Data. 

Hệ thống lưu dữ liệu ETL List 

Data mới

QTHT cập nhật ETL List Data. Hệ 

thống lưu lại thông tin ETL List 

Data đã được cập nhật

QTHT

Hệ thống

QTHT xem danh sách ETL List 

Data. Hệ thống hiển thị danh 

sách ETL List Data

QTHT xóa ETL List Data. Hệ 

thống hiển thị cảnh báo yêu cầu 

QTHT xác nhận xóa trước khi 

xóa ETL List Data

QTHT chọn làm mới dữ liệu ETL 

List Data. Hệ thống  làm mới 

danh sách ETL List Data

QTHT tìm kiếm ETL List Data. Hệ 

thống trả về danh sách kết quả 

tìm kiểm ETL List Data
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QTHT thêm mới ETL List Data. Hệ thống lưu dữ liệu ETL List Data mới
QTHT cập nhật ETL List Data. Hệ thống lưu lại thông tin ETL List Data đã được cập nhật
QTHT
Hệ thống
QTHT xem danh sách ETL List Data. Hệ thống hiển thị danh sách ETL List Data
QTHT xóa ETL List Data. Hệ thống hiển thị cảnh báo yêu cầu QTHT xác nhận xóa trước khi xóa ETL List Data
QTHT chọn làm mới dữ liệu ETL List Data. Hệ thống  làm mới danh sách ETL List Data
QTHT tìm kiếm ETL List Data. Hệ thống trả về danh sách kết quả tìm kiểm ETL List Data
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QTHT tìm kiếm connection. Hệ 

thống trả về danh sách kết quả 

tìm kiểm connection

QTHT chọn nhiều connection 

cùng lúc. Hệ thống để người dùng 

thao tác với nhiều connection 

cùng luc

QTHT

Hệ thống

QTHT thêm mới connection. 

Hệ thống lưu dữ liệu 

connection mới

QTHT cập nhật connection. Hệ 

thống lưu lại thông tin connection 

đã được cập nhật

QTHT chọn làm mới dữ 

liệuconnection. Hệ thống  làm 

mới danh sách connection

QTHT xóa connection. Hệ thống hiển 

thị cảnh báo yêu cầu QTHT xác nhận 

xóa trước khi xóa connection

QTHT xem danh sách connection. 

Hệ thống hiển thị danh sách 

connection


Microsoft_Visio_Drawing58.vsdx
QTHT tìm kiếm connection. Hệ thống trả về danh sách kết quả tìm kiểm connection
QTHT chọn nhiều connection cùng lúc. Hệ thống để người dùng thao tác với nhiều connection cùng luc
QTHT
Hệ thống
QTHT thêm mới connection. Hệ thống lưu dữ liệu connection mới
QTHT cập nhật connection. Hệ thống lưu lại thông tin connection đã được cập nhật
QTHT chọn làm mới dữ liệuconnection. Hệ thống  làm mới danh sách connection
QTHT xóa connection. Hệ thống hiển thị cảnh báo yêu cầu QTHT xác nhận xóa trước khi xóa connection
QTHT xem danh sách connection. Hệ thống hiển thị danh sách connection
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QTHT tạo thư mục mới. Hệ 

thống lưu lại thư mục trong cây 

thư mục

QTHT xóa  file. Hệ thống cảnh 

báo người dùng trước khi xóa 

file

QTHT

Hệ thống

QTHT xem danh sách file. Hệ 

thống hiển thị danh sách file

QTHT tải về file. Hệ thống cho 

người dùng tải về file

QTHT chọn đổi tên/di chuyển file. 

Hệ thống hiển thị giao diện để 

người dùng đổi tên/di chuyển file

QTHT tải lên file mới. Hệ thống 

lưu lại file tải lên
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QTHT tạo thư mục mới. Hệ thống lưu lại thư mục trong cây thư mục
QTHT xóa  file. Hệ thống cảnh báo người dùng trước khi xóa file
QTHT
Hệ thống
QTHT xem danh sách file. Hệ thống hiển thị danh sách file
QTHT tải về file. Hệ thống cho người dùng tải về file
QTHT chọn đổi tên/di chuyển file. Hệ thống hiển thị giao diện để người dùng đổi tên/di chuyển file
QTHT tải lên file mới. Hệ thống lưu lại file tải lên
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QTHT xem/điều chỉnh code của 

hàm ETL, Hệ thống hiển thị code 

của hàm và cho phép người dùng 

điều chỉnh  Hàm chạy câu lệnh SQL

QTHT

Hệ thống

QTHT cấu hình các tham số. Hệ 

thống lưu lại tham số của  Hàm 

chạy câu lệnh SQL

QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ 

thống lưu lại thông tin mới của 

Hàm chạy câu lệnh SQL

QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để 

kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho 

người dùng nhập/tải lên dữ liệu 

mẫu Hàm chạy câu lệnh SQL

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ 

thống chạy thử trên dữ liệu mẫu 

của  Hàm chạy câu lệnh SQL

QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ 

thống hiển thị kết quả chạy thử  

Hàm chạy câu lệnh SQL

QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu 

thông tin cập nhật của  Hàm chạy 

câu lệnh SQL

QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ 

thống xuất bản  Hàm chạy câu 

lệnh SQL
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh  Hàm chạy câu lệnh SQL
QTHT
Hệ thống
QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của  Hàm chạy câu lệnh SQL
QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm chạy câu lệnh SQL
QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm chạy câu lệnh SQL

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của  Hàm chạy câu lệnh SQL
QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử  Hàm chạy câu lệnh SQL
QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của  Hàm chạy câu lệnh SQL
QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản  Hàm chạy câu lệnh SQL
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QTHT xem/điều chỉnh code của 

hàm ETL, Hệ thống hiển thị code 

của hàm và cho phép người dùng 

điều chỉnh  Hàm chạy câu lệnh SQL 

trong file

QTHT

Hệ thống

QTHT cấu hình các tham số. Hệ 

thống lưu lại tham số của  Hàm 

chạy câu lệnh SQL trong file

QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ 

thống lưu lại thông tin mới của 

Hàm chạy câu lệnh SQL trong file

QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm 

thử hàm ETL. Hệt hống cho người 

dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm 

chạy câu lệnh SQL trong file

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ 

thống chạy thử trên dữ liệu mẫu 

của  Hàm chạy câu lệnh SQL trong 

file

QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ 

thống hiển thị kết quả chạy thử  

Hàm chạy câu lệnh SQL trong file

QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu 

thông tin cập nhật của  Hàm chạy 

câu lệnh SQL trong file

QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ 

thống xuất bản  Hàm chạy câu 

lệnh SQL trong file
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh  Hàm chạy câu lệnh SQL trong file
QTHT
Hệ thống
QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của  Hàm chạy câu lệnh SQL trong file
QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm chạy câu lệnh SQL trong file
QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm chạy câu lệnh SQL trong file
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ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm 

và cho phép người dùng điều chỉnh  

Hàm gán tất cả dữ liệu vào bảng

QTHT

Hệ thống

QTHT cấu hình các tham số. Hệ 

thống lưu lại tham số của  Hàm 

gán tất cả dữ liệu vào bảng

QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ 

thống lưu lại thông tin mới của 

Hàm gán tất cả dữ liệu vào bảng

QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm 

thử hàm ETL. Hệt hống cho người 

dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm 

gán tất cả dữ liệu vào bảng

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ 

thống chạy thử trên dữ liệu mẫu 

của  Hàm gán tất cả dữ liệu vào 

bảng

QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ 

thống hiển thị kết quả chạy thử  

Hàm gán tất cả dữ liệu vào bảng

QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu 

thông tin cập nhật của  Hàm gán 

tất cả dữ liệu vào bảng

QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ 

thống xuất bản  Hàm gán tất cả 

dữ liệu vào bảng
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh  Hàm gán tất cả dữ liệu vào bảng
QTHT
Hệ thống
QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của  Hàm gán tất cả dữ liệu vào bảng
QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm gán tất cả dữ liệu vào bảng
QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm gán tất cả dữ liệu vào bảng

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của  Hàm gán tất cả dữ liệu vào bảng
QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử  Hàm gán tất cả dữ liệu vào bảng
QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của  Hàm gán tất cả dữ liệu vào bảng
QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản  Hàm gán tất cả dữ liệu vào bảng
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm 

ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm 

và cho phép người dùng điều chỉnh  

Hàm lưu dự phòng danh sách bảng

QTHT

Hệ thống

QTHT cấu hình các tham số. Hệ 

thống lưu lại tham số của  Hàm 

lưu dự phòng danh sách bảng

QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ 

thống lưu lại thông tin mới của 

Hàm lưu dự phòng danh sách 

bảng

QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm 

thử hàm ETL. Hệt hống cho người 

dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm 

lưu dự phòng danh sách bảng

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ 

thống chạy thử trên dữ liệu mẫu 

của  Hàm lưu dự phòng danh sách 

bảng

QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ 

thống hiển thị kết quả chạy thử  

Hàm lưu dự phòng danh sách 

bảng

QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu 

thông tin cập nhật của  Hàm lưu 

dự phòng danh sách bảng

QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ 

thống xuất bản  Hàm lưu dự 

phòng danh sách bảng
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh  Hàm lưu dự phòng danh sách bảng
QTHT
Hệ thống
QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của  Hàm lưu dự phòng danh sách bảng
QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm lưu dự phòng danh sách bảng
QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm lưu dự phòng danh sách bảng

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của  Hàm lưu dự phòng danh sách bảng
QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử  Hàm lưu dự phòng danh sách bảng
QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của  Hàm lưu dự phòng danh sách bảng
QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản  Hàm lưu dự phòng danh sách bảng
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm 

ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm 

và cho phép người dùng điều chỉnh  

Hàm lưu dự phòng CSDL

QTHT

Hệ thống

QTHT cấu hình các tham số. Hệ 

thống lưu lại tham số của  Hàm 

lưu dự phòng CSDL

QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ 

thống lưu lại thông tin mới của 

Hàm lưu dự phòng CSDL

QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm 

thử hàm ETL. Hệt hống cho người 

dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm 

lưu dự phòng CSDL

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ 

thống chạy thử trên dữ liệu mẫu 

của  Hàm lưu dự phòng CSDL

QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ 

thống hiển thị kết quả chạy thử  

Hàm lưu dự phòng CSDL

QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu 

thông tin cập nhật của  Hàm lưu 

dự phòng CSDL

QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ 

thống xuất bản  Hàm lưu dự 

phòng CSDL
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh  Hàm lưu dự phòng CSDL
QTHT
Hệ thống
QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của  Hàm lưu dự phòng CSDL
QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm lưu dự phòng CSDL
QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm lưu dự phòng CSDL

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của  Hàm lưu dự phòng CSDL
QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử  Hàm lưu dự phòng CSDL
QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của  Hàm lưu dự phòng CSDL
QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản  Hàm lưu dự phòng CSDL
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm 

ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm 

và cho phép người dùng điều chỉnh  

Hàm chuyển đổi json thành json

QTHT

Hệ thống

QTHT cấu hình các tham số. Hệ 

thống lưu lại tham số của  Hàm 

chuyển đổi json thành json

QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ 

thống lưu lại thông tin mới của 

Hàm chuyển đổi json thành json

QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm 

thử hàm ETL. Hệt hống cho người 

dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm 

chuyển đổi json thành json

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ 

thống chạy thử trên dữ liệu mẫu 

của  Hàm chuyển đổi json thành 

json

QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ 

thống hiển thị kết quả chạy thử  

Hàm chuyển đổi json thành json

QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu 

thông tin cập nhật của  Hàm 

chuyển đổi json thành json

QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ 

thống xuất bản  Hàm chuyển đổi 

json thành json


Microsoft_Visio_Drawing72.vsdx
QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh  Hàm chuyển đổi json thành json
QTHT
Hệ thống
QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của  Hàm chuyển đổi json thành json
QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm chuyển đổi json thành json
QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm chuyển đổi json thành json

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của  Hàm chuyển đổi json thành json
QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử  Hàm chuyển đổi json thành json
QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của  Hàm chuyển đổi json thành json
QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản  Hàm chuyển đổi json thành json
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm 

ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm 

và cho phép người dùng điều chỉnh  

Hàm chuyển đổi array thành json

QTHT

Hệ thống

QTHT cấu hình các tham số. Hệ 

thống lưu lại tham số của  Hàm 

chuyển đổi array thành json

QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ 

thống lưu lại thông tin mới của 

Hàm chuyển đổi array thành json

QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm 

thử hàm ETL. Hệt hống cho người 

dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm 

chuyển đổi array thành json

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ 

thống chạy thử trên dữ liệu mẫu 

của  Hàm chuyển đổi array thành 

json

QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ 

thống hiển thị kết quả chạy thử  

Hàm chuyển đổi array thành json

QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu 

thông tin cập nhật của  Hàm 

chuyển đổi array thành json

QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ 

thống xuất bản  Hàm chuyển đổi 

array thành json
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh  Hàm chuyển đổi array thành json
QTHT
Hệ thống
QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của  Hàm chuyển đổi array thành json
QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm chuyển đổi array thành json
QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm chuyển đổi array thành json

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của  Hàm chuyển đổi array thành json
QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử  Hàm chuyển đổi array thành json
QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của  Hàm chuyển đổi array thành json
QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản  Hàm chuyển đổi array thành json
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm 

ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm 

và cho phép người dùng điều chỉnh  

Hàm chuyển đổi json thành array

QTHT

Hệ thống

QTHT cấu hình các tham số. Hệ 

thống lưu lại tham số của  Hàm 

chuyển đổi json thành array

QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ 

thống lưu lại thông tin mới của 

Hàm chuyển đổi json thành array

QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm 

thử hàm ETL. Hệt hống cho người 

dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm 

chuyển đổi json thành array

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ 

thống chạy thử trên dữ liệu mẫu 

của  Hàm chuyển đổi json thành 

array

QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ 

thống hiển thị kết quả chạy thử  

Hàm chuyển đổi json thành array

QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu 

thông tin cập nhật của  Hàm 

chuyển đổi json thành array

QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ 

thống xuất bản  Hàm chuyển đổi 

json thành array
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh  Hàm chuyển đổi json thành array
QTHT
Hệ thống
QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của  Hàm chuyển đổi json thành array
QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm chuyển đổi json thành array
QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm chuyển đổi json thành array

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của  Hàm chuyển đổi json thành array
QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử  Hàm chuyển đổi json thành array
QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của  Hàm chuyển đổi json thành array
QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản  Hàm chuyển đổi json thành array
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm 

ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm 

và cho phép người dùng điều chỉnh  

Hàm chuyển đổi array thành array

QTHT

Hệ thống

QTHT cấu hình các tham số. Hệ 

thống lưu lại tham số của  Hàm 

chuyển đổi array thành array

QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ 

thống lưu lại thông tin mới của 

Hàm chuyển đổi array thành 

array

QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm 

thử hàm ETL. Hệt hống cho người 

dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm 

chuyển đổi array thành array

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ 

thống chạy thử trên dữ liệu mẫu 

của  Hàm chuyển đổi array thành 

array

QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ 

thống hiển thị kết quả chạy thử  

Hàm chuyển đổi array thành 

array

QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu 

thông tin cập nhật của  Hàm 

chuyển đổi array thành array

QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ 

thống xuất bản  Hàm chuyển đổi 

array thành array


Microsoft_Visio_Drawing75.vsdx
QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh  Hàm chuyển đổi array thành array
QTHT
Hệ thống
QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của  Hàm chuyển đổi array thành array
QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm chuyển đổi array thành array
QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm chuyển đổi array thành array

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của  Hàm chuyển đổi array thành array
QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử  Hàm chuyển đổi array thành array
QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của  Hàm chuyển đổi array thành array
QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản  Hàm chuyển đổi array thành array
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm 

ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm 

và cho phép người dùng điều chỉnh  

Hàm chuyển đổi dữ liệu bằng 

function

QTHT

Hệ thống

QTHT cấu hình các tham số. Hệ 

thống lưu lại tham số của  Hàm 

chuyển đổi dữ liệu bằng function

QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ 

thống lưu lại thông tin mới của 

Hàm chuyển đổi dữ liệu bằng 

function

QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm 

thử hàm ETL. Hệt hống cho người 

dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm 

chuyển đổi dữ liệu bằng function

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ 

thống chạy thử trên dữ liệu mẫu 

của  Hàm chuyển đổi dữ liệu bằng 

function

QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ 

thống hiển thị kết quả chạy thử  

Hàm chuyển đổi dữ liệu bằng 

function

QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu 

thông tin cập nhật của  Hàm 

chuyển đổi dữ liệu bằng function

QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ 

thống xuất bản  Hàm chuyển đổi 

dữ liệu bằng function
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ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm 

và cho phép người dùng điều chỉnh  

Hàm chuyển đổi xml thành json

QTHT

Hệ thống

QTHT cấu hình các tham số. Hệ 

thống lưu lại tham số của  Hàm 

chuyển đổi xml thành json

QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ 

thống lưu lại thông tin mới của 

Hàm chuyển đổi xml thành json

QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm 

thử hàm ETL. Hệt hống cho người 

dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm 

chuyển đổi xml thành json

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ 

thống chạy thử trên dữ liệu mẫu 

của  Hàm chuyển đổi xml thành 

json

QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ 

thống hiển thị kết quả chạy thử  

Hàm chuyển đổi xml thành json

QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu 

thông tin cập nhật của  Hàm 

chuyển đổi xml thành json

QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ 

thống xuất bản  Hàm chuyển đổi 

xml thành json
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ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm 

và cho phép người dùng điều chỉnh  

Hàm chuyển đổi xml thành array

QTHT

Hệ thống

QTHT cấu hình các tham số. Hệ 

thống lưu lại tham số của  Hàm 

chuyển đổi xml thành array

QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ 

thống lưu lại thông tin mới của 

Hàm chuyển đổi xml thành array

QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm 

thử hàm ETL. Hệt hống cho người 

dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm 

chuyển đổi xml thành array

QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông 

tin cập nhật của  Hàm chuyển đổi 

xml thành array

QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu 

thông tin cập nhật của  Hàm 

chuyển đổi xml thành array

QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu 

thông tin cập nhật của  Hàm 

chuyển đổi xml thành array

QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ 

thống xuất bản  Hàm chuyển đổi 

xml thành array
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm 

ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm 

và cho phép người dùng điều chỉnh  

Hàm chuyển đổi txt thành json

QTHT

Hệ thống

QTHT cấu hình các tham số. Hệ 

thống lưu lại tham số của  Hàm 

chuyển đổi txt thành json

QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ 

thống lưu lại thông tin mới của 

Hàm chuyển đổi txt thành json

QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm 

thử hàm ETL. Hệt hống cho người 

dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm 

chuyển đổi txt thành json

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ 

thống chạy thử trên dữ liệu mẫu 

của  Hàm chuyển đổi txt thành json

QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ 

thống hiển thị kết quả chạy thử  

Hàm chuyển đổi txt thành json

QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu 

thông tin cập nhật của  Hàm 

chuyển đổi txt thành json

QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ 

thống xuất bản  Hàm chuyển đổi 

txt thành json
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Hệ thống
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm 

ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm 

và cho phép người dùng điều chỉnh  

Hàm chuyển đổi txt thành array

QTHT

Hệ thống

QTHT cấu hình các tham số. Hệ 

thống lưu lại tham số của  Hàm 

chuyển đổi txt thành array

QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ 

thống lưu lại thông tin mới của 

Hàm chuyển đổi txt thành array

QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm 

thử hàm ETL. Hệt hống cho người 

dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm 

chuyển đổi txt thành array

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. 

Hệ thống chạy thử trên dữ liệu 

mẫu của  Hàm chuyển đổi txt 

thành array

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ 

thống chạy thử trên dữ liệu mẫu 

của  Hàm chuyển đổi txt thành 

array

QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu 

thông tin cập nhật của  Hàm 

chuyển đổi txt thành array

QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ 

thống xuất bản  Hàm chuyển đổi 

txt thành array
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm 

ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm 

và cho phép người dùng điều chỉnh  

Hàm di chuyển file

QTHT

Hệ thống

QTHT cấu hình các tham số. Hệ 

thống lưu lại tham số của  Hàm 

di chuyển file

QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ 

thống lưu lại thông tin mới của 

Hàm di chuyển file

QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm 

thử hàm ETL. Hệt hống cho người 

dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm di 

chuyển file

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. 

Hệ thống chạy thử trên dữ liệu 

mẫu của  Hàm di chuyển file

QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ 

thống hiển thị kết quả chạy thử  

Hàm di chuyển file

QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu 

thông tin cập nhật của  Hàm di 

chuyển file

QTHT chọn xuất bản hàm ETL. 

Hệ thống xuất bản  Hàm di 

chuyển file
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QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử  Hàm di chuyển file
QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của  Hàm di chuyển file
QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản  Hàm di chuyển file
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm 

ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm 

và cho phép người dùng điều chỉnh  

Hàm copy file

QTHT

Hệ thống

QTHT cấu hình các tham số. Hệ 

thống lưu lại tham số của  Hàm 

copy file

QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ 

thống lưu lại thông tin mới của 

Hàm copy file

QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm 

thử hàm ETL. Hệt hống cho người 

dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm 

copy file

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. 

Hệ thống chạy thử trên dữ liệu 

mẫu của  Hàm copy file

QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ 

thống hiển thị kết quả chạy thử  

Hàm copy file

QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu 

thông tin cập nhật của  Hàm 

copy file

QTHT chọn xuất bản hàm ETL. 

Hệ thống xuất bản  Hàm copy 

file
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Hệ thống
QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của  Hàm copy file
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QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử  Hàm copy file
QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của  Hàm copy file
QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản  Hàm copy file
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ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm 

và cho phép người dùng điều chỉnh  

Hàm xóa file

QTHT

Hệ thống

QTHT cấu hình các tham số. Hệ 

thống lưu lại tham số của  Hàm 

xóa file

QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ 

thống lưu lại thông tin mới của 

Hàm xóa file

QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm 

thử hàm ETL. Hệt hống cho người 

dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm 

xóa file

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. 

Hệ thống chạy thử trên dữ liệu 

mẫu của  Hàm xóa file

QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ 

thống hiển thị kết quả chạy thử  

Hàm xóa file

QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu 

thông tin cập nhật của  Hàm xóa 

file

QTHT chọn xuất bản hàm ETL. 

Hệ thống xuất bản  Hàm xóa 

file
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QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm xóa file
QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm xóa file

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của  Hàm xóa file
QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử  Hàm xóa file
QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của  Hàm xóa file
QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản  Hàm xóa file
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm 

ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm 

và cho phép người dùng điều chỉnh  

Hàm mở file csv

QTHT

Hệ thống

QTHT cấu hình các tham số. Hệ 

thống lưu lại tham số của  Hàm 

mở file csv

QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ 

thống lưu lại thông tin mới của 

Hàm mở file csv

QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm 

thử hàm ETL. Hệt hống cho người 

dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm 

mở file csv

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. 

Hệ thống chạy thử trên dữ liệu 

mẫu của  Hàm mở file csv

QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ 

thống hiển thị kết quả chạy thử  

Hàm mở file csv

QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu 

thông tin cập nhật của  Hàm mở 

file csv

QTHT chọn xuất bản hàm ETL. 

Hệ thống xuất bản  Hàm mở 

file csv
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh  Hàm mở file csv
QTHT
Hệ thống
QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của  Hàm mở file csv
QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm mở file csv
QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm mở file csv

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của  Hàm mở file csv
QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử  Hàm mở file csv
QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của  Hàm mở file csv
QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản  Hàm mở file csv
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm 

ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm 

và cho phép người dùng điều chỉnh  

Hàm mở file excel

QTHT

Hệ thống

QTHT cấu hình các tham số. Hệ 

thống lưu lại tham số của Hàm 

mở file excel

QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ 

thống lưu lại thông tin mới của 

Hàm mở file excel

QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm 

thử hàm ETL. Hệt hống cho người 

dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm 

mở file excel

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. 

Hệ thống chạy thử trên dữ liệu 

mẫu của  Hàm mở file excel

QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ 

thống hiển thị kết quả chạy thử  

Hàm mở file excel

QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu 

thông tin cập nhật của  Hàm mở 

file excel

QTHT chọn xuất bản hàm ETL. 

Hệ thống xuất bản  Hàm mở 

file excel
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh  Hàm mở file excel
QTHT
Hệ thống
QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của Hàm mở file excel
QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm mở file excel
QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm mở file excel

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của  Hàm mở file excel
QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử  Hàm mở file excel
QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của  Hàm mở file excel
QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản  Hàm mở file excel
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm 

ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm 

và cho phép người dùng điều chỉnh  

Hàm mở file parquet

QTHT

Hệ thống

QTHT cấu hình các tham số. Hệ 

thống lưu lại tham số của  Hàm 

mở file parquet

QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ 

thống lưu lại thông tin mới của 

Hàm mở file parquet

QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm 

thử hàm ETL. Hệt hống cho người 

dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm 

mở file parquet

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. 

Hệ thống chạy thử trên dữ liệu 

mẫu của  Hàm mở file parquet

QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ 

thống hiển thị kết quả chạy thử  

Hàm mở file parquet

QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu 

thông tin cập nhật của  Hàm mở 

file parquet

QTHT chọn xuất bản hàm ETL. 

Hệ thống xuất bản  Hàm mở 

file parquet
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh  Hàm mở file parquet
QTHT
Hệ thống
QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của  Hàm mở file parquet
QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm mở file parquet
QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm mở file parquet

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của  Hàm mở file parquet
QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử  Hàm mở file parquet
QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của  Hàm mở file parquet
QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản  Hàm mở file parquet
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm 

ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm 

và cho phép người dùng điều chỉnh  

Hàm mở file avro

QTHT

Hệ thống

QTHT cấu hình các tham số. Hệ 

thống lưu lại tham số của  Hàm 

mở file avro

QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ 

thống lưu lại thông tin mới của 

Hàm mở file avro

QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm 

thử hàm ETL. Hệt hống cho người 

dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm 

mở file avro

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. 

Hệ thống chạy thử trên dữ liệu 

mẫu của  Hàm mở file avro

QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ 

thống hiển thị kết quả chạy thử  

Hàm mở file avro

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. 

Hệ thống chạy thử trên dữ liệu 

mẫu của  Hàm mở file avro

QTHT chọn xuất bản hàm ETL. 

Hệ thống xuất bản  Hàm mở 

file avro
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh  Hàm mở file avro
QTHT
Hệ thống
QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của  Hàm mở file avro
QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm mở file avro
QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm mở file avro

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của  Hàm mở file avro
QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử  Hàm mở file avro
QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của  Hàm mở file avro
QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản  Hàm mở file avro
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm 

ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm 

và cho phép người dùng điều chỉnh  

Hàm mở file txt

QTHT

Hệ thống

QTHT cấu hình các tham số. Hệ 

thống lưu lại tham số của  Hàm 

mở file txt

QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ 

thống lưu lại thông tin mới của 

Hàm mở file txt

QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm 

thử hàm ETL. Hệt hống cho người 

dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm 

mở file txt

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. 

Hệ thống chạy thử trên dữ liệu 

mẫu của  Hàm mở file txt

QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ 

thống hiển thị kết quả chạy thử  

Hàm mở file txt

QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu 

thông tin cập nhật của  Hàm mở 

file txt

QTHT chọn xuất bản hàm ETL. 

Hệ thống xuất bản  Hàm mở 

file txt
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh  Hàm mở file txt
QTHT
Hệ thống
QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của  Hàm mở file txt
QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm mở file txt
QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm mở file txt

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của  Hàm mở file txt
QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử  Hàm mở file txt
QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của  Hàm mở file txt
QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản  Hàm mở file txt
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm 

ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm 

và cho phép người dùng điều chỉnh  

Hàm sửa tên file

QTHT

Hệ thống

QTHT cấu hình các tham số. Hệ 

thống lưu lại tham số của  Hàm 

sửa tên file

QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ 

thống lưu lại thông tin mới của 

Hàm sửa tên file

QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm 

thử hàm ETL. Hệt hống cho người 

dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm 

sửa tên file

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. 

Hệ thống chạy thử trên dữ liệu 

mẫu của  Hàm sửa tên file

QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ 

thống hiển thị kết quả chạy thử  

Hàm sửa tên file

QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu 

thông tin cập nhật của  Hàm sửa 

tên file

QTHT chọn xuất bản hàm ETL. 

Hệ thống xuất bản  Hàm sửa 

tên file
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh  Hàm sửa tên file
QTHT
Hệ thống
QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của  Hàm sửa tên file
QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm sửa tên file
QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm sửa tên file

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của  Hàm sửa tên file
QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử  Hàm sửa tên file
QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của  Hàm sửa tên file
QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản  Hàm sửa tên file
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm 

ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm 

và cho phép người dùng điều chỉnh  

Hàm chuyển file sang server khác

QTHT

Hệ thống

QTHT cấu hình các tham số. Hệ 

thống lưu lại tham số của  Hàm 

chuyển file sang server khác

QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ 

thống lưu lại thông tin mới của 

Hàm chuyển file sang server 

khác

QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm 

thử hàm ETL. Hệt hống cho người 

dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm 

chuyển file sang server khác

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. 

Hệ thống chạy thử trên dữ liệu 

mẫu của  Hàm chuyển file sang 

server khác

QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ 

thống hiển thị kết quả chạy thử  

Hàm chuyển file sang server khác

QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu 

thông tin cập nhật của  Hàm 

chuyển file sang server khác

QTHT chọn xuất bản hàm ETL. 

Hệ thống xuất bản  Hàm 

chuyển file sang server khác
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh  Hàm chuyển file sang server khác
QTHT
Hệ thống
QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của  Hàm chuyển file sang server khác
QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm chuyển file sang server khác
QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm chuyển file sang server khác

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của  Hàm chuyển file sang server khác
QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử  Hàm chuyển file sang server khác
QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của  Hàm chuyển file sang server khác
QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản  Hàm chuyển file sang server khác
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm 

ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm 

và cho phép người dùng điều chỉnh  

Hàm copy file sang server khác

QTHT

Hệ thống

QTHT cấu hình các tham số. Hệ 

thống lưu lại tham số của  Hàm 

copy file sang server khác

QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ 

thống lưu lại thông tin mới của 

Hàm copy file sang server khác

QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm 

thử hàm ETL. Hệt hống cho người 

dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm 

copy file sang server khác

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. 

Hệ thống chạy thử trên dữ liệu 

mẫu của  Hàm copy file sang 

server khác

QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ 

thống hiển thị kết quả chạy thử  

Hàm copy file sang server khác

QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu 

thông tin cập nhật của  Hàm 

copy file sang server khác

QTHT chọn xuất bản hàm ETL. 

Hệ thống xuất bản  Hàm copy 

file sang server khác
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh  Hàm copy file sang server khác
QTHT
Hệ thống
QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của  Hàm copy file sang server khác
QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm copy file sang server khác
QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm copy file sang server khác

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của  Hàm copy file sang server khác
QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử  Hàm copy file sang server khác
QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của  Hàm copy file sang server khác
QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản  Hàm copy file sang server khác



image129.emf
QTHT xem/điều chỉnh code của hàm 

ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm 

và cho phép người dùng điều chỉnh  

Hàm lấy file từ server khác

QTHT

Hệ thống

QTHT cấu hình các tham số. Hệ 

thống lưu lại tham số của  Hàm 

lấy file từ server khác

QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ 

thống lưu lại thông tin mới của 

Hàm lấy file từ server khác

QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm 

thử hàm ETL. Hệt hống cho người 

dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm 

lấy file từ server khác

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. 

Hệ thống chạy thử trên dữ liệu 

mẫu của  Hàm lấy file từ server 

khác

QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ 

thống hiển thị kết quả chạy thử  

Hàm lấy file từ server khác

QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu 

thông tin cập nhật của  Hàm lấy 

file từ server khác

QTHT chọn xuất bản hàm ETL. 

Hệ thống xuất bản  Hàm lấy 

file từ server khác
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh  Hàm lấy file từ server khác
QTHT
Hệ thống
QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của  Hàm lấy file từ server khác
QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm lấy file từ server khác
QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm lấy file từ server khác

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của  Hàm lấy file từ server khác
QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử  Hàm lấy file từ server khác
QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của  Hàm lấy file từ server khác
QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản  Hàm lấy file từ server khác
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm 

ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm 

và cho phép người dùng điều chỉnh  

Hàm xóa file từ server khác

QTHT

Hệ thống

QTHT cấu hình các tham số. Hệ 

thống lưu lại tham số của  Hàm 

xóa file từ server khác

QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ 

thống lưu lại thông tin mới của 

Hàm xóa file từ server khác

QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm 

thử hàm ETL. Hệt hống cho người 

dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm 

xóa file từ server khác

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. 

Hệ thống chạy thử trên dữ liệu 

mẫu của  Hàm xóa file từ server 

khác

QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ 

thống hiển thị kết quả chạy thử  

Hàm xóa file từ server khác

QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu 

thông tin cập nhật của  Hàm xóa 

file từ server khác

QTHT chọn xuất bản hàm ETL. 

Hệ thống xuất bản  Hàm xóa 

file từ server khác
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh  Hàm xóa file từ server khác
QTHT
Hệ thống
QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của  Hàm xóa file từ server khác
QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm xóa file từ server khác
QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm xóa file từ server khác

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của  Hàm xóa file từ server khác
QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử  Hàm xóa file từ server khác
QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của  Hàm xóa file từ server khác
QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản  Hàm xóa file từ server khác
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm 

ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm 

và cho phép người dùng điều chỉnh  

Hàm lấy dữ liệu từ API

QTHT

Hệ thống

QTHT cấu hình các tham số. Hệ 

thống lưu lại tham số của  Hàm 

lấy dữ liệu từ API

QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ 

thống lưu lại thông tin mới của 

Hàm lấy dữ liệu từ API

QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm 

thử hàm ETL. Hệt hống cho người 

dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm 

lấy dữ liệu từ API

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. 

Hệ thống chạy thử trên dữ liệu 

mẫu của  Hàm lấy dữ liệu từ API

QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ 

thống hiển thị kết quả chạy thử  

Hàm lấy dữ liệu từ API

QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu 

thông tin cập nhật của  Hàm lấy 

dữ liệu từ API

QTHT chọn xuất bản hàm ETL. 

Hệ thống xuất bản  Hàm lấy dữ 

liệu từ API
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh  Hàm lấy dữ liệu từ API
QTHT
Hệ thống
QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của  Hàm lấy dữ liệu từ API
QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm lấy dữ liệu từ API
QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm lấy dữ liệu từ API

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của  Hàm lấy dữ liệu từ API
QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử  Hàm lấy dữ liệu từ API
QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của  Hàm lấy dữ liệu từ API
QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản  Hàm lấy dữ liệu từ API
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm 

ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm 

và cho phép người dùng điều chỉnh  

Hàm lấy dữ liệu từ html

QTHT

Hệ thống

QTHT cấu hình các tham số. Hệ 

thống lưu lại tham số của  Hàm 

lấy dữ liệu từ html

QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ 

thống lưu lại thông tin mới của 

Hàm lấy dữ liệu từ html

QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm 

thử hàm ETL. Hệt hống cho người 

dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm 

lấy dữ liệu từ html

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. 

Hệ thống chạy thử trên dữ liệu 

mẫu của  Hàm lấy dữ liệu từ html

QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ 

thống hiển thị kết quả chạy thử  

Hàm lấy dữ liệu từ html

QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu 

thông tin cập nhật của  Hàm lấy 

dữ liệu từ html

QTHT chọn xuất bản hàm ETL. 

Hệ thống xuất bản  Hàm lấy dữ 

liệu từ html
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh  Hàm lấy dữ liệu từ html
QTHT
Hệ thống
QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của  Hàm lấy dữ liệu từ html
QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm lấy dữ liệu từ html
QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm lấy dữ liệu từ html

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của  Hàm lấy dữ liệu từ html
QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử  Hàm lấy dữ liệu từ html
QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của  Hàm lấy dữ liệu từ html
QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản  Hàm lấy dữ liệu từ html
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm 

ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm 

và cho phép người dùng điều chỉnh  

Hàm lấy dữ liệu từ ajax

QTHT

Hệ thống

QTHT cấu hình các tham số. Hệ 

thống lưu lại tham số của  Hàm 

lấy dữ liệu từ ajax

QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ 

thống lưu lại thông tin mới của 

Hàm lấy dữ liệu từ ajax

QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm 

thử hàm ETL. Hệt hống cho người 

dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm 

lấy dữ liệu từ ajax

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. 

Hệ thống chạy thử trên dữ liệu 

mẫu của  Hàm lấy dữ liệu từ ajax

QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ 

thống hiển thị kết quả chạy thử  

Hàm lấy dữ liệu từ ajax

QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu 

thông tin cập nhật của  Hàm lấy 

dữ liệu từ ajax

QTHT chọn xuất bản hàm ETL. 

Hệ thống xuất bản  Hàm lấy dữ 

liệu từ ajax
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh  Hàm lấy dữ liệu từ ajax
QTHT
Hệ thống
QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của  Hàm lấy dữ liệu từ ajax
QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm lấy dữ liệu từ ajax
QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm lấy dữ liệu từ ajax

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của  Hàm lấy dữ liệu từ ajax
QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử  Hàm lấy dữ liệu từ ajax
QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của  Hàm lấy dữ liệu từ ajax
QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản  Hàm lấy dữ liệu từ ajax
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm 

ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm 

và cho phép người dùng điều chỉnh  

Hàm lấy dữ liệu từ baseauthen

QTHT

Hệ thống

QTHT cấu hình các tham số. Hệ 

thống lưu lại tham số của  Hàm 

lấy dữ liệu từ baseauthen

QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ 

thống lưu lại thông tin mới của 

Hàm lấy dữ liệu từ baseauthen

QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm 

thử hàm ETL. Hệt hống cho người 

dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm 

lấy dữ liệu từ baseauthen

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. 

Hệ thống chạy thử trên dữ liệu 

mẫu của  Hàm lấy dữ liệu từ 

baseauthen

QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ 

thống hiển thị kết quả chạy thử  

Hàm lấy dữ liệu từ baseauthen

QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu 

thông tin cập nhật của  Hàm lấy 

dữ liệu từ baseauthen

QTHT chọn xuất bản hàm ETL. 

Hệ thống xuất bản  Hàm lấy dữ 

liệu từ baseauthen
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh  Hàm lấy dữ liệu từ baseauthen
QTHT
Hệ thống
QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của  Hàm lấy dữ liệu từ baseauthen
QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm lấy dữ liệu từ baseauthen
QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm lấy dữ liệu từ baseauthen

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của  Hàm lấy dữ liệu từ baseauthen
QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử  Hàm lấy dữ liệu từ baseauthen
QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của  Hàm lấy dữ liệu từ baseauthen
QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản  Hàm lấy dữ liệu từ baseauthen
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm 

ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm 

và cho phép người dùng điều chỉnh  

Hàm lấy dữ liệu từ oauth

QTHT

Hệ thống

QTHT cấu hình các tham số. Hệ 

thống lưu lại tham số của  Hàm 

lấy dữ liệu từ oauth

QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ 

thống lưu lại thông tin mới của 

Hàm lấy dữ liệu từ oauth

QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm 

thử hàm ETL. Hệt hống cho người 

dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm 

lấy dữ liệu từ oauth

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. 

Hệ thống chạy thử trên dữ liệu 

mẫu của  Hàm lấy dữ liệu từ 

oauth

QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ 

thống hiển thị kết quả chạy thử  

Hàm lấy dữ liệu từ oauth

QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu 

thông tin cập nhật của  Hàm lấy 

dữ liệu từ oauth

QTHT chọn xuất bản hàm ETL. 

Hệ thống xuất bản  Hàm lấy dữ 

liệu từ oauth
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh  Hàm lấy dữ liệu từ oauth
QTHT
Hệ thống
QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của  Hàm lấy dữ liệu từ oauth
QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm lấy dữ liệu từ oauth
QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm lấy dữ liệu từ oauth

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của  Hàm lấy dữ liệu từ oauth
QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử  Hàm lấy dữ liệu từ oauth
QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của  Hàm lấy dữ liệu từ oauth
QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản  Hàm lấy dữ liệu từ oauth
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm 

ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm 

và cho phép người dùng điều chỉnh  

Hàm lấy dữ liệu từ oauth2

QTHT

Hệ thống

QTHT cấu hình các tham số. Hệ 

thống lưu lại tham số của  Hàm 

lấy dữ liệu từ oauth2

QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ 

thống lưu lại thông tin mới của 

Hàm lấy dữ liệu từ oauth2

QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm 

thử hàm ETL. Hệt hống cho người 

dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm 

lấy dữ liệu từ oauth2

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. 

Hệ thống chạy thử trên dữ liệu 

mẫu của  Hàm lấy dữ liệu từ 

oauth2

QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ 

thống hiển thị kết quả chạy thử  

Hàm lấy dữ liệu từ oauth2

QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu 

thông tin cập nhật của  Hàm lấy 

dữ liệu từ oauth2

QTHT chọn xuất bản hàm ETL. 

Hệ thống xuất bản  Hàm lấy dữ 

liệu từ oauth2
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh  Hàm lấy dữ liệu từ oauth2
QTHT
Hệ thống
QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của  Hàm lấy dữ liệu từ oauth2
QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm lấy dữ liệu từ oauth2
QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm lấy dữ liệu từ oauth2

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của  Hàm lấy dữ liệu từ oauth2
QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử  Hàm lấy dữ liệu từ oauth2
QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của  Hàm lấy dữ liệu từ oauth2
QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản  Hàm lấy dữ liệu từ oauth2
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm 

ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm 

và cho phép người dùng điều chỉnh  

Hàm lấy dữ liệu MongoDB từ 

aggregate

QTHT

Hệ thống

QTHT cấu hình các tham số. Hệ 

thống lưu lại tham số của  Hàm 

lấy dữ liệu MongoDB từ 

aggregate

QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ 

thống lưu lại thông tin mới của 

Hàm lấy dữ liệu MongoDB từ 

aggregate

QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm 

thử hàm ETL. Hệt hống cho người 

dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm 

lấy dữ liệu MongoDB từ aggregate

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. 

Hệ thống chạy thử trên dữ liệu 

mẫu của  Hàm lấy dữ liệu 

MongoDB từ aggregate

QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ 

thống hiển thị kết quả chạy thử  

Hàm lấy dữ liệu MongoDB từ 

aggregate

QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu 

thông tin cập nhật của  Hàm lấy 

dữ liệu MongoDB từ aggregate

QTHT chọn xuất bản hàm ETL. 

Hệ thống xuất bản  Hàm lấy dữ 

liệu MongoDB từ aggregate
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh  Hàm lấy dữ liệu MongoDB từ aggregate
QTHT
Hệ thống
QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của  Hàm lấy dữ liệu MongoDB từ aggregate
QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm lấy dữ liệu MongoDB từ aggregate
QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm lấy dữ liệu MongoDB từ aggregate

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của  Hàm lấy dữ liệu MongoDB từ aggregate
QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử  Hàm lấy dữ liệu MongoDB từ aggregate
QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của  Hàm lấy dữ liệu MongoDB từ aggregate
QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản  Hàm lấy dữ liệu MongoDB từ aggregate
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm 

ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm 

và cho phép người dùng điều chỉnh  

Hàm lấy dữ liệu MongoDB từ filter

QTHT

Hệ thống

QTHT cấu hình các tham số. Hệ 

thống lưu lại tham số của  Hàm 

lấy dữ liệu MongoDB từ filter

QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ 

thống lưu lại thông tin mới của 

Hàm lấy dữ liệu MongoDB từ 

filter

QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm 

thử hàm ETL. Hệt hống cho người 

dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm 

lấy dữ liệu MongoDB từ filter

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. 

Hệ thống chạy thử trên dữ liệu 

mẫu của  Hàm lấy dữ liệu 

MongoDB từ filter

QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ 

thống hiển thị kết quả chạy thử  

Hàm lấy dữ liệu MongoDB từ 

filter

QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu 

thông tin cập nhật của  Hàm lấy 

dữ liệu MongoDB từ filter

QTHT chọn xuất bản hàm ETL. 

Hệ thống xuất bản  Hàm lấy dữ 

liệu MongoDB từ filter
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh  Hàm lấy dữ liệu MongoDB từ filter
QTHT
Hệ thống
QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của  Hàm lấy dữ liệu MongoDB từ filter
QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm lấy dữ liệu MongoDB từ filter
QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm lấy dữ liệu MongoDB từ filter

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của  Hàm lấy dữ liệu MongoDB từ filter
QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử  Hàm lấy dữ liệu MongoDB từ filter
QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của  Hàm lấy dữ liệu MongoDB từ filter
QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản  Hàm lấy dữ liệu MongoDB từ filter
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm 

ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm 

và cho phép người dùng điều chỉnh  

Hàm lấy dữ liệu MongoDB từ filter

QTHT

Hệ thống

QTHT cấu hình các tham số. Hệ 

thống lưu lại tham số của  Hàm 

gán dữ liệu (bỏ qua khi key 

trùng) MongoDB

QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ 

thống lưu lại thông tin mới của 

Hàm gán dữ liệu (bỏ qua khi key 

trùng) MongoDB

QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm 

thử hàm ETL. Hệt hống cho người 

dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm 

gán dữ liệu (bỏ qua khi key trùng) 

MongoDB

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. 

Hệ thống chạy thử trên dữ liệu 

mẫu của  Hàm gán dữ liệu (bỏ 

qua khi key trùng) MongoDB

QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ 

thống hiển thị kết quả chạy thử  

Hàm gán dữ liệu (bỏ qua khi key 

trùng) MongoDB

QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu 

thông tin cập nhật của  Hàm gán 

dữ liệu (bỏ qua khi key trùng) 

MongoDB

QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ 

thống xuất bản  Hàm gán dữ liệu 

(bỏ qua khi key trùng) MongoDB
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh  Hàm lấy dữ liệu MongoDB từ filter
QTHT
Hệ thống
QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của  Hàm gán dữ liệu (bỏ qua khi key trùng) MongoDB
QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm gán dữ liệu (bỏ qua khi key trùng) MongoDB
QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm gán dữ liệu (bỏ qua khi key trùng) MongoDB

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của  Hàm gán dữ liệu (bỏ qua khi key trùng) MongoDB
QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử  Hàm gán dữ liệu (bỏ qua khi key trùng) MongoDB
QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của  Hàm gán dữ liệu (bỏ qua khi key trùng) MongoDB
QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản  Hàm gán dữ liệu (bỏ qua khi key trùng) MongoDB
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm 

ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm 

và cho phép người dùng điều chỉnh  

Hàm gán tất cả dữ liệu MongoDB

QTHT

Hệ thống

QTHT cấu hình các tham số. Hệ 

thống lưu lại tham số của  Hàm 

gán tất cả dữ liệu MongoDB

QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ 

thống lưu lại thông tin mới của 

Hàm gán tất cả dữ liệu MongoDB

QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm 

thử hàm ETL. Hệt hống cho người 

dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm 

gán tất cả dữ liệu MongoDB

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. 

Hệ thống chạy thử trên dữ liệu 

mẫu của  Hàm gán tất cả dữ liệu 

MongoDB

QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ 

thống hiển thị kết quả chạy thử  

Hàm gán tất cả dữ liệu MongoDB

QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu 

thông tin cập nhật của  Hàm gán 

tất cả dữ liệu MongoDB

QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ 

thống xuất bản  Hàm gán tất cả 

dữ liệu MongoDB
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh  Hàm gán tất cả dữ liệu MongoDB
QTHT
Hệ thống
QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của  Hàm gán tất cả dữ liệu MongoDB
QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm gán tất cả dữ liệu MongoDB
QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm gán tất cả dữ liệu MongoDB

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của  Hàm gán tất cả dữ liệu MongoDB
QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử  Hàm gán tất cả dữ liệu MongoDB
QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của  Hàm gán tất cả dữ liệu MongoDB
QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản  Hàm gán tất cả dữ liệu MongoDB
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm 

ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm 

và cho phép người dùng điều chỉnh  

Hàm gán và cập nhật dữ liệu 

MongoDB

QTHT

Hệ thống

QTHT cấu hình các tham số. Hệ 

thống lưu lại tham số của  Hàm 

gán và cập nhật dữ liệu 

MongoDB

QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ 

thống lưu lại thông tin mới của 

Hàm gán và cập nhật dữ liệu 

MongoDB

QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm 

thử hàm ETL. Hệt hống cho người 

dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm 

gán và cập nhật dữ liệu MongoDB

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ 

thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của  

Hàm gán và cập nhật dữ liệu 

MongoDB

QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ 

thống hiển thị kết quả chạy thử  

Hàm gán và cập nhật dữ liệu 

MongoDB

QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu 

thông tin cập nhật của  Hàm gán 

và cập nhật dữ liệu MongoDB

QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ 

thống xuất bản  Hàm gán và cập 

nhật dữ liệu MongoDB
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh  Hàm gán và cập nhật dữ liệu MongoDB
QTHT
Hệ thống
QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của  Hàm gán và cập nhật dữ liệu MongoDB
QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm gán và cập nhật dữ liệu MongoDB
QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm gán và cập nhật dữ liệu MongoDB

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của  Hàm gán và cập nhật dữ liệu MongoDB
QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử  Hàm gán và cập nhật dữ liệu MongoDB
QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của  Hàm gán và cập nhật dữ liệu MongoDB
QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản  Hàm gán và cập nhật dữ liệu MongoDB
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm 

ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm 

và cho phép người dùng điều chỉnh  

Hàm gán và xóa dữ liệu MongoDB

QTHT

Hệ thống

QTHT cấu hình các tham số. Hệ 

thống lưu lại tham số của  Hàm 

gán và xóa dữ liệu MongoDB

QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ 

thống lưu lại thông tin mới của 

Hàm gán và xóa dữ liệu 

MongoDB

QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm 

thử hàm ETL. Hệt hống cho người 

dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm 

gán và xóa dữ liệu MongoDB

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ 

thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của  

Hàm gán và xóa dữ liệu MongoDB

QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ 

thống hiển thị kết quả chạy thử  

Hàm gán và xóa dữ liệu MongoDB

QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu 

thông tin cập nhật của  Hàm gán 

và xóa dữ liệu MongoDB

QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ 

thống xuất bản  Hàm gán và xóa 

dữ liệu MongoDB
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh  Hàm gán và xóa dữ liệu MongoDB
QTHT
Hệ thống
QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của  Hàm gán và xóa dữ liệu MongoDB
QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm gán và xóa dữ liệu MongoDB
QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm gán và xóa dữ liệu MongoDB

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của  Hàm gán và xóa dữ liệu MongoDB
QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử  Hàm gán và xóa dữ liệu MongoDB
QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của  Hàm gán và xóa dữ liệu MongoDB
QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản  Hàm gán và xóa dữ liệu MongoDB
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm 

ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm 

và cho phép người dùng điều chỉnh  
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image144.emf
QTHT xem/điều chỉnh code của hàm 

ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm 

và cho phép người dùng điều chỉnh  

Hàm lấy dữ liệu Elasticsearch từ filter

QTHT

Hệ thống

QTHT cấu hình các tham số. Hệ 

thống lưu lại tham số của  Hàm 

lấy dữ liệu Elasticsearch từ filter

QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ 

thống lưu lại thông tin mới của 

Hàm lấy dữ liệu Elasticsearch từ 

filter

QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm 

thử hàm ETL. Hệt hống cho người 

dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm 

lấy dữ liệu Elasticsearch từ filter

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ 

thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của  

Hàm lấy dữ liệu Elasticsearch từ filter

QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ 

thống hiển thị kết quả chạy thử  

Hàm lấy dữ liệu Elasticsearch từ 

filter

QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu 

thông tin cập nhật của  Hàm lấy 

dữ liệu Elasticsearch từ filter

QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ 

thống xuất bản  Hàm lấy dữ liệu 

Elasticsearch từ filter


Microsoft_Visio_Drawing107.vsdx
QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh  Hàm lấy dữ liệu Elasticsearch từ filter
QTHT
Hệ thống
QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của  Hàm lấy dữ liệu Elasticsearch từ filter
QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm lấy dữ liệu Elasticsearch từ filter
QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm lấy dữ liệu Elasticsearch từ filter

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của  Hàm lấy dữ liệu Elasticsearch từ filter
QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử  Hàm lấy dữ liệu Elasticsearch từ filter
QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của  Hàm lấy dữ liệu Elasticsearch từ filter
QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản  Hàm lấy dữ liệu Elasticsearch từ filter
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QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm gán và cập nhật dữ liệu Elasticsearch

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của  Hàm gán và cập nhật dữ liệu Elasticsearch
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QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của  Hàm gán và xóa dữ liệu Elasticsearch
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QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử  Hàm tạo giá trị tham chiếu Elasticsearch
QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của  Hàm tạo giá trị tham chiếu Elasticsearch
QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản  Hàm tạo giá trị tham chiếu Elasticsearch
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm 

ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm 

và cho phép người dùng điều chỉnh  

Hàm lấy dữ liệu Spark từ SQL

QTHT

Hệ thống

QTHT cấu hình các tham số. Hệ 

thống lưu lại tham số của  Hàm 

lấy dữ liệu Spark từ SQL

QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ 

thống lưu lại thông tin mới của 

Hàm lấy dữ liệu Spark từ SQL

QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm 

thử hàm ETL. Hệt hống cho người 

dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm 

lấy dữ liệu Spark từ SQL

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ 

thống chạy thử trên dữ liệu mẫu 

của  Hàm lấy dữ liệu Spark từ SQL

QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ 

thống hiển thị kết quả chạy thử  

Hàm lấy dữ liệu Spark từ SQL

QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu 

thông tin cập nhật của  Hàm lấy 

dữ liệu Spark từ SQL

QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ 

thống xuất bản  Hàm lấy dữ liệu 

Spark từ SQL
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh  Hàm lấy dữ liệu Spark từ SQL
QTHT
Hệ thống
QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của  Hàm lấy dữ liệu Spark từ SQL
QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm lấy dữ liệu Spark từ SQL
QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm lấy dữ liệu Spark từ SQL

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của  Hàm lấy dữ liệu Spark từ SQL
QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử  Hàm lấy dữ liệu Spark từ SQL
QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của  Hàm lấy dữ liệu Spark từ SQL
QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản  Hàm lấy dữ liệu Spark từ SQL
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm 

ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm 

và cho phép người dùng điều chỉnh  

Hàm gán dữ liệu (bỏ qua khi key 

trùng) Spark

QTHT

Hệ thống

QTHT cấu hình các tham số. Hệ 

thống lưu lại tham số của  Hàm 

gán dữ liệu (bỏ qua khi key 

trùng) Spark

QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ 

thống lưu lại thông tin mới của 

Hàm gán dữ liệu (bỏ qua khi key 

trùng) Spark

QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm 

thử hàm ETL. Hệt hống cho người 

dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm 

gán dữ liệu (bỏ qua khi key trùng) 

Spark

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ 

thống chạy thử trên dữ liệu mẫu 

của  Hàm gán dữ liệu (bỏ qua khi 

key trùng) Spark

QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ 

thống hiển thị kết quả chạy thử  

Hàm gán dữ liệu (bỏ qua khi key 

trùng) Spark

QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu 

thông tin cập nhật của  Hàm gán 

dữ liệu (bỏ qua khi key trùng) 

Spark

QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ 

thống xuất bản  Hàm gán dữ liệu 

(bỏ qua khi key trùng) Spark
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh  Hàm gán dữ liệu (bỏ qua khi key trùng) Spark
QTHT
Hệ thống
QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của  Hàm gán dữ liệu (bỏ qua khi key trùng) Spark
QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm gán dữ liệu (bỏ qua khi key trùng) Spark
QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm gán dữ liệu (bỏ qua khi key trùng) Spark

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của  Hàm gán dữ liệu (bỏ qua khi key trùng) Spark
QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử  Hàm gán dữ liệu (bỏ qua khi key trùng) Spark
QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của  Hàm gán dữ liệu (bỏ qua khi key trùng) Spark
QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản  Hàm gán dữ liệu (bỏ qua khi key trùng) Spark
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm 

ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm 

và cho phép người dùng điều chỉnh  

Hàm gán tất cả dữ liệu Spark

QTHT

Hệ thống

QTHT cấu hình các tham số. Hệ 

thống lưu lại tham số của  Hàm 

gán tất cả dữ liệu Spark

QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ 

thống lưu lại thông tin mới của 

Hàm gán tất cả dữ liệu Spark

QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm 

thử hàm ETL. Hệt hống cho người 

dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm 

gán tất cả dữ liệu Spark

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ 

thống chạy thử trên dữ liệu mẫu 

của  Hàm gán tất cả dữ liệu Spark

QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ 

thống hiển thị kết quả chạy thử  

Hàm gán tất cả dữ liệu Spark

QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu 

thông tin cập nhật của  Hàm gán 

tất cả dữ liệu Spark

QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ 

thống xuất bản  Hàm gán tất cả 

dữ liệu Spark
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh  Hàm gán tất cả dữ liệu Spark
QTHT
Hệ thống
QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của  Hàm gán tất cả dữ liệu Spark
QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm gán tất cả dữ liệu Spark
QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm gán tất cả dữ liệu Spark

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của  Hàm gán tất cả dữ liệu Spark
QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử  Hàm gán tất cả dữ liệu Spark
QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của  Hàm gán tất cả dữ liệu Spark
QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản  Hàm gán tất cả dữ liệu Spark
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm 

ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm 

và cho phép người dùng điều chỉnh  

Hàm gán và cập nhật dữ liệu Spark

QTHT

Hệ thống

QTHT cấu hình các tham số. Hệ 

thống lưu lại tham số của  Hàm 

gán và cập nhật dữ liệu Spark

QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ 

thống lưu lại thông tin mới của 

Hàm gán và cập nhật dữ liệu 

Spark

QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm 

thử hàm ETL. Hệt hống cho người 

dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm 

gán và cập nhật dữ liệu Spark

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ 

thống chạy thử trên dữ liệu mẫu 

của  Hàm gán và cập nhật dữ liệu 

Spark

QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ 

thống hiển thị kết quả chạy thử  

Hàm gán và cập nhật dữ liệu 

Spark

QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu 

thông tin cập nhật của  Hàm gán 

và cập nhật dữ liệu Spark

QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ 

thống xuất bản  Hàm gán và cập 

nhật dữ liệu Spark
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh  Hàm gán và cập nhật dữ liệu Spark
QTHT
Hệ thống
QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của  Hàm gán và cập nhật dữ liệu Spark
QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm gán và cập nhật dữ liệu Spark
QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm gán và cập nhật dữ liệu Spark

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của  Hàm gán và cập nhật dữ liệu Spark
QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử  Hàm gán và cập nhật dữ liệu Spark
QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của  Hàm gán và cập nhật dữ liệu Spark
QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản  Hàm gán và cập nhật dữ liệu Spark
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm 

ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm 

và cho phép người dùng điều chỉnh  

Hàm gán và xóa dữ liệu Spark

QTHT

Hệ thống

QTHT cấu hình các tham số. Hệ 

thống lưu lại tham số của  Hàm 

gán và xóa dữ liệu Spark

QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ 

thống lưu lại thông tin mới của 

Hàm gán và xóa dữ liệu Spark

QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm 

thử hàm ETL. Hệt hống cho người 

dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm 

gán và xóa dữ liệu Spark

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ 

thống chạy thử trên dữ liệu mẫu 

của  Hàm gán và xóa dữ liệu 

Spark

QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ 

thống hiển thị kết quả chạy thử  

Hàm gán và xóa dữ liệu Spark

QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu 

thông tin cập nhật của  Hàm gán 

và xóa dữ liệu Spark

QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ 

thống xuất bản  Hàm gán và xóa 

dữ liệu Spark
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh  Hàm gán và xóa dữ liệu Spark
QTHT
Hệ thống
QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của  Hàm gán và xóa dữ liệu Spark
QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm gán và xóa dữ liệu Spark
QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm gán và xóa dữ liệu Spark

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của  Hàm gán và xóa dữ liệu Spark
QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử  Hàm gán và xóa dữ liệu Spark
QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của  Hàm gán và xóa dữ liệu Spark
QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản  Hàm gán và xóa dữ liệu Spark
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm 

ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm 

và cho phép người dùng điều chỉnh  

Hàm tạo bảng Spark

QTHT

Hệ thống

QTHT cấu hình các tham số. Hệ 

thống lưu lại tham số của  Hàm 

tạo bảng Spark

QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ 

thống lưu lại thông tin mới của 

Hàm tạo bảng Spark

QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm 

thử hàm ETL. Hệt hống cho người 

dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm 

tạo bảng Spark

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ 

thống chạy thử trên dữ liệu mẫu 

của  Hàm tạo bảng Spark

QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ 

thống hiển thị kết quả chạy thử  

Hàm tạo bảng Spark

QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu 

thông tin cập nhật của  Hàm tạo 

bảng Spark

QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ 

thống xuất bản  Hàm tạo bảng 

Spark
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QTHT xem/điều chỉnh code của hàm ETL, Hệ thống hiển thị code của hàm và cho phép người dùng điều chỉnh  Hàm tạo bảng Spark
QTHT
Hệ thống
QTHT cấu hình các tham số. Hệ thống lưu lại tham số của  Hàm tạo bảng Spark
QTHT chỉnh sửa thông tin. Hệ thống lưu lại thông tin mới của Hàm tạo bảng Spark
QTHT cấu hình dữ liệu mẫu để kiểm thử hàm ETL. Hệt hống cho người dùng nhập/tải lên dữ liệu mẫu Hàm tạo bảng Spark

QTHT chọn chạy thử hàm ETL. Hệ thống chạy thử trên dữ liệu mẫu của  Hàm tạo bảng Spark
QTHT chọn hiển thị kết quả. Hệ thống hiển thị kết quả chạy thử  Hàm tạo bảng Spark
QTHT chọn lưu. Hệ thống lưu thông tin cập nhật của  Hàm tạo bảng Spark
QTHT chọn xuất bản hàm ETL. Hệ thống xuất bản  Hàm tạo bảng Spark
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QTHT gọi các Operator để xử lý dữ 

liệu. Hệ thống thực hiện sử lý dữ liệu 

phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Y tế

QTHT

Hệ thống

QTHT gọi lệnh thực hiện kết nối. Hệ 

thống thực hiện kết nối để phục vụ 

Đồng bộ dữ liệu ngành Y tế

QTHT thực hiện tạo mới DAG, hệ 

thống khởi tạo DAG phục vụ Đồng 

bộ dữ liệu ngành Y tế

QTHT gọi lệnh để thực hiện các bước 

ETL dữ liệu. Hệ thống thực hiện tuần tự 

các bước ETL dữ liệu để phục vụ Đồng 

bộ dữ liệu ngành Y tế

QTHT cấu hình lập lịch định kỳ chạy 

ETL. Hệ thống chạy định kỳ theo 

đúng cấu hình để phục vụ Đồng bộ 

dữ liệu ngành Y tế

QTHT lưu tác vụ ETL dưới dạng file 

.py được tổ chức trong cây thư mục. 

Hệ thống lưu và quản lý file .py của 

tác vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Y tế

QTHT viết bổ sung các operator mới 

để hỗ trợ việc ETL dữ liệu. Hệ thống 

cho phép gọi đến các Operator đó để 

phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Y tế

QTHT tải job ETL dưới dạng file .py. 

Hệ thống xuất ra file tương ứng với 

tác vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Y tế
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QTHT gọi các Operator để xử lý dữ liệu. Hệ thống thực hiện sử lý dữ liệu phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Y tế
QTHT
Hệ thống
QTHT gọi lệnh thực hiện kết nối. Hệ thống thực hiện kết nối để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Y tế
QTHT thực hiện tạo mới DAG, hệ thống khởi tạo DAG phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Y tế
QTHT gọi lệnh để thực hiện các bước ETL dữ liệu. Hệ thống thực hiện tuần tự các bước ETL dữ liệu để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Y tế

QTHT cấu hình lập lịch định kỳ chạy ETL. Hệ thống chạy định kỳ theo đúng cấu hình để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Y tế
QTHT lưu tác vụ ETL dưới dạng file .py được tổ chức trong cây thư mục. Hệ thống lưu và quản lý file .py của tác vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Y tế
QTHT viết bổ sung các operator mới để hỗ trợ việc ETL dữ liệu. Hệ thống cho phép gọi đến các Operator đó để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Y tế
QTHT tải job ETL dưới dạng file .py. Hệ thống xuất ra file tương ứng với tác vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Y tế
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QTHT gọi các Operator để xử lý dữ 

liệu. Hệ thống thực hiện sử lý dữ liệu 

phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Giáo 

dục và Đào tạo

QTHT

Hệ thống

QTHT gọi lệnh thực hiện kết nối. Hệ 

thống thực hiện kết nối để phục vụ 

Đồng bộ dữ liệu ngành Giáo dục và 

Đào tạo

QTHT thực hiện tạo mới DAG, hệ 

thống khởi tạo DAG phục vụ Đồng 

bộ dữ liệu ngành Giáo dục và Đào 

tạo

QTHT gọi lệnh để thực hiện các bước 

ETL dữ liệu. Hệ thống thực hiện tuần tự 

các bước ETL dữ liệu để phục vụ Đồng 

bộ dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo

QTHT cấu hình lập lịch định kỳ chạy 

ETL. Hệ thống chạy định kỳ theo 

đúng cấu hình để phục vụ Đồng bộ 

dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo

QTHT lưu tác vụ ETL dưới dạng file 

.py được tổ chức trong cây thư mục. 

Hệ thống lưu và quản lý file .py của 

tác vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Giáo 

dục và Đào tạo

QTHT viết bổ sung các operator mới 

để hỗ trợ việc ETL dữ liệu. Hệ thống 

cho phép gọi đến các Operator đó để 

phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Giáo 

dục và Đào tạo

QTHT tải job ETL dưới dạng file .py. 

Hệ thống xuất ra file tương ứng với 

tác vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Giáo 

dục và Đào tạo
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QTHT gọi các Operator để xử lý dữ liệu. Hệ thống thực hiện sử lý dữ liệu phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo
QTHT
Hệ thống
QTHT gọi lệnh thực hiện kết nối. Hệ thống thực hiện kết nối để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo
QTHT thực hiện tạo mới DAG, hệ thống khởi tạo DAG phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo
QTHT gọi lệnh để thực hiện các bước ETL dữ liệu. Hệ thống thực hiện tuần tự các bước ETL dữ liệu để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo

QTHT cấu hình lập lịch định kỳ chạy ETL. Hệ thống chạy định kỳ theo đúng cấu hình để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo
QTHT lưu tác vụ ETL dưới dạng file .py được tổ chức trong cây thư mục. Hệ thống lưu và quản lý file .py của tác vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo
QTHT viết bổ sung các operator mới để hỗ trợ việc ETL dữ liệu. Hệ thống cho phép gọi đến các Operator đó để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo
QTHT tải job ETL dưới dạng file .py. Hệ thống xuất ra file tương ứng với tác vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo
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QTHT gọi các Operator để xử lý dữ 

liệu. Hệ thống thực hiện sử lý dữ liệu 

phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

QTHT

Hệ thống

QTHT gọi lệnh thực hiện kết nối. Hệ 

thống thực hiện kết nối để phục vụ 

Đồng bộ dữ liệu ngành Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn

QTHT thực hiện tạo mới DAG, hệ 

thống khởi tạo DAG phục vụ Đồng 

bộ dữ liệu ngành Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn

QTHT gọi lệnh để thực hiện các bước 

ETL dữ liệu. Hệ thống thực hiện tuần tự 

các bước ETL dữ liệu để phục vụ Đồng 

bộ dữ liệu ngành Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn

QTHT cấu hình lập lịch định kỳ chạy 

ETL. Hệ thống chạy định kỳ theo 

đúng cấu hình để phục vụ Đồng bộ 

dữ liệu ngành Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn

QTHT lưu tác vụ ETL dưới dạng file 

.py được tổ chức trong cây thư mục. 

Hệ thống lưu và quản lý file .py của 

tác vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn

QTHT viết bổ sung các operator mới 

để hỗ trợ việc ETL dữ liệu. Hệ thống 

cho phép gọi đến các Operator đó để 

phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn

QTHT tải job ETL dưới dạng file .py. 

Hệ thống xuất ra file tương ứng với 

tác vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn
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QTHT gọi các Operator để xử lý dữ liệu. Hệ thống thực hiện sử lý dữ liệu phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
QTHT
Hệ thống
QTHT gọi lệnh thực hiện kết nối. Hệ thống thực hiện kết nối để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
QTHT thực hiện tạo mới DAG, hệ thống khởi tạo DAG phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
QTHT gọi lệnh để thực hiện các bước ETL dữ liệu. Hệ thống thực hiện tuần tự các bước ETL dữ liệu để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

QTHT cấu hình lập lịch định kỳ chạy ETL. Hệ thống chạy định kỳ theo đúng cấu hình để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
QTHT lưu tác vụ ETL dưới dạng file .py được tổ chức trong cây thư mục. Hệ thống lưu và quản lý file .py của tác vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
QTHT viết bổ sung các operator mới để hỗ trợ việc ETL dữ liệu. Hệ thống cho phép gọi đến các Operator đó để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
QTHT tải job ETL dưới dạng file .py. Hệ thống xuất ra file tương ứng với tác vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
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QTHT gọi các Operator để xử lý dữ 

liệu. Hệ thống thực hiện sử lý dữ liệu 

phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Giao 

thông Vận tải

QTHT

Hệ thống

QTHT gọi lệnh thực hiện kết nối. Hệ 

thống thực hiện kết nối để phục vụ 

Đồng bộ dữ liệu ngành Giao thông 

Vận tải

QTHT thực hiện tạo mới DAG, hệ 

thống khởi tạo DAG phục vụ Đồng 

bộ dữ liệu ngành Giao thông Vận tải

QTHT gọi lệnh để thực hiện các bước 

ETL dữ liệu. Hệ thống thực hiện tuần tự 

các bước ETL dữ liệu để phục vụ Đồng 

bộ dữ liệu ngành Giao thông Vận tải

QTHT cấu hình lập lịch định kỳ chạy 

ETL. Hệ thống chạy định kỳ theo 

đúng cấu hình để phục vụ Đồng bộ 

dữ liệu ngành Giao thông Vận tải

QTHT lưu tác vụ ETL dưới dạng file 

.py được tổ chức trong cây thư mục. 

Hệ thống lưu và quản lý file .py của 

tác vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Giao 

thông Vận tải

QTHT viết bổ sung các operator mới 

để hỗ trợ việc ETL dữ liệu. Hệ thống 

cho phép gọi đến các Operator đó để 

phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Giao 

thông Vận tải

QTHT tải job ETL dưới dạng file .py. 

Hệ thống xuất ra file tương ứng với 

tác vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Giao 

thông Vận tải
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QTHT gọi các Operator để xử lý dữ liệu. Hệ thống thực hiện sử lý dữ liệu phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Giao thông Vận tải
QTHT
Hệ thống
QTHT gọi lệnh thực hiện kết nối. Hệ thống thực hiện kết nối để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Giao thông Vận tải
QTHT thực hiện tạo mới DAG, hệ thống khởi tạo DAG phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Giao thông Vận tải
QTHT gọi lệnh để thực hiện các bước ETL dữ liệu. Hệ thống thực hiện tuần tự các bước ETL dữ liệu để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Giao thông Vận tải

QTHT cấu hình lập lịch định kỳ chạy ETL. Hệ thống chạy định kỳ theo đúng cấu hình để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Giao thông Vận tải
QTHT lưu tác vụ ETL dưới dạng file .py được tổ chức trong cây thư mục. Hệ thống lưu và quản lý file .py của tác vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Giao thông Vận tải
QTHT viết bổ sung các operator mới để hỗ trợ việc ETL dữ liệu. Hệ thống cho phép gọi đến các Operator đó để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Giao thông Vận tải
QTHT tải job ETL dưới dạng file .py. Hệ thống xuất ra file tương ứng với tác vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Giao thông Vận tải
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QTHT gọi các Operator để xử lý dữ 

liệu. Hệ thống thực hiện sử lý dữ liệu 

phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Tài 

nguyên Môi trường

QTHT

Hệ thống

QTHT gọi lệnh thực hiện kết nối. Hệ 

thống thực hiện kết nối để phục vụ Đồng 

bộ dữ liệu ngành Tài nguyên Môi trường

QTHT thực hiện tạo mới DAG, hệ 

thống khởi tạo DAG phục vụ Đồng bộ 

dữ liệu ngành Tài nguyên Môi trường

QTHT gọi lệnh để thực hiện các bước 

ETL dữ liệu. Hệ thống thực hiện tuần 

tự các bước ETL dữ liệu để phục vụ 

Đồng bộ dữ liệu ngành Tài nguyên Môi 

trường

QTHT cấu hình lập lịch định kỳ chạy 

ETL. Hệ thống chạy định kỳ theo đúng 

cấu hình để phục vụ Đồng bộ dữ liệu 

ngành Tài nguyên Môi trường

QTHT lưu tác vụ ETL dưới dạng file .py 

được tổ chức trong cây thư mục. Hệ 

thống lưu và quản lý file .py của tác vụ 

Đồng bộ dữ liệu ngành Tài nguyên Môi 

trường

QTHT viết bổ sung các operator mới 

để hỗ trợ việc ETL dữ liệu. Hệ thống 

cho phép gọi đến các Operator đó để 

phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Tài 

nguyên Môi trường

QTHT tải job ETL dưới dạng file .py. 

Hệ thống xuất ra file tương ứng với 

tác vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Tài 

nguyên Môi trường
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QTHT gọi các Operator để xử lý dữ liệu. Hệ thống thực hiện sử lý dữ liệu phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Tài nguyên Môi trường
QTHT
Hệ thống
QTHT gọi lệnh thực hiện kết nối. Hệ thống thực hiện kết nối để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Tài nguyên Môi trường
QTHT thực hiện tạo mới DAG, hệ thống khởi tạo DAG phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Tài nguyên Môi trường
QTHT gọi lệnh để thực hiện các bước ETL dữ liệu. Hệ thống thực hiện tuần tự các bước ETL dữ liệu để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Tài nguyên Môi trường

QTHT cấu hình lập lịch định kỳ chạy ETL. Hệ thống chạy định kỳ theo đúng cấu hình để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Tài nguyên Môi trường
QTHT lưu tác vụ ETL dưới dạng file .py được tổ chức trong cây thư mục. Hệ thống lưu và quản lý file .py của tác vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Tài nguyên Môi trường
QTHT viết bổ sung các operator mới để hỗ trợ việc ETL dữ liệu. Hệ thống cho phép gọi đến các Operator đó để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Tài nguyên Môi trường
QTHT tải job ETL dưới dạng file .py. Hệ thống xuất ra file tương ứng với tác vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Tài nguyên Môi trường
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QTHT gọi các Operator để xử lý dữ 

liệu. Hệ thống thực hiện sử lý dữ liệu 

phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Công 

Thương

QTHT

Hệ thống

QTHT gọi lệnh thực hiện kết nối. Hệ 

thống thực hiện kết nối để phục vụ Đồng 

bộ dữ liệu ngành Công Thương

QTHT thực hiện tạo mới DAG, hệ 

thống khởi tạo DAG phục vụ Đồng bộ 

dữ liệu ngành Công Thương

QTHT gọi lệnh để thực hiện các bước 

ETL dữ liệu. Hệ thống thực hiện tuần 

tự các bước ETL dữ liệu để phục vụ 

Đồng bộ dữ liệu ngành Công Thương

QTHT cấu hình lập lịch định kỳ chạy 

ETL. Hệ thống chạy định kỳ theo đúng 

cấu hình để phục vụ Đồng bộ dữ liệu 

ngành Công Thương

QTHT lưu tác vụ ETL dưới dạng file .py 

được tổ chức trong cây thư mục. Hệ 

thống lưu và quản lý file .py của tác vụ 

Đồng bộ dữ liệu ngành Công Thương

QTHT viết bổ sung các operator mới 

để hỗ trợ việc ETL dữ liệu. Hệ thống 

cho phép gọi đến các Operator đó để 

phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Công 

Thương

QTHT tải job ETL dưới dạng file .py. 

Hệ thống xuất ra file tương ứng với 

tác vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Công 

Thương


Microsoft_Visio_Drawing124.vsdx
QTHT gọi các Operator để xử lý dữ liệu. Hệ thống thực hiện sử lý dữ liệu phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Công Thương
QTHT
Hệ thống
QTHT gọi lệnh thực hiện kết nối. Hệ thống thực hiện kết nối để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Công Thương
QTHT thực hiện tạo mới DAG, hệ thống khởi tạo DAG phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Công Thương
QTHT gọi lệnh để thực hiện các bước ETL dữ liệu. Hệ thống thực hiện tuần tự các bước ETL dữ liệu để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Công Thương

QTHT cấu hình lập lịch định kỳ chạy ETL. Hệ thống chạy định kỳ theo đúng cấu hình để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Công Thương
QTHT lưu tác vụ ETL dưới dạng file .py được tổ chức trong cây thư mục. Hệ thống lưu và quản lý file .py của tác vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Công Thương
QTHT viết bổ sung các operator mới để hỗ trợ việc ETL dữ liệu. Hệ thống cho phép gọi đến các Operator đó để phục vụ Đồng bộ dữ liệu ngành Công Thương
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Người dùng có thể xem cảnh báo hệ thống
Người dùng có thể xóa dịch vụ
Người dùng có thể thiết lập ngưỡng cảnh báo
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Người dùng có thể tìm kiếm 

dữ liệu

Quản trị hệ thống

Hệ thống

Người dùng có thể xem chi 

tiết dữ liệu đang có trên hệ 

thống phân tán

Người dùng có thể xem 

danh sách dữ liệu đang có 

trên hệ thống phân tán

Người dùng có thể thêm mới 

dữ liệu

Người dùng có thể xóa dữ 

liệu

Người dùng có thể xuất dữ 

liệu

Người dùng có thể sửa dữ 

liệu

Người dùng có thể xem cấu 

trúc dữ liệu
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Người dùng có thể tìm kiếm dữ liệu
Quản trị hệ thống
Hệ thống
Người dùng có thể xem chi tiết dữ liệu đang có trên hệ thống phân tán
Người dùng có thể xem danh sách dữ liệu đang có trên hệ thống phân tán
Người dùng có thể thêm mới dữ liệu

Người dùng có thể xóa dữ liệu
Người dùng có thể xuất dữ liệu
Người dùng có thể sửa dữ liệu
Người dùng có thể xem cấu trúc dữ liệu
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Người dùng có thể xem 

thông tin chi tiết metadata 

của 1 dữ liệu

Quản trị hệ thống

Hệ thống

Người dùng có thể xem chi 

tiết các metadata dữ liệu

Người dùng có thể xem 

danh sách các metadata dữ 

liệu

Người dùng có thể tìm kiếm 

thông tin về metadata dữ 

liệu

Người dùng có thể chỉnh sửa 

thông tin về metadata dữ 

liệu

Người dùng có thể xóa thông 

tin về metadata dữ liệu

Người dùng có thể xem 

thông tin data lineage của 1 

dữ liệu

Người dùng có thể thêm 

thông tin về metadata dữ 

liệu
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Người dùng có thể xem thông tin chi tiết metadata của 1 dữ liệu
Quản trị hệ thống
Hệ thống
Người dùng có thể xem chi tiết các metadata dữ liệu
Người dùng có thể xem danh sách các metadata dữ liệu
Người dùng có thể tìm kiếm thông tin về metadata dữ liệu

Người dùng có thể chỉnh sửa thông tin về metadata dữ liệu
Người dùng có thể xóa thông tin về metadata dữ liệu
Người dùng có thể xem thông tin data lineage của 1 dữ liệu
Người dùng có thể thêm thông tin về metadata dữ liệu
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Người dùng có thể tìm kiếm 

nhóm quyền

Người dùng có thể xóa nhóm 

quyền

Quản trị hệ thống

Hệ thống

Người dùng có thể xem chi tiết 

nhóm quyền

Người dùng có thể cập nhật 

nhóm quyền

Người dùng có thể lọc nhóm 

quyền

Người dùng có thể thêm mới 

nhóm quyền

Người dùng có thể xem danh sách 

nhóm quyền
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Người dùng có thể tìm kiếm nhóm quyền
Người dùng có thể xóa nhóm quyền
Quản trị hệ thống
Hệ thống
Người dùng có thể xem chi tiết nhóm quyền
Người dùng có thể cập nhật nhóm quyền
Người dùng có thể lọc nhóm quyền
Người dùng có thể thêm mới nhóm quyền
Người dùng có thể xem danh sách nhóm quyền
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Chuyên viên hệ thống  có thể 

thêm người dùng vào một 

nhóm quyền

Quản trị hệ thống

Hệ thống

Chuyên viên hệ thống  có thể 

xóa người dùng khỏi một 

nhóm quyền

Chuyên viên hệ thống  có 

thể xem danh sách người 

dùng theo nhóm quyền

Chuyên viên hệ thống  có thể 

sửa loại quyền của người 

dùng trong một nhóm quyền

Người dùng có thể tìm kiếm 

người dùng

Người dùng có thể thêm mới 

người dùng

Người dùng có thể xem danh 

sách người dùng

Người dùng có thể xóa 

người dùng
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Chuyên viên hệ thống  có thể thêm người dùng vào một nhóm quyền
Quản trị hệ thống
Hệ thống
Chuyên viên hệ thống  có thể xóa người dùng khỏi một nhóm quyền
Chuyên viên hệ thống  có thể xem danh sách người dùng theo nhóm quyền
Chuyên viên hệ thống  có thể sửa loại quyền của người dùng trong một nhóm quyền

Người dùng có thể tìm kiếm người dùng
Người dùng có thể thêm mới người dùng
Người dùng có thể xem danh sách người dùng
Người dùng có thể xóa người dùng



image27.png
Quy trinh truy vén téng hop phan tich dif ligu

He théng Cén b chuyén trich

S

Céu hinh tép luat
t6ng hop

Kiém fra cAu hinh tap

ludtténg hop

Bing sal

Kiém tra di liéu tong
hop

o





image28.png
Quy trinh t20 m&i émg dung

He théng Quan tri/Can b chuyén trach

Ghi nhan va hién thi
form nhdp

Nngp théng fin theo
yéu cdu

Thigti3p sb lrong
61 han request vGi
token

Ghinhan

Chon kiéu token

Ghinhan }q





image29.png
Quy trinh xuat ban API

He théng Quan tri/Can b chuyén trach

Yéu chu tao méi API
Nngp théng fin theo
yéu cdu

Ghi nhan va hién thi
form nhdp

Nngp context

thang tin
can thiét

Ghinhan }4— Luu céu hinh AP

){ Xuét ban AP
Ghi nhan }i—é

Chua 1 ta—]





image30.png
Quy trinh kiém thi mot két ndi

He théng Quan tri/Can b chuyén trach

Chon API can kiém
[

Chon tmg dung
Chon tao token ch
product hosc sanbox

Ghi nhan va hién thi

Ghinhan e
I e—
Ghi nhén va kiém ra)
ai iu nhap
o w
Ghinhan  fe—t

B R

Ghi nhan va hién thi
— | N parameter
theo resource
Ghinhan }4—

Ghinhan }4—

Nnn két qui





image31.png
Quy trinh quan I co 53 4 iéu mé theo inh vuc

Cong khai dich vu

Céu hinh dir liéu

néng-

Dich vy khéng dugc

cong

Knai

Co quan nha nuge

!

Céu hinh dich vu
céng khai

Tiép nhan o sy }47

Khai bdo m ta dich
w

Tao d iéu

Import 47 liéu dang
fle

Knéng at

fem tra

Dich vy cong knai aat

Wy

Luy dich vy diF iéu





image32.png
Quy trinh quan Iy chia sé di¥ liéu

Quén ri

HE théng co s dir igu mé (open data)

Cac hé théng/dich vu khc

Ghi nhan thang tin

as g

csoL
Opendata

— csoL

L Database

[R— LosP

0





image33.png
Quy trinh cung c4p dir ligu m&r

Cung cap dit ligu mo Dich vu dit ligu Data services

[Céu ninh théng tin ké]
néi

Tiép nhan o sy

‘m thong bao két qua

Hign thi 0 iu rén
man hinh





image34.png
Quy trinh céu hinh DataSource

He théng Can bo/Quan tri hé thong

©

Chon DataSource

Ghi nhan va hién thi
form nhdp

@

INh&p c4u hinh két néil

Ghi nhan va kiém tra
Kétnbi

o]

Luru cAu hinh két néi





image35.png
Quy trinh cu hinh thu thap diF liéu

He théng

Can bo/Quan tri hé théng

CDC (Near real tme) CAu hinh thoi gian

(Gni nnan va nign tni dann)
sach céc Database

Ghi nhan va hién thi
dann séch céc bang

Ghi nhén va kiém tra
i liu thu duoc





image36.png
Quy trinh cdu

h ddu ra di ligu (target)

He théng

Can bo/Quan tri hé théng

Chon kiéu Gau ra dir

Nngp théng tin cdu
hinh Gén CSD dich

néng:





image37.emf
QTHT thực hiện xem hoạt động thống kê theo 

danh sách QTHT.

Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ hiển thị 

thông tin ra màn hình, nếu không hợp lệ 

thông báo lỗi cụ thể.

QTHT

QTHT chọn xem chi tiết log.

Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ hiển thị chi 

tiết log ra màn hình, nếu không hợp lệ thông 

báo lỗi cụ thể.

QTHT chọn xem danh sách log.

Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ hiển thị 

danh sách log ra màn hình, nếu không hợp lệ 

thông báo lỗi cụ thể.

QTHT chọn lọc danh sách, chọn tiêu chí theo 

tên QTHT.

Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thực 

hiện xử lý và hiển thị danh sách theo tiêu chí 

được chọn, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

QTHT chọn lọc danh sách, chọn tiêu chí theo 

thời gian.

Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thực 

hiện xử lý và hiển thị danh sách theo tiêu chí 

được chọn, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

QTHT chọn lọc danh sách, chọn tiêu chí theo 

ID.

Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thực hiện 

xử lý và hiển thị danh sách theo tiêu chí được 

chọn, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

QTHT chọn lọc danh sách, chọn tiêu chí theo 

hành động.

Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thực 

hiện xử lý và hiển thị danh sách theo tiêu chí 

được chọn, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

QTHT chọn làm mới danh sách log.

Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ hiển thị 

danh sách log ra màn hình, nếu không hợp lệ 

thông báo lỗi cụ thể.
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QTHT thực hiện xem hoạt động thống kê theo danh sách QTHT.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ hiển thị thông tin ra màn hình, nếu không hợp lệ thông báo lỗi cụ thể.
QTHT
QTHT chọn xem chi tiết log.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ hiển thị chi tiết log ra màn hình, nếu không hợp lệ thông báo lỗi cụ thể.
QTHT chọn xem danh sách log.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ hiển thị danh sách log ra màn hình, nếu không hợp lệ thông báo lỗi cụ thể.
QTHT chọn lọc danh sách, chọn tiêu chí theo tên QTHT.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thực hiện xử lý và hiển thị danh sách theo tiêu chí được chọn, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

QTHT chọn lọc danh sách, chọn tiêu chí theo thời gian.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thực hiện xử lý và hiển thị danh sách theo tiêu chí được chọn, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
QTHT chọn lọc danh sách, chọn tiêu chí theo ID.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thực hiện xử lý và hiển thị danh sách theo tiêu chí được chọn, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
QTHT chọn lọc danh sách, chọn tiêu chí theo hành động.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thực hiện xử lý và hiển thị danh sách theo tiêu chí được chọn, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
QTHT chọn làm mới danh sách log.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ hiển thị danh sách log ra màn hình, nếu không hợp lệ thông báo lỗi cụ thể.
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QTHT thực hiện nhập thông tin đăng 

nhập.

Hệ thống xác thực thông tin đăng nhập, 

điều hướng và thông báo kết quả ra màn 

hình cho người đăng nhập

QTHT
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QTHT thực hiện nhập thông tin đăng nhập.
Hệ thống xác thực thông tin đăng nhập, điều hướng và thông báo kết quả ra màn hình cho người đăng nhập
QTHT
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QTHT thực hiện chọn đăng 

xuất hệ thống. 

Hệ thống hiển thị popup xác 

nhận đăng xuất

QTHT

QTHT thực hiện đồng ý đăng xuất 

khỏi hệ thống.

Hệ thống xử lý, điều hướng quay 

trở màn hình đăng nhập
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QTHT thực hiện chọn đăng xuất hệ thống. 
Hệ thống hiển thị popup xác nhận đăng xuất
QTHT
QTHT thực hiện đồng ý đăng xuất khỏi hệ thống.
Hệ thống xử lý, điều hướng quay trở màn hình đăng nhập
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QTHT chọn QTHT cần thêm vào nhóm 

quyền, nhập thông tin nhóm quyền.

Hệ thống kiểm tra thông tin, nếu hợp lệ 

thực hiện lưu dữ liệu và thông báo kết quả 

thêm mới thành công, nếu không hợp lệ 

thông báo lỗi cụ thể.

QTHT

QTHT thực hiện chọn QTHT cần xóa khỏi một 

nhóm quyền.

Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ thông báo xáo 

thành công, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

QTHT thực hiện xem Danh sách QTHT theo 

nhóm quyền.

Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ hiển thị 

thông tin ra màn hình, nếu không hợp lệ báo 

lỗi cụ thể.

QTHT thực hiện sửa loại quyền của QTHT 

trong một nhóm quyền.

Hệ thống kiểm tra quyền truy cập, nếu 

hợp lệ thực hiện lưu dữ liệu và thông báo 

kết quả sửa thành công, nếu không hợp lệ 

thông báo lỗi cụ thể.

QTHT thực hiện tìm kiếm QTHT theo tiêu 

chí.

Hệ thống tìm kiếm thông tin trong CSDL, 

và hiển thị thông tin theo tiêu chí tìm 

kiếm ra màn hình.

QTHT chọn thêm mới QTHT.

Hệ thống xử lý, nếu hợp lệ thông báo thêm 

mới thành công và lưu dữ liệu, nếu không 

hợp lệ thông báo lỗi cụ thể

QTHT chọn xem danh sách QTHT.

Hệ thống kiểm tra quyền truy cập, nếu 

hợp lệ hiển thị thông tin danh sách QTHT 

ra màn hình, nếu không hợp lệ thông báo 

lỗi cụ thể

QTHT chọn xóa QTHT.

Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ 

thông báo xóa thành công và lưu dữ liệu, 

nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể
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QTHT chọn QTHT cần thêm vào nhóm quyền, nhập thông tin nhóm quyền.
Hệ thống kiểm tra thông tin, nếu hợp lệ thực hiện lưu dữ liệu và thông báo kết quả thêm mới thành công, nếu không hợp lệ thông báo lỗi cụ thể.
QTHT
QTHT thực hiện chọn QTHT cần xóa khỏi một nhóm quyền.
Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ thông báo xáo thành công, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
QTHT thực hiện xem Danh sách QTHT theo nhóm quyền.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ hiển thị thông tin ra màn hình, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
QTHT thực hiện sửa loại quyền của QTHT trong một nhóm quyền.
Hệ thống kiểm tra quyền truy cập, nếu hợp lệ thực hiện lưu dữ liệu và thông báo kết quả sửa thành công, nếu không hợp lệ thông báo lỗi cụ thể.

QTHT thực hiện tìm kiếm QTHT theo tiêu chí.
Hệ thống tìm kiếm thông tin trong CSDL, và hiển thị thông tin theo tiêu chí tìm kiếm ra màn hình.
QTHT chọn thêm mới QTHT.
Hệ thống xử lý, nếu hợp lệ thông báo thêm mới thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ thông báo lỗi cụ thể
QTHT chọn xem danh sách QTHT.
Hệ thống kiểm tra quyền truy cập, nếu hợp lệ hiển thị thông tin danh sách QTHT ra màn hình, nếu không hợp lệ thông báo lỗi cụ thể
QTHT chọn xóa QTHT.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thông báo xóa thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể
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QTHT chọn Hồ sơ.

Hệ thống xử lý, điều hướng 

QTHT sang màn hình thông tin 

cá nhân.

QTHT chọn Đặt lại mật khẩu, nhập thông tin, 

chọn lưu.

Hệ thống kiểm tra thông tin, nếu hợp lệ 

thông báo đặt lại mật khẩu thành công và 

lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

QTHT

QTHT chọn Chỉnh sửa thông tin, nhập thông 

tin, chọn lưu.

Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ thông báo 

chỉnh sửa thành công và lưu dữ liệu, nếu 

không hợp lệ báo lỗi cụ thể
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QTHT chọn Hồ sơ.
Hệ thống xử lý, điều hướng QTHT sang màn hình thông tin cá nhân.
QTHT chọn Đặt lại mật khẩu, nhập thông tin, chọn lưu.
Hệ thống kiểm tra thông tin, nếu hợp lệ thông báo đặt lại mật khẩu thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
QTHT
QTHT chọn Chỉnh sửa thông tin, nhập thông tin, chọn lưu.
Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ thông báo chỉnh sửa thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể
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QTHT chọn xem chi tiết danh sách nhóm 

quyền.

Hệ thống kiểm tra quyền truy cập, nếu 

hợp lệ hiển thị màn hình chi tiết nhóm 

quyền, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

QTHT

QTHT chọ xem danh sách nhóm quyền.

Hệ thống kiểm tra quyền truy cập, nếu hợp 

lệ hiển thị màn hình danh sách nhóm 

quyền, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

QTHT chọn thêm mới nhóm quyền.

Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ 

thông báo thêm mới thành công và lưu 

dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

QTHT thực hiện chỉnh sửa nhóm quyềm.

Hệ thống kiểm tra quyền truy cập, nếu 

hợp lệ thông báo chỉnh sửa thành công 

và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi 

cụ thể.

QTHT thực hiện lọc nhóm quyền, chọn 

tiêu chí lọc.

Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ hiển thị 

thông tin theo tiêu chí lọc, nếu không 

hợp lệ thông báo lỗi cụ thể.

QTHT thực hiện xóa nhóm quyền.

Hệ thống kiểm tra quyền truy cập, nếu 

hợp lệ thông báo xóa thành công và 

lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi 

cụ thể

QTHT thực hiện tìm kiếm nhóm quyền, 

nhập tiêu chí tìm kiếm.

Hệ thống tìm kiếm thông tin trong 

CSDL, nếu hợp lệ hiển thị thông tin 

theo tiêu chí tìm kiếm, nếu không hợp 

lệ báo lỗi cụ thể.

QTHT chọn sao chép quyền.

Hệ thống xử lý, thông báo sao chép 

thành công và lưu dữ liệu.
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QTHT chọn xem chi tiết danh sách nhóm quyền.
Hệ thống kiểm tra quyền truy cập, nếu hợp lệ hiển thị màn hình chi tiết nhóm quyền, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
QTHT
QTHT chọ xem danh sách nhóm quyền.
Hệ thống kiểm tra quyền truy cập, nếu hợp lệ hiển thị màn hình danh sách nhóm quyền, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
QTHT chọn thêm mới nhóm quyền.
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thông báo thêm mới thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
QTHT thực hiện chỉnh sửa nhóm quyềm.
Hệ thống kiểm tra quyền truy cập, nếu hợp lệ thông báo chỉnh sửa thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

QTHT thực hiện lọc nhóm quyền, chọn tiêu chí lọc.
Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ hiển thị thông tin theo tiêu chí lọc, nếu không hợp lệ thông báo lỗi cụ thể.
QTHT thực hiện xóa nhóm quyền.
Hệ thống kiểm tra quyền truy cập, nếu hợp lệ thông báo xóa thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể
QTHT thực hiện tìm kiếm nhóm quyền, nhập tiêu chí tìm kiếm.
Hệ thống tìm kiếm thông tin trong CSDL, nếu hợp lệ hiển thị thông tin theo tiêu chí tìm kiếm, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
QTHT chọn sao chép quyền.
Hệ thống xử lý, thông báo sao chép thành công và lưu dữ liệu.
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QTHT chọn xem chi tiết phân quyền 

theo dòng dữ liệu.

Hệ thống kiểm tra quyền truy cập, nếu 

hợp lệ hiển thị màn hình thông tin chi 

tiết.

QTHT

QTHT chọn xem danh sách phân quyền 

theo dòng dữ liệu.

Hệ thống kiểm tra quyền truy cập, nếu 

hợp lệ hiển thị màn hình thông tin danh 

sách.

QTHT thực hiện Thêm mới phân quyền theo 

dòng dữ liệu. 

Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thông 

báo thêm thành công và lưu dữ liệu, nếu 

không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

QTHT chọn nhiều phân quyền theo dòng dữ 

liệu, tích chọn phân quyền theo nhu cầu.

Hệ thống xử lý, hiển thị các quyền đã được 

tích chọn.

QTHT chọn Tìm kiếm phân quyền theo 

dòng dữ liệu. Hệ thống hiển thị kết 

quả tìm kiếm theo tiêu chí lọc đã chọn 

ra ngoài màn hình

QTHT thực hiện lọc phân quyền theo dòng 

dữ liệu, chọn tiêu chí lọc.

Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ hiển thị 

màn hình thông tin theo tiêu chí lọc, nếu 

không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

QTHT thực hiện chỉnh sửa phân quyền 

theo dòng dữ liệu.

Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ thông 

báo chỉnh sửa thành công và lưu dữ 

liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

QTHT chọn bỏ kích hoạt phân quyền 

theo dòng dữ liệu.

Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ báo bỏ 

kích hoạt thành công và lưu dữ liệu, nếu 

không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
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QTHT chọn xem chi tiết phân quyền theo dòng dữ liệu.
Hệ thống kiểm tra quyền truy cập, nếu hợp lệ hiển thị màn hình thông tin chi tiết.
QTHT
QTHT chọn xem danh sách phân quyền theo dòng dữ liệu.
Hệ thống kiểm tra quyền truy cập, nếu hợp lệ hiển thị màn hình thông tin danh sách.
QTHT thực hiện Thêm mới phân quyền theo dòng dữ liệu. 
Hệ thống kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thông báo thêm thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
QTHT chọn nhiều phân quyền theo dòng dữ liệu, tích chọn phân quyền theo nhu cầu.
Hệ thống xử lý, hiển thị các quyền đã được tích chọn.

QTHT chọn Tìm kiếm phân quyền theo dòng dữ liệu. Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm theo tiêu chí lọc đã chọn ra ngoài màn hình
QTHT thực hiện lọc phân quyền theo dòng dữ liệu, chọn tiêu chí lọc.
Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ hiển thị màn hình thông tin theo tiêu chí lọc, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
QTHT thực hiện chỉnh sửa phân quyền theo dòng dữ liệu.
Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ thông báo chỉnh sửa thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
QTHT chọn bỏ kích hoạt phân quyền theo dòng dữ liệu.
Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ báo bỏ kích hoạt thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
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QTHT chọn Tài liệu.

Hệ thống xử lý, hiển thị màn 

hình danh sách các tài liệu 

HDSD.

QTHT

QTHT chọn tài liệu HDSD 

muốn xem.

Hệ thống xử lý, tự động tải 

xuống tài liệu HDSD đã chọn.
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QTHT chọn Tài liệu.
Hệ thống xử lý, hiển thị màn hình danh sách các tài liệu HDSD.
QTHT
QTHT chọn tài liệu HDSD muốn xem.
Hệ thống xử lý, tự động tải xuống tài liệu HDSD đã chọn.
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Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn 

xem danh sách chart.

Hệ thống kiểm tra, hiển thị danh 

sách chart ra ngoài màn hình.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu

Hệ thống

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện 

cập nhật lại chart.

Hệ thống kiểm tra thông tin, nếu hợp lệ thì 

thực hiện lưu dữ liệu và thông báo kết quả 

cập nhật thành công, nếu không hợp lệ 

báo lỗi cụ thể.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn tạo mới 

chart.

Hệ thống kiểm tra thông tin, nếu hợp lệ thì 

thực hiện lưu dữ liệu và thông báo kết quả 

thêm mới thành công, nếu không hợp lệ báo 

lỗi cụ thể.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện 

chọn xem chi tiết chart.

Hệ thống kiểm tra, hiển thị chi tiết chart 

ra ngoài màn hình.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu có thực 

hiện chọn xóa chart.

Hệ thống kiểm tra thông tin, nếu hợp 

lệ thông báo xóa thành công và lưu dữ 

liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn 

xem các chart đã dùng gần đây.

Hệ thống kiểm tra, hiển thị thông tin ra 

ngoài màn hình.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu tìm 

kiếm chart theo tiêu chí.

Hệ thống thực tìm kiếm dữ liệu trong 

CSDL, hiển thị kết quả tìm kiếm theo 

tiêu chí nhập vào.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn chia sẻ 

chart với Chuyên viên biểu diễn dữ liệu khác.

Hệ thống thực hiện kiểm tra quyền, nếu hợp 

lệ thực hiện chia sẻ thông tin và thông báo 

kết quả, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể. 


Microsoft_Visio_Drawing8.vsdx
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem danh sách chart.
Hệ thống kiểm tra, hiển thị danh sách chart ra ngoài màn hình.
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
Hệ thống
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện cập nhật lại chart.
Hệ thống kiểm tra thông tin, nếu hợp lệ thì thực hiện lưu dữ liệu và thông báo kết quả cập nhật thành công, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn tạo mới chart.
Hệ thống kiểm tra thông tin, nếu hợp lệ thì thực hiện lưu dữ liệu và thông báo kết quả thêm mới thành công, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện chọn xem chi tiết chart.
Hệ thống kiểm tra, hiển thị chi tiết chart ra ngoài màn hình.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu có thực hiện chọn xóa chart.
Hệ thống kiểm tra thông tin, nếu hợp lệ thông báo xóa thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem các chart đã dùng gần đây.
Hệ thống kiểm tra, hiển thị thông tin ra ngoài màn hình.
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu tìm kiếm chart theo tiêu chí.
Hệ thống thực tìm kiếm dữ liệu trong CSDL, hiển thị kết quả tìm kiếm theo tiêu chí nhập vào.
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn chia sẻ chart với Chuyên viên biểu diễn dữ liệu khác.
Hệ thống thực hiện kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thực hiện chia sẻ thông tin và thông báo kết quả, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.



image46.emf
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem 

danh sách Dashboard.

Hệ thống kiểm tra, hiển thị danh sách 

Dashboard ra màn hình.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu

Hệ thống

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn cập nhật 

Dashboard, nhập thông tin và chọn lưu.

Hệ thống kiểm tra thông tin, nếu hợp lệ thì 

thực hiện lưu dữ liệu và thông báo kết quả cập 

nhật thành công, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ 

thể.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn tạo mới 

Dashboard, nhập thông tin và chọn lưu.

Hệ thống kiểm tra thông tin, nếu hợp lệ thì 

thực hiện lưu dữ liệu và thông báo kết quả 

thêm mới thành công, nếu không hợp lệ báo 

lỗi cụ thể.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem chi 

tiết Dashboard

Hệ thống kiểm tra, hiển thị chi tiết 

Dashboard ra màn hình.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn 

Dashboard cần xóa, thực hiện xóa 

Dashboard.

Hệ thống kiểm tra quyền thao tác, nếu 

hợp lệ thực hiện thông báo xóa thành 

công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo 

lỗi cụ thể.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem 

các Dashboard đã dùng gần đây.

Hệ thống kiểm tra, hiển thị danh sách các 

Dashboard đã dùng gần đây.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu nhập tiêu 

chí tìm kiếm Dashboard, chọn tìm kiếm.

Hệ thống thực tìm kiếm dữ liệu trong 

CSDL, hiển thị kết quả tìm kiếm theo tiêu 

chí nhập vào.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn chia sẻ 

Dashboard với Chuyên viên biểu diễn dữ liệu 

khác.

Hệ thống thực hiện kiểm tra quyền, nếu hợp lệ 

thực hiện chia sẻ thông tin và thông báo kết 

quả, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
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Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem danh sách Dashboard.
Hệ thống kiểm tra, hiển thị danh sách Dashboard ra màn hình.
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
Hệ thống
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn cập nhật Dashboard, nhập thông tin và chọn lưu.
Hệ thống kiểm tra thông tin, nếu hợp lệ thì thực hiện lưu dữ liệu và thông báo kết quả cập nhật thành công, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn tạo mới Dashboard, nhập thông tin và chọn lưu.
Hệ thống kiểm tra thông tin, nếu hợp lệ thì thực hiện lưu dữ liệu và thông báo kết quả thêm mới thành công, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem chi tiết Dashboard
Hệ thống kiểm tra, hiển thị chi tiết Dashboard ra màn hình.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn Dashboard cần xóa, thực hiện xóa Dashboard.
Hệ thống kiểm tra quyền thao tác, nếu hợp lệ thực hiện thông báo xóa thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem các Dashboard đã dùng gần đây.
Hệ thống kiểm tra, hiển thị danh sách các Dashboard đã dùng gần đây.
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu nhập tiêu chí tìm kiếm Dashboard, chọn tìm kiếm.
Hệ thống thực tìm kiếm dữ liệu trong CSDL, hiển thị kết quả tìm kiếm theo tiêu chí nhập vào.
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn chia sẻ Dashboard với Chuyên viên biểu diễn dữ liệu khác.
Hệ thống thực hiện kiểm tra quyền, nếu hợp lệ thực hiện chia sẻ thông tin và thông báo kết quả, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
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Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn lưu Chart 

yêu thích.

Hệ thống kiểm tra thông tin, nếu hợp lệ thì lưu 

dữ liệu và thông báo lưu Chart yêu thích thành 

công, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xóa 

Chart yêu thích.

Hệ thống kiểm tra thông tin, nếu hợp lệ 

thông báo xóa thành công và lưu dữ liệu, 

nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu

Hệ thống

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn 

xem chi tiết Chart yêu thích.

Hệ thống kiểm tra, hiển thị chi tiết 

chart yêu thích ra ngoài màn hình.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn tìm kiếm 

Chart yêu thích theo chủ sở hữu, người tạo, 

loại, từ khóa.

Hệ thống thực tìm kiếm dữ liệu trong CSDL, 

hiển thị kết quả tìm kiếm theo tiêu chí nhập 

vào.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem 

danh sách Chart yêu thích. 

Hệ thống kiểm tra, hiển thị danh sách 

chart yêu thích ra ngoài màn hình.
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Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn lưu Chart yêu thích.
Hệ thống kiểm tra thông tin, nếu hợp lệ thì lưu dữ liệu và thông báo lưu Chart yêu thích thành công, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xóa Chart yêu thích.
Hệ thống kiểm tra thông tin, nếu hợp lệ thông báo xóa thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
Hệ thống
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem chi tiết Chart yêu thích.
Hệ thống kiểm tra, hiển thị chi tiết chart yêu thích ra ngoài màn hình.
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn tìm kiếm Chart yêu thích theo chủ sở hữu, người tạo, loại, từ khóa.
Hệ thống thực tìm kiếm dữ liệu trong CSDL, hiển thị kết quả tìm kiếm theo tiêu chí nhập vào.
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem danh sách Chart yêu thích. 
Hệ thống kiểm tra, hiển thị danh sách chart yêu thích ra ngoài màn hình.
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Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem 

hoạt động tạo gần đây.

Hệ thống kiểm tra, hiển thị thông tin hoạt 

động tạo gần đây ra ngoài màn hình.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu

Hệ thống

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem 

hoạt động chỉnh sửa gần đây.

Hệ thống kiểm tra, hiển thị thông tin hoạt 

động chỉnh sửa gần đây ra ngoài màn hình.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem 

hoạt động xem gần đây.

Hệ thống kiếm tra, hiển thị thông tin hoạt 

động xem gần đây ra ngoài màn hình.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem thời 

gian của hoạt động gần đây.

Hệ thống kiểm tra, hiển thị thông tin thời 

gian của hoạt động gần đây ra màn hình.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem 

hoạt động gần đây của Dashboard.

Hệ thống kiểm tra, hiển thị thông tin hoạt 

động gần đây của Dashboard ra màn hình.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem 

hoạt động gần đây của Bộ dữ liệu.

Hệ thống kiểm tra, hiển thị thông tin hoạt 

động gần đây của Bộ dữ liệu ra màn hình.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem 

hoạt động gần đây của Chart.

Hệ thống kiểm tra, hiển thị thông tin thời 

gian của Chart gần đây ra màn hình.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem 

hoạt động gần đây của Truy vấn đã lưu. 

Hệ thống kiểm tra, hiển thị thông tin hoạt 

động gần đây của Truy vấn ra màn hình.
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Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem hoạt động tạo gần đây.
Hệ thống kiểm tra, hiển thị thông tin hoạt động tạo gần đây ra ngoài màn hình.
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
Hệ thống
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem hoạt động chỉnh sửa gần đây.
Hệ thống kiểm tra, hiển thị thông tin hoạt động chỉnh sửa gần đây ra ngoài màn hình.
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem hoạt động xem gần đây.
Hệ thống kiếm tra, hiển thị thông tin hoạt động xem gần đây ra ngoài màn hình.
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem thời gian của hoạt động gần đây.
Hệ thống kiểm tra, hiển thị thông tin thời gian của hoạt động gần đây ra màn hình.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem hoạt động gần đây của Dashboard.
Hệ thống kiểm tra, hiển thị thông tin hoạt động gần đây của Dashboard ra màn hình.
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem hoạt động gần đây của Bộ dữ liệu.
Hệ thống kiểm tra, hiển thị thông tin hoạt động gần đây của Bộ dữ liệu ra màn hình.
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem hoạt động gần đây của Chart.
Hệ thống kiểm tra, hiển thị thông tin thời gian của Chart gần đây ra màn hình.
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn xem hoạt động gần đây của Truy vấn đã lưu. 
Hệ thống kiểm tra, hiển thị thông tin hoạt động gần đây của Truy vấn ra màn hình.
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Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn Xem 

chi tiết lớp chú thích.

Hệ thống xử lý, hiển thị màn hình thông 

tin tin được chọn.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu

Hệ thống

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn Xem 

danh sách lớp chú thích.

Hệ thống xử lý, hiển thị màn hình thông 

tin tin được chọn.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn 

thêm mới lớp chú thích.

Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ thông 

báo thêm mới thành công và lưu dữ 

liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn nhiều 

lớp chú thích.

Hệ thống xử lý, hiển thị thông tin các lớp 

được chọn ra ngoài màn hình.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện Tìm 

kiếm lớp chú thích, nhập tiêu chí tìm kiếm.

Hệ thống tìm kiếm thông tin trong CSDL, nếu 

hợp lệ hiển thị thông tin theo tiêu chí tìm kiếm, 

nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn Lọc lớp 

chú thích, chọn các tiêu chí lọc.

Hệ thống kiểm tra xử lý, hiển thị thông tin 

theo tiêu chí lọc

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực 

hiện chỉnh sửa lớp chú thích.

Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ thông 

báo chỉnh sửa thành công và lưu dữ 

liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn 

làm mới danh sách lớp chú thích.

Hệ thống xử lý, hiển thị thông tin làm 

mới.
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Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn Xem chi tiết lớp chú thích.
Hệ thống xử lý, hiển thị màn hình thông tin tin được chọn.
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
Hệ thống
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn Xem danh sách lớp chú thích.
Hệ thống xử lý, hiển thị màn hình thông tin tin được chọn.
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn thêm mới lớp chú thích.
Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ thông báo thêm mới thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể.
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn nhiều lớp chú thích.
Hệ thống xử lý, hiển thị thông tin các lớp được chọn ra ngoài màn hình.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện Tìm kiếm lớp chú thích, nhập tiêu chí tìm kiếm.
Hệ thống tìm kiếm thông tin trong CSDL, nếu hợp lệ hiển thị thông tin theo tiêu chí tìm kiếm, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn Lọc lớp chú thích, chọn các tiêu chí lọc.
Hệ thống kiểm tra xử lý, hiển thị thông tin theo tiêu chí lọc
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thực hiện chỉnh sửa lớp chú thích.
Hệ thống kiểm tra, nếu hợp lệ thông báo chỉnh sửa thành công và lưu dữ liệu, nếu không hợp lệ báo lỗi cụ thể
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn làm mới danh sách lớp chú thích.
Hệ thống xử lý, hiển thị thông tin làm mới.
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Chuyên viên biểu diễn dữ liệu 

di chuyển các Tab trên 

Dashboard

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu

Hệ thống

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu 

sửa tên các Tab trên 

Dashboard

Chuyên viên biểu diễn dữ 

liệu tạo mới Tab trên 

Dashboard

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu 

chọn giữa các Tab trên 

Dashboard

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu 

thanh Tab trên Dashboard

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu 

chọn màu nền cho Tab trên 

Dashboard

Chuyên viên biểu diễn dữ 

liệu xóa các Tab trên 

Dashboard

Chuyên viên biểu diễn dữ 

liệu sửa CSS các Tab trên 

Dashboard
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Chuyên viên biểu diễn dữ liệu di chuyển các Tab trên Dashboard
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
Hệ thống
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu sửa tên các Tab trên Dashboard
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu tạo mới Tab trên Dashboard
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn giữa các Tab trên Dashboard

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu thanh Tab trên Dashboard
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu chọn màu nền cho Tab trên Dashboard
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu xóa các Tab trên Dashboard
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu sửa CSS các Tab trên Dashboard
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Ngươì dùng sửa kích thước 

Hàng trên Dashboard

Chuyên viên biểu diễn dữ 

liệu xóa các Hàng trên 

Dashboard

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu

Hệ thống

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu 

tạo mới Hàng trên Dashboard

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu 

xếp chồng hàng trong cột trên 

Dashboard

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu 

sửa CSS các Hàng trên 

Dashboard

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu di 

chuyển các Hàng trên 

Dashboard
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Ngươì dùng sửa kích thước Hàng trên Dashboard
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu xóa các Hàng trên Dashboard
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
Hệ thống
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu tạo mới Hàng trên Dashboard
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu xếp chồng hàng trong cột trên Dashboard
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu sửa CSS các Hàng trên Dashboard
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu di chuyển các Hàng trên Dashboard
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Ngươì dùng sửa kích thước 

Cột trên Dashboard

Chuyên viên biểu diễn dữ 

liệu xóa các Cột trên 

Dashboard

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu

Hệ thống

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu 

tạo mới Cột trên Dashboard

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu 

xếp chồng cột trong hàng trên 

Dashboard

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu 

sửa CSS các Cột trên Dashboard

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu di 

chuyển các Cột trên Dashboard
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Ngươì dùng sửa kích thước Cột trên Dashboard
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu xóa các Cột trên Dashboard
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
Hệ thống
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu tạo mới Cột trên Dashboard
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu xếp chồng cột trong hàng trên Dashboard
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu sửa CSS các Cột trên Dashboard
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu di chuyển các Cột trên Dashboard
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Ngươì dùng sửa kích thước 

Tiêu đề trên Dashboard

Chuyên viên biểu diễn dữ 

liệu Thay đổi cỡ chữ cho tiêu 

đề trên Dashboard

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu

Hệ thống

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu 

tạo mới Tiêu đề trên Dashboard

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu 

xóa Tiêu đề trên Dashboard

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu 

sửa CSS các Tiêu đề trên 

Dashboard

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu di 

chuyển Tiêu đề trên Dashboard
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Ngươì dùng sửa kích thước Tiêu đề trên Dashboard
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu Thay đổi cỡ chữ cho tiêu đề trên Dashboard
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
Hệ thống
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu tạo mới Tiêu đề trên Dashboard
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu xóa Tiêu đề trên Dashboard
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu sửa CSS các Tiêu đề trên Dashboard
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu di chuyển Tiêu đề trên Dashboard
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Chuyên viên biểu diễn dữ liệu 

di chuyển Markdown trên 

Dashboard

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu 

điền thẻ HTML vào Markdown 

trên Dashboard

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu

Hệ thống

Ngươì dùng sửa kích thước 

Markdown trên Dashboard

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu 

điền cú pháp Markdown trên 

Dashboard

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu 

sửa CSS các Markdown trên 

Dashboard

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu xóa 

Markdown trên Dashboard

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu tạo 

mới Markdown trên Dashboard
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Chuyên viên biểu diễn dữ liệu di chuyển Markdown trên Dashboard
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu điền thẻ HTML vào Markdown trên Dashboard
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
Hệ thống
Ngươì dùng sửa kích thước Markdown trên Dashboard
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu điền cú pháp Markdown trên Dashboard
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu sửa CSS các Markdown trên Dashboard
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu xóa Markdown trên Dashboard
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu tạo mới Markdown trên Dashboard
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Ngươì dùng sửa kích thước 

Iframe trên Dashboard

Chuyên viên biểu diễn dữ 

liệu điền cú pháp Iframe 

trên Dashboard

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu

Hệ thống

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu 

tạo mới Iframe trên Dashboard

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu 

xóa Iframe trên Dashboard

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu 

điền thẻ HTML vào Iframe trên 

Dashboard

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu di 

chuyển Iframe trên Dashboard
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Ngươì dùng sửa kích thước Iframe trên Dashboard
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu điền cú pháp Iframe trên Dashboard
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
Hệ thống
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu tạo mới Iframe trên Dashboard
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu xóa Iframe trên Dashboard
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu điền thẻ HTML vào Iframe trên Dashboard
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu di chuyển Iframe trên Dashboard
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Chuyên viên biểu diễn dữ 

liệu di chuyển Bộ lọc trên 

Dashboard

Chuyên viên biểu diễn dữ 

liệu điền cú pháp Bộ lọc trên 

Dashboard

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu

Hệ thống

Ngươì dùng sửa kích thước 

Bộ lọc trên Dashboard

Chuyên viên biểu diễn dữ 

liệu xóa Bộ lọc trên 

Dashboard

Chuyên viên biểu diễn dữ 

liệu tạo mới Bộ lọc trên 

Dashboard
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Chuyên viên biểu diễn dữ liệu di chuyển Bộ lọc trên Dashboard
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu điền cú pháp Bộ lọc trên Dashboard
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
Hệ thống
Ngươì dùng sửa kích thước Bộ lọc trên Dashboard
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu xóa Bộ lọc trên Dashboard
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu tạo mới Bộ lọc trên Dashboard
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Ngươì dùng sửa kích thước 

Phân cách trên Dashboard

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu 

xóa Phân cách trên Dashboard

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu

Hệ thống

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu 

tạo mới Phân cách trên 

Dashboard

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu 

di chuyển Phân cách trên 

Dashboard
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Ngươì dùng sửa kích thước Phân cách trên Dashboard
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu xóa Phân cách trên Dashboard
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu
Hệ thống
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu tạo mới Phân cách trên Dashboard
Chuyên viên biểu diễn dữ liệu di chuyển Phân cách trên Dashboard
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Người dùng chọn cấu hình thời 

gian.

Hệ thống hiển thị báo cáo dạng 

Biểu đồ  được hiển thị theo 

cấu hình thời gian.

Chuyên viên biểu diễn dữ liệu

Hệ thống

Người dùng chọn kiểu hiển thị.

Hệ thống ghi nhận thông tin 

tạo và hiển thị Biểu đồ  theo 

tiêu chí cấu hình

Người dùng chọn cấu hình bộ 

lọc.

Hệ thống ghi nhận thông tin 

tạo và hiển thị Biểu đồ  theo 

tiêu chí cấu hình

Người dùng chọn bộ dữ liệu.

Hệ thống ghi nhận thông tin 

tạo và hiển thị Biểu đồ  theo 

tiêu chí cấu hình

Người dùng chọn cấu hình truy 

vấn.

Hệ thống ghi nhận thông tin 

tạo và hiển thị Biểu đồ  theo 

tiêu chí cấu hình

Người dùng chọn cấu hình sắp 

xếp theo thuộc tính.

Hệ thống ghi nhận thông tin tạo 

và hiển thị Biểu đồ  theo tiêu chí 

cấu hình

Người dùng chọn cấu hình 

tùy biến kiểu hiển thị.

Hệ thống ghi nhận thông tin 

tạo và hiển thị Biểu đồ  theo 

tiêu chí cấu hình

Người dùng chọn cấu hình giới 

hạn số hàng.

Hệ thống ghi nhận thông tin 

tạo và hiển thị Biểu đồ  theo 

tiêu chí cấu hình

Người dùng chọn cấu hình 

nâng cao.

Hệ thống ghi nhận thông tin 

tạo và hiển thị Biểu đồ  theo 

tiêu chí cấu hình


